
Mục Lục

目 錄
Table of Contents

Tam Kiếp Tam Thiên Phật Duyên Khởi

三 劫 三 千 佛 緣 起 .. . . . . . . . . . . . . . 7
Conditions for the Arising of the Three Thousand Buddhas of the Three Kalpas

Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

過 去 莊 嚴 劫 千 佛 名 經 .. . . . . . . . . . . 13
Sutra of the Names of the Thousand Buddhas in the Past Adorned Kalpa

Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

現 在 賢 劫 千 佛 名 經 . . . . . . . . . . . . . 78
Sutra of the Names of the Thousand Buddhas in the Present Worthy Kalpa

Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

未 來 星 宿 劫 千 佛 名 經 .. . . . . . . . . . 142
Sutra of the Names of the Thousand Buddhas in the Future Constellation Kalpa



2

三千佛懺  |  Tam Thiên Phật Sám

 Giới Định Chân Hương

戒 定 真 香
Praise of the True Fragrance of 

Precepts and Samadhi

 Giới Định Chân Hương Phần khởi xung thiên thượng

戒 定 真 香。 焚 起 沖 天 上。
	 jiè	 dìnɡ	 zhēn	 xiānɡ	 fén	 qǐ	 chōnɡ	 tiān	 shànɡ

 Đệ tử kiền thành Nhiệt tại kim lô phóng

弟 子 虔 誠。 爇 在 金 鑪 放。
	 dì	 zǐ	 qián	 chénɡ	 rè	 zài	 jīn	 lú	 fànɡ

 Khoảnh khắc nhân uân Tức biến mãn thập phương

頃 刻 氤 氳。 即 遍 滿 十 方。
	qǐnɡ	 kè	 yīn	 yūn	 jí	 biàn	 mǎn	 shí	 fānɡ

 Tích nhật Da Du Miễn nạn tiêu tai chướng

昔 日 耶 輸。 免 難 消 災 障。
	 xī	 rì	 yé	 shū	 miǎn	 nàn	 xiāo	 zāi	 zhànɡ

 Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lạy)

南 無 香 雲 蓋 菩 薩 摩 訶 薩 （三拜）

	 ná	 mó	 xiāng	 yún	 gài	 pú	 sà	 mó	 hē	 sà (3	bows)
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Three Thousand Buddhas Repentance

 Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát (3 lần)

南 無 大 行 普 賢 王 菩 薩 （三稱）
	 ná	 mó	 dà	 hèng	 pǔ	 xián	 wáng	 pú	 sà	 (3x)

 Nhất thiết cung kính

一 切 恭 敬
	 yí	 qiè	 ɡōnɡ	 jìnɡ

 Nhất Tâm Đảnh Lễ Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Phật

一 心 頂 禮 十 方 法 界 常 住 佛
	 yī	 xīn	 dǐnɡ	 lǐ	 shí	 fānɡ	 fǎ	 jiè	 chánɡ	 zhù	 fó
 Nhất Tâm Đảnh Lễ Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Pháp

一 心 頂 禮 十 方 法 界 常 住 法
	 yī	 xīn	 dǐnɡ	 lǐ	 shí	 fānɡ	 fǎ	 jiè	 chánɡ	 zhù	 fǎ
 Nhất Tâm Đảnh Lễ Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tăng

一 心 頂 禮 十 方 法 界 常 住 僧
	 yī	 xīn	 dǐnɡ	 lǐ	 shí	 fānɡ	 fǎ	 jiè	 chánɡ	 zhù	 sēnɡ

 Thị chư  chúng  đẳng Các các hồ quỵ Nghiêm  trì  hương  hoa Như pháp  cúng  dường

是諸眾等。各各胡跪。嚴持香華。如法供養。
	shì	 zhū	zhòng		děng	 gè	 gè	 hú	 guì	 yán	 chí	xiānɡ	huā	 rú	 fǎ	 ɡònɡ		yànɡ

 thập phương Pháp Giới Tam Bảo

十 方 法 界 三 寶。
	shí	 fānɡ	 fǎ	 jiè	 sān	 bǎo

 Nguyện  thử hương hoa biến thập phương Dĩ vi vi diệu quang minh đài

願 此 香 華 遍 十 方。以 為 微 妙 光 明 臺。
	yuàn	 cǐ	 xiānɡ	 huā	 biàn	 shí	 fānɡ	 yǐ	 wéi	 wéi	 miào	ɡuānɡ	mínɡ	 tái

 Chư thiên âm nhạc thiên bảo hương Chư thiên hào thiện thiên bảo y

諸 天 音 樂 天 寶 香。諸 天 餚 天 寶 衣。
	zhū	 tiān	 yīn	 yuè	 tiān	 bǎo	 xiānɡ	 zhū	 tiān	 yáo	 shàn	 tiān	 bǎo	 yī
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三千佛懺  |  Tam Thiên Phật Sám

 Bất khả tư nghị diệu pháp trần Nhất nhất trần xuất nhất thiết trần

不 可 思 議 妙 法 塵。一 一 塵 出 一 切 塵。
	bù	 kě	 sī	 yì	 miào	 fǎ	 chén	 yī	 yī	 chén	 chū	 yí	 qiè	 chén

 Nhất nhất trần xuất nhất thiết Pháp Toàn chuyển vô ngại hỗ trang nghiêm

一 一 塵 出 一 切 法。旋 轉 無 礙 互 莊 嚴。
	 yī	 yī	 chén	 chū	 yí	 qiè	 fǎ	 xuán	 zhuǎn	 wú	 ài	 hù	 zhuānɡ	yán

 Biến chí thập phương Tam Bảo tiền Thập phương Pháp Giới Tam Bảo tiền

遍 至 十 方 三 寶 前。十 方 法 界 三 寶 前。
	biàn	 zhì	 shí	 fānɡ	 sān	 bǎo	 qián	 shí	 fānɡ	 fǎ	 jiè	 sān	 bǎo	 qián

 Giai hữu ngã thân tu cúng dường Nhất nhất giai tất biến Pháp Giới

悉 有 我 身 修 供 養。一 一 皆 悉 遍 法 界。
	 xī	 yǒu	 wǒ	 shēn	 xiū	 ɡònɡ	 yànɡ	 yī	 yī	 jiē	 xī	 biàn	 fǎ	 jiè

 Bỉ bỉ vô tạp vô chướng ngại Tận vị lai tế tác Phật sự

彼 彼 無 雜 無 障 礙。盡 未 來 際 作 佛 事。
	 bǐ	 bǐ	 wú	 zá	 wú	 zhànɡ	 ài	 jìn	 wèi	 lái	 jì	 zuò	 fó	 shì

 Phổ huân Pháp Giới chư chúng sanh Mông huân giai phát Bồ Đề tâm

普 熏 法 界 諸 眾 生。蒙 熏 皆 發 菩 提 心。
	pǔ	 xūn	 fǎ	 jiè	 zhū	 zhònɡ	shēnɡ	 ménɡ	 xūn	 jiē	 fā	 pú	 tí	 xīn

 Đồng nhập vô sanh chứng Phật trí

同 入 無 生 證 佛 智。
	tónɡ	 rù	 wú	 shēnɡ	zhènɡ	 fó	 zhì

 Nguyện  thử hương hoa vân Biến mãn thập phương giới

願 此 香 華 雲。 遍 滿 十 方 界。
	yuàn	 cǐ	 xiānɡ	 huā	 yún	 biàn	 mǎn	 shí	 fānɡ	 jiè

 Cúng dường nhất thiết Phật Tôn pháp chư Bồ Tát

供 養 一 切 佛。 尊 法 諸 菩 薩。
	ɡònɡ	 yànɡ	 yí	 qiè	 fó	 zūn	 fǎ	 zhū	 pú	 sà
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Three Thousand Buddhas Repentance

 Duyên Giác Thanh Văn chúng Cập nhất thiết Thiên Tiên

緣 覺 聲 聞 眾。 及 一 切 天 仙。
	yuán	 jué	 shēnɡ	 wén	 zhònɡ	 jí	 yí	 qiè	 tiān	 xiān

 Dĩ khởi quang minh đài Quá ư vô biên giới

以 起 光 明 臺。 過 於 無 邊 界。
	 yǐ	 qǐ	 ɡuānɡ	mínɡ	 tái	 ɡuò	 yú	 wú	 biān	 jiè

 Vô biên Phật độ trung Thọ dụng tác Phật sự

無 邊 佛 土 中。 受 用 作 佛 事。
	wú	 biān	 fó	 dù	 zhōnɡ	 shòu	 yònɡ	 zuò	 fó	 shì

 Phổ huân chư chúng sanh Giai phát Bồ Đề tâm

普 熏 諸 眾 生。 皆 發 菩 提 心。
	pǔ	 xūn	 zhū	 zhònɡ	shēnɡ	 jiē	 fā	 pú	 tí	 xīn

 Dung nhan thậm kỳ diệu Quang minh chiếu thập phương

容 顏 甚 奇 妙。 光 明 照 十 方。
	rónɡ	 yán	 shèn	 qí	 miào	 ɡuānɡ	mínɡ	 zhào	 shí	 fānɡ

 Ngã thích tằng cúng dường Kim phục hoàn thân cận

我 適 曾 供 養。 今 復 還 親 近。
	wǒ	 shì	 cénɡ	 ɡònɡ	 yàng	 jīn	 fù	 huán	 qīn	 jìn

 Thánh Chủ thiên trung vương Ca Lăng Tần Già thanh

聖 主 天 中 王。 迦 陵 頻 伽 聲。
	shènɡ	zhǔ	 tiān	 zhōnɡ	wánɡ	 jiā	 línɡ	 pín	 qié	 shēnɡ

 Ai mẫn chúng sanh giả Ngã đẳng kim kính lễ

哀 愍 眾 生 者。 我 等 今 敬 禮。
	 āi	 mǐn	 zhònɡ	shēnɡ	 zhě	 wǒ	 děnɡ	 jīn	 jìnɡ	 lǐ

 Nam Mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

南 無 寶 曇 華 菩 薩 摩 訶 薩 （三稱）
ná	 mó	 bǎo	 tán	 huā	 pú	 sà	 mó	 hē	 sà	 (3x)
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三千佛懺  |  Tam Thiên Phật Sám

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

南 無 本 師 釋 迦 牟 尼 佛 （三稱）
	 ná	 mó	 běn	 shī	 shì	 jiā	 móu	 ní	 fó (3 x)

 Khai Kinh Kệ

開 經 偈
Verse for Opening a Sutra

 Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

無 上 甚 深 微 妙 法
	 wú	 shàng	 shèn	 shēn	 wéi	 miào	 fǎ

 Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ

百 千 萬 劫 難 遭 遇
	 bǎi	 qiān	 wàn	 jié	 nán	 zāo	 yù

 Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

我 今 見 聞 得 受 持
	 wǒ	 jīn	 jiàn	 wén	 dé	 shòu	 chí

 Nguyện giải Như Lai sám pháp nghĩa

願 解 如 來 懺 法 義
	 yuàn	 jiě	 rú	 lái	 chàn	 fǎ	 yì
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Conditions for the Arising of the Three Thousand Buddhas of the Three Kalpas

 Tam Kiếp Tam Thiên Phật Duyên Khởi

三 劫 三 千 佛 緣 起
	 sān	 jié	 sān	 qiān	 fó	 yuán	 qǐ

爾時釋迦牟尼佛。告大眾言。我曾往昔無
	 ěr	 shí	 shì	 jiā	 móu	 ní	 fó	 ɡào	 dà	 zhònɡ	 yán	 wǒ	 cénɡ	wǎnɡ	 xí	 wú

數 劫 時。 於 妙 光 佛 末 法 之 中。 出 家 學 道。
	shù	 jié	 shí	 yú	 miào	 ɡuānɡ	 fó	 mò	 fǎ	 zhī	 zhōnɡ	 chū	 jiā	 xué	 dào

聞 是 五 十 三 佛 名。 聞 已 合 掌。 心 生 歡 喜。
	wén	 shì	 wǔ	 shí	 sān	 fó	 mínɡ	 wén	 yǐ	 hé	 zhǎnɡ	 xīn	 shēnɡ	huān	 xǐ

復教他人令得聞持。他人聞已。展轉相教。
	 fù	 jiāo	 tā	 rén	 lìnɡ	 dé	 wén	 chí	 tā	 rén	 wén	 yǐ	 zhǎn	zhuǎn		xiānɡ	jiāo

乃 至 三 千 人。 此 三 千 人。 異 口 同 音。 稱 諸
	nǎi	 zhì	 sān	 qiān	 rén	 cǐ	 sān	 qiān	 rén	 yì	 kǒu	 tónɡ	 yīn	 chēnɡ	 zhū

佛 名。 一 心 敬 禮。 如 是 敬 禮 諸 佛 因 緣 功 德
	 fó	 mínɡ	 yì	 xīn	 jìnɡ	 lǐ	 rú	 shì	 jìnɡ	 lǐ	 zhū	 fó	 yīn	 yuán	ɡōnɡ	 dé

力 故。 即 得 超 越 無 數 億 劫 生 死 之 罪。
	 lì	 ɡù	 jí	 dé	 chāo	 yuè	 wú	 shù	 yì	 jié	 shēnɡ	 sǐ	 zhī	 zuì

初 千 人 者。 華 光 佛 為 首。 下 至 毗 舍 浮 佛。
	chū	 qiān	 rén	 zhě	 huá	 ɡuānɡ	 fó	 wéi	 shǒu	 xià	 zhì	 pí	 shě	 fú	 fó

Bấy giờ Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng rằng: Ta từng trải qua vô số kiếp trước. Trong thời mạt pháp của 
Phật Diệu Quang, đã xuất gia học đạo. Nghe được năm mươi ba danh Phật, nghe xong chắp tay, tâm sanh 
hoan hỷ, lại dạy cho người khác nghe và thọ trì. Mọi người nghe xong, truyền dạy lẫn nhau. Chí đến ba ngàn
người. Ba ngàn người này, khác miệng đồng thanh, xưng danh chư Phật và nhất tâm kính lễ. Vậy do nhân 
duyên sức công đức kính lễ chư Phật liền được vượt qua vô số ức kiếp tội sanh tử. Sơ khởi ngàn người, Phật 
Hoa Quang đứng đầu, cho đến Phật Tỳ Xá Phù.
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三劫三千佛緣起  |  Tam Kiếp Tam Thiên Phật Duyên Khởi

於莊嚴劫得成為佛。過去千佛是也。其中
	 yú	 zhuānɡ		yán	 jié	 dé	 chénɡ	 wéi	 fó	 ɡuò	 qù	 qiān	 fó	 shì	 yě	 qí	 zhōnɡ

千 人 者。拘 留 孫 佛 為 首。下 至 樓 至 佛。於
	qiān	 rén	 zhě	 jū	 liú	 sūn	 fó	 wéi	 shǒu	 xià	 zhì	 lóu	 zhì	 fó	 yú

賢 劫 中。 次 第 成 佛。 後 千 人 者。 日 光 佛 為
	xián	 jié	 zhōnɡ	 cì	 dì	 chénɡ	 fó	 hòu	 qiān	 rén	 zhě	 rì	 ɡuānɡ	 fó	 wéi

首。 下 至 須 彌 相 佛。 於 星 宿 劫 中。 當 得 成
	shǒu	 xià	 zhì	 xū	 mí	 xiànɡ	 fó	 yú	 xīnɡ	 xiù	 jié	 zhōnɡ	 dānɡ	 dé	 chénɡ

佛。 佛 告 寶 積。 十 方 現 在 諸 佛。 善 德 如 來
	 fó	 fó	 ɡào	 bǎo	 jī	 shí	 fānɡ	 xiàn	 zài	 zhū	 fó	 shàn	 dé	 rú	 lái

等。 亦曾得聞是五十三佛名故。 於十方面。
	děnɡ	 yì	 cénɡ	 dé	 wén	 shì	 wǔ	 shí	 sān	 fó	 mínɡ	 ɡù	 yú	 shí	 fānɡ	 miàn

各皆成佛。若有眾生。欲得除滅四重禁罪。
	 ɡè	 jiē	 chénɡ	 fó	 ruò	 yǒu	zhònɡ		shēnɡ	 yù	 dé	 chú	 miè	 sì	 zhònɡ	 jìn	 zuì

欲得懺悔五逆十惡。欲得除滅無根謗法極
	 yù	 dé	 chàn	 huǐ	 wǔ	 nì	 shí	 è	 yù	 dé	 chú	 miè	 wú	 ɡēn	 bànɡ	 fǎ	 jí

重之罪。當勤禮敬五十三佛名號。
	zhònɡ	zhī	 zuì	 dānɡ	 qín	 lǐ	 jìnɡ	 wǔ	 shí	 sān	 fó	 mínɡ	 hào

Đó là một ngàn vị Phật ở quá khứ. Trong ngàn người kế tiếp. Phật Câu Lưu Tôn đứng đầu, đến Phật Lâu Chí. 
Ngay trong Hiền Kiếp, thứ lớp thành Phật. Ngàn người sau cùng. Phật Nhật Quang đứng đầu, đến Phật Tú 
Di Tướng. Trong Tinh Tú kiếp sẽ đắc thành Phật. Phật bảo Bảo Tích: Hiện tại mười phương chư Phật, và chư 
Thiện Đức Như Lai đều do từng được nghe tên của năm mươi ba vị Phật mà đều thành Phật ở khắp mười 
phương. Nếu có chúng sanh, muốn diệt trừ bốn tội trọng cấm, muốn sám hối ngũ nghịch thập ác, muốn diệt 
trừ tội vô căn báng pháp cực trọng, đương siêng lễ kính năm mươi ba danh hiệu Phật.
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Conditions for the Arising of the Three Thousand Buddhas of the Three Kalpas

 Nam Mô Phổ Quang Phật   Nam Mô Phổ Minh Phật

南 無 普 光 佛 	 南 無 普 明 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 guānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Phổ Tịnh Phật   Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

南 無 普 淨 佛 	 南 無 多 摩 羅 跋 栴 檀 香 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 jìnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 duō	 mó	 luó	 bá	 zhān	 tán	 xiānɡ	 fó

 Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật  Nam Mô Ma Ni Tràng Phật

南 無 栴 檀 光 佛 	 南 無 摩 尼 幢 佛
	 ná	 mó	 zhān	 tán	 ɡuānɡ	 fó	 	 ná	 mó	 mó	 ní	 chuánɡ	 fó

 Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật

南 無 歡 喜 藏 摩 尼 寶 積 佛
	 ná	 mó	 huān	 xǐ	 zànɡ	 mó	 ní	 bǎo	 jī	 fó

 Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật

南 無 一 切 世 間 樂 見 上 大 精 進 佛
	 ná	 mó	 yí	 qiè	 shì	 jiān	 lè	 jiàn	 shànɡ	 dà	 jīnɡ	 jìn	 fó

 Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng  Quang  Phật

南 無 摩 尼 幢 燈 光 佛
	 ná	 mó	 mó	 ní	 chuánɡ		dēnɡ		ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Tuệ Cự Chiếu Phật  Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật

南 無 慧 炬 照 佛 	 南 無 海 德 光 明 佛
	 ná	 mó	 huì	 jù	 zhào	 fó	 	 ná	 mó	 hǎi	 dé	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật

南 無 金 剛 牢 強 普 散 金 光 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 láo	 qiánɡ	 pǔ	 sàn	 jīn	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

南 無 大 強 精 進 勇 猛 佛
	 ná	 mó	 dà	 qiánɡ	 jīnɡ	 jìn	 yǒnɡ	měnɡ	 fó
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三劫三千佛緣起  |  Tam Kiếp Tam Thiên Phật Duyên Khởi

 Nam Mô Đại Bi Quang Phật   Nam Mô Từ Lực Vương Phật

南 無 大 悲 光 佛 	 南 無 慈 力 王 佛
	 ná	 mó	 dà	 bēi	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 cí	 lì	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Từ Tạng Phật

南 無 慈 藏 佛
	 ná	 mó	 cí	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Chiên Đàn Quật Trang  Nghiêm  Thắng  Phật

南 無 栴 檀 窟 莊 嚴 勝 佛
	 ná	 mó	 zhān	 tán	 kū	 zhuānɡ	 yán	 shènɡ	 fó

 Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật   Nam Mô Thiện Ý Phật

南 無 賢 善 首 佛 	 南 無 善 意 佛
	 ná	 mó	 xián	 shàn	 shǒu	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 yì	 fó

 Nam Mô Quảng  Trang  Nghiêm  Vương Phật  Nam Mô Kim Hoa Quang Phật

南 無 廣 莊 嚴 王 佛 	 南 無 金 華 光 佛
	 ná	 mó	 ɡuǎnɡ		zhuānɡ		yán		wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 jīn	 huá	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật

南 無 寶 蓋 照 空 自 在 力 王 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 ɡài	 zhào	 kōnɡ	 zì	 zài	 lì	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm  Vương Phật

南 無 虛 空 寶 華 光 佛 	南 無 琉 璃 莊 嚴 王 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 bǎo	 huá	 ɡuānɡ	 fó	 ná	 mó	 liú	 lí	 zhuānɡ	 yán	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật

南 無 普 現 色 身 光 佛 	南 無 不 動 智 光 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 xiàn	 sè	 shēn	 ɡuānɡ	 fó	 ná	 mó	 bú	 dònɡ	 zhì	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật Nam Mô Tài Quang Minh Phật

南 無 降 伏 眾 魔 王 佛 	南 無 才 光 明 佛
	 ná	 mó	 xiánɡ	 fú	 zhònɡ	 mó	 wánɡ	 fó	 ná	 mó	 cái	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó
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 Nam Mô Trí Tuệ Thắng Phật   Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật

南 無 智 慧 勝 佛 	 南 無 彌 勒 仙 光 佛
	 ná	 mó	 zhì	 huì	 shènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 mí	 lè	 xiān	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật

南 無 善 寂 月 音 妙 尊 智 王 佛
	 ná	 mó	 shàn	 jí	 yuè	 yīn	 miào	 zūn	 zhì	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật   Nam Mô Long Chủng  Thượng  Tôn  Vương Phật

南 無 世 淨 光 佛 	 南 無 龍 種 上 尊 王 佛
	 ná	 mó	 shì	 jìnɡ	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 lónɡ	 zhǒnɡ		shànɡ	 zūn	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Nhật Nguyệt  Quang Phật   Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật

南 無 日 月 光 佛 	 南 無 日 月 珠 光 佛
	 ná	 mó	 rì	 yuè	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 rì	 yuè	 zhū	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật

南 無 慧 幢 勝 王 佛
	 ná	 mó	 huì	 chuánɡ		shènɡ		wánɡ	 fó

 Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật

南 無 師 子 吼 自 在 力 王 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 hǒu	 zì	 zài	 lì	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật   Nam Mô Thường  Quang  Tràng Phật

南 無 妙 音 勝 佛 	 南 無 常 光 幢 佛
	 ná	 mó	 miào	 yīn	 shènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 chánɡ	ɡuānɡ	chuánɡ	 fó

 Nam Mô Quán Thế Đăng Phật   Nam Mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật

南 無 觀 世 燈 佛 	 南 無 慧 威 燈 王 佛
	 ná	 mó	 ɡuān	 shì	 dēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 huì	 wēi	 dēnɡ	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật   Nam Mô Tu Di Quang Phật

南 無 法 勝 王 佛 	 南 無 須 彌 光 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 shènɡ	wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 xū	 mí	 ɡuānɡ	 fó
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 Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật

南 無 須 摩 那 華 光 佛
	 ná	 mó	 xū	 mó	 nà	 huá	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật

南 無 優 曇 缽 羅 華 殊 勝 王 佛
	 ná	 mó	 yōu	 tán	 bō	 luó	 huā	 shū	 shènɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Đại Tuệ Lực Vương Phật

南 無 大 慧 力 王 佛
	 ná	 mó	 dà	 huì	 lì	 wánɡ	 fó

 Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật

南 無 阿 毗 歡 喜 光 佛
	 ná	 mó	 ā	 chù	 pí	 huān	 xǐ	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật

南 無 無 量 音 聲 王 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 yīn	 shēnɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Tài Quang Phật    Nam Mô Kim Hải Quang Phật

南 無 才 光 佛 	 南 無 金 海 光 佛
	 ná	 mó	 cái	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jīn	 hǎi	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật

南 無 山 海 慧 自 在 通 王 佛
	 ná	 mó	 shān	 hǎi	 huì	 zì	 zài	 tōnɡ	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Đại Thông Quang Phật

南 無 大 通 光 佛
	 ná	 mó	 dà	 tōnɡ	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật

南 無 一 切 法 常 滿 王 佛
	 ná	 mó	 yí	 qiè	 fǎ	 chánɡ	 mǎn	 wánɡ	 fó
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Sutra of the Names of the Thousand Buddhas in the Past Adorned Kalpa  

 Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

過 去 莊 嚴 劫 千 佛 名 經
	 ɡuò	 qù	 zhuānɡ	 yán	 jié	 qiān	 fó	 mínɡ	 jīnɡ

Khai Nguyên thu thập, phụ chú, Đời Lương lục

開 元 拾 遺 附 梁 錄
	 kāi	 yuán	 shí	 yí	 fù	 liánɡ	 lù

經云。若有善男子善女人。聞是三世三劫
	jīnɡ	 yún	 ruò	 yǒu	 shàn	 nán	 zi	 shàn	 nǚ	 rén	 Wén	 shì	 sān	 shì	 sān	 jié

諸佛名號。歡喜信樂稱揚讚歎。皈命頂禮。
	zhū	 fó	 mínɡ	 hào	 huān	 xǐ	 xìn	 yào	chēnɡ	yánɡ	 zàn	 tàn	 ɡuī	 mìnɡ	dǐnɡ	 lǐ

復能書寫為他人說。或能畫作立佛形像。
	 fù	 nénɡ	 shū	 xiě	 wèi	 tā	 rén	 shuō	 huò	 nénɡ	 huà	 zuò	 lì	 fó	 xínɡ	 xiànɡ

或能供養香華伎樂。歎佛功德。志心作禮
	huò	 nénɡ	 ɡònɡ	 yànɡ	xiānɡ	 huā	 jì	 yuè	 tàn	 fó	 ɡōnɡ	 dé	 zhì	 xīn	 zuò	 lǐ

者。勝用十方諸佛國土。滿中珍寶純摩尼
	zhě	 shènɡ	yònɡ	 shí	 fānɡ	 zhū	 fó	 ɡuó	 dù	 mǎn	zhōnɡ	zhēn	 bǎo	 chún	 mó	 ní

珠積至梵天。百千劫中布施者。是善男子
	zhū	 jī	 zhì	 fàn	 tiān	 bǎi	 qiān	 jié	 zhōnɡ	 bù	 shī	 zhě	 shì	 shàn	 nán	 zǐ

善女人等。已曾供養是諸佛已。後生之處。
	shàn	 nǚ	 rén	 děnɡ	 yǐ	 cénɡ	ɡònɡ	yànɡ	 shì	 zhū	 fó	 yǐ	 hòu	 shēnɡ	 zhī	 chù

歷侍諸佛至於作佛而無窮盡。皆當為三世
	 lì	 shì	 zhū	 fó	 zhì	 yú	 zuò	 fó	 ér	 wú	 qiónɡ	 jìn	 jiē	 dānɡ	 wéi	 sān	 shì

三劫中佛之所授決。所生之處常遇三寶。
	sān	 jié	 zhōnɡ	 fó	 zhī	 suǒ	 shòu	 jué	 suǒ	 shēnɡ	 zhī	 chù	 chánɡ	 yù	 sān	 bǎo
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過去莊嚴劫千佛名經  |  Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

得 生 諸 佛 剎 土。六 根 完 具。不 墮 八 難。當
	 dé	 shēnɡ	 zhū	 fó	 chà	 dù	 liù	 ɡēn	 wán	 jù	 bú	 duò	 bā	 nàn	 dānɡ

得諸佛三十二相八十種好。具足莊嚴。若
	 dé	 zhū	 fó	 sān	 shí	 èr	 xiànɡ	 bā	 shí	 zhǒnɡ	 hǎo	 jù	 zú	 zhuānɡ	yán	 ruò

能五體投地作禮。口自宣言。我今普禮一
	nénɡ	 wǔ	 tǐ	 tóu	 dì	 zuò	 lǐ	 kǒu	 zì	 xuān	 yán	 wǒ	 jīn	 pǔ	 lǐ	 yí

切十方三世諸佛。願三塗休息。國豐民安。
	qiè	 shí	 fānɡ	 sān	 shì	 zhū	 fó	 yuàn	 sān	 tú	 xiū	 xí	 ɡuó	 fēnɡ	 mín	 ān

邪 見 眾 生。 迴 向 正 道。 發 菩 提 心。 持 此 功
	xié	 jiàn	 zhònɡ	shēnɡ	 huí	 xiànɡ	zhènɡ	 dào	 fā	 pú	 tí	 xīn	 chí	 cǐ	 ɡōnɡ

德。願共六道一切眾生。皆生無量壽佛國。
	dé	 yuàn	ɡònɡ	 liù	 dào	 yí	 qiè	 zhònɡ	 jiē	 jiē	 shēnɡ	 wú	 liànɡ	shòu	 fó	 ɡuó

立 大 誓 願。 使 諸 眾 生。 悉 生 彼 剎。 身 諸 相
	 lì	 dà	 shì	 yuàn	 shǐ	 zhū	 zhònɡ	shēnɡ	 xī	 shēnɡ	 bǐ	 chà	 shēn	 zhū	 xiànɡ

好。 智 慧 辯 才。 如 阿 彌 陀 佛。 所 獲 果 報。
	hǎo	 zhì	 huì	 biàn	 cái	 rú	 ā	 mí	 tuó	 fó	 suǒ	 huò	 ɡuǒ	 bào

巍 巍 堂 堂。 壽 命 無 量。
	wéi	 wéi	 tánɡ	 tánɡ	 shòu	 mìnɡ	 wú	 liànɡ

Kinh nói: Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân, được nghe ba đời ba kiếp danh hiệu chư Phật. Hoan hỷ tin muốn 
xưng dương tán thán, quy mạng  đảnh lễ. Lại thường biên chép thuyết giảng cho người khác, hoặc năng họa 
vẽ lập hình tượng Phật, hoặc năng cúng dường hương hoa âm nhạc. Tán thán công đức Phật, chí tâm lễ bái, 
thù thắng hơn là dùng tràn đầy trân bảo, thuần ma ni châu của mười phương chư Phật quốc độ, chất cao đến 
trời Phạm Thiên, trong trăm ngàn kiếp mà bố thí. Các vị thiện nam tử thiện nữ nhân. Đã từng cúng dường chư 
Phật rồi, cho nên ở nơi đời sau, thường hầu cận chư Phật cho tới thành Phật vô tận đều trong ba đời ba kiếp 
được Phật truyền thọ, được sanh vào nơi thường gặp Tam Bảo, được sanh về chư Phật quốc độ, sáu căn vẹn 
toàn, không đọa tám nạn, sẽ được ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp giống như chư Phật, đầy đủ trang 
 nghiêm. Nếu năng thường năm vóc đảnh lễ, miệng tự tuyên nói: Con nay đảnh lễ hết thảy mười phương ba 
đời chư Phật, nguyện ngừng dứt ba đường ác, cầu quốc phú dân an, khiến tà kiến chúng sanh, quy hướng về 
chánh đạo và phát Bồ Đề tâm. Trì công đức này,  nguyện cùng lục đạo hết thảy chúng sanh, đều sanh về cõi 
Phật Vô Lượng Thọ. Lập đại thệ nguyện, khiến chư chúng sanh đều sanh về nước này, thân có các tướng tốt, 
trí tuệ biện tài như Phật A Di Đà, đắc được phước báo, tướng mạo uy nguy, đoan chính trang nghiêm và thọ 
mệnh vô lượng.
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Nam Mô Hoa Quang Phật    Nam Mô Nhân Trung Tôn Phật

南 無 華 光 佛 	 南 無 人 中 尊 佛
	 ná	 mó	 huá	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 rén	 zhōnɡ	 zūn	 fó

 Nam Mô Sư Tử Bộ Phật   Nam Mô Năng Nhân Hóa Phật

南 無 師 子 步 佛 	 南 無 能 仁 化 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 bù	 fó	 	 	 ná	 mó	 nénɡ	 rén	 huà	 fó

 Nam Mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật  Nam Mô Diệu Thanh Phật

南 無 火 奮 迅 通 佛 	 南 無 曜 聲 佛
	 ná	 mó	 huǒ	 fèn	 xùn	 tōnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 yào	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Vô Hạn Quang Phật

南 無 無 限 光 佛
	 ná	 mó	 wú	 xiàn	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Tịch Tuệ Nguyệt  Thanh Tự Tại Vương Phật

南 無 善 寂 慧 月 聲 自 在 王 佛
	 ná	 mó	 shàn	 jí	 huì	 yuè	 shēnɡ	 zì	 zài	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Thành Tựu Phật    Nam Mô Tối Thượng Uy Phật

南 無 成 就 佛 	 南 無 最 上 威 佛
	 ná	 mó	 chénɡ	 jiù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zuì	 shànɡ	 wēi	 fó

 Nam Mô Thú An Lạc Phật   Nam Mô Bảo Chánh Kiến Phật

南 無 趣 安 樂 佛 	 南 無 寶 正 見 佛
	 ná	 mó	 qù	 ān	 lè	 fó	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 zhènɡ	 jiàn	 fó

 Nam Mô Cúng Dường Quảng Xưng Phật  Nam Mô Sư Tử Âm Phật

南 無 供 養 廣 稱 佛 	 南 無 師 子 音 佛
	 ná	 mó	 ɡònɡ	 yànɡ	ɡuǎnɡ	chēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 yīn	 fó

 Nam Mô Âm Thí Phật    Nam Mô Bảo Trung Phật

南 無 音 施 佛 	 南 無 寶 中 佛
	 ná	 mó	 yīn	 shī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 zhōnɡ	 fó
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 Nam Mô Điện Đăng Quang Phật   Nam Mô Liên Hoa Quang Phật

南 無 電 燈 光 佛 	 南 無 蓮 華 光 佛
	 ná	 mó	 diàn	 dēnɡ	ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Đại Đăng Quang Phật   Nam Mô Tịnh Thanh Phật

南 無 大 燈 光 佛 	 南 無 淨 聲 佛
	 ná	 mó	 dà	 dēnɡ	ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Trừ Hồ Nghi Phật   Nam Mô Vô Lượng Uy Thần Phật

南 無 除 狐 疑 佛 	 南 無 無 量 威 神 佛
	 ná	 mó	 chú	 hú	 yí	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 wēi	 shén	 fó

 Nam Mô Trụ A Tăng Kỳ Tinh Tấn Công Đức Phật

南 無 住 阿 僧 祇 精 進 功 德 佛
	 ná	 mó	 zhù	 ā	 sēnɡ	 qí	 jīnɡ	 jìn	 ɡōnɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật  Nam Mô Hỷ Khả Uy Thần Phật

南 無 護 妙 法 幢 佛 	 南 無 喜 可 威 神 佛
	 ná	 mó	 hù	 miào	 fǎ	 chuánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 xǐ	 kě	 wēi	 shén	 fó

 Nam Mô Tán Nghi Phật    Nam Mô Đức Khải Phật

南 無 散 疑 佛 	 南 無 德 鎧 佛
	 ná	 mó	 sàn	 yí	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 kǎi	 fó

 Nam Mô Thiện Kiến Phật    Nam Mô Hỷ Khả Uy Phật

南 無 善 見 佛 	 南 無 喜 可 威 佛
	 ná	 mó	 shàn	 jiàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xǐ	 kě	 wēi	 fó

 Nam Mô Bất Tàng Phú Phật   Nam Mô Vô Lượng Tạng Phật

南 無 不 藏 覆 佛 	 南 無 無 量 藏 佛
	 ná	 mó	 bù	 cánɡ	 fù	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Quang Du Hý Phật   Nam Mô Quảng Xưng Phật

南 無 光 遊 戲 佛 	 南 無 廣 稱 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 yóu	 xì	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡuǎnɡ	chēnɡ	 fó
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 Nam Mô Xả Phan Phật    Nam Mô Tôn Bi Phật

南 無 捨 幡 佛 	 南 無 尊 悲 佛
	 ná	 mó	 shě	 fān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zūn	 bēi	 fó

 Nam Mô Phổ Kiến Phật    Nam Mô Vân Phổ Hộ Phật

南 無 普 見 佛 	 南 無 雲 普 護 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 jiàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yún	 pǔ	 hù	 fó

 Nam Mô Kim Cang Hợp Phật   Nam Mô Trí Tuệ Lai Phật

南 無 金 剛 合 佛 	 南 無 智 慧 來 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 hé	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhì	 huì	 lái	 fó

 Nam Mô Hỷ Quảng Xưng Phật   Nam Mô Vô Lượng Tượng Phật

南 無 喜 廣 稱 佛 	 南 無 無 量 像 佛
	 ná	 mó	 xǐ	 ɡuǎnɡ	chēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 xiànɡ	 fó

 Nam Mô Đại Duyệt Phật    Nam Mô Mỹ Ý Phật

南 無 大 悅 佛 	 南 無 美 意 佛
	 ná	 mó	 dà	 yuè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 měi	 yì	 fó

 Nam Mô Bất Động Dũng Bộ Phật  Nam Mô Động Sơn Nhạc Vương Phật

南 無 不 動 勇 步 佛 	 南 無 動 山 嶽 王 佛
	 ná	 mó	 bú	 dònɡ	 yǒnɡ	 bù	 fó	 	 ná	 mó	 dònɡ	 shān	 yuè	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Diệm Tụ Quang Phật   Nam Mô Trụ Giác Phật

南 無 焰 聚 光 佛 	 南 無 住 覺 佛
	 ná	 mó	 yàn	 jù	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhù	 jué	 fó

 Nam Mô Thanh Đức Phật    Nam Mô Duyệt Giải Thoát Phật

南 無 聲 德 佛 	 南 無 悅 解 脫 佛
	 ná	 mó	 shēnɡ	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yuè	 jiě	 tuō	 fó

 Nam Mô Vô Ưu Độ Phật   Nam Mô Phổ Kiến Sự Kiến Phật

南 無 無 憂 度 佛 	 南 無 普 見 事 見 佛
	 ná	 mó	 wú	 yōu	 dù	 fó	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 jiàn	 shì	 jiàn	 fó
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 Nam Mô Đại Thừa Đạo Phật    Nam Mô Phổ Hỏa Phật

南 無 大 乘 導 佛 	 南 無 普 火 佛
	 ná	 mó	 dà	 chèng	 dǎo	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 huǒ	 fó

 Nam Mô Quốc Cúng Dường Phật    Nam Mô Tự Tại Quang Phật

南 無 國 供 養 佛 	 南 無 自 在 光 佛
	 ná	 mó	 ɡuó	 ɡònɡ	 yànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zì	 zài	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Thuyết Tối Cung Kính Phật   Nam Mô Tịnh Quang Phật

南 無 說 最 恭 敬 佛 	 南 無 淨 光 佛
	 ná	 mó	 shuō	 zuì	 ɡōnɡ	 jìnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Sư Tử Phấn Tấn Phật   Nam Mô Trừ Nghi Phật

南 無 師 子 奮 迅 佛 	 南 無 除 疑 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 fèn	 xùn	 fó	 	 	 ná	 mó	 chú	 yí	 fó

 Nam Mô Vô Vật Thành Tựu Phật   Nam Mô Vô Chung Bộ Phật

南 無 無 勿 成 就 佛 	 南 無 無 終 步 佛
	 ná	 mó	 wú	 wù	 chénɡ	 jiù	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 zhōnɡ	 bù	 fó

 Nam Mô Hỏa Quang Phật     Nam Mô Phụng Kính Xưng Phật

南 無 火 光 佛 	 南 無 奉 敬 稱 佛
	 ná	 mó	 huǒ	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 fènɡ	 jìnɡ	 chēnɡ	 fó

 Nam Mô Nhiếp Căn Kính Duyệt Thanh Phật  Nam Mô Vô Năng Phục Vận Phật

南 無 攝 根 敬 悅 聲 佛 	 南 無 無 能 伏 運 佛
	 ná	 mó	 shè	 ɡēn	 jìnɡ	 yuè	 shēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 nénɡ	 fú	 yùn	 fó

 Nam Mô Vô Chung Thanh Phật    Nam Mô Tư Duy Chúng Sanh Phật

南 無 無 終 聲 佛 	 南 無 思 惟 眾 生 佛
	 ná	 mó	 wú	 zhōnɡ	shēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 sī	 wéi	 zhònɡ	shēnɡ	 fó

 Nam Mô Thần Túc Quang Phật    Nam Mô Đức Vương Phật

南 無 神 足 光 佛 	 南 無 德 王 佛
	 ná	 mó	 shén	 zú	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 wánɡ	 fó
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 Nam Mô Hống Thanh Phật    Nam Mô Thiên Vân Lôi Thanh Vương Phật

南 無 吼 聲 佛 	 南 無 千 雲 雷 聲 王 佛
	 ná	 mó	 hǒu	 shēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 qiān	 yún	 léi	 shēnɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Quảng Diệu Phật    Nam Mô Vô Nhai Tế Kiến Phật

南 無 廣 曜 佛 	 南 無 無 崖 際 見 佛
	 ná	 mó	 ɡuǎnɡ	 yào	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 yá	 jì	 jiàn	 fó

 Nam Mô Sư Tử Hương Phật   Nam Mô Đẳng Thiện Phật

南 無 師 子 香 佛 	 南 無 等 善 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 xiānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 děnɡ	 shàn	 fó

 Nam Mô Quảng Thí Phật    Nam Mô Phổ Hiện Phật

南 無 廣 施 佛 	 南 無 普 現 佛
	 ná	 mó	 ɡuǎnɡ	 shī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 xiàn	 fó

 Nam Mô Thiện Tượng Phật    Nam Mô Ý Xưng Phật

南 無 善 像 佛 	 南 無 意 稱 佛
	 ná	 mó	 shàn	 xiànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yì	 chēng	 fó

 Nam Mô Bảo Tịnh Phật    Nam Mô Thượng  Quang Phật

南 無 寶 淨 佛 	 南 無 上 光 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 jìnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shànɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Quảng Bộ Phật    Nam Mô Kim Cang Tề Phật

南 無 廣 步 佛 	 南 無 金 剛 齊 佛
	 ná	 mó	 ɡuǎnɡ	 bù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 qí	 fó

 Nam Mô Quyết Giác Phật    Nam Mô Tuệ Tràng Phật

南 無 決 覺 佛 	 南 無 慧 幢 佛
	 ná	 mó	 jué	 jué	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huì	 chuánɡ	 fó

  Nam Mô Vô Động Giác Phật   Nam Mô Uy Nghi Ý Phật

南 無 無 動 覺 佛 	 南 無 威 儀 意 佛
	 ná	 mó	 wú	 dònɡ	 jué	 fó	 	 	 ná	 mó	 wēi	 yí	 yì	 fó
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 Nam Mô Phổ Tượng Phật    Nam Mô Đế Ý Phật

南 無 普 像 佛 	 南 無 諦 意 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 xiànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dì	 yì	 fó

 Nam Mô Quang Âm Thanh Phật

南 無 光 音 聲 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 yīn	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Thành Tựu Sa La Tự Tại Vương Phật

南 無 成 就 娑 羅 自 在 王 佛
	 ná	 mó	 chénɡ	 jiù	 suō	 luó	 zì	 zài	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Hỏa Quang Phật  Nam Mô Hỷ Tư Duy Phật

南 無 無 量 火 光 佛 	 南 無 喜 思 惟 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 huǒ	 ɡuānɡ	 fó	 	 ná	 mó	 xǐ	 sī	 wéi	 fó

 Nam Mô Tạng Xưng Phật

南 無 藏 稱 佛
	 ná	 mó	 zànɡ	chēng	 fó

 Nam Mô Pháp Tràng Không Câu Tô Ma Vương Phật

南 無 法 幢 空 俱 蘇 摩 王 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 chuánɡ	kōnɡ	 jù	 sū	 mó	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Nan Thắng Phật    Nam Mô Tu Di Lực Phật

南 無 難 勝 佛 	 南 無 須 彌 力 佛
	 ná	 mó	 nán	 shènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 mí	 lì	 fó

 Nam Mô Ma Ni Châu Phật   Nam Mô Kim Cang Vương Phật

南 無 摩 尼 珠 佛 	 南 無 金 剛 王 佛
	 ná	 mó	 mó	 ní	 zhū	 fó	 	 	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Kim Thượng Uy Phật Hết 100 vị Phật

南 無 金 上 威 佛 	 一百佛竟
	ná	 mó	 jīn	 shànɡ	 wēi	 fó	 100 Buddhas revered



21

Sutra of the Names of the Thousand Buddhas in the Past Adorned Kalpa  

 Nam Mô Mỹ Âm Thanh Phật   Nam Mô Sơn Thắng Phật

南 無 美 音 聲 佛 	 南 無 山 勝 佛
	 ná	 mó	 měi	 yīn	 shēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shān	 shènɡ	 fó

 Nam Mô Chúng Sanh Sở Nghi Phật  Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Thắng Sơn Vương Phật

南 無 眾 生 所 疑 佛 	 南 無 歡 喜 藏 勝 山 王 佛
	 ná	 mó	 zhònɡ	shēnɡ	 suǒ	 yí	 fó	 	 ná	 mó	 huān	 xǐ	 zànɡ	shènɡ	 shān	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Giảm Xuất Phật   Nam Mô Duyệt Ý Phật

南 無 無 減 出 佛 	 南 無 悅 意 佛
	 ná	 mó	 wú	 jiǎn	 chū	 fó	 	 	 ná	 mó	 yuè	 yì	 fó

 Nam Mô Mỹ Thanh Phật    Nam Mô Phạm Thanh Long Phấn Tấn Phật

南 無 美 聲 佛 	 南 無 梵 聲 龍 奮 迅 佛
	 ná	 mó	 měi	 shēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fàn	 shēnɡ	 lónɡ	 fèn	 xùn	 fó

 Nam Mô Nguyệt Đăng Minh Phật   Nam Mô Pháp Hải Triều Công Đức Vương Phật

南 無 月 燈 明 佛 	 南 無 法 海 潮 功 德 王 佛
	 ná	 mó	 yuè	 dēnɡ	mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 hǎi	 cháo	 ɡōnɡ	 dé	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Đức Tịnh Đức Quang Phật  Nam Mô Tuệ Sự Phật

南 無 德 淨 德 光 佛 	 南 無 慧 事 佛
	 ná	 mó	 dé	 jìnɡ	 dé	 ɡuānɡ	 fó	 	 ná	 mó	 huì	 shì	 fó

 Nam Mô Kiến Hữu Thế Tự Phật  Nam Mô Hoài Kiến Phật

南 無 見 有 世 緒 佛 	 南 無 懷 見 佛
	 ná	 mó	 jiàn	 yǒu	 shì	 xù	 fó	 	 ná	 mó	 huái	 jiàn	 fó

 Nam Mô Thế Gian Thắng  Thượng  Phật  Nam Mô Nhân Âm Phật

南 無 世 間 勝 上 佛 	 南 無 人 音 佛
	 ná	 mó	 shì	 jiān	 shènɡ	shànɡ	 fó	 	 ná	 mó	 rén	 yīn	 fó

 Nam Mô Miên Quang Phật    Nam Mô Giới Bộ Phật

南 無 綿 光 佛 	 南 無 戒 步 佛
	 ná	 mó	 mián	ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiè	 bù	 fó
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 Nam Mô Thiên Trung Tôn Phật   Nam Mô Kính Hoài Đàm Phật

南 無 天 中 尊 佛 	 南 無 敬 懷 談 佛
	 ná	 mó	 tiān	 zhōnɡ	 zūn	 fó	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 huái	 tán	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Quang Minh Phật  Nam Mô Đức Thí Phật

南 無 無 量 光 明 佛 	 南 無 德 施 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 	 ná	 mó	 dé	 shī	 fó

  Nam Mô Đại Tu Di Phật   Nam Mô Chân Duyệt Phật

南 無 大 須 彌 佛 	 南 無 真 悅 佛
	 ná	 mó	 dà	 xū	 mí	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhēn	 yuè	 fó

 Nam Mô Hiền Ý Phật    Nam Mô Kim Thượng Phật

南 無 賢 意 佛 	 南 無 金 上 佛
	 ná	 mó	 xián	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jīn	 shànɡ	 fó

 Nam Mô Đại Thanh Tịnh Phật   Nam Mô Tôn Ý Phật

南 無 大 清 淨 佛 	 南 無 尊 意 佛
	 ná	 mó	 dà	 qīnɡ	 jìnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zūn	 yì	 fó

 Nam Mô Ý Tịnh Phật    Nam Mô Liên Hoa Thể Phật

南 無 意 淨 佛 	 南 無 蓮 華 體 佛
	 ná	 mó	 yì	 jìnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 tǐ	 fó

 Nam Mô Nhân Thừa Lực Sĩ Phật  Nam Mô Thường  Thắng Ý Phật

南 無 人 乘 力 士 佛 	 南 無 常 勝 意 佛
	 ná	 mó	 rén	 chèng	 lì	 shì	 fó	 	 ná	 mó	 chánɡ	shènɡ	 yì	 fó

 Nam Mô Dũng Mãnh Sơn Phật   Nam Mô Sư Tử Thanh Phật

南 無 勇 猛 山 佛 	 南 無 師 子 聲 佛
	 ná	 mó	 yǒnɡ	měnɡ	 shān	 fó	 	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Thắng Thanh Phật    Nam Mô Hỷ Giải Phật

南 無 勝 聲 佛 	 南 無 喜 解 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	shēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xǐ	 jiě	 fó
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 Nam Mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật

南 無 善 住 諸 禪 藏 王 佛
	 ná	 mó	 shàn	 zhù	 zhū	 chán	 zànɡ	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Tự Quang Phật    Nam Mô Tướng Hảo Phật

南 無 自 光 佛 	 南 無 相 好 佛
	 ná	 mó	 zì	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xiànɡ	 hǎo	 fó

 Nam Mô Vô Trược Lợi Phật   Nam Mô Tôn Quang Phật

南 無 無 濁 利 佛 	 南 無 尊 光 佛
	 ná	 mó	 wú	 zhuó	 lì	 fó	 	 	 ná	 mó	 zūn	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Thành Tựu Ý Phật   Nam Mô Vô Phiền Nhiệt Phật

南 無 成 就 意 佛 	 南 無 無 煩 熱 佛
	 ná	 mó	 chénɡ	 jiù	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 fán	 rè	 fó

 Nam Mô Trừ Địa Trọng Phật   Nam Mô Tối Diệm Quang Phật

南 無 除 地 重 佛 	 南 無 最 焰 光 佛
	 ná	 mó	 chú	 dì	 zhònɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zuì	 yàn	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Quyết Tư Duy Phật   Nam Mô Chân Đế Nhật Phật

南 無 決 思 惟 佛 	 南 無 真 諦 日 佛
	 ná	 mó	 jué	 sī	 wéi	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhēn	 dì	 rì	 fó

 Nam Mô Tụ Tập Bảo Phật   Nam Mô Phẫu Hoa Quang Phật

南 無 聚 集 寶 佛 	 南 無 剖 華 光 佛
	 ná	 mó	 jù	 jí	 bǎo	 fó	 	 	 ná	 mó	 pǒu	 huá	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Tôn Thượng Tự Tại Phật  Nam Mô Danh Xưng Tràng Phật

南 無 尊 上 自 在 佛 	 南 無 名 稱 幢 佛
	 ná	 mó	 zūn	 shànɡ	 zì	 zài	 fó	 	 ná	 mó	 mínɡ	chēnɡ	chuánɡ	 fó

 Nam Mô Đức Duyệt Phật    Nam Mô Pháp Đăng Minh Phật

南 無 德 悅 佛 	 南 無 法 燈 明 佛
	 ná	 mó	 dé	 yuè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 dēnɡ	 mínɡ	 fó
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 Nam Mô Uy Quang Duyệt Phật   Nam Mô Quân Tướng Kính Tượng Phật

南 無 威 光 悅 佛 	 南 無 軍 將 敬 像 佛
	 ná	 mó	 wēi	 ɡuānɡ	 yuè	 fó	 	 	 ná	 mó	 jūn	 jiànɡ	 jìnɡ	 xiànɡ	 fó

 Nam Mô Sư Tử Du Bộ Phật  Nam Mô Ly Nhất Thiết Nhiễm Ý Phật

南 無 師 子 遊 步 佛 	 南 無 離 一 切 染 意 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 yóu	 bù	 fó	 	 ná	 mó	 lí	 yí	 qiè	 rǎn	 yì	 fó

 Nam Mô Hải Ý Phật    Nam Mô Tán Hoa Trang Nghiêm  Quang Phật

南 無 海 意 佛 	 南 無 散 華 莊 嚴 光 佛
	 ná	 mó	 hǎi	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 sàn	 huā	zhuānɡ	 yán	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Cái Tụ Phật    Nam Mô Tát Lê Thụ Vương Phật

南 無 蓋 聚 佛 	 南 無 薩 梨 樹 王 佛
	 ná	 mó	 ɡài	 jù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 sà	 lí	 shù	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

南 無 金 光 明 師 子 奮 迅 王 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡuānɡ	mínɡ	 shī	 zi	 fèn	 xùn	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Giải Vị Phật    Nam Mô Diệt Căn Phật

南 無 解 味 佛 	 南 無 滅 根 佛
	 ná	 mó	 jiě	 wèi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 miè	 ɡēn	 fó

 Nam Mô Nguyệt  Thắng Phật    Nam Mô Hoa Hương Phật

南 無 月 勝 佛 	 南 無 華 香 佛
	 ná	 mó	 yuè	 shènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huā	 xiānɡ	 fó

 Nam Mô Tu Di Quang Minh Phật  Nam Mô Nguyệt Minh Phật

南 無 須 彌 光 明 佛 	 南 無 月 明 佛
	 ná	 mó	 xū	 mí	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 	 ná	 mó	 yuè	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Mẫn Bộ Phật    Nam Mô Chánh Minh Phật

南 無 敏 步 佛 	 南 無 政 明 佛
	Ná	 mó	 mǐn	 bù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhènɡ	mínɡ	 fó
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 Nam Mô Pháp Quang Phật    Nam Mô Giới Duyệt Phật

南 無 法 光 佛 	 南 無 戒 悅 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiè	 yuè	 fó

 Nam Mô Phổ Chiếu Tích Thượng Công Đức Vương Phật

南 無 普 照 積 上 功 德 王 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 zhào	 jī	 shànɡ	 ɡōnɡ	 dé	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Đại Tự Tại Phật

南 無 大 自 在 佛
	 ná	 mó	 dà	 zì	 zài	 fó

 Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Như Ý Tích Vương Phật

南 無 善 住 功 德 如 意 積 王 佛
	 ná	 mó	 shàn	 zhù	 ɡōnɡ	 dé	 rú	 yì	 jī	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Ích Thiên Phật    Nam Mô Phổ Giải Phật

南 無 益 天 佛 	 南 無 普 解 佛
	 ná	 mó	 yì	 tiān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 jiě	 fó

 Nam Mô Thành Tựu Nghĩa Tu Phật  Nam Mô Nhân Trung Quang Phật

南 無 成 就 義 修 佛 	 南 無 人 中 光 佛
	 ná	 mó	 chénɡ	 jiù	 yì	 xiū	 fó	 	 ná	 mó	 rén	 zhōnɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Hiếu Đức Phật    Nam Mô Kiến Tinh Tấn Phật

南 無 好 德 佛 	 南 無 見 精 進 佛
	 ná	 mó	 hào	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiàn	 jīnɡ	 jìn	 fó

 Nam Mô Danh Xưng Tiên Phật   Nam Mô Danh Xưng Phan Phật

南 無 名 稱 仙 佛 	 南 無 名 稱 幡 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	chēnɡ	 xiān	 fó	 	 	 ná	 mó	 mínɡ	chēnɡ	 fān	 fó

 Nam Mô Diệm Diện Phật    Nam Mô Phổ Duyệt Phật

南 無 焰 面 佛 	 南 無 普 悅 佛
	 ná	 mó	 yàn	 miàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 yuè	 fó
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 Nam Mô Thân Quang Phổ Chiếu Phật   Nam Mô Quyết Tán Phật

南 無 身 光 普 照 佛 	 南 無 決 散 佛
	 ná	 mó	 shēn	ɡuānɡ	 pǔ	 zhào	 fó	 	 	 ná	 mó	 jué	 sàn	 fó

 Nam Mô Tôn Thượng Đức Phật    Nam Mô Điều Ý Phật

南 無 尊 上 德 佛 	 南 無 調 意 佛
	 ná	 mó	 zūn	 shànɡ	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 tiáo	 yì	 fó

 Nam Mô Ái Hoài Kính Cúng Dường Phật  Nam Mô Phổ Nhiếp Phật

南 無 愛 懷 敬 供 養 佛 	 南 無 普 攝 佛
	 ná	 mó	 ài	 huái	 jìnɡ	 ɡònɡ	 yànɡ	 fó	 	 ná	 mó	 pǔ	 shè	 fó

 Nam Mô Đạo Duyệt Phật     Nam Mô Tư Ý Phật

南 無 道 悅 佛 	 南 無 思 意 佛
	 ná	 mó	 dào	 yuè	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 sī	 yì	 fó

 Nam Mô Xuất Ý Phật     Nam Mô Sơn Ý Phật

南 無 出 意 佛 	 南 無 山 意 佛
	 ná	 mó	 chū	 yì	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 shān	 yì	 fó

 Nam Mô Tạp Sắc Quang Phật    Nam Mô Lôi Thanh Phật

南 無 雜 色 光 佛 	 南 無 雷 聲 佛
	 ná	 mó	 zá	 sè	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 léi	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Hỏa Quang Thân Phật    Nam Mô Đức Nham Phật

南 無 火 光 身 佛 	 南 無 德 巖 佛
	 ná	 mó	 huǒ	 ɡuānɡ	shēn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 yán	 fó

 Nam Mô Vô Cấu Tuệ Thâm Thanh Vương Phật

南 無 無 垢 慧 深 聲 王 佛
	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 huì	 shēn	 shēnɡ	wánɡ	 fó

Hết 200 vị Phật

二百佛竟
200 Buddhas revered



27

Sutra of the Names of the Thousand Buddhas in the Past Adorned Kalpa  

 Nam Mô Vô Ưu Hoài Phật    Nam Mô Thiên Giới Phật

南 無 無 憂 懷 佛 	 南 無 天 界 佛
	 ná	 mó	 wú	 yōu	 huái	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 tiān	 jiè	 fó

 Nam Mô Sư Tử Vô Lượng Âm Phật  Nam Mô Chánh Niệm Hải Phật

南 無 師 子 無 量 音 佛 	 南 無 正 念 海 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 wú	 liànɡ	 yīn	 fó	 	 ná	 mó	 zhènɡ	 niàn	 hǎi	 fó

 Nam Mô Kiến Kính Hoài Phật    Nam Mô Thụ Vương  Phong  Trường Phật

南 無 見 敬 懷 佛 	 南 無 樹 王 豐 長 佛
	 ná	 mó	 jiàn	 jìnɡ	 huái	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shù	 wánɡ	 fēnɡ	 chánɡ	 fó

 Nam Mô Điều Tràng Phật     Nam Mô Phổ Phương Văn Phật

南 無 調 幢 佛 	 南 無 普 方 聞 佛
	 ná	 mó	 tiáo	chuánɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 fānɡ	 wén	 fó

 Nam Mô Kính Hoài Minh Phật    Nam Mô Nguyệt  Tràng Phật

南 無 敬 懷 明 佛 	 南 無 月 幢 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 huái	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yuè	chuánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Úy Thí Phật    Nam Mô Tinh Vương Phật

南 無 無 畏 施 佛 	 南 無 星 王 佛
	 ná	 mó	 wú	 wèi	 shī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xīnɡ	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Nguyệt Trung Thiên Phật    Nam Mô Quang Minh Nhật Phật

南 無 月 中 天 佛 	 南 無 光 明 日 佛
	 ná	 mó	 yuè	 zhōnɡ	 tiān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡuānɡ	mínɡ	 rì	 fó

 Nam Mô Đại Danh Xưng Phật    Nam Mô Hỷ Âm Phật

南 無 大 名 稱 佛 	 南 無 喜 音 佛
	 ná	 mó	 dà	 mínɡ	chēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xǐ	 yīn	 fó

 Nam Mô Thuyết Kính Hoài Phật    Nam Mô Danh Xưng Thể Phật

南 無 說 敬 懷 佛 	 南 無 名 稱 體 佛
	 ná	 mó	 shuō	 jìnɡ	 huái	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 mínɡ	chēnɡ	 tǐ	 fó
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 Nam Mô Tam Muội Thắng Phấn Tấn Phật  Nam Mô Mỹ Duyệt Phật

南 無 三 昧 勝 奮 迅 佛 	 南 無 美 悅 佛
	 ná	 mó	 sān	 mèi	 shènɡ	 fèn	 xùn	 fó	 	 ná	 mó	 měi	 yuè	 fó

 Nam Mô Diệu Lạc Ni Phật    Nam Mô Chúng Sanh Nhãn Phật

南 無 妙 樂 尼 佛 	 南 無 眾 生 眼 佛
	 ná	 mó	 miào	 lè	 ní	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhònɡ	shēnɡ	 yǎn	 fó

 Nam Mô Hoài Địa Phật     Nam Mô Khí Uy Hủy Ác Phật

南 無 懷 地 佛 	 南 無 棄 威 毀 惡 佛
	 ná	 mó	 huái	 dì	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 qì	 wēi	 huǐ	 è	 fó

 Nam Mô Từ Điều Phật     Nam Mô Tôn Trung  Thượng  Phật

南 無 慈 調 佛 	 南 無 尊 中 上 佛
	 ná	 mó	 cí	 tiáo	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 zūn	 zhōnɡ	shànɡ	 fó

 Nam Mô Quảng Đại Trí Phật    Nam Mô Diệu Dược Phật

南 無 廣 大 智 佛 	 南 無 妙 藥 佛
	 ná	 mó	 ɡuǎnɡ	 dà	 zhì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 miào	 yào	 fó

 Nam Mô Công Đức Luân Phật    Nam Mô Ly Úy Phật

南 無 功 德 輪 佛 	 南 無 離 畏 佛
	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 lún	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 lí	 wèi	 fó

 Nam Mô Pháp Giới Thân Phật    Nam Mô Hư Không Đăng Phật

南 無 法 界 身 佛 	 南 無 虛 空 燈 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 jiè	 shēn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 dēnɡ	 fó

 Nam Mô Kiến Nguyệt Phật     Nam Mô Chư Ma Tôn Phật

南 無 見 月 佛 	 南 無 諸 摩 尊 佛
	 ná	 mó	 jiàn	 yuè	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 zhū	 mó	 zūn	 fó

 Nam Mô Đại Tôn Thượng Phật    Nam Mô Quang Minh Thân Phật

南 無 大 尊 上 佛 	 南 無 光 明 身 佛
	 ná	 mó	 dà	 zūn	 shànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡuānɡ	mínɡ	 shēn	 fó
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 Nam Mô Ý Quang Phật    Nam Mô Kim Tạng Phật

南 無 意 光 佛 	 南 無 金 藏 佛
	 ná	 mó	 yì	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jīn	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Điều Ích Du Phật   Nam Mô Quang Nhật Phật

南 無 調 益 遊 佛 	 南 無 光 日 佛
	 ná	 mó	 tiáo	 yì	 yóu	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 rì	 fó

 Nam Mô Hiện Thân Phật    Nam Mô Thường Tu Hành Phật

南 無 現 身 佛 	 南 無 常 修 行 佛
	 ná	 mó	 xiàn	 shēn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chánɡ	 xiū	 xínɡ	 fó

 Nam Mô Hương Cảm Phật    Nam Mô Lưu Ly Hoa Phật

南 無 香 感 佛 	 南 無 琉 璃 華 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	 ɡǎn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 liú	 lí	 huá	 fó

 Nam Mô Kim Sắc Thân Phật   Nam Mô Nhật Đăng Minh Phật

南 無 金 色 身 佛 	 南 無 日 燈 明 佛
	 ná	 mó	 jīn	 sè	 shēn	 fó	 	 	 ná	 mó	 rì	 dēnɡ	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Phong Quang Phật    Nam Mô Thuyết Kính Ái Phật

南 無 豐 光 佛 	 南 無 說 敬 愛 佛
	 ná	 mó	 fēnɡ	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shuō	 jìnɡ	 ài	 fó

 Nam Mô Thiện Tư Ích Phật   Nam Mô Phổ Kiến Thiện Phật

南 無 善 思 益 佛 	 南 無 普 見 善 佛
	 ná	 mó	 shàn	 sī	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 jiàn	 shàn	 fó

 Nam Mô Sư Tử Phan Phật   Nam Mô Phổ Tiên Phật

南 無 師 子 幡 佛 	 南 無 普 仙 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 fān	 fó	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 xiān	 fó

 Nam Mô Đại Du Bộ Phật   Nam Mô Diệu Liên Hoa Quang Phật

南 無 大 遊 步 佛 	 南 無 曜 蓮 華 光 佛
	 ná	 mó	 dà	 yóu	 bù	 fó	 	 	 ná	 mó	 yào	 lián	 huā	 ɡuānɡ	 fó



30

過去莊嚴劫千佛名經  |  Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

 Nam Mô Sơn Hống Tự Tại Vương Phật  Nam Mô Vô Lượng Duyệt Phật

南 無 山 吼 自 在 王 佛 	 南 無 無 量 悅 佛
	 ná	 mó	 shān	 hǒu	 zì	 zài	 wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 yuè	 fó

 Nam Mô Vô Nhiễm Phật     Nam Mô Thiên Cái Phật

南 無 無 染 佛 	 南 無 天 蓋 佛
	 ná	 mó	 wú	 rǎn	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 tiān	 ɡài	 fó

 Nam Mô Năng Tác Vô Úy Phật   Nam Mô Xa Thừa Phật

南 無 能 作 無 畏 佛 	 南 無 車 乘 佛
	 ná	 mó	 nénɡ	 zuò	 wú	 wèi	 fó	 	 	 ná	 mó	 chē	 chèng	 fó

 Nam Mô Long Thắng Phật     Nam Mô Chi Vị Phật

南 無 龍 勝 佛 	 南 無 支 味 佛
	 ná	 mó	 lónɡ	 shènɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 zhī	 wèi	 fó

 Nam Mô Xa Quang Phật     Nam Mô Nhật Nhãn Phật

南 無 車 光 佛 	 南 無 日 眼 佛
	 ná	 mó	 chē	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 rì	 yǎn	 fó

 Nam Mô Vô Ngại Nhãn Phật    Nam Mô Cộng Du Bộ Phật

南 無 無 礙 眼 佛 	 南 無 共 遊 步 佛
	 ná	 mó	 wú	 ài	 yǎn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡònɡ	 yóu	 bù	 fó

 Nam Mô Đại Đăng Minh Phật    Nam Mô Thịnh Trưởng Phật

南 無 大 燈 明 佛 	 南 無 盛 長 佛
	 ná	 mó	 dà	 dēnɡ	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	zhǎnɡ	 fó

 Nam Mô Sơn Tích Phật     Nam Mô Đức Thể Phật

南 無 山 積 佛 	 南 無 德 體 佛
	 ná	 mó	 shān	 jī	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 tǐ	 fó

 Nam Mô Pháp Điển Phật     Nam Mô Phong Kính Phật

南 無 法 典 佛 	 南 無 風 敬 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 diǎn	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 fēnɡ	 jìnɡ	 fó
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 Nam Mô Vô Úy Kính Hoài Phật  Nam Mô Tuệ Phan Phật

南 無 無 畏 敬 懷 佛 	 南 無 慧 幡 佛
	 ná	 mó	 wú	 wèi	 jìnɡ	 huái	 fó	 	 ná	 mó	 huì	 fān	 fó

 Nam Mô Uy Thần Quang Minh Phật  Nam Mô Nguyệt Thí Phật

南 無 威 神 光 明 佛 	 南 無 月 施 佛
	 ná	 mó	 wēi	 shén	ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 	 ná	 mó	 yuè	 shī	 fó

 Nam Mô Nhiếp Ái Trạch Phật   Nam Mô Vô Cấu Sắc Phật

南 無 攝 愛 擇 佛 	 南 無 無 垢 色 佛
	 ná	 mó	 shè	 ài	 zé	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 sè	 fó

 Nam Mô Thiện Sự Phật    Nam Mô Cam Lồ Quang Phật

南 無 善 事 佛 	 南 無 甘 露 光 佛
	 ná	 mó	 shàn	 shì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡān	 lù	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Quang Khuất Phật    Nam Mô Pháp Châu Phật

南 無 光 屈 佛 	 南 無 法 洲 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 qū	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 zhōu	 fó

 Nam Mô Diệm Tràng Phật    Nam Mô Vô Biên Tinh Tấn Phật

南 無 焰 幢 佛 	 南 無 無 邊 精 進 佛
	 ná	 mó	 yàn	chuánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 biān	 jīnɡ	 jìn	 fó

 Nam Mô Bảo Duyệt Phật    Nam Mô Phổ Tư Phật

南 無 寶 悅 佛 	 南 無 普 思 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 yuè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 sī	 fó

 Nam Mô Thiện Tư Ý Phật   Nam Mô Hộ Nhất Thiết Phật

南 無 善 思 意 佛 	 南 無 護 一 切 佛
	 ná	 mó	 shàn	 sī	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 hù	 yí	 qiè	 fó

 Nam Mô Tác Lợi Ích Phật   Nam Mô Tu Di Kiếp Phật

南 無 作 利 益 佛 	 南 無 須 彌 劫 佛
	 ná	 mó	 zuò	 lì	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 xū	 mí	 jié	 fó
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 Nam Mô Quang Âm Phật    Nam Mô Trí Sơn Phật

南 無 光 音 佛 	 南 無 智 山 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 yīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhì	 shān	 fó

 Nam Mô Chân Chánh Tràng Phật   Nam Mô Thiện Trụ Ý Phật

南 無 真 正 幢 佛 	 南 無 善 住 意 佛
	 ná	 mó	 zhēn	zhènɡ		chuánɡ	fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 zhù	 yì	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Thiên Phật   Nam Mô Tôn Hoa Phật

南 無 無 量 天 佛 	 南 無 尊 華 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 tiān	 fó	 	 	 ná	 mó	 zūn	 huá	 fó

 Nam Mô Đại Đàn Thí Phật   Nam Mô Đại Tràng Phật

南 無 大 檀 施 佛 	 南 無 大 幢 佛
	 ná	 mó	 dà	 tán	 shī	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 chuánɡ	 fó

 Nam Mô Quang Trung Nhật Phật   Nam Mô Diệu Pháp Quang Minh Phật

南 無 光 中 日 佛 	 南 無 妙 法 光 明 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	zhōnɡ	 rì	 fó	 	 	 ná	 mó	 miào	 fǎ	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

Hết 300 vị Phật

三百佛竟
300 Buddhas revered

 Nam Mô Chiếu Tam Thế Phật   Nam Mô Trí Tự Tại Phật

南 無 照 三 世 佛 	 南 無 智 自 在 佛
	 ná	 mó	 zhào	 sān	 shì	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhì	 zì	 zài	 fó

 Nam Mô Thí Thiên Chủng Phật   Nam Mô Kiến Dĩ Độ Phật

南 無 施 天 種 佛 	 南 無 見 以 度 佛
	 ná	 mó	 shī	 tiān	 zhǒnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jiàn	 yǐ	 dù	 fó

 Nam Mô Thù Thắng Tướng Phật   Nam Mô Khổng Tước Thanh Phật

南 無 殊 勝 相 佛 	 南 無 孔 雀 聲 佛
	 ná	 mó	 shū	 shènɡ	xiànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 kǒnɡ	 què	 shēnɡ	 fó
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 Nam Mô Phổ Phục Phật    Nam Mô Hư Không Vân Phật

南 無 普 伏 佛 	 南 無 虛 空 雲 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 fú	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 yún	 fó

 Nam Mô Vô Kiến Tử Phật   Nam Mô Danh Xưng Kính Ái Phật

南 無 無 見 死 佛 	 南 無 名 稱 敬 愛 佛
	 ná	 mó	 wú	 jiàn	 sǐ	 fó	 	 	 ná	 mó	 mínɡ	chēnɡ	 jìnɡ	 ài	 fó

 Nam Mô Thiện Nhiếp Phật    Nam Mô Thiên Trung Duyệt Phật

南 無 善 攝 佛 	 南 無 天 中 悅 佛
	 ná	 mó	 shàn	 shè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 tiān	 zhōnɡ	 yuè	 fó

 Nam Mô Trí Tuệ Đăng Phật   Nam Mô Đại Tụ Phật

南 無 智 慧 燈 佛 	 南 無 大 聚 佛
	 ná	 mó	 zhì	 huì	 dēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 jù	 fó

 Nam Mô Thâm Giác Phật    Nam Mô Vô Lượng Du Bộ Phật

南 無 深 覺 佛 	 南 無 無 量 遊 步 佛
	 ná	 mó	 shēn	 jué	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 yóu	 bù	 fó

 Nam Mô Di Lưu Phật    Nam Mô Minh Tụ Phật

南 無 彌 留 佛 	 南 無 明 聚 佛
	 ná	 mó	 mí	 liú	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 mínɡ	 jù	 fó

 Nam Mô Đại Trọng Phật    Nam Mô Đại Du Phật

南 無 大 重 佛 	 南 無 大 遊 佛
	 ná	 mó	 dà	 zhònɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 yóu	 fó

 Nam Mô Thắng Thiên Phật    Nam Mô Điều Ích Du Bộ Phật

南 無 勝 天 佛 	 南 無 調 益 遊 步 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	 tiān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 tiáo	 yì	 yóu	 bù	 fó

 Nam Mô Nguyệt Kính Hoài Phật   Nam Mô Nguyện Hải Quang Phật

南 無 月 敬 懷 佛 	 南 無 願 海 光 佛
	 ná	 mó	 yuè	 jìnɡ	 huái	 fó	 	 	 ná	 mó	 yuàn	 hǎi	 ɡuānɡ	 fó
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 Nam Mô Thuyết  Duyệt Phật     Nam Mô Tuệ Quang Phật

南 無 說 悅 佛 	 南 無 慧 光 佛
	 ná	 mó	 shuō	 yuè	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 huì	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Trí Đăng Chiếu Diệu Vương Phật  Nam Mô Hoa Tụ Phật

南 無 智 燈 照 曜 王 佛 	 南 無 華 聚 佛
	 ná	 mó	 zhì	 dēnɡ	 zhào	 yào	 wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 huá	 jù	 fó

 Nam Mô Thần Túc Quang Minh Phật

南 無 神 足 光 明 佛
	 ná	 mó	 shén	 zú	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thanh Vương Phật

南 無 不 可 勝 奮 迅 聲 王 佛
	 ná	 mó	 bù	 kě	 shènɡ	 fèn	 xùn	 shēnɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Quang Diệm Phật

南 無 無 量 光 焰 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	ɡuānɡ	 yàn	 fó

 Nam Mô Điều Thể Phật     Nam Mô Quang Xưng Phật

南 無 調 體 佛 	 南 無 光 稱 佛
	 ná	 mó	 tiáo	 tǐ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 ɡuānɡ	chēnɡ	 fó

 Nam Mô Bảo Tràng Phật     Nam Mô Đại Lực Quang Tướng Phật

南 無 寶 幢 佛 	 南 無 大 力 光 相 佛
	 ná	 mó	 bǎo	chuánɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 lì	 ɡuānɡ	xiànɡ	 fó

 Nam Mô Nhật Tràng Phật     Nam Mô Vô Bỉ Tuệ Phật

南 無 日 幢 佛 	 南 無 無 比 慧 佛
	 ná	 mó	 rì	 chuánɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 bǐ	 huì	 fó

 Nam Mô Đa Sở Nhiêu Ích Phật   Nam Mô Thế Thính Văn Phật

南 無 多 所 饒 益 佛 	 南 無 世 聽 聞 佛
	 ná	 mó	 duō	 suǒ	 ráo	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 shì	 tīnɡ	 wén	 fó
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 Nam Mô Du Thần Túc Phật   Nam Mô Tối Thượng  Danh  Xưng Phật

南 無 遊 神 足 佛 	 南 無 最 上 名 稱 佛
	 ná	 mó	 yóu	 shén	 zú	 fó	 	 	 ná	 mó	 zuì	 shànɡ	mínɡ	chēnɡ	 fó

 Nam Mô Thanh Tịnh Diện Nguyệt   Tạng  Đức Phật

南 無 清 淨 面 月 藏 德 佛
	 ná	 mó	 qīnɡ	 jìnɡ	 miàn	 yuè	 zànɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Bảo Chánh Phật    Nam Mô Vô Năng Hủy Danh Xưng Phật

南 無 寶 正 佛 	 南 無 無 能 毀 名 稱 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 zhènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 nénɡ	 huǐ	 mínɡ	chēnɡ	 fó

 Nam Mô Khoái Quang Phật    Nam Mô Mãn Túc Tâm Phật

南 無 快 光 佛 	 南 無 滿 足 心 佛
	 ná	 mó	 kuài	ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 mǎn	 zú	 xīn	 fó

 Nam Mô Vô Siểm Ý Phật   Nam Mô Độc Bộ Phật

南 無 無 諂 意 佛 	 南 無 獨 步 佛
	 ná	 mó	 wú	 chǎn	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 dú	 bù	 fó

 Nam Mô Nhất Niệm Quang Phật   Nam Mô Vô Biên Công Đức Bảo Tác Phật

南 無 一 念 光 佛 	 南 無 無 邊 功 德 寶 作 佛
	 ná	 mó	 yí	 niàn	ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 biān	 ɡōnɡ	 dé	 bǎo	 zuò	 fó

 Nam Mô Đại Hộ Phật    Nam Mô Thiên Tràng Phật

南 無 大 護 佛 	 南 無 天 幢 佛
	 ná	 mó	 dà	 hù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 tiān	chuánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Mê Bộ Phật   Nam Mô Diệu Nhãn Phật

南 無 無 迷 步 佛 	 南 無 妙 眼 佛
	 ná	 mó	 wú	 mí	 bù	 fó	 	 	 ná	 mó	 miào	 yǎn	 fó

 Nam Mô Thiện Duyệt Dịch Phật

南 無 善 悅 懌 佛
	 ná	 mó	 shàn	 yuè	 yì	 fó
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 Nam Mô Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Vân Hống Phật

南 無 樂 說 莊 嚴 雲 吼 佛
	 ná	 mó	 yào	 shuō	zhuānɡ	 yán	 yún	 hǒu	 fó

 Nam Mô Thí Quang Phật     Nam Mô Hoài Thiên Phật

南 無 施 光 佛 	 南 無 懷 天 佛
	 ná	 mó	 shī	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 huái	 tiān	 fó

 Nam Mô Giải Thoát Quang Phật    Nam Mô Trì Đức Phật

南 無 解 脫 光 佛 	 南 無 持 德 佛
	 ná	 mó	 jiě	 tuō	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chí	 dé	 fó

 Nam Mô Nhuận Ý Phật     Nam Mô Đạo Quang Phật

南 無 潤 意 佛 	 南 無 道 光 佛
	 ná	 mó	 rùn	 yì	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 dào	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Hải Phong Phật     Nam Mô Đạo Hỷ Phật

南 無 海 豐 佛 	 南 無 道 喜 佛
	 ná	 mó	 hǎi	 fēnɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 dào	 xǐ	 fó

 Nam Mô Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi Phật

南 無 廣 大 善 眼 淨 除 疑 佛
	 ná	 mó	 ɡuǎnɡ	 dà	 shàn	 yǎn	 jìnɡ	 chú	 yí	 fó

 Nam Mô Nhạo Thuyết Sơn Phật    Nam Mô Thế Chủ Thân Phật

南 無 樂 說 山 佛 	 南 無 世 主 身 佛
	 ná	 mó	 yào	 shuō	 shān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shì	 zhǔ	 shēn	 fó

 Nam Mô Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật  Nam Mô Pháp Khởi Phật

南 無 法 力 自 在 勝 佛 	 南 無 法 起 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 lì	 zì	 zài	 shènɡ	 fó	 	 ná	 mó	 fǎ	 qǐ	 fó

 Nam Mô Pháp Thể Thắng Phật    Nam Mô Vô Mê Tư Phật

南 無 法 體 勝 佛 	 南 無 無 迷 思 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 tǐ	 shènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 mí	 sī	 fó
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 Nam Mô Đức Thượng Phật    Nam Mô Vô Siểm Danh Xưng Phật

南 無 德 上 佛 	 南 無 無 諂 名 稱 佛
	 ná	 mó	 dé	 shànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 chǎn	 mínɡ	chēnɡ	 fó

 Nam Mô Đại Tịnh Phật    Nam Mô Đại Chúng Tự Tại Dũng Mãnh Phật

南 無 大 淨 佛 	 南無大眾自在勇猛佛
	 ná	 mó	 dà	 jìnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 zhònɡ	 zì	 zài	 yǒnɡ	měnɡ	 fó

 Nam Mô Thiên Quang Minh Phật   Nam Mô Duyệt Nhiếp Phật

南 無 天 光 明 佛 	 南 無 悅 攝 佛
	 ná	 mó	 tiān	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 yuè	 shè	 fó

 Nam Mô Nhất Thiết Phúc Đức Sơn Phật Nam Mô Tỳ Đầu La Phật

南 無 一 切 福 德 山 佛 	南 無 毗 頭 羅 佛
	 ná	 mó	 yí	 qiè	 fú	 dé	 shān	 fó	 ná	 mó	 pí	 tóu	 luó	 fó

 Nam Mô Địa Duyệt Phật    Nam Mô Chúng Thắng Giải Thoát Phật

南 無 地 悅 佛 	 南 無 眾 勝 解 脫 佛
	 ná	 mó	 dì	 yuè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhònɡ	shènɡ	 jiě	 tuō	 fó

 Nam Mô Tạp Quang Phật    Nam Mô Nguyệt Kính Ai Phật

南 無 雜 光 佛 	 南 無 月 敬 哀 佛
	 ná	 mó	 zá	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yuè	 jìnɡ	 āi	 fó

 Nam Mô Thị Hiện Vô Úy Vân Phật Nam Mô Pháp Dũng Mãnh Phật

南 無 示 現 無 畏 雲 佛 	南 無 法 勇 猛 佛
	 ná	 mó	 shì	 xiàn	 wú	 wèi	 yún	 fó	 ná	 mó	 fǎ	 yǒnɡ	měnɡ	 fó

 Nam Mô Khai Thị Vô Lượng Trí Phật Nam Mô Danh Xưng Thượng Phật

南 無 開 示 無 量 智 佛 	南 無 名 稱 上 佛
	 ná	 mó	 kāi	 shì	 wú	 liànɡ	 zhì	 fó	 ná	 mó	 mínɡ	chēnɡ	shànɡ	 fó

 Nam Mô Nguyệt Nhãn Phật    Nam Mô Long Thiên Phật

南 無 月 眼 佛 	 南 無 龍 天 佛
	 ná	 mó	 yuè	 yǎn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 lónɡ	 tiān	 fó
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 Nam Mô Ma Hê Thủ La Tự Tại Phật  Nam Mô Đức Giác Phật

南 無 摩 醯 首 羅 自 在 佛 	 南 無 德 覺 佛
	 ná	 mó	 mó	 xī	 shǒu	 luó	 zì	 zài	 fó	 	 ná	 mó	 dé	 jué	 fó

 Nam Mô Hoa Thượng Phật      Nam Mô Thế Kính Ai Phật

南 無 華 上 佛 	 南 無 世 敬 哀 佛
	 ná	 mó	 huá	 shànɡ	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 shì	 jìnɡ	 āi	 fó

 Nam Mô Vô Tận Thọ Quang Phật    Nam Mô Thập Lực Tự Tại Phật

南 無 無 盡 受 光 佛 	 南 無 十 力 自 在 佛
	 ná	 mó	 wú	 jìn	 shòu	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shí	 lì	 zì	 zài	 fó

 Nam Mô Tam Thế Hoa Quang Phật

南 無 三 世 華 光 佛
	 ná	 mó	 sān	 shì	 huá	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Tịnh Ca La Ca Quyết Định Uy Đức Phật

南 無 淨 迦 羅 迦 決 定 威 德 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 jiā	 luó	 jiā	 jué	 dìnɡ	 wēi	 dé	 fó

 Nam Mô Thập  Phương  Tràng Phật     Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật

南 無 十 方 幢 佛 	 南 無 龍 自 在 王 佛
	 ná	 mó	 shí	 fānɡ	chuánɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 lónɡ	 zì	 zài	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Phạm Tự Tại Vương Phật Hết 400 vị Phật

南 無 梵 自 在 王 佛 	 四百佛竟
	 ná	 mó	 fàn	 zì	 zài	 wánɡ	 fó	 400 Buddhas revered

 Nam Mô Thuyết Kính Ai Phật     Nam Mô Tịch Kính Ái Phật

南 無 說 敬 哀 佛 	 南 無 寂 敬 愛 佛
	 ná	 mó	 shuō	 jìnɡ	 āi	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 jìnɡ	 ài	 fó

 Nam Mô Địa Quang Phật      Nam Mô Tác Đức Phật

南 無 地 光 佛 	 南 無 作 德 佛
	 ná	 mó	 dì	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 zuò	 dé	 fó
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 Nam Mô Tôn Quang Minh Phật   Nam Mô Thiện Xứ Phật

南 無 尊 光 明 佛 	 南 無 善 處 佛
	 ná	 mó	 zūn	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 chù	 fó

 Nam Mô Thiên Hỷ Phật    Nam Mô Phổ Quang Minh Phật

南 無 天 喜 佛 	 南 無 普 光 明 佛
	 ná	 mó	 tiān	 xǐ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Tịnh Âm Phật    Nam Mô Đại Năng Phật

南 無 淨 音 佛 	 南 無 大 能 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 yīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 nénɡ	 fó

 Nam Mô Giải Thoát Nhật Phật   Nam Mô Chúng Thắng Phật

南 無 解 脫 日 佛 	 南 無 眾 勝 佛
	 ná	 mó	 jiě	 tuō	 rì	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhònɡ	shènɡ	 fó

 Nam Mô Giác Quang Phật    Nam Mô Đức Danh Xưng Phật

南 無 覺 光 佛 	 南 無 德 名 稱 佛
	 ná	 mó	 jué	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 mínɡ	chēnɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Giác Phật    Nam Mô Tán Dị Nghi Phật

南 無 善 覺 佛 	 南 無 散 異 疑 佛
	 ná	 mó	 shàn	 jué	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 sàn	 yì	 yí	 fó

 Nam Mô Sư Tử Khát Ái Phật  Nam Mô Đức Bộ Phật

南 無 師 子 渴 愛 佛 	 南 無 德 步 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 kě	 ài	 fó	 	 ná	 mó	 dé	 bù	 fó

 Nam Mô Đại Thân Phật    Nam Mô Hiện Trụ Phật

南 無 大 親 佛 	 南 無 現 住 佛
	 ná	 mó	 dà	 qīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xiàn	 zhù	 fó

 Nam Mô Thiên Sở Cung Kính Phật  Nam Mô Hải Văn Sức Phật

南 無 天 所 恭 敬 佛 	 南 無 海 文 飾 佛
	 ná	 mó	 tiān	 suǒ	 ɡōnɡ	 jìnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 hǎi	 wén	 shì	 fó
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 Nam Mô Kính Ái Phật    Nam Mô Tu Di Phan Phật

南 無 敬 愛 佛 	 南 無 須 彌 幡 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 ài	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 mí	 fān	 fó

 Nam Mô Tịnh Vương Phật    Nam Mô Trí Tuệ Nhạc Phật

南 無 淨 王 佛 	 南 無 智 慧 嶽 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 wánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhì	 huì	 yuè	 fó

 Nam Mô Hương Thí Phật    Nam Mô Tịch Tĩnh Nhiên Đăng Phật

南 無 香 施 佛 	 南 無 寂 靜 然 燈 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	 shī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 jìnɡ	 rán	 dēnɡ	 fó

 Nam Mô Trì Ý Phật    Nam Mô Năng Tiên Duyệt Phật

南 無 持 意 佛 	 南 無 能 仙 悅 佛
	 ná	 mó	 chí	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 nénɡ	 xiān	 yuè	 fó

 Nam Mô Bảo Đăng Minh Phật   Nam Mô Diệm Quang Phật

南 無 寶 燈 明 佛 	 南 無 焰 光 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 dēnɡ	 mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 yàn	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Kiến Chúng Phật    Nam Mô Kính Ái Trụ Phật

南 無 見 眾 佛 	 南 無 敬 愛 住 佛
	 ná	 mó	 jiàn	 zhònɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 ài	 zhù	 fó

 Nam Mô Hoan Duyệt Sự Phật   Nam Mô Đức Điều Thể Phật

南 無 歡 悅 事 佛 	 南 無 德 調 體 佛
	 ná	 mó	 huān	 yuè	 shì	 fó	 	 	 ná	 mó	 dé	 tiáo	 tǐ	 fó

 Nam Mô Duyệt Kiến Phật    Nam Mô Vô Úy Thân Phật

南 無 悅 見 佛 	 南 無 無 畏 親 佛
	 ná	 mó	 yuè	 jiàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 wèi	 qīn	 fó

 Nam Mô Tịnh Nhãn Phật    Nam Mô Tịch Tâm Phật

南 無 淨 眼 佛 	 南 無 寂 心 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 yǎn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 xīn	 fó



41

Sutra of the Names of the Thousand Buddhas in the Past Adorned Kalpa  

 Nam Mô Bất Mê Bộ Phật   Nam Mô Tôn Nhãn Phật

南 無 不 迷 步 佛 	 南 無 尊 眼 佛
	 ná	 mó	 bù	 mí	 bù	 fó	 	 	 ná	 mó	 zūn	 yǎn	 fó

 Nam Mô Hiếu Giải Thoát Phật   Nam Mô Giác Ngộ Bổn Phật

南 無 好 解 脫 佛 	 南 無 覺 悟 本 佛
	 ná	 mó	 hào	 jiě	 tuō	 fó	 	 	 ná	 mó	 jué	 wù	 běn	 fó

 Nam Mô Tối Thượng  Chúng Phật   Nam Mô Tán Quang Phật

南 無 最 上 眾 佛 	 南 無 散 光 佛
	 ná	 mó	 zuì	 shànɡ	zhònɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 sàn	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Tự Sự Phật    Nam Mô Tịch Thắng Ngạn Phật

南 無 自 事 佛 	 南 無 寂 勝 岸 佛
	 ná	 mó	 zì	 shì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 shènɡ	 àn	 fó

 Nam Mô Quang Minh Danh Xưng Phật  Nam Mô Quang Minh Chiếu Phật

南 無 光 明 名 稱 佛 	 南 無 光 明 照 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	mínɡ	 mínɡ	chēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 ɡuānɡ	mínɡ	 zhào	 fó

 Nam Mô Thân Triển Phật    Nam Mô Nguyệt Hiền Phật

南 無 親 展 佛 	 南 無 月 賢 佛
	 ná	 mó	 qīn	 zhǎn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yuè	 xián	 fó

 Nam Mô Diệm Âm Phật    Nam Mô Đức Điều Phật

南 無 焰 音 佛 	 南 無 德 調 佛
	 ná	 mó	 yàn	 yīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 tiáo	 fó

 Nam Mô Vô Trước Thắng Phật   Nam Mô Tướng Vương Phật

南 無 無 著 勝 佛 	 南 無 相 王 佛
	 ná	 mó	 wú	 zhuó	shènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 xiànɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Phiền Nhiệt Ý Phật  Nam Mô Tôn Kính Phật

南 無 無 煩 熱 意 佛 	 南 無 尊 敬 佛
	 ná	 mó	 wú	 fán	 rè	 yì	 fó	 	 ná	 mó	 zūn	 jìnɡ	 fó
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 Nam Mô Pháp Đài Phật    Nam Mô Vô Tận Đức Phật

南 無 法 臺 佛 	 南 無 無 盡 德 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 tái	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 jìn	 dé	 fó

 Nam Mô Vô Ngại Thắng Phật   Nam Mô Vô Tận Hương Phật

南 無 無 礙 勝 佛 	 南 無 無 盡 香 佛
	 ná	 mó	 wú	 ài	 shènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 jìn	 xiānɡ	 fó

 Nam Mô Tịch Thắng Phật    Nam Mô Tịch Công Đức Phật

南 無 寂 勝 佛 	 南 無 寂 功 德 佛
	 ná	 mó	 jí	 shènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 ɡōnɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Đại Thiện Nhật Phật   Nam Mô Chí Vô Úy Phật

南 無 大 善 日 佛 	 南 無 至 無 畏 佛
	 ná	 mó	 dà	 shàn	 rì	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhì	 wú	 wèi	 fó

 Nam Mô Kính Tuệ Phật    Nam Mô Vô Mê Ý Phật

南 無 敬 慧 佛 	 南 無 無 迷 意 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 huì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 mí	 yì	 fó

 Nam Mô Mẫn Kính Phật    Nam Mô Thiên Tự Tại Phật

南 無 敏 敬 佛 	 南 無 天 自 在 佛
	 ná	 mó	 mǐn	 jìnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 tiān	 zì	 zài	 fó

 Nam Mô Thần Túc Duyệt Phật   Nam Mô Vô Cái Phật

南 無 神 足 悅 佛 	 南 無 無 蓋 佛
	 ná	 mó	 shén	 zú	 yuè	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 ɡài	 fó

 Nam Mô Long Quang Phật    Nam Mô Uy Thần Bộ Phật

南 無 龍 光 佛 	 南 無 威 神 步 佛
	 ná	 mó	 lónɡ	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wēi	 shén	 bù	 fó

 Nam Mô Di Lưu Nhạc Phật   Nam Mô Kiến Sanh Tử Chúng Tế Phật

南 無 彌 留 嶽 佛 	 南 無 見 生 死 眾 際 佛
	 ná	 mó	 mí	 liú	 yuè	 fó	 	 	 ná	 mó	 jiàn	 shēnɡ	 sǐ	 zhònɡ	 jì	 fó
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 Nam Mô Tàm Quý Diện Phật   Nam Mô Diệm Sắc Tượng Phật

南 無 慚 愧 面 佛 	 南 無 焰 色 像 佛
	 ná	 mó	 cán	 kuì	 miàn	 fó	 	 	 ná	 mó	 yàn	 sè	 xiànɡ	 fó

 Nam Mô Bảo Nhạc Phật    Nam Mô Tịch Ý Phật

南 無 寶 嶽 佛 	 南 無 寂 意 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 yuè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 yì	 fó

 Nam Mô Nguyệt Tôn Thượng Phật   Nam Mô Thường  Thiền Tư Phật

南 無 月 尊 上 佛 	 南 無 常 禪 思 佛
	 ná	 mó	 yuè	 zūn	 shànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 chánɡ	chán	 sī	 fó

 Nam Mô Đức Tràng Phật    Nam Mô Chúng Sanh Trung Tôn Phật

南 無 德 幢 佛 	 南 無 眾 生 中 尊 佛
	 ná	 mó	 dé	 chuánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhònɡ	shēnɡ	zhōnɡ	 zūn	 fó

 Nam Mô Vô Úy Hữu Phật   Nam Mô Bất Động Nhãn Phật

南 無 無 畏 友 佛 	 南 無 不 動 眼 佛
	 ná	 mó	 wú	 wèi	 yǒu	 fó	 	 	 ná	 mó	 bú	 dònɡ	 yǎn	 fó

 Nam Mô Thắng Oán Phật    Nam Mô Du Quang Bộ Phật

南 無 勝 怨 佛 	 南 無 遊 光 步 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	yuàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yóu	 ɡuānɡ	 bù	 fó

 Nam Mô Điều Nham Phật    Nam Mô Nhất Tướng  Quang Phật

南 無 調 巖 佛 	 南 無 一 相 光 佛
	 ná	 mó	 tiáo	 yán	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yí	 xiànɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Thế Sở Tôn Phật   Nam Mô Quán Phương Phật

南 無 世 所 尊 佛 	 南 無 觀 方 佛
	 ná	 mó	 shì	 suǒ	 zūn	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡuān	 fānɡ	 fó

 Nam Mô Kính Giới Phật    Nam Mô Thế Duyệt Diệm Phật

南 無 敬 戒 佛 	 南 無 世 悅 焰 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 jiè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shì	 yuè	 yàn	 fó
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 Nam Mô Sư Tử Phấn Tấn Du Phật  Nam Mô Vô Trược Ý Phật

南 無 師 子 奮 迅 遊 佛 	 南 無 無 濁 意 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 fèn	 xùn	 yóu	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 zhuó	 yì	 fó

 Nam Mô Danh Xưng Duyệt Phật    Nam Mô Quyết Đoạn Ý Phật

南 無 名 稱 悅 佛 	 南 無 決 斷 意 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	chēnɡ	 yuè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jué	 duàn	 yì	 fó

 Nam Mô Trừ Quá Phật     Nam Mô Thiện Tịch Chư Căn Phật

南 無 除 過 佛 	 南 無 善 寂 諸 根 佛
	 ná	 mó	 chú	 ɡuò	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 jí	 zhū	 ɡēn	 fó

Hết 500 vị Phật

五百佛竟
500 Buddhas revered

 Nam Mô Đức Thân Phật     Nam Mô Nhân Tạng Phật

南 無 德 身 佛 	 南 無 因 藏 佛
	 ná	 mó	 dé	 shēn	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 yīn	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Quang Hảo Hỷ Phật    Nam Mô Trực Bộ Phật

南 無 光 好 喜 佛 	 南 無 直 步 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 hǎo	 xǐ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhí	 bù	 fó

 Nam Mô Tạp Sắc Phật     Nam Mô Phổ Phóng  Quang Phật

南 無 雜 色 佛 	 南 無 普 放 光 佛
	 ná	 mó	 zá	 sè	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 fànɡ	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Hạnh Thắng Phật     Nam Mô Thường Nhẫn Phật

南 無 行 勝 佛 	 南 無 常 忍 佛
	 ná	 mó	 hènɡ	shènɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 chánɡ	 rěn	 fó

 Nam Mô Tam Giới Tôn Phật    Nam Mô Vô Thắng Phật

南 無 三 界 尊 佛 	 南 無 無 勝 佛
	 ná	 mó	 sān	 jiè	 zūn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 shènɡ	 fó
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 Nam Mô Luân Thiên Liên Hoa Phật  Nam Mô Kiên Phấn Tấn Phật

南 無 輪 天 蓮 華 佛 	 南 無 堅 奮 迅 佛
	 ná	 mó	 lún	 tiān	 lián	 huā	 fó	 	 ná	 mó	 jiān	 fèn	 xùn	 fó

 Nam Mô Phổ Hiền Phật    Nam Mô Tôn Uy Thần Phật

南 無 普 賢 佛 	 南 無 尊 威 神 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 xián	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zūn	 wēi	 shén	 fó

 Nam Mô Doanh Lợi Ý Phật   Nam Mô Hộ Vương Phật

南 無 盈 利 意 佛 	 南 無 護 王 佛
	 ná	 mó	 yínɡ	 lì	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 hù	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Liên Hoa Nhãn Phật   Nam Mô Tư Danh Xưng Phật

南 無 蓮 華 眼 佛 	 南 無 思 名 稱 佛
	 ná	 mó	 lián	 huā	 yǎn	 fó	 	 	 ná	 mó	 sī	 mínɡ	chēnɡ	 fó

 Nam Mô Thụ Tràng Phật    Nam Mô Tịnh Hộ Phật

南 無 樹 幢 佛 	 南 無 淨 護 佛
	 ná	 mó	 shù	chuánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 hù	 fó

 Nam Mô Phổ Chiếu Phật    Nam Mô Bảo Pháp Thắng Quyết Định Phật

南 無 普 照 佛 	 南 無 寶 法 勝 決 定 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 zhào	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 fǎ	 shènɡ	 jué	 dìnɡ	 fó

 Nam Mô Đức Hương Duyệt Phật   Nam Mô Trí Giả Tán Phật

南 無 德 香 悅 佛 	 南 無 智 者 讚 佛
	 ná	 mó	 dé	 xiānɡ	 yuè	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhì	 zhě	 zàn	 fó

 Nam Mô Đức Độ Phật    Nam Mô Vô Úy Vương Phật

南 無 德 度 佛 	 南 無 無 畏 王 佛
	 ná	 mó	 dé	 dù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 wèi	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Tuệ Đăng Phật    Nam Mô Uy Lực Phật

南 無 慧 燈 佛 	 南 無 威 力 佛
	 ná	 mó	 huì	 dēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wēi	 lì	 fó
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 Nam Mô Phổ Kiến Vương Phật   Nam Mô Giác Hỷ Phật

南 無 普 見 王 佛 	 南 無 覺 喜 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 jiàn	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jué	 xǐ	 fó

 Nam Mô Thắng Oán Duyệt Phật   Nam Mô Nhất Thiết Kính Ái Phật

南 無 勝 怨 悅 佛 	 南 無 一 切 敬 愛 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	yuàn	 yuè	 fó	 	 	 ná	 mó	 yí	 qiè	 jìnɡ	 ài	 fó

 Nam Mô Độ Chúng Nghi Phật   Nam Mô Xả Tịnh Phật

南 無 度 眾 疑 佛 	 南 無 捨 淨 佛
	 ná	 mó	 dù	 zhònɡ	 yí	 fó	 	 	 ná	 mó	 shě	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Kim Cang Thắng Phật   Nam Mô Tôn Giáo Thụ Phật

南 無 金 剛 勝 佛 	 南 無 尊 教 授 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	shènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zūn	 jiào	 shòu	 fó

 Nam Mô Tuệ Duyệt Phật    Nam Mô Trì Giác Phật

南 無 慧 悅 佛 	 南 無 持 覺 佛
	 ná	 mó	 huì	 yuè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chí	 jué	 fó

 Nam Mô Mẫn Âm Phật    Nam Mô Đại Long Phật

南 無 敏 音 佛 	 南 無 大 龍 佛
	 ná	 mó	 mǐn	 yīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 lónɡ	 fó

 Nam Mô Phổ Ngu Lạc Phật   Nam Mô Phổ Thế Hoài Phật

南 無 普 娛 樂 佛 	 南 無 普 世 懷 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 yú	 lè	 fó	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 shì	 huái	 fó

 Nam Mô Sư Tử Ngu Lạc Phật  Nam Mô Phá Chư Quân Phật

南 無 師 子 娛 樂 佛 	 南 無 破 諸 軍 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 yú	 lè	 fó	 	 ná	 mó	 pò	 zhū	 jūn	 fó

 Nam Mô Thắng Nhãn Phật    Nam Mô Minh Phục Phật

南 無 勝 眼 佛 	 南 無 明 伏 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	 yǎn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 mínɡ	 fú	 fó
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 Nam Mô Kiên Tài Phật    Nam Mô Kiên Sa La Phật

南 無 堅 才 佛 	 南 無 堅 娑 羅 佛
	 ná	 mó	 jiān	 cái	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiān	 suō	 luó	 fó

 Nam Mô Thái Điều Phật    Nam Mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật

南 無 泰 調 佛 	 南 無 善 眼 清 淨 佛
	 ná	 mó	 tài	 tiáo	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 yǎn	 qīnɡ	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Kiến Bảo Phật    Nam Mô Tận Tác Phật

南 無 見 寶 佛 	 南 無 盡 作 佛
	 ná	 mó	 jiàn	 bǎo	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jìn	 zuò	 fó

 Nam Mô Ly Phiêu Hà Phật   Nam Mô Trì Danh Xưng Phật

南 無 離 漂 河 佛 	 南 無 持 名 稱 佛
	 ná	 mó	 lí	 piāo	 hé	 fó	 	 	 ná	 mó	 chí	 mínɡ	chēnɡ	 fó

 Nam Mô Phạm Thiên Sở Kính Phật  Nam Mô Dĩ Kính Phật

南 無 梵 天 所 敬 佛 	 南 無 以 敬 佛
	 ná	 mó	 fàn	 tiān	 suǒ	 jìnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 yǐ	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Đại Khuất Phật    Nam Mô Kính Trí Tuệ Phật

南 無 大 屈 佛 	 南 無 敬 智 慧 佛
	 ná	 mó	 dà	 qū	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 zhì	 huì	 fó

 Nam Mô Vô Tế Nguyện Phật   Nam Mô Xả Mạn Lưu Phật

南 無 無 際 願 佛 	 南 無 捨 漫 流 佛
	 ná	 mó	 wú	 jì	 yuàn	 fó	 	 	 ná	 mó	 shě	 màn	 liú	 fó

 Nam Mô Hảo Hỷ Kiến Phật   Nam Mô Đại Hoa Phật

南 無 好 喜 見 佛 	 南 無 大 華 佛
	 ná	 mó	 hǎo	 xǐ	 jiàn	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 huá	 fó

 Nam Mô Tự Thành Tựu Ý Phật  Nam Mô Hỷ Quang Phật

南 無 自 成 就 意 佛 	 南 無 喜 光 佛
	 ná	 mó	 zì	 chénɡ	 jiù	 yì	 fó	 	 ná	 mó	 xǐ	 ɡuānɡ	 fó
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 Nam Mô Khoái Giải Phật    Nam Mô Thí Tú Phật

南 無 快 解 佛 	 南 無 施 宿 佛
	 ná	 mó	 kuài	 jiě	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shī	 sù	 fó

 Nam Mô Kiên Thanh Phật    Nam Mô Tu Ni Đa Phật

南 無 堅 聲 佛 	 南 無 須 尼 多 佛
	 ná	 mó	 jiān	 shēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 ní	 duō	 fó

 Nam Mô Tỳ Ma Diệu Phật   Nam Mô Tối Nhan Sắc Phật

南 無 毗 摩 妙 佛 	 南 無 最 顏 色 佛
	 ná	 mó	 pí	 mó	 miào	 fó	 	 	 ná	 mó	 zuì	 yán	 sè	 fó

 Nam Mô Tư Thiền Tư Phật   Nam Mô Du Hý Đức Phật

南 無 思 禪 思 佛 	 南 無 遊 戲 德 佛
	 ná	 mó	 sī	 chán	 sī	 fó	 	 	 ná	 mó	 yóu	 xì	 dé	 fó

 Nam Mô Hoài Tối Phật    Nam Mô Thiện Tỳ Ma Phật

南 無 懷 最 佛 	 南 無 善 毗 摩 佛
	 ná	 mó	 huái	 zuì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 pí	 mó	 fó

 Nam Mô Phổ Quán Phật    Nam Mô Kiên Tâm Phật

南 無 普 觀 佛 	 南 無 堅 心 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 ɡuān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiān	 xīn	 fó

 Nam Mô Kính Tối Thượng Phật

南 無 敬 最 上 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 zuì	 shànɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Ma Ni Sơn Vương Phật

南 無 善 住 功 德 摩 尼 山 王 佛
	 ná	 mó	 shàn	 zhù	 ɡōnɡ	 dé	 mó	 ní	 shān	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Độ Thế Phật    Nam Mô Hỷ Đức Phật

南 無 度 世 佛 	 南 無 喜 德 佛
	 ná	 mó	 dù	 shì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xǐ	 dé	 fó
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 Nam Mô Thượng Bảo Phật    Nam Mô Thiện Ư Tàm Quý Phật

南 無 上 寶 佛 	 南 無 善 於 慚 愧 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 bǎo	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 yú	 cán	 kuì	 fó

 Nam Mô Chiếu Nhất Thiết Chúng Sanh Quang Minh Phật

南 無 照 一 切 眾 生 光 明 佛
	 ná	 mó	 zhào	 yí	 qiè	 zhònɡ	shēnɡ	ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Sư Tử Vương Phật   Nam Mô Đại Bộ Phật

南 無 師 子 王 佛 	 南 無 大 步 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 bù	 fó

 Nam Mô Phổ Hoài Phật    Nam Mô Âm Thanh Khí Phật

南 無 普 懷 佛 	 南 無 音 聲 器 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 huái	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yīn	 shēnɡ	 qì	 fó

 Nam Mô Hoài Thượng Phật    Nam Mô Phổ Chỉ Phật

南 無 懷 上 佛 	 南 無 普 止 佛
	 ná	 mó	 huái	 shànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 zhǐ	 fó

 Nam Mô Phổ Giác Phật    Nam Mô Uy Đức Đại Thế Lực Phật

南 無 普 覺 佛 	 南 無 威 德 大 勢 力 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 jué	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wēi	 dé	 dà	 shì	 lì	 fó

 Nam Mô Thắng Uy Đức Phật   Nam Mô Kiên Cố Thệ Phật

南 無 勝 威 德 佛 	 南 無 堅 固 誓 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	 wēi	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 jiān	 ɡù	 shì	 fó

 Nam Mô Tịnh Cúng Dường Phật   Nam Mô Thiên Sở Kính Phật

南 無 淨 供 養 佛 	 南 無 天 所 敬 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 ɡònɡ	 yànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 tiān	 suǒ	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Thành Kiên Cố Phật   Nam Mô Tối Thắng Phật

南 無 成 堅 固 佛 	 南 無 最 勝 佛
	 ná	 mó	 chénɡ	 jiān	 ɡù	 fó	 	 	 ná	 mó	 zuì	 shènɡ	 fó



50

過去莊嚴劫千佛名經  |  Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

 Nam Mô Nhất Thiết Công Đức Bị Cụ Phật 

南 無 一 切 功 德 備 具 佛
	 ná	 mó	 yí	 qiè	 ɡōnɡ	 dé	 bèi	 jù	 fó

 Nam Mô Kiên Giải Phật    Nam Mô Tịch Quang Phật

南 無 堅 解 佛 	 南 無 寂 光 佛
	 ná	 mó	 jiān	 jiě	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 ɡuānɡ	 fó

Hết 600 vị Phật

六百佛竟
600 Buddhas revered

 Nam Mô Cam Lồ Thành Phật   Nam Mô Cực Thượng Âm Thanh Phật

南 無 甘 露 成 佛 	 南 無 極 上 音 聲 佛
	 ná	 mó	 ɡān	 lù	 chénɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jí	 shànɡ	 yīn	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Hoan Hỷ Tăng Trưởng Phật  Nam Mô Kiên Dũng Mãnh Phá Trận Phật

南 無 歡 喜 增 長 佛 	 南 無 堅 勇 猛 破 陣 佛
	 ná	 mó	 huān	 xǐ	 zēnɡ	 zhǎnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 jiān	 yǒnɡ	měnɡ	 pò	 zhèn	 fó

 Nam Mô Hoài Diệt Phật    Nam Mô Giác Bộ Phật

南 無 懷 滅 佛 	 南 無 覺 步 佛
	 ná	 mó	 huái	 miè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jué	 bù	 fó

 Nam Mô Y Tối Thanh Phật   Nam Mô Thành Phong Phật

南 無 依 最 聲 佛 	 南 無 成 豐 佛
	 ná	 mó	 yī	 zuì	 shēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 chénɡ	 fēnɡ	 fó

 Nam Mô Hải Bộ Phật    Nam Mô Hoan Hỷ Diện Phật

南 無 海 步 佛 	 南 無 歡 喜 面 佛
	 ná	 mó	 hǎi	 bù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huān	 xǐ	 miàn	 fó

 Nam Mô Tối Thượng  Quang Phật   Nam Mô Tịch Giác Phật

南 無 最 上 光 佛 	 南 無 寂 覺 佛
	 ná	 mó	 zuì	 shànɡ	ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jí	 jué	 fó
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 Nam Mô Đại Thánh Phật     Nam Mô Thiện Bảo Phật

南 無 大 聖 佛 	 南 無 善 寶 佛
	 ná	 mó	 dà	 shènɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 bǎo	 fó

 Nam Mô Đế Trụ Phật     Nam Mô Nhân Tự Tại Phật

南 無 諦 住 佛 	 南 無 人 自 在 佛
	 ná	 mó	 dì	 zhù	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 rén	 zì	 zài	 fó

 Nam Mô Trụ Tịch Diệt Phật    Nam Mô Du Nhập Giác Phật

南 無 住 寂 滅 佛 	 南 無 遊 入 覺 佛
	 ná	 mó	 zhù	 jí	 miè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yóu	 rù	 jué	 fó

 Nam Mô Thắng Hữu Phật     Nam Mô Hoài Lợi Phật

南 無 勝 友 佛 	 南 無 懷 利 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	 yǒu	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 huái	 lì	 fó

 Nam Mô Tối Bộ Phật     Nam Mô Nhân Trung Nguyệt Phật

南 無 最 步 佛 	 南 無 人 中 月 佛
	 ná	 mó	 zuì	 bù	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 rén	 zhōnɡ	 yuè	 fó

 Nam Mô Uy Cực Thượng  Quang  Minh Phật  Nam Mô Câu Lân Phật

南 無 威 極 上 光 明 佛 	 南 無 拘 鄰 佛
	 ná	 mó	 wēi	 jí	 shànɡ	ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 	 ná	 mó	 jū	 lín	 fó

 Nam Mô Đại Trang  Nghiêm Phật    Nam Mô Tối Thắng Vương Phật

南 無 大 莊 嚴 佛 	 南 無 最 勝 王 佛
	 ná	 mó	 dà	 zhuānɡ	yán	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zuì	 shènɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật  Nam Mô Hoài Hương Phong Phật

南 無 師 子 奮 迅 步 佛 	 南 無 懷 香 風 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 fèn	 xùn	 bù	 fó	 	 ná	 mó	 huái	 xiānɡ	 fēnɡ	 fó

 Nam Mô Hỷ Tịch Diệt Phật    Nam Mô Đại Xưng Phật

南 無 喜 寂 滅 佛 	 南 無 大 稱 佛
	 ná	 mó	 xǐ	 jí	 miè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 chēnɡ	 fó
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 Nam Mô Nhân Âm Thanh Phật   Nam Mô A Nậu Luật Phật

南 無 人 音 聲 佛 	 南 無 阿 律 佛
	 ná	 mó	 rén	 yīn	 shēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 ā	 nóu	 lǜ	 fó

 Nam Mô Châu Nguyệt Phật    Nam Mô Hoài Minh Phật

南 無 珠 月 佛 	 南 無 懷 明 佛
	 ná	 mó	 zhū	 yuè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huái	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Quảng Danh Xưng Phật   Nam Mô Hỷ Tối Thượng Phật

南 無 廣 名 稱 佛 	 南 無 喜 最 上 佛
	 ná	 mó	 ɡuǎnɡ	mínɡ	chēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 xǐ	 zuì	 shànɡ	 fó

 Nam Mô Tịnh Giác Phật    Nam Mô Bảo Kính Phật

南 無 淨 覺 佛 	 南 無 寶 敬 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 jué	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Hảo Nhan Sắc Quang Phật  Nam Mô Diệt Oán Phật

南 無 好 顏 色 光 佛 	 南 無 滅 怨 佛
	 ná	 mó	 hǎo	 yán	 sè	 ɡuānɡ	 fó	 	 ná	 mó	 miè	 yuàn	 fó

 Nam Mô Thắng Quân Phật    Nam Mô Đế Giác Phật

南 無 勝 軍 佛 	 南 無 諦 覺 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	 jūn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dì	 jué	 fó

 Nam Mô Vô Chung Quang Phật   Nam Mô Thường Nhẫn Nhục Phật

南 無 無 終 光 佛 	 南 無 常 忍 辱 佛
	 ná	 mó	 wú	 zhōnɡ	ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 chánɡ	 rěn	 rù	 fó

 Nam Mô Thắng  Nguyệt  Thượng  Phật   Nam Mô Tượng Bộ Phật

南 無 勝 月 上 佛 	 南 無 象 步 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	 yuè	 shànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 xiànɡ	 bù	 fó

 Nam Mô Hoài Trí Tuệ Phật   Nam Mô Hoài Đế Phật

南 無 懷 智 慧 佛 	 南 無 懷 諦 佛
	 ná	 mó	 huái	 zhì	 huì	 fó	 	 	 ná	 mó	 huái	 dì	 fó
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 Nam Mô Liên Hoa Hương Phật   Nam Mô Hương  Thượng  Tự Tại Phật

南 無 蓮 華 香 佛 	 南 無 香 上 自 在 佛
	 ná	 mó	 lián	 huā	 xiānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 xiānɡ	shànɡ	 zì	 zài	 fó

 Nam Mô Bất Yếm Túc Phật   Nam Mô Đẳng Thệ Phật

南 無 不 厭 足 佛 	 南 無 等 誓 佛
	 ná	 mó	 bú	 yàn	 zú	 fó	 	 	 ná	 mó	 děnɡ	 shì	 fó

 Nam Mô Tối Uy Phật    Nam Mô Đại Quang Viêm Tụ Phật

南 無 最 威 佛 	 南 無 大 光 炎 聚 佛
	 ná	 mó	 zuì	 wēi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 ɡuānɡ	 yán	 jù	 fó

 Nam Mô Tạp Chủng  Thuyết Phật   Nam Mô Độ Uyên Phật

南 無 雜 種 說 佛 	 南 無 度 淵 佛
	 ná	 mó	 zá	 zhǒnɡ	shuō	 fó	 	 	 ná	 mó	 dù	 yuān	 fó

 Nam Mô Thật Thể Phật    Nam Mô Giải Tàm Quý Phật

南 無 實 體 佛 	 南 無 解 慚 愧 佛
	 ná	 mó	 shí	 tǐ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiě	 cán	 kuì	 fó

 Nam Mô Thượng Sở Kính Phật   Nam Mô Tạp Âm Thanh Phật

南 無 上 所 敬 佛 	 南 無 雜 音 聲 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 suǒ	 jìnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zá	 yīn	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Đức Du Hý Phật   Nam Mô Tịnh Trụ Phật

南 無 德 遊 戲 佛 	 南 無 淨 住 佛
	 ná	 mó	 dé	 yóu	 xì	 fó	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 zhù	 fó

 Nam Mô Hảo Hương Huân Phật   Nam Mô Nguyệt  Quang  Minh Phật

南 無 好 香 熏 佛 	 南 無 月 光 明 佛
	 ná	 mó	 hǎo	 xiānɡ	 xūn	 fó	 	 	 ná	 mó	 yuè	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Giới Phân Biệt Phật   Nam Mô Giác Hoa Phật

南 無 戒 分 別 佛 	 南 無 覺 華 佛
	 ná	 mó	 jiè	 fēn	 bié	 fó	 	 	 ná	 mó	 jué	 huá	 fó
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 Nam Mô Tối Thượng Ý Phật    Nam Mô Nghi Thọ Cúng Dường Phật

南 無 最 上 意 佛 	 南 無 宜 受 供 養 佛
	 ná	 mó	 zuì	 shànɡ	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yí	 shòu	 ɡònɡ	 yànɡ	 fó

 Nam Mô Đàm Vô Kiệt Phật    Nam Mô Hỷ Thượng Phật

南 無 曇 無 竭 佛 	 南 無 喜 上 佛
	 ná	 mó	 tán	 wú	 jié	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xǐ	 shànɡ	 fó

 Nam Mô Nguyệt  Quang Luân Phật    Nam Mô Hoài Giác Phật

南 無 月 光 輪 佛 	 南 無 懷 覺 佛
	 ná	 mó	 yuè	 ɡuānɡ	 lún	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huái	 jué	 fó

 Nam Mô Kính Lão Phật     Nam Mô Thắng Ưu Phật

南 無 敬 老 佛 	 南 無 勝 憂 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 lǎo	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	 yōu	 fó

 Nam Mô Thần Thông Minh Phật    Nam Mô Phổ Bảo Cái Phật

南 無 神 通 明 佛 	 南 無 普 寶 蓋 佛
	 ná	 mó	 shén	 tōnɡ	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 bǎo	 ɡài	 fó

 Nam Mô Kính Thượng Phật     Nam Mô Khuất Danh Xưng Phật

南 無 敬 上 佛 	 南 無 屈 名 稱 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 shànɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 qū	 mínɡ	chēnɡ	 fó

 Nam Mô Na La Diên Quang Minh Phật  Nam Mô Tri Thời Vương Phật

南 無 那 羅 延 光 明 佛 	 南 無 知 時 王 佛
	 ná	 mó	 nà	 luó	 yán	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 	 ná	 mó	 zhī	 shí	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Độ Nghi Phật     Nam Mô Tụ Hoa Phật

南 無 度 疑 佛 	 南 無 聚 華 佛
	 ná	 mó	 dù	 yí	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 jù	 huá	 fó

 Nam Mô Thượng Hoa Phật     Nam Mô Thắng Đấu Chiến Phật

南 無 上 華 佛 	 南 無 勝 戰 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 huá	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	 dòu	 zhàn	 fó
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 Nam Mô Ni Thi Đà Phật   Nam Mô Sư Tử Thừa Quang Minh Phật

南 無 尼 尸 陀 佛 	 南 無 師 子 乘 光 明 佛
	 ná	 mó	 ní	 shī	 tuó	 fó	 	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 chèng	ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Hoài Bộ Phật

南 無 懷 步 佛
	 ná	 mó	 huái	 bù	 fó

 Nam Mô Ly Nhất Thiết Ưu Não Quang Minh Phật

南 無 離 一 切 憂 惱 光 明 佛
	 ná	 mó	 lí	 yí	 qiè	 yōu	 nǎo	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

Nam Mô Kiên Cố Quang Minh Phật  Nam Mô Nguyệt  Thiên  Thanh Phật

南 無 堅 固 光 明 佛 	 南 無 月 天 聲 佛
	 ná	 mó	 jiān	 ɡù	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 	 ná	 mó	 yuè	 tiān	 shēnɡ	 fó

Nam Mô Vân Vương Quang Minh Phật  Nam Mô Tịnh Quang Minh Phật

南 無 雲 王 光 明 佛 	 南 無 淨 光 明 佛
ná	 mó	 yún	 wánɡ	ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Trừ Vân Cái Phật   Nam Mô Vô Cấu Tý Quang Minh Phật

南 無 除 雲 蓋 佛 	 南 無 無 垢 臂 光 明 佛
	 ná	 mó	 chú	 yún	 ɡài	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 bì	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Như Thụ Hoa Phật   Nam Mô Thượng  Thanh Phật

南 無 如 樹 華 佛 	 南 無 上 聲 佛
	 ná	 mó	 rú	 shù	 huá	 fó	 	 	 ná	 mó	 shànɡ	shēnɡ	 fó

 Nam Mô Vô Chung Đăng Phật   Nam Mô Thành Tựu Nghĩa Quang Minh Phật

南 無 無 終 燈 佛 	 南 無 成 就 義 光 明 佛
	 ná	 mó	 wú	 zhōnɡ	dēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 chénɡ	 jiù	 yì	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Đức Thiên Phật    Nam Mô Chúng Trí Tự Tại Phật

南 無 德 天 佛 	 南 無 眾 智 自 在 佛
	 ná	 mó	 dé	 tiān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhònɡ	 zhì	 zì	 zài	 fó
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Hết 700 vị Phật

七百佛竟
700 Buddhas revered

 Nam Mô Vô Thượng Diệu Pháp Nguyệt Phật  Nam Mô Vô Khủng Úy Quang Phật

南 無 無 上 妙 法 月 佛 	 南 無 無 恐 畏 光 佛
	 ná	 mó	 wú	 shànɡ	miào	 fǎ	 yuè	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 kǒnɡ	 wèi	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Đẳng Chánh Giác Phật    Nam Mô Vô Vi Thanh  Khánh Phật

南 無 等 正 覺 佛 	 南 無 無 為 聲 磬 佛
	 ná	 mó	 děnɡ	zhènɡ	 jué	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 wéi	 shēnɡ	 qìnɡ	 fó

 Nam Mô Phổ Chiếu Luân Nguyệt Phật   Nam Mô Phổ Luân Phật

南 無 普 照 輪 月 佛 	 南 無 普 輪 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 zhào	 lún	 yuè	 fó	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 lún	 fó

 Nam Mô Thính Thái Ý Phật    Nam Mô Vô Ngại Tư Duy Phật

南 無 聽 採 意 佛 	 南 無 無 礙 思 惟 佛
	 ná	 mó	 tīnɡ	 cǎi	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 ài	 sī	 wéi	 fó

 Nam Mô Diệt Tư Duy Phật    Nam Mô Tinh Tấn Hoài Phật

南 無 滅 思 惟 佛 	 南 無 精 進 懷 佛
	 ná	 mó	 miè	 sī	 wéi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jīnɡ	 jìn	 huái	 fó

 Nam Mô Giới Cung Kính Phật    Nam Mô Phục Oán Phật

南 無 戒 恭 敬 佛 	 南 無 伏 怨 佛
	 ná	 mó	 jiè	 ɡōnɡ	 jìnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fú	 yuàn	 fó

 Nam Mô Khoái  Thượng  Hoài Phật    Nam Mô Giác Phục Đào Ba Phật

南 無 快 上 懷 佛 	 南 無 覺 伏 濤 波 佛
	 ná	 mó	 kuài	 shànɡ	 huái	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jué	 fú	 tāo	 bō	 fó

 Nam Mô Vô Diệt Tuệ Phật    Nam Mô Phục Dục Cất Thích Phật

南 無 無 滅 慧 佛 	 南 無 伏 欲 棘 刺 佛
	 ná	 mó	 wú	 miè	 huì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fú	 yù	 jí	 cì	 fó
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 Nam Mô Đáo Cứu Cánh Phật   Nam Mô Hoa Tiên Phật

南 無 到 究 竟 佛 	 南 無 華 仙 佛
	 ná	 mó	 dào	 jiù	 jìnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 huá	 xiān	 fó

 Nam Mô Hư Không Tuệ Phật   Nam Mô Tự Tư Duy Phật

南 無 虛 空 慧 佛 	 南 無 似 思 惟 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 huì	 fó	 	 	 ná	 mó	 sì	 sī	 wéi	 fó

 Nam Mô Tuệ Lực Phật    Nam Mô Viêm Thắng Hải Phật

南 無 慧 力 佛 	 南 無 炎 勝 海 佛
	 ná	 mó	 huì	 lì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yán	 shènɡ	 hǎi	 fó

 Nam Mô Tấn Nguy Nguy Thanh Phật  Nam Mô Phổ Âm Phật

南 無 進 巍 巍 聲 佛 	 南 無 普 音 佛
	 ná	 mó	 jìn	 wéi	 wéi	 shēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 pǔ	 yīn	 fó

 Nam Mô Toái Kim Cang Phật   Nam Mô Vô Vi Thanh Phật

南 無 碎 金 剛 佛 	 南 無 無 為 聲 佛
	 ná	 mó	 suì	 jīn	 ɡānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 wéi	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Vô Khuyết Tinh Tấn Phật  Nam Mô Đại Tinh Tấn Thịnh Quang Phật

南 無 無 缺 精 進 佛 	 南 無 大 精 進 盛 光 佛
	 ná	 mó	 wú	 quē	 jīnɡ	 jìn	 fó	 	 ná	 mó	 dà	 jīnɡ	 jìn	 shènɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Tịch Tĩnh Quang Minh Thân Phật Nam Mô Thắng Úy Phật

南 無 寂 靜 光 明 身 佛 	南 無 勝 畏 佛
	 ná	 mó	 jí	 jìnɡ	 ɡuānɡ	mínɡ	 shēn	 fó	 ná	 mó	 shènɡ	 wèi	 fó

 Nam Mô Thiên Sở Kính Đức Hỷ Phật Nam Mô Pháp Hoa Phật

南 無 天 所 敬 德 喜 佛 	南 無 法 華 佛
	 ná	 mó	 tiān	 suǒ	 jìnɡ	 dé	 xǐ	 fó	 ná	 mó	 fǎ	 huá	 fó

 Nam Mô Tịnh Thịnh Phật    Nam Mô Nguyệt Hỷ Phật

南 無 淨 盛 佛 	 南 無 月 喜 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 shènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yuè	 xǐ	 fó
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 Nam Mô Hoài Tràng Phật    Nam Mô Thiện Ý Thành Phật

南 無 懷 幢 佛 	 南 無 善 意 成 佛
	 ná	 mó	 huái	chuánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 yì	 chénɡ	 fó

 Nam Mô Vô Khủng Úy Lực Phật  Nam Mô Khánh Âm Phật

南 無 無 恐 畏 力 佛 	 南 無 磬 音 佛
	 ná	 mó	 wú	 kǒnɡ	 wèi	 lì	 fó	 	 ná	 mó	 qìnɡ	 yīn	 fó

 Nam Mô Nhật Hoa Phật    Nam Mô Trừng Trụ Tư Duy Phật

南 無 日 華 佛 	 南 無 澄 住 思 惟 佛
	 ná	 mó	 rì	 huá	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chénɡ	 zhù	 sī	 wéi	 fó

 Nam Mô Ái Hoài Phật    Nam Mô Nguyệt  Thịnh Phật

南 無 愛 懷 佛 	 南 無 月 盛 佛
	 ná	 mó	 ài	 huái	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yuè	 shènɡ	 fó

 Nam Mô Vô Vi Thành Phật   Nam Mô Vô Ngộ Ngã Nhiệt Ý Phật

南 無 無 為 成 佛 	 南 無 無 吾 我 熱 意 佛
	 ná	 mó	 wú	 wéi	 chénɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 wú	 wǒ	 rè	 yì	 fó

 Nam Mô Trí Chiếu Đỉnh Vương Phật  Nam Mô Đế Tụ Ý Phật

南 無 智 照 頂 王 佛 	 南 無 諦 聚 意 佛
	 ná	 mó	 zhì	 zhào	 dǐnɡ	 wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 dì	 jù	 yì	 fó

 Nam Mô Trí Nhật Phổ Chiếu Phật  Nam Mô Hỷ Lạc Như Kiến Phật

南 無 智 日 普 照 佛 	 南 無 喜 樂 如 見 佛
	 ná	 mó	 zhì	 rì	 pǔ	 zhào	 fó	 	 ná	 mó	 xǐ	 lè	 rú	 jiàn	 fó

 Nam Mô Hoài Mệnh Phật    Nam Mô Hoài Tư Phật

南 無 懷 命 佛 	 南 無 懷 思 佛
	 ná	 mó	 huái	 mìnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huái	 sī	 fó

 Nam Mô Vô Phiền Phật    Nam Mô Căn Bổn Thượng Phật

南 無 無 煩 佛 	 南 無 根 本 上 佛
	 ná	 mó	 wú	 fán	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡēn	 běn	 shànɡ	 fó
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 Nam Mô Đại Tư Duy Phật   Nam Mô Hoài Tượng Phật

南 無 大 思 惟 佛 	 南 無 懷 像 佛
	 ná	 mó	 dà	 sī	 wéi	 fó	 	 	 ná	 mó	 huái	 xiànɡ	 fó

 Nam Mô Đại Tinh Tấn Hoài Phật  Nam Mô Vô Khủng Úy Phật

南 無 大 精 進 懷 佛 	 南 無 無 恐 畏 佛
	 ná	 mó	 dà	 jīnɡ	 jìn	 huái	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 kǒnɡ	 wèi	 fó

 Nam Mô Danh Dự Âm Phật   Nam Mô Đại Thanh Tuệ Vô Khuyết Thất Phật

南 無 名 譽 音 佛 	 南 無 大 聲 慧 無 缺 失 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	 yù	 yīn	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 shēnɡ	 huì	 wú	 quē	 shī	 fó

 Nam Mô Giới Phú Phật    Nam Mô Uy Thân Phật

南 無 戒 富 佛 	 南 無 威 身 佛
	 ná	 mó	 jiè	 fù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wēi	 shēn	 fó

 Nam Mô An Lạc Quang Phật   Nam Mô Pháp Hạnh Thâm  Thắng  Nguyệt  Phật

南 無 安 樂 光 佛 	 南 無 法 行 深 勝 月 佛
	 ná	 mó	 ān	 lè	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 hènɡ	 shēn	shènɡ	 yuè	 fó

 Nam Mô Dĩ Diệt Quang Phật

南 無 以 滅 光 佛
	 ná	 mó	 yǐ	 miè	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Pháp Quang Minh Từ Kính Tượng  Nguyệt  Phật

南 無 法 光 明 慈 鏡 象 月 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 ɡuānɡ	mínɡ	 cí	 jìnɡ	 xiànɡ	 yuè	 fó

 Nam Mô Ba La La Kiên Phật  Nam Mô Đãi Uy Phật

南 無 波 羅 羅 堅 佛 	 南 無 逮 威 佛
	 ná	 mó	 bō	 luó	 luó	 jiān	 fó	 	 ná	 mó	 dài	 wēi	 fó

 Nam Mô Nguyệt Nội Phật    Nam Mô Thường Trí Tác Hóa Phật

南 無 月 內 佛 	 南 無 常 智 作 化 佛
	 ná	 mó	 yuè	 nèi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chánɡ	 zhì	 zuò	 huà	 fó
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 Nam Mô Sơn Vương  Thắng Tạng Vương Phật

南 無 山 王 勝 藏 王 佛
	 ná	 mó	 shān	 wánɡ	shènɡ	 zànɡ	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Phá Kim Cang Kiên Phật  Nam Mô Từ Thí Phật

南 無 破 金 剛 堅 佛 	 南 無 祠 施 佛
	 ná	 mó	 pò	 jīn	 ɡānɡ	 jiān	 fó	 	 ná	 mó	 cí	 shī	 fó

 Nam Mô Đế Tinh Tấn Phật   Nam Mô Vô Lượng Hỷ Quang Phật

南 無 諦 精 進 佛 	 南 無 無 量 喜 光 佛
	 ná	 mó	 dì	 jīnɡ	 jìn	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 xǐ	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Quang Uy Phật    Nam Mô Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật

南 無 光 威 佛 	 南 無 法 華 高 幢 雲 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 wēi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 huá	 ɡāo	 chuánɡ	yún	 fó

 Nam Mô Hoài Quang Phật    Nam Mô Xuất Ứ Nê Phật

南 無 懷 光 佛 	 南 無 出 淤 泥 佛
	 ná	 mó	 huái	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chū	 yū	 ní	 fó

 Nam Mô Quyên  Chủng  Tánh Phật   Nam Mô Pháp Hải Thuyết  Thanh  Vương Phật

南 無 捐 種 姓 佛 	 南 無 法 海 說 聲 王 佛
	 ná	 mó	 juān	 zhǒnɡ	 xìnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 hǎi	 shuō	 shēnɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Đại Uy Phật    Nam Mô Pháp Lôi Tràng Vương Thắng Phật

南 無 大 威 佛 	 南 無 法 雷 幢 王 勝 佛
	 ná	 mó	 dà	 wēi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 léi	 chuánɡ	wánɡ	shènɡ	 fó

 Nam Mô Đức Liên Hoa Phật   Nam Mô Pháp Luân Quang Minh Đỉnh Phật

南 無 德 蓮 華 佛 	 南 無 法 輪 光 明 頂 佛
	 ná	 mó	 dé	 lián	 huā	 fó	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 lún	 ɡuānɡ	mínɡ	 dǐnɡ	 fó

 Nam Mô Tràng Quang Phật    Nam Mô Pháp Trí Phổ Quang Minh Phật

南 無 幢 光 佛 	 南 無 法 智 普 光 明 佛
	 ná	 mó	 chuánɡ	ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 zhì	 pǔ	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó
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 Nam Mô Vô Vi Hoa Phật    Nam Mô Đại Thắng Quang Phật

南 無 無 為 華 佛 	 南 無 大 勝 光 佛
	 ná	 mó	 wú	 wéi	 huá	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 shènɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Vô Vi Quang Uy Phật   Nam Mô Đạo Uy Phật

南 無 無 為 光 威 佛 	 南 無 道 威 佛
	 ná	 mó	 wú	 wéi	 ɡuānɡ	 wēi	 fó	 	 	 ná	 mó	 dào	 wēi	 fó

 Nam Mô Tịnh Tư Duy Pháp Hoa Phật  Nam Mô Pháp Vân Hống Vương Phật

南 無 淨 思 惟 法 華 佛 	 南 無 法 雲 吼 王 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 sī	 wéi	 fǎ	 huá	 fó	 	 ná	 mó	 fǎ	 yún	 hǒu	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Hư Không Công Đức Phật   Nam Mô Tối Như Ý Phật

南 無 虛 空 功 德 佛 	 南 無 最 如 意 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 ɡōnɡ	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 zuì	 rú	 yì	 fó

 Nam Mô Tu Di Tối Thanh Phật   Nam Mô Tự Tại Hoài Phật

南 無 須 彌 最 聲 佛 	 南 無 自 在 懷 佛
	 ná	 mó	 xū	 mí	 zuì	 shēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zì	 zài	 huái	 fó

 Nam Mô Vô Vi Xưng Phật

南 無 無 為 稱 佛
	 ná	 mó	 wú	 wéi	 chēnɡ	 fó

 Nam Mô Pháp Nhật Trí Chuyển  Nhiên Đăng Phật

南 無 法 日 智 轉 然 燈 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 rì	 zhì	 zhuǎn	 rán	 dēnɡ	 fó

 Nam Mô Vô Ngại Phổ Hiện Phật   Nam Mô Đế Thích Tràng Vương Phật

南 無 無 礙 普 現 佛 	 南 無 帝 釋 幢 王 佛
	 ná	 mó	 wú	 ài	 pǔ	 xiàn	 fó	 	 	 ná	 mó	 dì	 shì	 chuánɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật Hết 800 vị Phật

南 無 無 量 香 光 明 佛 	 八百佛竟
ná	 mó	 wú	 liànɡ	 xiānɡ	ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 800 Buddhas revered
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 Nam Mô Thanh Tịnh Thân Phật   Nam Mô Nguyệt  Trung Tôn Phật

南 無 清 淨 身 佛 	 南 無 月 中 尊 佛
	 ná	 mó	 qīnɡ	 jìnɡ	 shēn	 fó	 	 	 ná	 mó	 yuè	 zhōnɡ	 zūn	 fó

 Nam Mô Hỷ Thí Phật    Nam Mô Tướng Hảo Hoa Phật

南 無 喜 施 佛 	 南 無 相 好 華 佛
	 ná	 mó	 xǐ	 shī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xiànɡ	 hǎo	 huá	 fó

 Nam Mô Bất Tư Nghị Quang Phật  Nam Mô Phổ Phi Quảng Giới Kiên Thị Phật

南 無 不 思 議 光 佛 	 南無普飛廣戒堅視佛
	 ná	 mó	 bù	 sī	 yì	 ɡuānɡ	 fó	 	 ná	 mó	 pǔ	 fēi	 ɡuǎnɡ	 jiè	 jiān	 shì	 fó

 Nam Mô Ly Nguyện Phật    Nam Mô Thắng Hiền Phật

南 無 離 願 佛 	 南 無 勝 賢 佛
	 ná	 mó	 lí	 yuàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	 xián	 fó

 Nam Mô Cập Diệu Phật    Nam Mô Hư Không Tâm Phật

南 無 及 曜 佛 	 南 無 虛 空 心 佛
	 ná	 mó	 jí	 yào	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 xīn	 fó

 Nam Mô Duy Đại Âm Phật   Nam Mô Quyết Đoạn Âm Phật

南 無 惟 大 音 佛 	 南 無 決 斷 音 佛
	 ná	 mó	 wéi	 dà	 yīn	 fó	 	 	 ná	 mó	 jué	 duàn	 yīn	 fó

 Nam Mô Trừ Tam Đồ Long Thí Phật Nam Mô Vân Lôi Phật

南 無 除 三 塗 龍 施 佛 	南 無 雲 雷 佛
	 ná	 mó	 chú	 sān	 tú	 lónɡ	 shī	 fó	 ná	 mó	 yún	 léi	 fó

 Nam Mô Hư Không Đa La Phật  Nam Mô Đức Tư Phật

南 無 虛 空 多 羅 佛 	 南 無 德 思 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 duō	 luó	 fó	 	 ná	 mó	 dé	 sī	 fó

 Nam Mô Vô Cấu Tâm Phật   Nam Mô Bảo Vị Phật

南 無 無 垢 心 佛 	 南 無 寶 味 佛
	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 xīn	 fó	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 wèi	 fó
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 Nam Mô Thập Quang Phật    Nam Mô Siêu Việt Chư Pháp Phật

南 無 十 光 佛 	 南 無 超 越 諸 法 佛
	 ná	 mó	 shí	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chāo	 yuè	 zhū	 fǎ	 fó

 Nam Mô Giác Vô Ngại Âm Phật  Nam Mô Thiên Hoa Phật

南 無 覺 無 礙 音 佛 	 南 無 天 華 佛
	 ná	 mó	 jué	 wú	 ài	 yīn	 fó	 	 ná	 mó	 tiān	 huá	 fó

 Nam Mô Đẳng Kiến Phật    Nam Mô Nguyệt Xưng Phật

南 無 等 見 佛 	 南 無 月 稱 佛
	 ná	 mó	 děnɡ	 jiàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yuè	 chēnɡ	 fó

 Nam Mô Đại Tượng Phật    Nam Mô Bất Nhiễu Phật

南 無 大 像 佛 	 南 無 不 擾 佛
	 ná	 mó	 dà	 xiànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bù	 rǎo	 fó

 Nam Mô Đại Nguyệt Phật    Nam Mô Uy Từ Lực Phật

南 無 大 月 佛 	 南 無 威 慈 力 佛
	 ná	 mó	 dà	 yuè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wēi	 cí	 lì	 fó

 Nam Mô Nguyệt Uy Quang Phật   Nam Mô Thú Hoài Phật

南 無 月 威 光 佛 	 南 無 趣 懷 佛
	 ná	 mó	 yuè	 wēi	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 qù	 huái	 fó

 Nam Mô Trụ Thiện Độ Phật   Nam Mô Thuần Tinh Tấn Phật

南 無 住 善 度 佛 	 南 無 淳 精 進 佛
	 ná	 mó	 zhù	 shàn	 dù	 fó	 	 	 ná	 mó	 chún	 jīnɡ	 jìn	 fó

 Nam Mô Quang Dũng Dục Phật   Nam Mô Bảo Ly Tuệ Dũng Phật

南 無 光 勇 欲 佛 	 南 無 寶 離 慧 勇 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	yǒnɡ	 yù	 fó	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 lí	 huì	 yǒnɡ	 fó

 Nam Mô Bồ Đề Phật    Nam Mô Thành  Doanh Lợi Phật

南 無 菩 提 佛 	 南 無 成 盈 利 佛
	 ná	 mó	 pú	 tí	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chénɡ	 yínɡ	 lì	 fó
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 Nam Mô Duyệt Hảo Phật    Nam Mô Hành Phật Hạnh Phật

南 無 悅 好 佛 	 南 無 行 佛 行 佛
	 ná	 mó	 yuè	 hǎo	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xínɡ	 fó	 hènɡ	 fó

 Nam Mô Giác Diệt Ý Phật

南 無 覺 滅 意 佛
	 ná	 mó	 jué	 miè	 yì	 fó

 Nam Mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thanh  Vương Phật

南 無 師 子 奮 迅 心 雲 聲 王 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 fèn	 xùn	 xīn	 yún	 shēnɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Phược Hỷ Tượng Phật  Nam Mô Trì Tuệ Phật

南 無 無 縛 喜 像 佛 	 南 無 持 慧 佛
	 ná	 mó	 wú	 fú	 xǐ	 xiànɡ	 fó	 	 ná	 mó	 chí	 huì	 fó

 Nam Mô Đức Xưng Phật    Nam Mô Tu Di Sơn Uy Phật

南 無 德 稱 佛 	 南 無 須 彌 山 威 佛
	 ná	 mó	 dé	 chēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 mí	 shān	 wēi	 fó

 Nam Mô Khoái Minh Phật    Nam Mô Chư Phương  Thiên Phật

南 無 快 明 佛 	 南 無 諸 方 天 佛
	 ná	 mó	 kuài	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhū	 fānɡ	 tiān	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Tư Duy Phật  Nam Mô Tịnh Giới Phật

南 無 無 量 思 惟 佛 	 南 無 淨 戒 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 sī	 wéi	 fó	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 jiè	 fó

 Nam Mô Thiện Độ Phật    Nam Mô Đoan Tự Phật

南 無 善 度 佛 	 南 無 端 緒 佛
	 ná	 mó	 shàn	 dù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 duān	 xù	 fó

 Nam Mô Hiện Diện Thế Gian Phật  Nam Mô Thiện Quang Kính Phật

南 無 現 面 世 間 佛 	 南 無 善 光 敬 佛
	 ná	 mó	 xiàn	 miàn	 shì	 jiān	 fó	 	 ná	 mó	 shàn	ɡuānɡ	 jìnɡ	 fó
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 Nam Mô Cụ Túc Ý Phật   Nam Mô Thế Hùng Phật

南 無 具 足 意 佛 	 南 無 世 雄 佛
	 ná	 mó	 jù	 zú	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 shì	 xiónɡ	 fó

 Nam Mô Chánh Âm Thanh Phật   Nam Mô Uy Hỷ Phật

南 無 正 音 聲 佛 	 南 無 威 喜 佛
	 ná	 mó	 zhènɡ	 yīn	 shēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wēi	 xǐ	 fó

 Nam Mô Thiện Thành Tựu Phật   Nam Mô Vô Ngại Ý Phật

南 無 善 成 就 佛 	 南 無 無 礙 意 佛
	 ná	 mó	 shàn	 chénɡ	 jiù	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 ài	 yì	 fó

 Nam Mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật Nam Mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật

南 無 無 垢 月 幢 稱 佛 	南 無 摩 善 住 山 王 佛
	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 yuè	 chuánɡ	chēnɡ	 fó	 ná	 mó	 mó	 shàn	 zhù	 shān	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Bằng Hữu Quang Độ Phật  Nam Mô Tuệ Đài Phật

南 無 朋 友 光 度 佛 	 南 無 慧 臺 佛
	 ná	 mó	 pénɡ	 yǒu	 ɡuānɡ	 dù	 fó	 	 ná	 mó	 huì	 tái	 fó

 Nam Mô Phổ Bảo Phật    Nam Mô Tri Chúng  Sanh Bình Đẳng Thân Phật

南 無 普 寶 佛 	 南無知眾生平等身佛
	 ná	 mó	 pǔ	 bǎo	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhī	zhònɡ		shēnɡ		pínɡ		děnɡ		shēn	 fó

 Nam Mô Đại Nguyện  Thắng Phật   Nam Mô Khoái Sĩ Duyệt Phật

南 無 大 願 勝 佛 	 南 無 快 士 悅 佛
	 ná	 mó	 dà	 yuàn	shènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 kuài	 shì	 yuè	 fó

 Nam Mô Điềm Đảm Tư Duy Phật  Nam Mô Thiện Cúng Dường Phật

南 無 恬 憺 思 惟 佛 	 南 無 善 供 養 佛
	 ná	 mó	 tián	 dàn	 sī	 wéi	 fó	 	 ná	 mó	 shàn	 ɡònɡ	 yànɡ	 fó

 Nam Mô Đức Tụ Uy Phật   Nam Mô Duyệt Tướng Phật

南 無 德 聚 威 佛 	 南 無 悅 相 佛
	 ná	 mó	 dé	 jù	 wēi	 fó	 	 	 ná	 mó	 yuè	 xiànɡ	 fó
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 Nam Mô Đại Diệm Tụ Uy Phật

南 無 大 焰 聚 威 佛
	 ná	 mó	 dà	 yàn	 jù	 wēi	 fó

 Nam Mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật

南 無 光 華 種 種 奮 迅 王 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 huá	 zhǒnɡ	zhǒnɡ	 fèn	 xùn	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Khoái Ứng Phật    Nam Mô Giới Độ Phật

南 無 快 應 佛 	 南 無 戒 度 佛
	 ná	 mó	 kuài	 yìnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiè	 dù	 fó

 Nam Mô Tối Thị Phật    Nam Mô Tịch Tràng Phật

南 無 最 視 佛 	 南 無 寂 幢 佛
	 ná	 mó	 zuì	 shì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 chuánɡ	 fó

 Nam Mô Đại Ứng Phật    Nam Mô Quảng  Quang  Minh Phật

南 無 大 應 佛 	 南 無 廣 光 明 佛
	 ná	 mó	 dà	 yìnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡuǎnɡ	ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Vô Vi Duyệt Phật   Nam Mô Nguy Nguy Kiến Phật

南 無 無 為 悅 佛 	 南 無 巍 巍 見 佛
	 ná	 mó	 wú	 wéi	 yuè	 fó	 	 	 ná	 mó	 wéi	 wéi	 jiàn	 fó

 Nam Mô Danh Xưng Thập Phương Phật  Nam Mô Hàng Phục Ma Phật

南 無 名 稱 十 方 佛 	 南 無 降 伏 魔 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	chēnɡ	 shí	 fānɡ	 fó	 	 ná	 mó	 xiánɡ	 fú	 mó	 fó

 Nam Mô Tuệ Vô Nhai Phật   Nam Mô Như Thiên Nhật Uy Phật

南 無 慧 無 涯 佛 	 南 無 如 千 日 威 佛
	 ná	 mó	 huì	 wú	 yá	 fó	 	 	 ná	 mó	 rú	 qiān	 rì	 wēi	 fó

 Nam Mô Tất Ý Phật    Nam Mô Xưng Duyệt Phật

南 無 必 意 佛 	 南 無 稱 悅 佛
	 ná	 mó	 bì	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chēnɡ	 yuè	 fó
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 Nam Mô Thượng Độ Phật    Nam Mô Khả Quan Phật

南 無 上 度 佛 	 南 無 可 觀 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 dù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 kě	 ɡuān	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Tuệ Phật   Nam Mô Trí Viêm Thắng Công Đức Phật

南 無 無 量 慧 佛 	 南 無 智 炎 勝 功 德 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 huì	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhì	 yán	 shènɡ	 ɡōnɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Chiên Đàn Hương Phật   Nam Mô Thế Gian Đăng Phật

南 無 栴 檀 香 佛 	 南 無 世 間 燈 佛
	 ná	 mó	 zhān	 tán	 xiānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shì	 jiān	 dēnɡ	 fó

 Nam Mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật Nam Mô Nhiếp Căn Phật

南 無 不 可 降 伏 幢 佛 	南 無 攝 根 佛
	 ná	 mó	 bù	 kě	 xiánɡ	 fú	 chuánɡ	 fó	 ná	 mó	 shè	 ɡēn	 fó

 Nam Mô Tư Duy Giải Thoát Phật  Nam Mô Thắng Uy Đức Ý Phật

南 無 思 惟 解 脫 佛 	 南 無 勝 威 德 意 佛
	 ná	 mó	 sī	 wéi	 jiě	 tuō	 fó	 	 ná	 mó	 shènɡ	 wēi	 dé	 yì	 fó

 Nam Mô Như Tịnh Vương Phật   Nam Mô Nan Quá Thượng Phật

南 無 如 淨 王 佛 	 南 無 難 過 上 佛
	 ná	 mó	 rú	 jìnɡ	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 nán	 ɡuò	 shànɡ	 fó

 Nam Mô Nhẫn Nhục Đăng Phật   Nam Mô Diệu Kiến Phật

南 無 忍 辱 燈 佛 	 南 無 妙 見 佛
	 ná	 mó	 rěn	 rù	 dēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 miào	 jiàn	 fó

Hết 900 vị Phật

九百佛竟
900 Buddhas revered

 Nam Mô Tụ Tự Tại Phật   Nam Mô Tác Chư Phương Phật

南 無 聚 自 在 佛 	 南 無 作 諸 方 佛
	 ná	 mó	 jù	 zì	 zài	 fó	 	 	 ná	 mó	 zuò	 zhū	 fānɡ	 fó
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Nam Mô Vô Thắng Tối Diệu Phật    Nam Mô Vô Vi Quang Phật

南 無 無 勝 最 妙 佛 	 南 無 無 為 光 佛
	 ná	 mó	 wú	 shènɡ	 zuì	 miào	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 wéi	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Vô Vi Tư Duy Phật    Nam Mô Quá Đảo Kiến Phật

南 無 無 為 思 惟 佛 	 南 無 過 倒 見 佛
	 ná	 mó	 wú	 wéi	 sī	 wéi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡuò	 dǎo	 jiàn	 fó

 Nam Mô Danh Xưng Vương Phật     Nam Mô Thắng Căn Phật

南 無 名 稱 王 佛 	 南 無 勝 根 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	chēnɡ	wánɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	 ɡēn	 fó

 Nam Mô Nhật Kiến Phật      Nam Mô Đức Tụ Uy Quang Phật

南 無 日 見 佛 	 南 無 德 聚 威 光 佛
	 ná	 mó	 rì	 jiàn	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 jù	 wēi	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật  Nam Mô Tuệ Trì Quần Manh Phật

南 無 見 平 等 不 平 等 佛 	 南 無 慧 持 萌 佛
	 ná	 mó	 jiàn	 pínɡ	 děnɡ	 bù	 pínɡ	 děnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 huì	 chí	 qún	 ménɡ	 fó

 Nam Mô Tự Tại Duyệt Phật     Nam Mô Tự Tại Phật

南 無 自 在 悅 佛 	 南 無 自 在 佛
	 ná	 mó	 zì	 zài	 yuè	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 zì	 zài	 fó

 Nam Mô Tuệ Ý Phật      Nam Mô Đức Sơn Phật

南 無 慧 意 佛 	 南 無 德 山 佛
	 ná	 mó	 huì	 yì	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 shān	 fó

 Nam Mô Dĩ Tịnh Âm Ý Phật    Nam Mô Tư Tối Tôn Ý Phật

南 無 以 淨 音 意 佛 	 南 無 思 最 尊 意 佛
	 ná	 mó	 yǐ	 jìnɡ	 yīn	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 sī	 zuì	 zūn	 yì	 fó

 Nam Mô Tịnh Đức Phật      Nam Mô Giới Tự Tại Phật

南 無 淨 德 佛 	 南 無 戒 自 在 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 dé	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 jiè	 zì	 zài	 fó
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 Nam Mô Thâm Khứu Tư Duy Phật  Nam Mô Câu Tô Ma Phấn Tấn Vương Phật

南 無 深 思 惟 佛 	 南 無 俱 蘇 摩 奮 迅 王 佛
	 ná	 mó	 shēn	 xiù	 sī	 wéi	 fó	 	 ná	 mó	 jù	 sū	 mó	 fèn	 xùn	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Tịch Tấn Tư Duy Phật  Nam Mô Sa La Hoa  Thượng  Quang  Vương  Phật

南 無 寂 進 思 惟 佛 	 南 無 娑 羅 華 上 光 王 佛
	 ná	 mó	 jí	 jìn	 sī	 wéi	 fó	 	 ná	 mó	 suō	 luó	 huā	 shànɡ	ɡuānɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Cần Quần Manh Hương Phật  Nam Mô Tịch Lạc Phật

南 無 勤 萌 香 佛 	 南 無 寂 樂 佛
	 ná	 mó	 qín	 qún	 ménɡ	xiānɡ	 fó	 	 ná	 mó	 jí	 lè	 fó

 Nam Mô Đức Sở Chí Phật   Nam Mô Đại Tinh Tấn Văn Phật

南 無 德 所 至 佛 	 南 無 大 精 進 文 佛
	 ná	 mó	 dé	 suǒ	 zhì	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 jīnɡ	 jìn	 wén	 fó

 Nam Mô Ly Nghi Phật    Nam Mô Quyết Ngẫu Phật

南 無 離 疑 佛 	 南 無 決 偶 佛
	 ná	 mó	 lí	 yí	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jué	 ǒu	 fó

 Nam Mô Tu Di Sơn Ý Phật  Nam Mô Tịnh Thân Phật

南 無 須 彌 山 意 佛 	 南 無 淨 身 佛
	 ná	 mó	 xū	 mí	 shān	 yì	 fó	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 shēn	 fó

 Nam Mô Vô Cấu Nhãn Thượng  Quang  Vương  Phật

南 無 無 垢 眼 上 光 王 佛
	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 yǎn	 shànɡ	ɡuānɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Năng Độ Bỉ Ngạn Phật

南 無 能 度 彼 岸 佛
	 ná	 mó	 nénɡ	 dù	 bǐ	 àn	 fó

 Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Công Đức Tạng Phật

南 無 毗 盧 遮 那 功 德 藏 佛
	 ná	 mó	 pí	 lú	 zhē	 nà	 ɡōnɡ	 dé	 zànɡ	 fó
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 Nam Mô Tuệ Thốn Phật      Nam Mô Thính Triệt Ý Phật

南 無 慧 忖 佛 	 南 無 聽 徹 意 佛
	 ná	 mó	 huì	 cǔn	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 tīnɡ	 chè	 yì	 fó

 Nam Mô Như Thiên Duyệt Phật     Nam Mô Tư Duy Độ Phật

南 無 如 天 悅 佛 	 南 無 思 惟 度 佛
	 ná	 mó	 rú	 tiān	 yuè	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 sī	 wéi	 dù	 fó

 Nam Mô Chí Đại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật  Nam Mô Đại Thân Phật

南 無 至 大 精 進 究 竟 佛 	 南 無 大 身 佛
	 ná	 mó	 zhì	 dà	 jīnɡ	 jìn	 jiù	 jìnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 dà	 shēn	 fó

 Nam Mô Tạp Hoa Phật      Nam Mô Tôn Tự Tại Phật

南 無 雜 華 佛 	 南 無 尊 自 在 佛
	 ná	 mó	 zá	 huā	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 zūn	 zì	 zài	 fó

 Nam Mô Như Không Phật      Nam Mô Giác Thiện Hương Huân Phật

南 無 如 空 佛 	 南 無 覺 善 香 熏 佛
	 ná	 mó	 rú	 kōnɡ	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 jué	 shàn	 xiānɡ	 xūn	 fó

 Nam Mô Tôn Thượng Sở Kính Phật    Nam Mô Hoan Duyệt Phật

南 無 尊 上 所 敬 佛 	 南 無 歡 悅 佛
	 ná	 mó	 zūn	 shànɡ	 suǒ	 jìnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huān	 yuè	 fó

 Nam Mô Liên Hoa Nhân Phật     Nam Mô Liên Hoa Ý Phật

南 無 蓮 華 人 佛 	 南 無 蓮 華 意 佛
	 ná	 mó	 lián	 huā	 rén	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 yì	 fó

 Nam Mô Tự Tại Đức Tạng Phật    Nam Mô Nhân Duyệt Phật

南 無 自 在 德 藏 佛 	 南 無 人 悅 佛
	 ná	 mó	 zì	 zài	 dé	 zànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 rén	 yuè	 fó

 Nam Mô Tôn Ý Đăng Phật     Nam Mô Uy Thần Sở Dưỡng Phật

南 無 尊 意 燈 佛 	 南 無 威 神 所 養 佛
	 ná	 mó	 zūn	 yì	 dēnɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 wēi	 shén	 suǒ	 yànɡ	 fó
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 Nam Mô Đế Tư Duy Phật     Nam Mô Giải Thoát Tuệ Phật

南 無 諦 思 惟 佛 	 南 無 解 脫 慧 佛
	 ná	 mó	 dì	 sī	 wéi	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 jiě	 tuō	 huì	 fó

 Nam Mô Trừ Tam Ác Đạo Phật    Nam Mô Trạch  Hương Ưu Minh Phật

南 無 除 三 惡 道 佛 	 南 無 澤 香 憂 冥 佛
	 ná	 mó	 chú	 sān	 è	 dào	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zé	 xiānɡ	 yōu	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Thoan Độ Phật      Nam Mô Ma Ni Thanh Tịnh Phật

南 無 湍 度 佛 	 南 無 摩 尼 清 淨 佛
	 ná	 mó	 tuān	 dù	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 mó	 ní	 qīnɡ	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Ý Cường Tự Tại Phật    Nam Mô Vô Úy Ngu Lạc Phật

南 無 意 強 自 在 佛 	 南 無 無 畏 娛 樂 佛
	 ná	 mó	 yì	 qiánɡ	 zì	 zài	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 wèi	 yú	 lè	 fó

 Nam Mô Khoái Giác Phật      Nam Mô Ly Chư Dục Phật

南 無 快 覺 佛 	 南 無 離 諸 欲 佛
	 ná	 mó	 kuài	 jué	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 lí	 zhū	 yù	 fó

 Nam Mô Thắng Hoa Tụ Phật     Nam Mô Đại Kết Kế Phật

南 無 勝 華 聚 佛 	 南 無 大 結 髻 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	 huá	 jù	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 jié	 jì	 fó

 Nam Mô Thiên Tự Tại Lục Thông Âm Phật  Nam Mô Uy Thần Lực Phật

南 無 天 自 在 六 通 音 佛 	 南 無 威 神 力 佛
	 ná	 mó	 tiān	 zì	 zài	 liù	 tōnɡ	 yīn	 fó	 	 ná	 mó	 wēi	 shén	 lì	 fó

 Nam Mô Nhân Danh Xưng Nhu Phật

南 無 人 名 稱 柔 佛 	
	 ná	 mó	 rén	 mínɡ	chēnɡ	 róu	 fó

 Nam Mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Bệnh Phật

南 無 斷 一 切 眾 生 病 佛
	 ná	 mó	 duàn	 yí	 qiè	 zhònɡ		shēnɡ		bìnɡ	 fó
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 Nam Mô Tối Âm Thanh Phật   Nam Mô Kiên Ý Phật

南 無 最 音 聲 佛 	 南 無 堅 意 佛
	 ná	 mó	 zuì	 yīn	 shēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jiān	 yì	 fó

 Nam Mô Lực Thông Phật

南 無 力 通 佛
	 ná	 mó	 lì	 tōnɡ	 fó

 Nam Mô Nhãn Như Liên Hoa Thú Vô Vi Phật

南 無 眼 如 蓮 華 趣 無 為 佛
	 ná	 mó	 yǎn	 rú	 lián	 huā	 qù	 wú	 wéi	 fó

 Nam Mô Khoái Đoạn Ý Phật   Nam Mô Hỷ Âm Thanh Phật

南 無 快 斷 意 佛 	 南 無 喜 音 聲 佛
	 ná	 mó	 kuài	 duàn	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 xǐ	 yīn	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Thiên Duyệt Phật    Nam Mô Cánh Kiến Phật

南 無 天 悅 佛 	 南 無 竟 見 佛
	 ná	 mó	 tiān	 yuè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 jiàn	 fó

 Nam Mô Cường Tinh Tấn Phật   Nam Mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật

南 無 強 精 進 佛 	 南 無 斷 一 切 障 礙 佛
	 ná	 mó	 qiánɡ	 jīnɡ	 jìn	 fó	 	 	 ná	 mó	 duàn	 yí	 qiè	 zhànɡ	 ài	 fó

 Nam Mô Vô Cấu Tư Duy Phật  Nam Mô Tụ Âm Phật

南 無 無 垢 思 惟 佛 	 南 無 聚 音 佛
	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 sī	 wéi	 fó	 	 ná	 mó	 jù	 yīn	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Oán Phật   Nam Mô Công Đức Xả Ác Thú Phật

南 無 無 量 怨 佛 	 南 無 功 德 捨 惡 趣 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 yuàn	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 shě	 è	 qù	 fó

 Nam Mô Vô Vi Quang Phong Phật  Nam Mô Ngu Lạc Độ Phật

南 無 無 為 光 豐 佛 	 南 無 娛 樂 度 佛
	 ná	 mó	 wú	 wéi	 ɡuānɡ	 fēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 yú	 lè	 dù	 fó
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 Nam Mô Nhất Thừa Độ Phật   Nam Mô Điều Biện Ý Phật

南 無 一 乘 度 佛 	 南 無 調 辯 意 佛
	 ná	 mó	 yí	 chènɡ	 dù	 fó	 	 	 ná	 mó	 tiáo	 biàn	 yì	 fó

 Nam Mô Phiền Giáo Phật    Nam Mô Ý Xa Phật

南 無 煩 教 佛 	 南 無 意 車 佛
	 ná	 mó	 fán	 jiào	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yì	 chē	 fó

 Nam Mô Đức Thiện Quang Phật   Nam Mô Kiên Hoa Phật

南 無 德 善 光 佛 	 南 無 堅 華 佛
	 ná	 mó	 dé	 shàn	ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jiān	 huá	 fó

 Nam Mô Tụ Ý Phật    Nam Mô Ni Câu Loại Thụ Vương Phật

南 無 聚 意 佛 	 南 無 尼 拘 類 樹 王 佛
	 ná	 mó	 jù	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ní	 jū	 lèi	 shù	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Thường  Trung  Vương Phật  Nam Mô Sắc Như Chiên Đàn Phật

南 無 無 常 中 王 佛 	 南 無 色 如 栴 檀 佛
	 ná	 mó	 wú	 chánɡ	zhōnɡ	wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 sè	 rú	 zhān	 tán	 fó	

Nam Mô Nhật Nội Phật    Nam Mô Đức Tạng Phật

南 無 日 內 佛 	 南 無 德 藏 佛
	 ná	 mó	 rì	 nèi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật   Nam Mô Thi Khí Phật

南 無 毗 婆 尸 佛 	 南 無 尸 棄 佛
	 ná	 mó	 pí	 pó	 shī	 fó	 	 	 ná	 mó	 shī	 qì	 fó

 Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật Hết 1000 vị Phật

南 無 毗 舍 浮 佛 	 一千佛竟
	ná	 mó	 pí	 shě	 fú	 fó	 1000 Buddhas revered

 Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

過 去 莊 嚴 劫 千 佛 名 經
	ɡuò	 qù	 zhuānɡ	 yán	 jié	 qiān	 fó	 mínɡ	 jīnɡ
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 Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

七 佛 滅 罪 真 言
The True Words of Seven Buddhas 

for Eradicating Offenses

 Ly bà ly bà đế Cầu ha cầu ha đế

離 婆 離 婆 帝。 求 訶 求 訶 帝。
	 lí	 pó	 lí	 pó	 dì	 qiú	 hē	 qiú	 hē	 dì

 Đà ra ni đế Ni ha ra đế

陀 羅 尼 帝。 尼 訶 囉 帝。
	tuó	 luó	 ní	 dì	 ní	 hē	 lā	 dì

 Tỳ lê nễ đế Ma ha già đế

毗 黎 你 帝。 摩 訶 伽 帝。
	 pí	 lí	 nǐ	 dì	 mó	 hē	 qié	 dì

 Chơn lăng càn đế Ta bà ha (3 lần)

真 陵 乾 帝。 娑 婆 訶。 （三遍）

	zhēn	 líng	 qián	 dì	 suō	 pó	 hē	 (3	times)
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 Bổ Khuyết Chân Ngôn

補 闕 真 言
The True Words for Patching Flaws 

in Recitation

 Nam mô tam mãn đa Một đà nẫm A bát

南 無 三 滿 哆。 沒 馱 喃。 阿 缽
	 ná	 mó	 sān	 mǎn	 duō	 mò	 tuó	 nán	 ā	 bō

 ra đế Yết đa chiết Chiết nại di Án

囉 帝。 喝 多 折。 折 捺 彌。 唵。
	 lā	 dì	 hē	 duō	 zhé	 zhé	 nà	 mí	 nān

 Kê di kê di Đát tháp cát tháp nẫm Mạt

雞 彌 雞 彌。 怛 塔 葛 塔 喃。 末
	 jī	 mí	 jī	 mí	 dá	 tǎ	 gě	 tǎ	 nán	 mò

 ngõa sơn đính bát ra đế Ô đát ma đát ma

瓦 山 叮 缽 囉 帝。 烏 怛 摩 怛 摩。
	wā	 shān	 dīng	 bō	 lā	 dì	 wū	 dá	 mó	 dá	 mó

 Đát tháp cát tháp nẫm Mạt ngõa hồng

怛 塔 葛 塔 喃。 末 瓦 吽。
	 dá	 tǎ	 gě	 tǎ	 nán	 mò	 wǎ	 hōng

 Phấn ta ha  (3 lần)

癹 娑 訶。 （三遍）

	pān	 suō	 hē	 	 (3	times)
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Tán

讚
Praise

Quá khứ thiên Phật Ứng hóa vô phương

過 去 千 佛， 應 化 無 方，
ɡuò	 qù	 qiān	 fó	 yìnɡ	 huà	 wú	 fānɡ

	Quả	 trung	 bất	 sanh	 vận	 từ	 hàng

果 中 不 生 運 慈 航，
	ɡuǒ zhōnɡ	 bù shēnɡ yùn cí	 hánɡ

 Khổ hải tác tân lương

苦 海 作 津 梁，
	 kú hǎi	 zuò	 jīn	 liánɡ

 Phổ độ hoằng dương Bi nguyện vĩnh vô cương

普 度 弘 揚， 悲 願 永 無 疆。
	 pǔ	 dù	 hónɡ	 yánɡ	 bēi yuàn yǒnɡ wú jiānɡ

 Nam Mô Thiên Phật Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lạy)

南 無 千 佛 會 上 佛 菩 薩 （三拜）

 ná	 mó	 qiān	 fó	 huì	 shànɡ	 fó	 pú sà (3 bows)
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 Hồi Hướng Công Đức (1)

迴 向 功 德 一
Dedication of Merit (1)

 Nguyện  dĩ thử công đức Phổ cập ư nhất thiết

願 以 此 功 德。 普 及 於 一 切。
	yuàn	 yǐ	 cǐ	 ɡōnɡ	 dé	 pǔ	 jí	 yú	 yí	 qiè
 Ngã đẳng dữ chúng sanh Giai cộng thành Phật đạo

我 等 與 眾 生。 皆 共 成 佛 道。
	wǒ	 děnɡ	 yǔ	 zhònɡ	shēnɡ	 jiē	 ɡònɡ	 chénɡ	 fó	 dào

 Hồi Hướng Công Đức (2)

迴 向 功 德 二
Dedication of Merit (2)

 Lễ sám công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phúc giai hồi hướng

禮 懺 功 德 殊 勝 行。 無 邊 勝 福 皆 迴 向。
	 lǐ	 chàn	 gōng	 dé	 shū	 shèng	 hèng	 wú	 biān	 shèng	 fú	 jiē	 huí	 xiàng

 Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát

普 願 沉 溺 諸 眾 生。 速 往 無 量 光 佛 剎。
	 pǔ	 yuàn	 chén	 nì	 zhū	 zhòng	shēng	 sù	 wǎng	 wú	 liàng	 guāng	 fó	 chà

 Thập phương tam thế nhất thiết Phật Nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát

十 方 三 世 一 切 佛。 一 切 菩 薩 摩 訶 薩。
	shí	 fāng	 sān	 shì	 yí	 qiè	 fó	 yí	 qiè	 pú	 sà	 mó	 hē	 sà

 Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

摩 訶 般 若 波 羅 蜜 。
	mó	 hē	 bō	 rě	 bō	 luó	 mì
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 Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

現 在 賢 劫 千 佛 名 經
	 xiàn	 zài	 xián	 jié	 qiān	 fó	 mínɡ	 jīnɡ

Khai Nguyên thu thập, phụ chú, Đời Lương lục

開 元 拾 遺 附 梁 錄
	 kāi	 yuán	 shí	 yí	 fù	 liánɡ	 lù

爾 時 喜 王 菩 薩 白 佛 言。 世 尊。 今 此 眾 中。
	 ěr	 shí	 xǐ	 wánɡ	 pú	 sà	 bái	 fó	 yán	 shì	 zūn	 jīn	 cǐ	 zhònɡ		zhōnɡ

頗有菩薩摩訶薩得是三昧。亦得八萬四千
	 pǒ	 yǒu	 pú	 sà	 mó	 hē	 sà	 dé	 shì	 sān	 mèi	 yì	 dé	 bā	 wàn	 sì	 qiān

波 羅 蜜 門。 諸 三 昧 門。 陀 羅 尼 門 者 不。 佛
	 bō	 luó	 mì	 mén	 zhū	 sān	 mèi	 mén.	 tuó	 luó	 ní	 mén	 zhě	 fǒu	 fó

告 喜 王。 今 此 會 中。 有 菩 薩 大 士。 得 是 三
	ɡào	 xǐ	 wánɡ	 jīn	 cǐ	 huì	 zhōnɡ	 yǒu	 pú	 sà	 dà	 shì	 dé	 shì	 sān

昧。亦能入八萬四千諸波羅蜜。及諸三昧
	mèi.	 yì	 nénɡ	 rù	 bā	 wàn	 sì	 qiān	 zhū	 bō	 luó	 mì	 jí	 zhū	 sān	 mèi

陀羅尼門。此諸菩薩於是賢劫中。皆當得
	tuó	 luó	 ní	 mén.	 cǐ	 zhū	 pú	 sà	 yú	 shì	 xián	 jié	 zhōnɡ	 jiē	 dānɡ	 dé

阿耨多羅三藐三菩提。除四如來於此劫中
	 ā	 nòu	 duō	 luó	 sān	 miǎo	 sān	 pú	 tí	 chú	 sì	 rú	 lái	 yú	 cǐ	 jié	 zhōnɡ

得成佛已。喜王菩薩復白佛言。惟願如來。
	 dé	 chénɡ	 fó	 yǐ	 xǐ	 wánɡ	 pú	 sà	 fù	 bái	 fó	 yán	 wéi	 yuàn	 rú	 lái

宣 此 諸 菩 薩 名 字。 多 所 饒 益。 安 穩 世 間。
	xuān	 cǐ	 zhū	 pú	 sà	 mínɡ	 zì	 duō	 suǒ	 ráo	 yì	 ān	 wěn	 shì	 jiān
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利 諸 天 人。 為 護 佛 法。 令 得 久 住。 為 將 來
	 lì	 zhū	 tiān	 rén	 wèi	 hù	 fó	 fǎ	 lìnɡ	 dé	 jiǔ	 zhù	 wèi	 jiānɡ	 lái

菩 薩 顯 示 法 明。求 無 上 道。 心 不 疲 懈。佛
	 pú	 sà	 xiǎn	 shì	 fǎ	 mínɡ	 qiú	 wú	 shànɡ	 dào	 xīn	 bù	 pí	 xiè	 fó

告喜王。汝今諦聽。善思念之。當為汝說。
	ɡào	 xǐ	 wánɡ	 rǔ	 jīn	 dì	 tīnɡ	 shàn	 sī	 niàn	 zhī	 dānɡ	 wèi	 rǔ	 shuō

唯 然 世 尊。 願 樂 欲 聞。 爾 時 世 尊。 即 說 諸
	wéi	 rán	 shì	 zūn	 yuàn	 yào	 yù	 wén	 ěr	 shí	 shì	 zūn	 jí	 shuō	 zhū

佛 名 字。
	 fó	 mínɡ	 zì

Bấy giờ Hỷ Vương Bồ Tát bạch Phật rằng. Thế Tôn nay trong chúng đây có Bồ Tát Ma Ha Tát đắc Tam Muội, 
cũng đắc tám vạn bốn ngàn môn Ba La Mật, cùng các môn Tam Muội Đà La Ni chăng? Phật bảo Hỷ Vương. 
Nay trong hội này, có Bồ Tát Đại Sĩ đắc Tam Muội, cũng thường nhập tám vạn bốn ngàn chư Ba La Mật, cùng 
các môn Tam Muội Đà La Ni. Chư Bồ Tát này, ở trong Hiền Kiếp, đều sẽ đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 
Đề. Trừ bốn Như Lai trong kiếp này đã đắc thành Phật rồi. Hỷ Vương Bồ Tát lại bạch Phật rằng. Duy nguyện 
Như Lai. Tuyên danh các vị Bồ Tát này, nhiều chỗ nhiêu ích, an ổn thế gian, lợi chư thiên nhân, bảo hộ Phật 
Pháp, khiến được trụ mãi, hầu tương lai Bồ Tát hiển thị pháp minh. Cầu Vô Thượng Đạo, tâm không giải đãi. 
Phật bảo Hỷ Vương. Ông nay lắng nghe, nhớ nghĩ thiện niệm, ta sẽ vì ông nói. Duy nhiên Thế Tôn, con rất vui 
muốn nghe. Bấy giờ Thế Tôn liền nói các danh tự Phật.

 Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật   Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật

南 無 拘 留 孫 佛 	 南 無 拘 那 含 牟 尼 佛
	 ná	 mó	 jū	 liú	 sūn	 fó	 	 	 ná	 mó	 jū	 nà	 hán	 móu	 ní	 fó

 Nam Mô Ca Diếp Phật    Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

南 無 迦 葉 佛 	 南 無 釋 迦 牟 尼 佛
 ná mó jiā	 sè fó	 	 	 	 ná mó shì jiā	 móu ní fó

 Nam Mô Di Lặc Phật    Nam Mô Sư Tử Phật

南 無 彌 勒 佛 	 南 無 師 子 佛
	 ná	 mó	 mí	 lè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 fó

 Nam Mô Minh Diệm Phật    Nam Mô Mâu Ni Phật

南 無 明 焰 佛 	 南 無 牟 尼 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	 yàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 móu	 ní	 fó
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 Nam Mô Diệu Hoa Phật    Nam Mô Hoa Thị Phật

南 無 妙 華 佛 	 南 無 華 氏 佛
	 ná	 mó	 miào	 huá	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huá	 shì	 fó

 Nam Mô Thiện Tú Phật    Nam Mô Đạo Sư Phật

南 無 善 宿 佛 	 南 無 導 師 佛
	 ná	 mó	 shàn	 xiù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dǎo	 shī	 fó

 Nam Mô Đại Tý Phật    Nam Mô Đại Lực Phật

南 無 大 臂 佛 	 南 無 大 力 佛
	 ná	 mó	 dà	 bì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 lì	 fó

 Nam Mô Tú Vương Phật    Nam Mô Tu Dược Phật

南 無 宿 王 佛 	 南 無 修 藥 佛
	 ná	 mó	 xiù	 wánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xiū	 yào	 fó

 Nam Mô Danh Tướng Phật    Nam Mô Đại Minh Phật

南 無 名 相 佛 	 南 無 大 明 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	xiànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Diệm Kiên Phật    Nam Mô Chiếu Diệu Phật

南 無 焰 肩 佛 	 南 無 照 曜 佛
	 ná	 mó	 yàn	 jiān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhào	 yào	 fó

 Nam Mô Nhật Tạng Phật    Nam Mô Nguyệt Thị Phật

南 無 日 藏 佛 	 南 無 月 氏 佛
	 ná	 mó	 rì	 zànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yuè	 shì	 fó

 Nam Mô Chúng Diệm Phật    Nam Mô Thiện Minh Phật

南 無 眾 焰 佛 	 南 無 善 明 佛
	 ná	 mó	 zhònɡ	 yàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Vô Ưu Phật    Nam Mô Đề Sa Phật

南 無 無 憂 佛 	 南 無 提 沙 佛
	 ná	 mó	 wú	 yōu	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 tí	 shā	 fó
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 Nam Mô Minh Diệu Phật    Nam Mô Trì Man Phật

南 無 明 曜 佛 	 南 無 持 鬘 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	 yào	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chí	 mán	 fó

 Nam Mô Công Đức Minh Phật   Nam Mô Thị Nghĩa Phật

南 無 功 德 明 佛 	 南 無 示 義 佛
	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shì	 yì	 fó

 Nam Mô Đăng Diệu Phật    Nam Mô Hưng Thịnh Phật

南 無 燈 曜 佛 	 南 無 興 盛 佛
	 ná	 mó	 dēnɡ	 yào	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xīnɡ	 shènɡ	 fó

 Nam Mô Dược Sư Phật    Nam Mô Thiện Nhu Phật

南 無 藥 師 佛 	 南 無 善 濡 佛
	 ná	 mó	 yào	 shī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 rú	 fó

 Nam Mô Bạch Hào Phật    Nam Mô Kiên Cố Phật

南 無 白 毫 佛 	 南 無 堅 固 佛
	 ná	 mó	 bái	 háo	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiān	 ɡù	 fó

 Nam Mô Phúc Uy Đức Phật   Nam Mô Bất Khả Hoại Phật

南 無 福 威 德 佛 	 南 無 不 可 壞 佛
	 ná	 mó	 fú	 wēi	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 bù	 kě	 huài	 fó

 Nam Mô Đức Tướng Phật    Nam Mô La Hầu Phật

南 無 德 相 佛 	 南 無 羅 佛
	 ná	 mó	 dé	 xiànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 luó	 hóu	 fó

 Nam Mô Chúng Chủ Phật    Nam Mô Phạm Thanh Phật

南 無 眾 主 佛 	 南 無 梵 聲 佛
	 ná	 mó	 zhònɡ	 zhǔ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fàn	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Kiên Tế Phật    Nam Mô Bất Cao Phật

南 無 堅 際 佛 	 南 無 不 高 佛
	 ná	 mó	 jiān	 jì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bù	 ɡāo	 fó
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 Nam Mô Tác Minh Phật    Nam Mô Đại Sơn Phật

南 無 作 明 佛 	 南 無 大 山 佛
	 ná	 mó	 zuò	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 shān	 fó

 Nam Mô Kim Cang Phật    Nam Mô Tướng  Chúng Phật

南 無 金 剛 佛 	 南 無 將 眾 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiànɡ	zhònɡ	 fó

 Nam Mô Vô Úy Phật    Nam Mô Trân Bảo Phật

南 無 無 畏 佛 	 南 無 珍 寶 佛
	 ná	 mó	 wú	 wèi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhēn	 bǎo	 fó

 Nam Mô Hoa Nhật Phật    Nam Mô Quân Lực Phật

南 無 華 日 佛 	 南 無 軍 力 佛
	 ná	 mó	 huá	 rì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jūn	 lì	 fó

 Nam Mô Hương Diệm Phật    Nam Mô Nhân Ái Phật

南 無 香 焰 佛 	 南 無 仁 愛 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	 yàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 rén	 ài	 fó

 Nam Mô Đại Uy Đức Phật   Nam Mô Phạm Vương Phật

南 無 大 威 德 佛 	 南 無 梵 王 佛
	 ná	 mó	 dà	 wēi	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 fàn	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Minh Phật   Nam Mô Long Đức Phật

南 無 無 量 明 佛 	 南 無 龍 德 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 lónɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Kiên Bộ Phật    Nam Mô Bất Hư Kiến Phật

南 無 堅 步 佛 	 南 無 不 虛 見 佛
	 ná	 mó	 jiān	 bù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bù	 xū	 jiàn	 fó

 Nam Mô Tinh Tấn Đức Phật   Nam Mô Thiện Thủ Phật

南 無 精 進 德 佛 	 南 無 善 守 佛
	 ná	 mó	 jīnɡ	 jìn	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 shǒu	 fó
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 Nam Mô Hoan Hỷ Phật    Nam Mô Bất Thoái Phật

南 無 歡 喜 佛 	 南 無 不 退 佛
	 ná	 mó	 huān	 xǐ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bú	 tuì	 fó

 Nam Mô Sư Tử Tướng Phật   Nam Mô Thắng Tri Phật

南 無 師 子 相 佛 	 南 無 勝 知 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 xiànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	 zhī	 fó

 Nam Mô Pháp Thị Phật    Nam Mô Hỷ Vương Phật

南 無 法 氏 佛 	 南 無 喜 王 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 shì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xǐ	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Diệu Ngự Phật    Nam Mô Ái Tác Phật

南 無 妙 御 佛 	 南 無 愛 作 佛
	 ná	 mó	 miào	 yù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ài	 zuò	 fó

 Nam Mô Đức Tý Phật    Nam Mô Hương  Tượng Phật

南 無 德 臂 佛 	 南 無 香 象 佛
	 ná	 mó	 dé	 bì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xiānɡ	xiànɡ	 fó

 Nam Mô Quan Thị Phật    Nam Mô Vân Âm Phật

南 無 觀 視 佛 	 南 無 雲 音 佛
	 ná	 mó	 ɡuān	 shì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yún	 yīn	 fó

 Nam Mô Thiện Tư Phật    Nam Mô Thiện Cao Phật

南 無 善 思 佛 	 南 無 善 高 佛
	 ná	 mó	 shàn	 sī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 ɡāo	 fó

 Nam Mô Ly Cấu Phật    Nam Mô Nguyệt  Tướng Phật

南 無 離 垢 佛 	 南 無 月 相 佛
	 ná	 mó	 lí	 ɡòu	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yuè	 xiànɡ	 fó

 Nam Mô Đại Danh Phật    Nam Mô Châu Kế Phật

南 無 大 名 佛 	 南 無 珠 髻 佛
	 ná	 mó	 dà	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhū	 jì	 fó
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 Nam Mô Uy Mãnh Phật    Nam Mô Sư Tử Hống Phật

南 無 威 猛 佛 	 南 無 師 子 吼 佛
	 ná	 mó	 wēi	 měnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 hǒu	 fó

 Nam Mô Đức Thụ Phật    Nam Mô Hoan Thích Phật

南 無 德 樹 佛 	 南 無 歡 釋 佛
	 ná	 mó	 dé	 shù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huān	 shì	 fó

 Nam Mô Tuệ Tụ Phật    Nam Mô An Trụ Phật

南 無 慧 聚 佛 	 南 無 安 住 佛
	 ná	 mó	 huì	 jù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ān	 zhù	 fó

 Nam Mô Hữu Ý Phật    Nam Mô Ương Già Đà Phật

南 無 有 意 佛 	 南 無 鴦 伽 陀 佛
	 ná	 mó	 yǒu	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yānɡ	 qié	 tuó	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Ý Phật   Nam Mô Diệu Sắc Phật

南 無 無 量 意 佛 	 南 無 妙 色 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 miào	 sè	 fó

 Nam Mô Đa Trí Phật    Nam Mô Quang Minh Phật

南 無 多 智 佛 	 南 無 光 明 佛
	 ná	 mó	 duō	 zhì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Kiên Giới Phật    Nam Mô Kiết Tường Phật

南 無 堅 戒 佛 	 南 無 吉 祥 佛
	 ná	 mó	 jiān	 jiè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 xiánɡ	 fó

 Nam Mô Bảo Tướng Phật    Nam Mô Liên Hoa Phật

南 無 寶 相 佛 	 南 無 蓮 華 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 xiànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 fó

 Nam Mô Na La Diên Phật   Nam Mô An Lạc Phật

南 無 那 羅 延 佛 	 南 無 安 樂 佛
	 ná	 mó	 nà	 luó	 yán	 fó	 	 	 ná	 mó	 ān	 lè	 fó
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 Nam Mô Trí Tích Phật    Nam Mô Đức Kính Phật

南 無 智 積 佛 	 南 無 德 敬 佛
	 ná	 mó	 zhì	 jī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 jìnɡ	 fó

Hết 100 vị Phật

一百佛竟
100 Buddhas revered

 Nam Mô Phạm Đức Phật    Nam Mô Bảo Tích Phật

南 無 梵 德 佛 	 南 無 寶 積 佛
	 ná	 mó	 fàn	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 jī	 fó

 Nam Mô Hoa Thiên Phật    Nam Mô Thiện Tư Nghị Phật

南 無 華 天 佛 	 南 無 善 思 議 佛
	 ná	 mó	 huá	 tiān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 sī	 yì	 fó

 Nam Mô Pháp Tự Tại Phật   Nam Mô Danh Văn Ý Phật

南 無 法 自 在 佛 	 南 無 名 聞 意 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 zì	 zài	 fó	 	 	 ná	 mó	 mínɡ	 wén	 yì	 fó

 Nam Mô Nhạo Thuyết Tụ Phật   Nam Mô Kim Cang Tướng Phật

南 無 樂 說 聚 佛 	 南 無 金 剛 相 佛
	 ná	 mó	 yào	 shuō	 jù	 fó	 	 	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 xiànɡ	 fó

 Nam Mô Cầu Lợi Ích Phật   Nam Mô Du Hý Thần Thông Phật

南 無 求 利 益 佛 	 南 無 遊 戲 神 通 佛
	 ná	 mó	 qiú	 lì	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 yóu	 xì	 shén	 tōnɡ	 fó

 Nam Mô Ly Ám Phật    Nam Mô Danh Thiên Phật

南 無 離 暗 佛 	 南 無 名 天 佛
	 ná	 mó	 lí	 àn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 mínɡ	 tiān	 fó

 Nam Mô Di Lâu Tướng Phật   Nam Mô Chúng Minh Phật

南 無 彌 樓 相 佛 	 南 無 眾 明 佛
	 ná	 mó	 mí	 lóu	 xiànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhònɡ	mínɡ	 fó
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 Nam Mô Bảo Tạng Phật    Nam Mô Cực Cao Hạnh Phật

南 無 寶 藏 佛 	 南 無 極 高 行 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 zànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 ɡāo	 hènɡ	 fó

 Nam Mô Kim Cang Thuẫn Phật   Nam Mô Châu Giác Phật

南 無 金 剛 楯 佛 	 南 無 珠 角 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 shǔn	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhū	 jiǎo	 fó

 Nam Mô Đức Tán Phật    Nam Mô Nhật Nguyệt Minh Phật

南 無 德 讚 佛 	 南 無 日 月 明 佛
	 ná	 mó	 dé	 zàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 rì	 yuè	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Nhật Minh Phật    Nam Mô Tinh Tú Phật

南 無 日 明 佛 	 南 無 星 宿 佛
	 ná	 mó	 rì	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xīnɡ	 xiù	 fó

 Nam Mô Thanh Tịnh Nghĩa Phật   Nam Mô Vi Lam Vương Phật

南 無 清 淨 義 佛 	 南 無 違 藍 王 佛
	 ná	 mó	 qīnɡ	 jìnɡ	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 wéi	 lán	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Phúc Tạng Phật    Nam Mô Kiến Hữu Biên Phật

南 無 福 藏 佛 	 南 無 見 有 邊 佛
	 ná	 mó	 fú	 zànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiàn	 yǒu	 biān	 fó

 Nam Mô Điện Minh Phật    Nam Mô Kim Sơn Phật

南 無 電 明 佛 	 南 無 金 山 佛
	 ná	 mó	 diàn	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jīn	 shān	 fó

 Nam Mô Sư Tử Đức Phật   Nam Mô Thắng Tướng Phật

南 無 師 子 德 佛 	 南 無 勝 相 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	xiànɡ	 fó

 Nam Mô Minh Tán Phật    Nam Mô Kiên Tinh Tấn Phật

南 無 明 讚 佛 	 南 無 堅 精 進 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	 zàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiān	 jīnɡ	 jìn	 fó
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 Nam Mô Cụ Túc Tán Phật   Nam Mô Ly Úy Sư Phật

南 無 具 足 讚 佛 	 南 無 離 畏 師 佛
	 ná	 mó	 jù	 zú	 zàn	 fó	 	 	 ná	 mó	 lí	 wèi	 shī	 fó

 Nam Mô Ứng Thiên Phật    Nam Mô Đại Đăng Phật

南 無 應 天 佛 	 南 無 大 燈 佛
	 ná	 mó	 yìnɡ	 tiān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 dēnɡ	 fó

 Nam Mô Thế Minh Phật    Nam Mô Diệu Âm Phật

南 無 世 明 佛 	 南 無 妙 音 佛
	 ná	 mó	 shì	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 miào	 yīn	 fó

 Nam Mô Trì Thượng  Công Đức Phật  Nam Mô Cám Thân Phật

南 無 持 上 功 德 佛 	 南 無 紺 身 佛
	 ná	 mó	 chí	 shànɡ	ɡōnɡ	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 ɡàn	 shēn	 fó

 Nam Mô Sư Tử Giáp Phật   Nam Mô Bảo Tán Phật

南 無 師 子 頰 佛 	 南 無 寶 讚 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 jiá	 fó	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 zàn	 fó

 Nam Mô Chúng  Vương Phật    Nam Mô Du Bộ Phật

南 無 眾 王 佛 	 南 無 遊 步 佛
	 ná	 mó	 zhònɡ	wánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yóu	 bù	 fó

 Nam Mô An Ổn Phật    Nam Mô Pháp Sai Biệt Phật

南 無 安 穩 佛 	 南 無 法 差 別 佛
	 ná	 mó	 ān	 wěn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 cī	 bié	 fó

 Nam Mô Thượng Tôn Phật    Nam Mô Cực Cao Đức Phật

南 無 上 尊 佛 	 南 無 極 高 德 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 zūn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 ɡāo	 dé	 fó

 Nam Mô Thượng Sư Tử Âm Phật  Nam Mô Lạc Hý Phật

南 無 上 師 子 音 佛 	 南 無 樂 戲 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 shī	 zi	 yīn	 fó	 	 ná	 mó	 lè	 xì	 fó
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 Nam Mô Long Minh Phật    Nam Mô Hoa Sơn Phật

南 無 龍 明 佛 	 南 無 華 山 佛
	 ná	 mó	 lónɡ	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huá	 shān	 fó

 Nam Mô Long Hỷ Phật    Nam Mô Hương Tự Tại Vương Phật

南 無 龍 喜 佛 	 南 無 香 自 在 王 佛
	 ná	 mó	 lónɡ	 xǐ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xiānɡ	 zì	 zài	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Bảo Diệm Sơn Phật   Nam Mô Thiên Lực Phật

南 無 寶 焰 山 佛 	 南 無 天 力 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 yàn	 shān	 fó	 	 	 ná	 mó	 tiān	 lì	 fó

 Nam Mô Đức Man Phật    Nam Mô Long Thủ Phật

南 無 德 鬘 佛 	 南 無 龍 首 佛
	 ná	 mó	 dé	 mán	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 lónɡ	 shǒu	 fó

 Nam Mô Nhân Trang  Nghiêm Phật   Nam Mô Thiện Hạnh Ý Phật

南 無 因 莊 嚴 佛 	 南 無 善 行 意 佛
	 ná	 mó	 yīn	 zhuānɡ	yán	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 hènɡ	 yì	 fó

 Nam Mô Trí Thắng Phật    Nam Mô Vô Lượng Nhật Phật

南 無 智 勝 佛 	 南 無 無 量 日 佛
	 ná	 mó	 zhì	 shènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 rì	 fó

 Nam Mô Thật Ngữ Phật    Nam Mô Trì Cự Phật

南 無 實 語 佛 	 南 無 持 炬 佛
	 ná	 mó	 shí	 yǔ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chí	 jù	 fó

 Nam Mô Định Ý Phật    Nam Mô Vô Lượng Hình Phật

南 無 定 意 佛 	 南 無 無 量 形 佛
	 ná	 mó	 dìnɡ	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 xínɡ	 fó

 Nam Mô Minh Chiếu Phật    Nam Mô Tối Thắng Đăng Phật

南 無 明 照 佛 	 南 無 最 勝 燈 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	 zhào	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zuì	 shènɡ	dēnɡ	 fó
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 Nam Mô Đoạn Nghi Phật    Nam Mô Trang  Nghiêm  Thân Phật

南 無 斷 疑 佛 	 南 無 莊 嚴 身 佛
	 ná	 mó	 duàn	 yí	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhuānɡ	yán	 shēn	 fó

 Nam Mô Bất Hư Bộ Phật   Nam Mô Giác Ngộ Phật

南 無 不 虛 步 佛 	 南 無 覺 悟 佛
	 ná	 mó	 bù	 xū	 bù	 fó	 	 	 ná	 mó	 jué	 wù	 fó

 Nam Mô Hoa Tướng Phật    Nam Mô Sơn Chủ Vương Phật

南 無 華 相 佛 	 南 無 山 主 王 佛
	 ná	 mó	 huá	 xiànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shān	 zhǔ	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Uy Nghi Phật   Nam Mô Biến Kiến Phật

南 無 善 威 儀 佛 	 南 無 遍 見 佛
	 ná	 mó	 shàn	 wēi	 yí	 fó	 	 	 ná	 mó	 biàn	 jiàn	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Danh Phật   Nam Mô Bảo Thiên Phật

南 無 無 量 名 佛 	 南 無 寶 天 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 tiān	 fó

 Nam Mô Diệt Quá Phật    Nam Mô Trì Cam Lồ Phật

南 無 滅 過 佛 	 南 無 持 甘 露 佛
	 ná	 mó	 miè	 ɡuò	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chí	 ɡān	 lù	 fó

 Nam Mô Nhân Nguyệt Phật    Nam Mô Hỷ Kiến Phật

南 無 人 月 佛 	 南 無 喜 見 佛
	 ná	 mó	 rén	 yuè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xǐ	 jiàn	 fó

 Nam Mô Trang  Nghiêm Phật    Nam Mô Châu Minh Phật

南 無 莊 嚴 佛 	 南 無 珠 明 佛
	 ná	 mó	 zhuānɡ	yán	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhū	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Sơn Đỉnh Phật    Nam Mô Đáo Bỉ Ngạn Phật

南 無 山 頂 佛 	 南 無 到 彼 岸 佛
	 ná	 mó	 shān	 dǐnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dào	 bǐ	 àn	 fó
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 Nam Mô Pháp Tích Phật    Nam Mô Định Nghĩa Phật

南 無 法 積 佛 	 南 無 定 義 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 jī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dìnɡ	 yì	 fó

 Nam Mô Thí Nguyện Phật    Nam Mô Bảo Tụ Phật

南 無 施 願 佛 	 南 無 寶 聚 佛
	 ná	 mó	 shī	 yuàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 jù	 fó

 Nam Mô Trụ Nghĩa Phật    Nam Mô Mãn Ý Phật

南 無 住 義 佛 	 南 無 滿 意 佛
	 ná	 mó	 zhù	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 mǎn	 yì	 fó

 Nam Mô Thượng Tán Phật    Nam Mô Từ Đức Phật

南 無 上 讚 佛 	 南 無 慈 德 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 zàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 cí	 dé	 fó

 Nam Mô Vô Cấu Phật    Nam Mô Phạm Thiên Phật

南 無 無 垢 佛 	 南 無 梵 天 佛
	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fàn	 tiān	 fó

 Nam Mô Hoa Minh Phật    Nam Mô Thân Sai Biệt Phật

南 無 華 明 佛 	 南 無 身 差 別 佛
	 ná	 mó	 huá	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shēn	 cī	 bié	 fó

 Nam Mô Pháp Minh Phật    Nam Mô Tận Kiến Phật

南 無 法 明 佛 	 南 無 盡 見 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jìn	 jiàn	 fó

Hết 200 vị Phật

二百佛竟
200 Buddhas revered

 Nam Mô Đức Tịnh Phật    Nam Mô Nguyệt Diện Phật

南 無 德 淨 佛 	 南 無 月 面 佛
	 ná	 mó	 dé	 jìnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yuè	 miàn	 fó
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 Nam Mô Bảo Đăng Phật    Nam Mô Bảo Đang Phật

南 無 寶 燈 佛 	 南 無 寶 璫 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 dēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 dānɡ	 fó

 Nam Mô Thượng Danh Phật    Nam Mô Tác Danh Phật

南 無 上 名 佛 	 南 無 作 名 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zuò	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Âm Phật   Nam Mô Vi Lam Phật

南 無 無 量 音 佛 	 南 無 違 藍 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 yīn	 fó	 	 	 ná	 mó	 wéi	 lán	 fó	

 Nam Mô Sư Tử Thân Phật   Nam Mô Minh Ý Phật

南 無 師 子 身 佛 	 南 無 明 意 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 shēn	 fó	 	 	 ná	 mó	 mínɡ	 yì	 fó

 Nam Mô Vô Năng Thắng Phật   Nam Mô Công Đức Phẩm Phật

南 無 無 能 勝 佛 	 南 無 功 德 品 佛
	 ná	 mó	 wú	 nénɡ	shènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 pǐn	 fó

 Nam Mô Hải Tuệ Phật    Nam Mô Đắc Thế Phật

南 無 海 慧 佛 	 南 無 得 勢 佛
	 ná	 mó	 hǎi	 huì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 shì	 fó

 Nam Mô Vô Biên Hạnh Phật   Nam Mô Khai Hoa Phật

南 無 無 邊 行 佛 	 南 無 開 華 佛
	 ná	 mó	 wú	 biān	 hènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 kāi	 huā	 fó

 Nam Mô Tịnh Cấu Phật    Nam Mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật

南 無 淨 垢 佛 	 南 無 見 一 切 義 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 ɡòu	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiàn	 yí	 qiè	 yì	 fó

 Nam Mô Dũng Lực Phật    Nam Mô Phú Túc Phật

南 無 勇 力 佛 	 南 無 富 足 佛
	 ná	 mó	 yǒnɡ	 lì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fù	 zú	 fó
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 Nam Mô Phúc Đức Phật    Nam Mô Tùy Thời Phật

南 無 福 德 佛 	 南 無 隨 時 佛
	 ná	 mó	 fú	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 suí	 shí	 fó

 Nam Mô Khánh Âm Phật    Nam Mô Công Đức Kính Phật

南 無 慶 音 佛 	 南 無 功 德 敬 佛
	 ná	 mó	 qìnɡ	 yīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Quảng Ý Phật    Nam Mô Thiện Tịch Diệt Phật

南 無 廣 意 佛 	 南 無 善 寂 滅 佛
	 ná	 mó	 ɡuǎnɡ	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 jí	 miè	 fó

 Nam Mô Tài Thiên Phật    Nam Mô Tịnh Đoạn Nghi Phật

南 無 財 天 佛 	 南 無 淨 斷 疑 佛
	 ná	 mó	 cái	 tiān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 duàn	 yí	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Trì Phật   Nam Mô Diệu Lạc Phật

南 無 無 量 持 佛 	 南 無 妙 樂 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 chí	 fó	 	 	 ná	 mó	 miào	 lè	 fó

 Nam Mô Bất Phụ Phật    Nam Mô Vô Trụ Phật

南 無 不 負 佛 	 南 無 無 住 佛
	 ná	 mó	 bú	 fù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 zhù	 fó

 Nam Mô Đắc Xoa Ca Phật   Nam Mô Chúng Thủ Phật

南 無 得 叉 迦 佛 	 南 無 眾 首 佛
	 ná	 mó	 dé	 chā	 jiā	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhònɡ	shǒu	 fó

 Nam Mô Thế Quang Phật    Nam Mô Đa Đức Phật

南 無 世 光 佛 	 南 無 多 德 佛
	 ná	 mó	 shì	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 duō	 dé	 fó

 Nam Mô Phất Sa Phật    Nam Mô Vô Biên Uy Đức Phật

南 無 弗 沙 佛 	 南 無 無 邊 威 德 佛
	 ná	 mó	 fú	 shā	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 biān	 wēi	 dé	 fó
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 Nam Mô Nghĩa Ý Phật    Nam Mô Dược Vương Phật

南 無 義 意 佛 	 南 無 藥 王 佛
	 ná	 mó	 yì	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yào	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Đoạn Ác Phật    Nam Mô Vô Nhiệt Phật

南 無 斷 惡 佛 	 南 無 無 熱 佛
	 ná	 mó	 duàn	 è	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 rè	 fó

 Nam Mô Thiện Điều Phật    Nam Mô Danh Đức Phật

南 無 善 調 佛 	 南 無 名 德 佛
	 ná	 mó	 shàn	 tiáo	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 mínɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Hoa Đức Phật    Nam Mô Dũng  Đắc Phật

南 無 華 德 佛 	 南 無 勇 得 佛
	 ná	 mó	 huá	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yǒnɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Kim Cang Quân Phật   Nam Mô Đại Đức Phật

南 無 金 剛 軍 佛 	 南 無 大 德 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 jūn	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 dé	 fó

 Nam Mô Tịch Diệt Ý Phật   Nam Mô Vô Biên Âm Phật

南 無 寂 滅 意 佛 	 南 無 無 邊 音 佛
	 ná	 mó	 jí	 miè	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 biān	 yīn	 fó

 Nam Mô Đại Uy Quang Phật   Nam Mô Thiện Trụ Phật

南 無 大 威 光 佛 	 南 無 善 住 佛
	 ná	 mó	 dà	 wēi	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 zhù	 fó

 Nam Mô Vô Sở Phụ Phật   Nam Mô Ly Nghi Hoặc Phật

南 無 無 所 負 佛 	 南 無 離 疑 惑 佛
	 ná	 mó	 wú	 suǒ	 fù	 fó	 	 	 ná	 mó	 lí	 yí	 huò	 fó

 Nam Mô Điện Tướng Phật    Nam Mô Cung Kính Phật

南 無 電 相 佛 	 南 無 恭 敬 佛
	 ná	 mó	 diàn	 xiànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 jìnɡ	 fó
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 Nam Mô Uy Đức Thủ Phật   Nam Mô Trí Nhật Phật

南 無 威 德 守 佛 	 南 無 智 日 佛
	 ná	 mó	 wēi	 dé	 shǒu	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhì	 rì	 fó

 Nam Mô Thượng Lợi Phật    Nam Mô Tu Di Đỉnh Phật

南 無 上 利 佛 	 南 無 須 彌 頂 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 lì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 mí	 dǐnɡ	 fó

 Nam Mô Tịnh Tâm Phật    Nam Mô Trị Oán Tặc Phật

南 無 淨 心 佛 	 南 無 治 怨 賊 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 xīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhì	 yuàn	 zéi	 fó

 Nam Mô Ly Kiêu Phật    Nam Mô Ưng Tán Phật

南 無 離 憍 佛 	 南 無 應 讚 佛
	 ná	 mó	 lí	 jiāo	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yīnɡ	 zàn	 fó

 Nam Mô Trí Thứ Phật    Nam Mô Na La Đạt Phật

南 無 智 次 佛 	 南 無 那 羅 達 佛
	 ná	 mó	 zhì	 cì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 nà	 luó	 dá	 fó

 Nam Mô Thường Lạc Phật    Nam Mô Bất Thiểu Quốc Phật

南 無 常 樂 佛 	 南 無 不 少 國 佛
	 ná	 mó	 chánɡ	 lè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bù	 shǎo	 ɡuó	 fó

 Nam Mô Thiên Danh Phật    Nam Mô Vân Đức Phật

南 無 天 名 佛 	 南 無 雲 德 佛
	 ná	 mó	 tiān	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yún	 dé	 fó

 Nam Mô Thậm Lương Phật    Nam Mô Đa Công Đức Phật

南 無 甚 良 佛 	 南 無 多 功 德 佛
	 ná	 mó	 shèn	 liánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 duō	 ɡōnɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Bảo Nguyệt Phật    Nam Mô Trang  Nghiêm  Đỉnh Kế Phật

南 無 寶 月 佛 	 南 無 莊 嚴 頂 髻 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 yuè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhuānɡ	yán	 dǐnɡ	 jì	 fó
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 Nam Mô Nhạo Thiền Phật    Nam Mô Vô Sở Thiểu Phật

南 無 樂 禪 佛 	 南 無 無 所 少 佛
	 ná	 mó	 yào	 chán	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 suǒ	 shǎo	 fó

 Nam Mô Du Hý Phật    Nam Mô Đức Bảo Phật

南 無 遊 戲 佛 	 南 無 德 寶 佛
	 ná	 mó	 yóu	 xì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 bǎo	 fó

 Nam Mô Ứng Danh Xưng Phật   Nam Mô Hoa Thân Phật

南 無 應 名 稱 佛 	 南 無 華 身 佛
	 ná	 mó	 yìng	 mínɡ	chēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 huá	 shēn	 fó

 Nam Mô Đại Âm Thanh Phật   Nam Mô Biện Tài Tán Phật

南 無 大 音 聲 佛 	 南 無 辯 才 讚 佛
	 ná	 mó	 dà	 yīn	 shēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 biàn	 cái	 zàn	 fó

 Nam Mô Kim Cang Châu Phật   Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật

南 無 金 剛 珠 佛 	 南 無 無 量 壽 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 zhū	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 shòu	 fó

 Nam Mô Châu Trang  Nghiêm Phật   Nam Mô Đại Vương Phật

南 無 珠 莊 嚴 佛 	 南 無 大 王 佛
	 ná	 mó	 zhū	zhuānɡ	yán	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Đức Cao Hạnh Phật   Nam Mô Cao Danh Phật

南 無 德 高 行 佛 	 南 無 高 名 佛
	 ná	 mó	 dé	 ɡāo	 hènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡāo	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Bách Quang Phật    Nam Mô Hỷ Duyệt Phật

南 無 百 光 佛 	 南 無 喜 悅 佛
	 ná	 mó	 bǎi	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xǐ	 yuè	 fó

 Nam Mô Long Bộ Phật    Nam Mô Ý Nguyện Phật

南 無 龍 步 佛 	 南 無 意 願 佛
	 ná	 mó	 lónɡ	 bù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yì	 yuàn	 fó
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 Nam Mô Diệu Bảo Phật    Nam Mô Diệt Kỷ Phật

南 無 妙 寶 佛 	 南 無 滅 已 佛
	 ná	 mó	 miào	 bǎo	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 miè	 yǐ	 fó

 Nam Mô Pháp Tràng Phật    Nam Mô Điều Ngự Phật

南 無 法 幢 佛 	 南 無 調 御 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 chuánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 tiáo	 yù	 fó

 Nam Mô Hỷ Tự Tại Phật   Nam Mô Bảo Kế Phật

南 無 喜 自 在 佛 	 南 無 寶 髻 佛
	 ná	 mó	 xǐ	 zì	 zài	 fó	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 jì	 fó

 Nam Mô Ly Sơn Phật    Nam Mô Tịnh Thiên Phật

南 無 離 山 佛 	 南 無 淨 天 佛
	 ná	 mó	 lí	 shān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 tiān	 fó

Hết 300 vị Phật

三百佛竟
300 Buddhas revered

 Nam Mô Hoa Quan Phật    Nam Mô Tịnh Danh Phật

南 無 華 冠 佛 	 南 無 淨 名 佛
	 ná	 mó	 huá	 ɡuān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Uy Đức Tịch Diệt Phật  Nam Mô Ái Tướng Phật

南 無 威 德 寂 滅 佛 	 南 無 愛 相 佛
	 ná	 mó	 wēi	 dé	 jí	 miè	 fó	 	 ná	 mó	 ài	 xiànɡ	 fó

 Nam Mô Đa Thiên Phật    Nam Mô Tu Diệm Ma Phật

南 無 多 天 佛 	 南 無 須 焰 摩 佛
	 ná	 mó	 duō	 tiān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 yàn	 mó	 fó

 Nam Mô Thiên Uy Phật    Nam Mô Diệu Đức Vương Phật

南 無 天 威 佛 	 南 無 妙 德 王 佛
	 ná	 mó	 tiān	 wēi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 miào	 dé	 wánɡ	 fó
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 Nam Mô Bảo Bộ Phật    Nam Mô Sư Tử Phân Phật

南 無 寶 步 佛 	 南 無 師 子 分 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 bù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 fèn	 fó

 Nam Mô Tối Tôn Thắng Phật   Nam Mô Nhân Vương Phật

南 無 最 尊 勝 佛 	 南 無 人 王 佛
	 ná	 mó	 zuì	 zūn	 shènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 rén	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Chiên Đàn Vân Phật   Nam Mô Cám Nhãn Phật

南 無 栴 檀 雲 佛 	 南 無 紺 眼 佛
	 ná	 mó	 zhān	 tán	 yún	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡàn	 yǎn	 fó

 Nam Mô Bảo Uy Đức Phật   Nam Mô Đức Thặng Phật

南 無 寶 威 德 佛 	 南 無 德 乘 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 wēi	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 dé	 shèng	 fó

 Nam Mô Giác Tưởng Phật    Nam Mô Hỷ Trang  Nghiêm Phật

南 無 覺 想 佛 	 南 無 喜 莊 嚴 佛
	 ná	 mó	 jué	 xiǎnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xǐ	 zhuānɡ	yán	 fó

 Nam Mô Hương Tế Phật    Nam Mô Thắng Tuệ Phật

南 無 香 濟 佛 	 南 無 勝 慧 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	 jì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	 huì	 fó

 Nam Mô Ly Ái Phật    Nam Mô Từ Tướng Phật

南 無 離 愛 佛 	 南 無 慈 相 佛
	 ná	 mó	 lí	 ài	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 cí	 xiànɡ	 fó

 Nam Mô Diệu Hương Phật    Nam Mô Kiên Khải Phật

南 無 妙 香 佛 	 南 無 堅 鎧 佛
	 ná	 mó	 miào	 xiānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiān	 kǎi	 fó

 Nam Mô Uy Đức Mãnh Phật   Nam Mô Châu Khải Phật

南 無 威 德 猛 佛 	 南 無 珠 鎧 佛
	 ná	 mó	 wēi	 dé	 měnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhū	 kǎi	 fó
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 Nam Mô Nhân Hiền Phật    Nam Mô Thiện Thệ Nguyệt Phật

南 無 仁 賢 佛 	 南 無 善 逝 月 佛
	 ná	 mó	 rén	 xián	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 shì	 yuè	 fó

 Nam Mô Phạm Tự Tại Phật   Nam Mô Sư Tử Nguyệt Phật

南 無 梵 自 在 佛 	 南 無 師 子 月 佛
	 ná	 mó	 fàn	 zì	 zài	 fó	 	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 yuè	 fó

 Nam Mô Quan Sát Tuệ Phật   Nam Mô Chánh Sanh Phật

南 無 觀 察 慧 佛 	 南 無 正 生 佛
	 ná	 mó	 ɡuān	 chá	 huì	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhènɡ	shēnɡ	 fó

 Nam Mô Cao Thắng Phật    Nam Mô Nhật Quan Phật

南 無 高 勝 佛 	 南 無 日 觀 佛
	 ná	 mó	 ɡāo	 shènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 rì	 ɡuān	 fó

 Nam Mô Bảo Danh Phật    Nam Mô Đại Tinh Tấn Phật

南 無 寶 名 佛 	 南 無 大 精 進 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 jīnɡ	 jìn	 fó

 Nam Mô Sơn Quang Phật    Nam Mô Đức Tụ Vương Phật

南 無 山 光 佛 	 南 無 德 聚 王 佛
	 ná	 mó	 shān	ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 jù	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Cúng Dường Danh Phật   Nam Mô Pháp Tán Phật

南 無 供 養 名 佛 	 南 無 法 讚 佛
	 ná	 mó	 ɡònɡ	 yànɡ	 mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 zàn	 fó

 Nam Mô Thí Minh Phật    Nam Mô Điện Đức Phật

南 無 施 明 佛 	 南 無 電 德 佛
	 ná	 mó	 shī	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 diàn	 dé	 fó

 Nam Mô Bảo Ngữ Phật    Nam Mô Cứu Mệnh Phật

南 無 寶 語 佛 	 南 無 救 命 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 yǔ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiù	 mìnɡ	 fó
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 Nam Mô Thiện Giới Phật    Nam Mô Thiện Chúng Phật

南 無 善 戒 佛 	 南 無 善 眾 佛
	 ná	 mó	 shàn	 jiè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	zhònɡ	 fó

 Nam Mô Kiên Cố Tuệ Phật   Nam Mô Phá Hữu Ám Phật

南 無 堅 固 慧 佛 	 南 無 破 有 暗 佛
	 ná	 mó	 jiān	 ɡù	 huì	 fó	 	 	 ná	 mó	 pò	 yǒu	 àn	 fó

 Nam Mô Thiện Thắng Phật    Nam Mô Sư Tử Quang Phật

南 無 善 勝 佛 	 南 無 師 子 光 佛
	 ná	 mó	 shàn	 shènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Chiếu Minh Phật    Nam Mô Bảo Thành Tựu Phật

南 無 照 明 佛 	 南 無 寶 成 就 佛
	 ná	 mó	 zhào	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 chénɡ	 jiù	 fó

 Nam Mô Lợi Tuệ Phật    Nam Mô Châu Nguyệt  Quang Phật

南 無 利 慧 佛 	 南 無 珠 月 光 佛
	 ná	 mó	 lì	 huì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhū	 yuè	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Uy Quang Phật    Nam Mô Bất Phá Luận Phật

南 無 威 光 佛 	 南 無 不 破 論 佛
	 ná	 mó	 wēi	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bú	 pò	 lùn	 fó

 Nam Mô Quang Minh Vương Phật   Nam Mô Châu Luân Phật

南 無 光 明 王 佛 	 南 無 珠 輪 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	mínɡ	wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhū	 lún	 fó

 Nam Mô Kim Cang Tuệ Phật   Nam Mô Kiết Thủ Phật

南 無 金 剛 慧 佛 	 南 無 吉 手 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 huì	 fó	 	 	 ná	 mó	 jí	 shǒu	 fó

 Nam Mô Thiện Nguyệt Phật    Nam Mô Bảo Diệm Phật

南 無 善 月 佛 	 南 無 寶 焰 佛
	 ná	 mó	 shàn	 yuè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 yàn	 fó
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 Nam Mô La Hầu Thủ Phật   Nam Mô Nhạo Bồ Đề Phật

南 無 羅 守 佛 	 南 無 樂 菩 提 佛
	 ná	 mó	 luó	 hóu	 shǒu	 fó	 	 	 ná	 mó	 yào	 pú	 tí	 fó

 Nam Mô Đẳng Quang Phật    Nam Mô Chí Tịch Diệt Phật

南 無 等 光 佛 	 南 無 至 寂 滅 佛
	 ná	 mó	 děnɡ	ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhì	 jí	 miè	 fó

 Nam Mô Thế Tối Diệu Phật   Nam Mô Tự Tại Danh Phật

南 無 世 最 妙 佛 	 南 無 自 在 名 佛
	 ná	 mó	 shì	 zuì	 miào	 fó	 	 	 ná	 mó	 zì	 zài	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Thập Thế Lực Phật   Nam Mô Hỷ Lực Vương Phật

南 無 十 勢 力 佛 	 南 無 喜 力 王 佛
	 ná	 mó	 shí	 shì	 lì	 fó	 	 	 ná	 mó	 xǐ	 lì	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Đức Thế Lực Phật   Nam Mô Tối Thắng Đỉnh Phật

南 無 德 勢 力 佛 	 南 無 最 勝 頂 佛
	 ná	 mó	 dé	 shì	 lì	 fó	 	 	 ná	 mó	 zuì	 shènɡ	 dǐnɡ	 fó

 Nam Mô Đại Thế Lực Phật   Nam Mô Công Đức Tạng Phật

南 無 大 勢 力 佛 	 南 無 功 德 藏 佛
	 ná	 mó	 dà	 shì	 lì	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Chân Hạnh Phật    Nam Mô Thượng An Phật

南 無 真 行 佛 	 南 無 上 安 佛
	 ná	 mó	 zhēn	 hènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shànɡ	 ān	 fó

 Nam Mô Kim Cang Tri Sơn Phật  Nam Mô Đại Quang Phật

南 無 金 剛 知 山 佛 	 南 無 大 光 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 zhī	 shān	 fó	 	 ná	 mó	 dà	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Diệu Đức Tạng Phật   Nam Mô Quảng Đức Phật

南 無 妙 德 藏 佛 	 南 無 廣 德 佛
	 ná	 mó	 miào	 dé	 zànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡuǎnɡ	 dé	 fó
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 Nam Mô Bảo Võng Nghiêm Thân Phật  Nam Mô Phúc Đức Minh Phật

南 無 寶 網 嚴 身 佛 	 南 無 福 德 明 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 wǎnɡ	 yán	 shēn	 fó	 	 ná	 mó	 fú	 dé	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Tạo Khải Phật    Nam Mô Thành Thủ Phật

南 無 造 鎧 佛 	 南 無 成 手 佛
	 ná	 mó	 zào	 kǎi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chénɡ	shǒu	 fó

 Nam Mô Thiện Hoa Phật    Nam Mô Tập Bảo Phật

南 無 善 華 佛 	 南 無 集 寶 佛
	 ná	 mó	 shàn	 huá	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 bǎo	 fó

 Nam Mô Đại Hải Trí Phật   Nam Mô Trì Địa Đức Phật

南 無 大 海 智 佛 	 南 無 持 地 德 佛
	 ná	 mó	 dà	 hǎi	 zhì	 fó	 	 	 ná	 mó	 chí	 dì	 dé	 fó

 Nam Mô Nghĩa Ý Mãnh Phật   Nam Mô Thiện Tư Duy Phật

南 無 義 意 猛 佛 	 南 無 善 思 惟 佛
	 ná	 mó	 yì	 yì	 měnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 sī	 wéi	 fó

 Nam Mô Đức Luân Phật    Nam Mô Bảo Quang Phật

南 無 德 輪 佛 	 南 無 寶 光 佛
	 ná	 mó	 dé	 lún	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Lợi Ích Phật    Nam Mô Thế Nguyệt Phật

南 無 利 益 佛 	 南 無 世 月 佛
	 ná	 mó	 lì	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shì	 yuè	 fó

 Nam Mô Mỹ Âm Phật    Nam Mô Phạm Tướng Phật

南 無 美 音 佛 	 南 無 梵 相 佛
	 ná	 mó	 měi	 yīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fàn	 xiànɡ	 fó

 Nam Mô Chúng Sư Thủ Phật   Nam Mô Sư Tử Hạnh Phật

南 無 眾 師 首 佛 	 南 無 師 子 行 佛
	 ná	 mó	 zhònɡ	 shī	 shǒu	 fó	 	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 hènɡ	 fó
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 Nam Mô Nan Thí Phật    Nam Mô Ứng Cúng Phật

南 無 難 施 佛 	 南 無 應 供 佛
	 ná	 mó	 nán	 shī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yìnɡ	 ɡònɡ	 fó

Hết 400 vị Phật

四百佛竟
400 Buddhas revered

 Nam Mô Minh Uy Đức Phật   Nam Mô Đại Quang  Vương Phật

南 無 明 威 德 佛 	 南 無 大 光 王 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	 wēi	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 ɡuānɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Kim Cang Bảo Nghiêm Phật  Nam Mô Chúng Thanh Tịnh Phật

南 無 金 剛 寶 嚴 佛 	 南 無 眾 清 淨 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 bǎo	 yán	 fó	 	 ná	 mó	 zhònɡ	 qīnɡ	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Vô Biên Danh Phật   Nam Mô Bất Hư Quang Phật

南 無 無 邊 名 佛 	 南 無 不 虛 光 佛
	 ná	 mó	 wú	 biān	 mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 bù	 xū	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Thánh Thiên Phật    Nam Mô Trí Vương Phật

南 無 聖 天 佛 	 南 無 智 王 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	 tiān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhì	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Kim Cang Chúng Phật   Nam Mô Thiện  Chướng  Phật

南 無 金 剛 眾 佛 	 南 無 善 障 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	zhònɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 zhànɡ	 fó

 Nam Mô Kiến Từ Phật    Nam Mô Hoa Quốc Phật

南 無 建 慈 佛 	 南 無 華 國 佛
	 ná	 mó	 jiàn	 cí	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huá	 ɡuó	 fó

 Nam Mô Pháp Ý Phật    Nam Mô Phong Hạnh Phật

南 無 法 意 佛 	 南 無 風 行 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fēnɡ	 xínɡ	 fó
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 Nam Mô Thiện Tư Minh Phật   Nam Mô Đa Minh Phật

南 無 善 思 明 佛 	 南 無 多 明 佛
	 ná	 mó	 shàn	 sī	 mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 duō	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Mật Chúng Phật    Nam Mô Quang  Vương Phật

南 無 密 眾 佛 	 南 無 光 王 佛
	 ná	 mó	 mì	 zhònɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡuānɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Công Đức Thủ Phật   Nam Mô Lợi Ý Phật

南 無 功 德 守 佛 	 南 無 利 意 佛
	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 shǒu	 fó	 	 	 ná	 mó	 lì	 yì	 fó

 Nam Mô Vô Cụ Phật    Nam Mô Kiên Quán Phật

南 無 無 懼 佛 	 南 無 堅 觀 佛
	 ná	 mó	 wú	 jù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiān	 ɡuān	 fó

 Nam Mô Trụ Pháp Phật    Nam Mô Châu Túc Phật

南 無 住 法 佛 	 南 無 珠 足 佛
	 ná	 mó	 zhù	 fǎ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhū	 zú	 fó

 Nam Mô Giải Thoát Đức Phật   Nam Mô Diệu Thân Phật

南 無 解 脫 德 佛 	 南 無 妙 身 佛
	 ná	 mó	 jiě	 tuō	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 miào	 shēn	 fó

 Nam Mô Tùy Thế Ngữ Ngôn Phật  Nam Mô Diệu Trí Phật

南 無 隨 世 語 言 佛 	 南 無 妙 智 佛
	 ná	 mó	 suí	 shì	 yǔ	 yán	 fó	 	 ná	 mó	 miào	 zhì	 fó

 Nam Mô Phổ Đức Phật    Nam Mô Phạm Tài Phật

南 無 普 德 佛 	 南 無 梵 財 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fàn	 cái	 fó

 Nam Mô Thật Âm Phật    Nam Mô Chánh Trí Phật

南 無 實 音 佛 	 南 無 正 智 佛
	 ná	 mó	 shí	 yīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhènɡ	 zhì	 fó
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 Nam Mô Lực Đắc Phật    Nam Mô Sư Tử Ý Phật

南 無 力 得 佛 	 南 無 師 子 意 佛
	 ná	 mó	 lì	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 yì	 fó

 Nam Mô Tịnh Hoa Phật    Nam Mô Hỷ Nhãn Phật

南 無 淨 華 佛 	 南 無 喜 眼 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 huá	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xǐ	 yǎn	 fó

 Nam Mô Hoa Xỉ Phật    Nam Mô Công Đức Tự Tại Tràng Phật

南 無 華 齒 佛 	 南 無 功 德 自 在 幢 佛
	 ná	 mó	 huá	 chǐ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 zì	 zài	 chuánɡ	 fó

 Nam Mô Minh Bảo Phật    Nam Mô Hy Hữu Danh Phật

南 無 明 寶 佛 	 南 無 希 有 名 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	 bǎo	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xī	 yǒu	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Thượng Giới Phật    Nam Mô Ly Dục Phật

南 無 上 戒 佛 	 南 無 離 欲 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 jiè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 lí	 yù	 fó

 Nam Mô Tự Tại Thiên Phật   Nam Mô Phạm Thọ Phật

南 無 自 在 天 佛 	 南 無 梵 壽 佛
	 ná	 mó	 zì	 zài	 tiān	 fó	 	 	 ná	 mó	 fàn	 shòu	 fó

 Nam Mô Nhất Thiết Thiên Phật   Nam Mô Nhạo Trí Phật

南 無 一 切 天 佛 	 南 無 樂 智 佛
	 ná	 mó	 yí	 qiè	 tiān	 fó	 	 	 ná	 mó	 yào	 zhì	 fó

 Nam Mô Khả Ức Niệm Phật   Nam Mô Châu Tạng Phật

南 無 可 憶 念 佛 	 南 無 珠 藏 佛
	 ná	 mó	 kě	 yì	 niàn	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhū	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Đức Lưu Bố Phật   Nam Mô Đại Thiên Vương Phật

南 無 德 流 布 佛 	 南 無 大 天 王 佛
	 ná	 mó	 dé	 liú	 bù	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 tiān	 wánɡ	 fó
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 Nam Mô Vô Phược Phật    Nam Mô Kiên Pháp Phật

南 無 無 縛 佛 	 南 無 堅 法 佛
	 ná	 mó	 wú	 fú	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiān	 fǎ	 fó

 Nam Mô Thiên Đức Phật    Nam Mô Phạm Mâu Ni Phật

南 無 天 德 佛 	 南 無 梵 牟 尼 佛
	 ná	 mó	 tiān	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fàn	 móu	 ní	 fó

 Nam Mô An Tường Hạnh Phật   Nam Mô Cần Tinh Tấn Phật

南 無 安 詳 行 佛 	 南 無 勤 精 進 佛
	 ná	 mó	 ān	 xiánɡ	hènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 qín	 jīnɡ	 jìn	 fó

 Nam Mô Đắc Thượng Vị Phật   Nam Mô Vô Y Đức Phật

南 無 得 上 味 佛 	 南 無 無 依 德 佛
	 ná	 mó	 dé	 shànɡ	 wèi	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 yī	 dé	 fó

 Nam Mô Chiêm Bặc Hoa Phật   Nam Mô Xuất Sanh Vô Thượng Công Đức Phật

南 無 薝 蔔 華 佛 	 南 無 出 生 無 上 功 德 佛
	 ná	 mó	 zhān	 bó	 huā	 fó	 	 	 ná	 mó	 chū	 shēnɡ	 wú	 shànɡ	ɡōnɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Tiên Nhân Thị Vệ Phật  Nam Mô Đế Tràng Phật

南 無 仙 人 侍 衛 佛 	 南 無 帝 幢 佛
	 ná	 mó	 xiān	 rén	 shì	 wèi	 fó	 	 ná	 mó	 dì	 chuánɡ	 fó

 Nam Mô Đại Ái Phật    Nam Mô Tu Man Sắc Phật

南 無 大 愛 佛 	 南 無 須 蔓 色 佛
	 ná	 mó	 dà	 ài	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 màn	 sè	 fó

 Nam Mô Chúng Diệu Phật    Nam Mô Khả Lạc Phật

南 無 眾 妙 佛 	 南 無 可 樂 佛
	 ná	 mó	 zhònɡ	miào	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 kě	 lè	 fó

 Nam Mô Thế Lực Hạnh Phật   Nam Mô Thiện Định Nghĩa Phật

南 無 勢 力 行 佛 	 南 無 善 定 義 佛
	 ná	 mó	 shì	 lì	 hènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 dìnɡ	 yì	 fó
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 Nam Mô Ngưu Vương Phật    Nam Mô Diệu Tý Phật

南 無 牛 王 佛 	 南 無 妙 臂 佛
	 ná	 mó	 niú	 wánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 miào	 bì	 fó

 Nam Mô Đại Xa Phật    Nam Mô Mãn Nguyện Phật

南 無 大 車 佛 	 南 無 滿 願 佛
	 ná	 mó	 dà	 chē	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 mǎn	 yuàn	 fó

 Nam Mô Đức Quang Phật    Nam Mô Bảo Âm Phật

南 無 德 光 佛 	 南 無 寶 音 佛
	 ná	 mó	 dé	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 yīn	 fó

 Nam Mô Quang Tràng Phật    Nam Mô Phú Quý Phật

南 無 光 幢 佛 	 南 無 富 貴 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	chuánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fù	 ɡuì	 fó

 Nam Mô Sư Tử Lực Phật   Nam Mô Tịnh Mục Phật

南 無 師 子 力 佛 	 南 無 淨 目 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 lì	 fó	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 mù	 fó

 Nam Mô Quán Thân Phật    Nam Mô Tịnh Ý Phật

南 無 觀 身 佛 	 南 無 淨 意 佛
	 ná	 mó	 ɡuān	 shēn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 yì	 fó

 Nam Mô Tri Thứ Đệ Phật   Nam Mô Mãnh Uy Đức Phật

南 無 知 次 第 佛 	 南 無 猛 威 德 佛
	 ná	 mó	 zhī	 cì	 dì	 fó	 	 	 ná	 mó	 měnɡ	 wēi	 dé	 fó

 Nam Mô Đại Quang Minh Phật   Nam Mô Nhật Quang Diệu Phật

南 無 大 光 明 佛 	 南 無 日 光 曜 佛
	 ná	 mó	 dà	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 rì	 ɡuānɡ	 yào	 fó

 Nam Mô Tịnh Tạng Phật    Nam Mô Phân Biệt Uy Phật

南 無 淨 藏 佛 	 南 無 分 別 威 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 zànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fēn	 bié	 wēi	 fó
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 Nam Mô Vô Tổn Phật    Nam Mô Mật Nhật Phật

南 無 無 損 佛 	 南 無 密 日 佛
	 ná	 mó	 wú	 sǔn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 mì	 rì	 fó

 Nam Mô Nguyệt  Quang Phật    Nam Mô Trì Minh Phật

南 無 月 光 佛 	 南 無 持 明 佛
	 ná	 mó	 yuè	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chí	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Tịch Hạnh Phật   Nam Mô Bất Động Phật

南 無 善 寂 行 佛 	 南 無 不 動 佛
	 ná	 mó	 shàn	 jí	 hènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 bú	 dònɡ	 fó

 Nam Mô Đại Thỉnh Phật    Nam Mô Đức Pháp Phật

南 無 大 請 佛 	 南 無 德 法 佛
	 ná	 mó	 dà	 qǐnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 fǎ	 fó

 Nam Mô Nghiêm Độ Phật    Nam Mô Trang  Nghiêm  Vương  Phật

南 無 嚴 土 佛 	 南 無 莊 嚴 王 佛
	 ná	 mó	 yán	 dù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhuānɡ	yán	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Cao Xuất Phật    Nam Mô Diệm Sí Phật

南 無 高 出 佛 	 南 無 焰 熾 佛
	 ná	 mó	 ɡāo	 chū	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yàn	 chì	 fó

 Nam Mô Liên Hoa Đức Phật   Nam Mô Bảo Nghiêm Phật

南 無 蓮 華 德 佛 	 南 無 寶 嚴 佛
	 ná	 mó	 lián	 huā	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 yán	 fó

Hết 500 vị Phật

五百佛竟
500 Buddhas revered

 Nam Mô Cao Đại Thân Phật   Nam Mô Thượng  Thiện Phật

南 無 高 大 身 佛 	 南 無 上 善 佛
	 ná	 mó	 ɡāo	 dà	 shēn	 fó	 	 	 ná	 mó	 shànɡ	 shàn	 fó
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 Nam Mô Bảo Thượng Phật    Nam Mô Vô Lượng  Quang Phật

南 無 寶 上 佛 	 南 無 無 量 光 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 shànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Hải Đức Phật    Nam Mô Bảo Ấn Thủ Phật

南 無 海 德 佛 	 南 無 寶 印 手 佛
	 ná	 mó	 hǎi	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 yìn	 shǒu	 fó

 Nam Mô Nguyệt Cái Phật    Nam Mô Đa Diệm Phật

南 無 月 蓋 佛 	 南 無 多 焰 佛
	 ná	 mó	 yuè	 ɡài	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 duō	 yàn	 fó

 Nam Mô Thuận Tịch Diệt Phật   Nam Mô Trí Xưng Phật

南 無 順 寂 滅 佛 	 南 無 智 稱 佛
	 ná	 mó	 shùn	 jí	 miè	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhì	 chēnɡ	 fó

 Nam Mô Trí Giác Phật    Nam Mô Công Đức Quang Phật

南 無 智 覺 佛 	 南 無 功 德 光 佛
	 ná	 mó	 zhì	 jué	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Thanh Lưu Bố Phật   Nam Mô Mãn Nguyệt Phật

南 無 聲 流 布 佛 	 南 無 滿 月 佛
	 ná	 mó	 shēnɡ	 liú	 bù	 fó	 	 	 ná	 mó	 mǎn	 yuè	 fó

 Nam Mô Danh Xưng Phật    Nam Mô Thiện Giới Vương Phật

南 無 名 稱 佛 	 南 無 善 戒 王 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	chēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 jiè	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Đăng Vương Phật    Nam Mô Điện Quang Phật

南 無 燈 王 佛 	 南 無 電 光 佛
	 ná	 mó	 dēnɡ	 wánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 diàn	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Đại Diệm Vương Phật   Nam Mô Tịch Chư Hữu Phật

南 無 大 焰 王 佛 	 南 無 寂 諸 有 佛
	 ná	 mó	 dà	 yàn	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jí	 zhū	 yǒu	 fó
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 Nam Mô Tỳ Xá Khư Thiên Phật  Nam Mô Hoa Tạng Phật

南 無 毗 舍 佉 天 佛 	 南 無 華 藏 佛
	 ná	 mó	 pí	 shě	 qū	 tiān	 fó	 	 ná	 mó	 huá	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Kim Cang Sơn Phật   Nam Mô Thân Đoan Nghiêm Phật

南 無 金 剛 山 佛 	 南 無 身 端 嚴 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 shān	 fó	 	 	 ná	 mó	 shēn	 duān	 yán	 fó

 Nam Mô Tịnh Nghĩa Phật    Nam Mô Uy Mãnh Quân Phật

南 無 淨 義 佛 	 南 無 威 猛 軍 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wēi	 měnɡ	 jūn	 fó

 Nam Mô Trí Diệm Đức Phật   Nam Mô Lực Hạnh Phật

南 無 智 焰 德 佛 	 南 無 力 行 佛
	 ná	 mó	 zhì	 yàn	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 lì	 xíng	 fó

 Nam Mô La Hầu Thiên Phật   Nam Mô Trí Tụ Phật

南 無 羅 天 佛 	 南 無 智 聚 佛
	 ná	 mó	 luó	 hóu	 tiān	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhì	 jù	 fó

 Nam Mô Sư Tử Xuất Hiện Phật  Nam Mô Như Vương Phật

南 無 師 子 出 現 佛 	 南 無 如 王 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 chū	 xiàn	 fó	 	 ná	 mó	 rú	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Viên Mãn Thanh Tịnh Phật  Nam Mô La Hầu La Phật

南 無 圓 滿 清 淨 佛 	 南 無 羅 羅 佛
	 ná	 mó	 yuán	 mǎn	 qīnɡ	 jìnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 luó	 hóu	 luó	 fó

 Nam Mô Đại Dược Phật    Nam Mô Thanh Tịnh Hiền Phật

南 無 大 藥 佛 	 南 無 清 淨 賢 佛
	 ná	 mó	 dà	 yào	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 qīnɡ	 jìnɡ	 xián	 fó

 Nam Mô Đệ Nhất Nghĩa Phật   Nam Mô Đức Thủ Phật

南 無 第 一 義 佛 	 南 無 德 手 佛
	 ná	 mó	 dì	 yī	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 dé	 shǒu	 fó
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 Nam Mô Bách Quang Minh Phật   Nam Mô Lưu Bố Vương Phật

南 無 百 光 明 佛 	 南 無 流 布 王 佛
	 ná	 mó	 bǎi	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 liú	 bù	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Công Đức Phật  Nam Mô Pháp Tạng Phật

南 無 無 量 功 德 佛 	 南 無 法 藏 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 ɡōnɡ	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 fǎ	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Diệu Ý Phật    Nam Mô Đức Chủ Phật

南 無 妙 意 佛 	 南 無 德 主 佛
 ná	 mó	 miào	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 zhǔ	 fó

 Nam Mô Tối Tăng  Thượng Phật   Nam Mô Tuệ Đỉnh Phật

南 無 最 增 上 佛 	 南 無 慧 頂 佛
	 ná	 mó	 zuì	 zēnɡ	 shànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 huì	 dǐnɡ	 fó

 Nam Mô Thắng Oán Địch Phật   Nam Mô Ý Hạnh Phật

南 無 勝 怨 敵 佛 	 南 無 意 行 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	yuàn	 dí	 fó	 	 	 ná	 mó	 yì	 hènɡ	 fó

 Nam Mô Phạm Âm Phật    Nam Mô Giải Thoát Phật

南 無 梵 音 佛 	 南 無 解 脫 佛
	 ná	 mó	 fàn	 yīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiě	 tuō	 fó

 Nam Mô Lôi Âm Phật    Nam Mô Thông Tướng Phật

南 無 雷 音 佛 	 南 無 通 相 佛
	 ná	 mó	 léi	 yīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 tōnɡ	 xiànɡ	 fó

 Nam Mô Tuệ Long Phật    Nam Mô Thâm Tự Tại Phật

南 無 慧 隆 佛 	 南 無 深 自 在 佛
	 ná	 mó	 huì	 lónɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shēn	 zì	 zài	 fó

 Nam Mô Đại Địa Vương Phật   Nam Mô Đại Ngưu Vương Phật

南 無 大 地 王 佛 	 南 無 大 牛 王 佛
	 ná	 mó	 dà	 dì	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 niú	 wánɡ	 fó



111

Sutra of the Names of the Thousand Buddhas in the Present Worthy Kalpa  

 Nam Mô Lê Đà Mục Phật   Nam Mô Hy Hữu Thân Phật

南 無 梨 陀 目 佛 	 南 無 希 有 身 佛
	 ná	 mó	 lí	 tuó	 mù	 fó	 	 	 ná	 mó	 xī	 yǒu	 shēn	 fó

 Nam Mô Thật Tướng Phật    Nam Mô Tối Tôn Thiên Phật

南 無 實 相 佛 	 南 無 最 尊 天 佛
	 ná	 mó	 shí	 xiànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zuì	 zūn	 tiān	 fó

 Nam Mô Bất Một Âm Phật   Nam Mô Bảo Thắng Phật

南 無 不 沒 音 佛 	 南 無 寶 勝 佛
	 ná	 mó	 bú	 mò	 yīn	 fó	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 shènɡ	 fó

 Nam Mô Âm Đức Phật    Nam Mô Trang  Nghiêm Từ Phật

南 無 音 德 佛 	 南 無 莊 嚴 辭 佛
	 ná	 mó	 yīn	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhuānɡ	yán	 cí	 fó

 Nam Mô Dũng Trí Phật    Nam Mô Hoa Tích Phật

南 無 勇 智 佛 	 南 無 華 積 佛
	 ná	 mó	 yǒnɡ	 zhì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huá	 jī	 fó

 Nam Mô Hoa Khai Phật    Nam Mô Vô Thượng Y Vương Phật

南 無 華 開 佛 	 南 無 無 上 醫 王 佛
	 ná	 mó	 huā	 kāi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 shànɡ	 yī	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Đức Tích Phật    Nam Mô Thượng Hình Sắc Phật

南 無 德 積 佛 	 南 無 上 形 色 佛
	 ná	 mó	 dé	 jī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shànɡ	 xínɡ	 sè	 fó

 Nam Mô Công Đức Nguyệt Phật   Nam Mô Nguyệt Đăng Phật

南 無 功 德 月 佛 	 南 無 月 燈 佛
	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 yuè	 fó	 	 	 ná	 mó	 yuè	 dēnɡ	 fó

 Nam Mô Uy Đức Vương Phật   Nam Mô Bồ Đề Vương Phật

南 無 威 德 王 佛 	 南 無 菩 提 王 佛
	 ná	 mó	 wēi	 dé	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 pú	 tí	 wánɡ	 fó
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 Nam Mô Vô Tận Phật    Nam Mô Bồ Đề Nhãn Phật

南 無 無 盡 佛 	 南 無 菩 提 眼 佛
	 ná	 mó	 wú	 jìn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pú	 tí	 yǎn	 fó

 Nam Mô Thân Sung Mãn Phật   Nam Mô Tuệ Quốc Phật

南 無 身 充 滿 佛 	 南 無 慧 國 佛
	 ná	 mó	 shēn	chōnɡ	mǎn	 fó	 	 	 ná	 mó	 huì	 ɡuó	 fó

 Nam Mô Tối Thượng Phật    Nam Mô Thanh Tịnh Chiếu Phật

南 無 最 上 佛 	 南 無 清 淨 照 佛
	 ná	 mó	 zuì	 shànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 qīnɡ	 jìnɡ	 zhào	 fó

 Nam Mô Tuệ Đức Phật    Nam Mô Diệu Âm Thanh Phật

南 無 慧 德 佛 	 南 無 妙 音 聲 佛
	 ná	 mó	 huì	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 miào	 yīn	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Vô Ngại Quang Phật   Nam Mô Vô Ngại Tạng Phật

南 無 無 礙 光 佛 	 南 無 無 礙 藏 佛
	 ná	 mó	 wú	 ài	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 ài	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Thượng Thí Phật    Nam Mô Đại Tôn Phật

南 無 上 施 佛 	 南 無 大 尊 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 shī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 zūn	 fó

 Nam Mô Trí Thế Phật    Nam Mô Đại Diệm Phật

南 無 智 勢 佛 	 南 無 大 焰 佛
	 ná	 mó	 zhì	 shì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 yàn	 fó

 Nam Mô Đế Vương Phật    Nam Mô Chế Lực Phật

南 無 帝 王 佛 	 南 無 制 力 佛
	 ná	 mó	 dì	 wánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhì	 lì	 fó

 Nam Mô Uy Đức Phật    Nam Mô Nguyệt Hiện Phật

南 無 威 德 佛 	 南 無 月 現 佛
	 ná	 mó	 wēi	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yuè	 xiàn	 fó
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 Nam Mô Danh Văn Phật    Nam Mô Đoan Nghiêm Phật

南 無 名 聞 佛 	 南 無 端 嚴 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	 wén	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 duān	 yán	 fó

 Nam Mô Vô Trần Cấu Phật   Nam Mô Uy Nghi Phật

南 無 無 塵 垢 佛 	 南 無 威 儀 佛
	 ná	 mó	 wú	 chén	 ɡòu	 fó	 	 	 ná	 mó	 wēi	 yí	 fó

 Nam Mô Sư Tử Quân Phật   Nam Mô Thiên Vương Phật

南 無 師 子 軍 佛 	 南 無 天 王 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 jūn	 fó	 	 	 ná	 mó	 tiān	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Danh Thanh Phật    Nam Mô Thù Thắng Phật

南 無 名 聲 佛 	 南 無 殊 勝 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	shēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shū	 shènɡ	 fó

Hết 600 vị Phật

六百佛竟
600 Buddhas revered

 Nam Mô Đại Tạng Phật    Nam Mô Phúc Đức Quang Phật

南 無 大 藏 佛 	 南 無 福 德 光 佛
	 ná	 mó	 dà	 zànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fú	 dé	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Phạm Văn Phật    Nam Mô Xuất Chư Hữu Phật

南 無 梵 聞 佛 	 南 無 出 諸 有 佛
	 ná	 mó	 fàn	 wén	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chū	 zhū	 yǒu	 fó

 Nam Mô Trí Đỉnh Phật    Nam Mô Thượng  Thiên Phật

南 無 智 頂 佛 	 南 無 上 天 佛
	 ná	 mó	 zhì	 dǐnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shànɡ	 tiān	 fó

 Nam Mô Địa Vương Phật    Nam Mô Chí Giải Thoát Phật

南 無 地 王 佛 	 南 無 至 解 脫 佛
	 ná	 mó	 dì	 wánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhì	 jiě	 tuō	 fó
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 Nam Mô Kim Kế Phật    Nam Mô La Hầu Nhật Phật

南 無 金 髻 佛 	 南 無 羅 日 佛
	 ná	 mó	 jīn	 jì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 luó	 hóu	 rì	 fó

 Nam Mô Mạc Năng Thắng Phật   Nam Mô Mâu Ni Tịnh Phật

南 無 莫 能 勝 佛 	 南 無 牟 尼 淨 佛
	 ná	 mó	 mò	 nénɡ	shènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 móu	 ní	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Quang Phật    Nam Mô Kim Tề Phật

南 無 善 光 佛 	 南 無 金 齊 佛
	 ná	 mó	 shàn	ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jīn	 qí	 fó

 Nam Mô Chủng Đức Thiên Vương Phật  Nam Mô Pháp Cái Phật

南 無 種 德 天 王 佛 	 南 無 法 蓋 佛
	 ná	 mó	 zhǒng	 dé	 tiān	 wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 fǎ	 ɡài	 fó

 Nam Mô Dũng Mãnh Danh Xưng Phật  Nam Mô Quang Minh Môn Phật

南 無 勇 猛 名 稱 佛 	 南 無 光 明 門 佛
	 ná	 mó	 yǒnɡ	měnɡ	mínɡ	chēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 ɡuānɡ	mínɡ	 mén	 fó

 Nam Mô Mỹ Diệu Tuệ Phật   Nam Mô Vi Ý Phật

南 無 美 妙 慧 佛 	 南 無 微 意 佛
	 ná	 mó	 měi	 miào	 huì	 fó	 	 	 ná	 mó	 wéi	 yì	 fó

 Nam Mô Chư Uy Đức Phật   Nam Mô Sư Tử Kế Phật

南 無 諸 威 德 佛 	 南 無 師 子 髻 佛
	 ná	 mó	 zhū	 wēi	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 jì	 fó

 Nam Mô Giải Thoát Tướng Phật   Nam Mô Tuệ Tạng Phật

南 無 解 脫 相 佛 	 南 無 慧 藏 佛
	 ná	 mó	 jiě	 tuō	 xiànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 huì	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Sa La Vương Phật   Nam Mô Uy Tướng Phật

南 無 娑 羅 王 佛 	 南 無 威 相 佛
	 ná	 mó	 suō	 luó	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wēi	 xiànɡ	 fó
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 Nam Mô Đoạn Lưu Phật    Nam Mô Vô Ngại Tán Phật

南 無 斷 流 佛 	 南 無 無 礙 讚 佛
	 ná	 mó	 duàn	 liú	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 ài	 zàn	 fó

 Nam Mô Sở Tác Dĩ Biện Phật  Nam Mô Thiện Âm Phật

南 無 所 作 已 辦 佛 	 南 無 善 音 佛
	 ná	 mó	 suǒ	 zuò	 yǐ	 bàn	 fó	 	 ná	 mó	 shàn	 yīn	 fó

 Nam Mô Sơn Vương  Tướng Phật   Nam Mô Pháp Đỉnh Phật

南 無 山 王 相 佛 	 南 無 法 頂 佛
	 ná	 mó	 shān	 wánɡ	xiànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 dǐnɡ	 fó

 Nam Mô Vô Năng Ánh Tế Phật  Nam Mô Thiện Đoan  Nghiêm Phật

南 無 無 能 映 蔽 佛 	 南 無 善 端 嚴 佛
	 ná	 mó	 wú	 nénɡ	 yìnɡ	 bì	 fó	 	 ná	 mó	 shàn	 duān	 yán	 fó

 Nam Mô Kiết Thân Phật    Nam Mô Ái Ngữ Phật

南 無 吉 身 佛 	 南 無 愛 語 佛
	 ná	 mó	 jí	 shēn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ài	 yǔ	 fó

 Nam Mô Sư Tử Lợi Phật   Nam Mô Hòa Lâu Na Phật

南 無 師 子 利 佛 	 南 無 和 樓 那 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 lì	 fó	 	 	 ná	 mó	 hé	 lóu	 nà	 fó

 Nam Mô Sư Tử Pháp Phật   Nam Mô Pháp Lực Phật

南 無 師 子 法 佛 	 南 無 法 力 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 fǎ	 fó	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 lì	 fó

 Nam Mô Ái Lạc Phật    Nam Mô Tán Bất Động Phật

南 無 愛 樂 佛 	 南 無 讚 不 動 佛
	 ná	 mó	 ài	 lè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zàn	 bú	 dònɡ	 fó

 Nam Mô Chúng Minh Vương Phật   Nam Mô Giác Ngộ Chúng Sanh Phật

南 無 眾 明 王 佛 	 南 無 覺 悟 眾 生 佛
	 ná	 mó	 zhònɡ	mínɡ	wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jué	 wù	 zhònɡ	shēnɡ	 fó
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 Nam Mô Diệu Minh Phật    Nam Mô Ý Trụ Nghĩa Phật

南 無 妙 明 佛 	 南 無 意 住 義 佛
	 ná	 mó	 miào	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yì	 zhù	 yì	 fó

 Nam Mô Quang Chiếu Phật    Nam Mô Hương Đức Phật

南 無 光 照 佛 	 南 無 香 德 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	zhào	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xiānɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Lệnh Hỷ Phật    Nam Mô Nhật Thành Tựu Phật

南 無 令 喜 佛 	 南 無 日 成 就 佛
	 ná	 mó	 lìnɡ	 xǐ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 rì	 chénɡ	 jiù	 fó

 Nam Mô Diệt Khuể Phật    Nam Mô Thượng Sắc Phật

南 無 滅 恚 佛 	 南 無 上 色 佛
	 ná	 mó	 miè	 huì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shànɡ	 sè	 fó

 Nam Mô Thiện Bộ Phật    Nam Mô Đại Âm Tán Phật

南 無 善 步 佛 	 南 無 大 音 讚 佛
	 ná	 mó	 shàn	 bù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 yīn	 zàn	 fó

 Nam Mô Tịnh Nguyện Phật    Nam Mô Nhật Thiên Phật

南 無 淨 願 佛 	 南 無 日 天 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 yuàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 rì	 tiān	 fó

 Nam Mô Nhạo Tuệ Phật    Nam Mô Nhiếp Thân Phật

南 無 樂 慧 佛 	 南 無 攝 身 佛
	 ná	 mó	 yào	 huì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shè	 shēn	 fó

 Nam Mô Uy Đức Thế Phật   Nam Mô Sát Lợi Phật

南 無 威 德 勢 佛 	 南 無 剎 利 佛
	 ná	 mó	 wēi	 dé	 shì	 fó	 	 	 ná	 mó	 chà	 lì	 fó

 Nam Mô Chúng Hội Vương Phật   Nam Mô Thượng Kim Phật

南 無 眾 會 王 佛 	 南 無 上 金 佛
	 ná	 mó	 zhònɡ	 huì	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shànɡ	 jīn	 fó
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 Nam Mô Giải Thoát Kế Phật   Nam Mô Nhạo Pháp Phật

南 無 解 脫 髻 佛 	 南 無 樂 法 佛
	 ná	 mó	 jiě	 tuō	 jì	 fó	 	 	 ná	 mó	 yào	 fǎ	 fó

 Nam Mô Trụ Hạnh Phật    Nam Mô Xả Kiêu Mạn Phật

南 無 住 行 佛 	 南 無 捨 憍 慢 佛
	 ná	 mó	 zhù	 hènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shě	 jiāo	 màn	 fó

 Nam Mô Trí Tạng Phật    Nam Mô Phạm Hạnh Phật

南 無 智 藏 佛 	 南 無 梵 行 佛
	 ná	 mó	 zhì	 zànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fàn	 hènɡ	 fó

 Nam Mô Chiên Đàn Phật    Nam Mô Vô Ưu Danh Phật

南 無 栴 檀 佛 	 南 無 無 憂 名 佛
	 ná	 mó	 zhān	 tán	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 yōu	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Đoan  Nghiêm  Thân Phật   Nam Mô Tướng Quốc Phật

南 無 端 嚴 身 佛 	 南 無 相 國 佛
	 ná	 mó	 duān	 yán	 shēn	 fó	 	 	 ná	 mó	 xiànɡ	 ɡuó	 fó

 Nam Mô Mẫn Trì Phật    Nam Mô Vô Biên Đức Phật

南 無 敏 持 佛 	 南 無 無 邊 德 佛
	 ná	 mó	 mǐn	 chí	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 biān	 dé	 fó

 Nam Mô Thiên Quang Phật    Nam Mô Tuệ Hoa Phật

南 無 天 光 佛 	 南 無 慧 華 佛
	 ná	 mó	 tiān	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huì	 huá	 fó

 Nam Mô Tần Đầu Ma Phật   Nam Mô Trí Phú Phật

南 無 頻 頭 摩 佛 	 南 無 智 富 佛
	 ná	 mó	 pín	 tóu	 mó	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhì	 fù	 fó

 Nam Mô Đại Nguyện  Quang Phật   Nam Mô Bảo Thủ Phật

南 無 大 願 光 佛 	 南 無 寶 手 佛
	 ná	 mó	 dà	 yuàn	ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 shǒu	 fó
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 Nam Mô Tịnh Căn Phật     Nam Mô Cụ Túc Luận Phật

南 無 淨 根 佛 	 南 無 具 足 論 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 ɡēn	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 jù	 zú	 lùn	 fó

 Nam Mô Thượng Luận Phật     Nam Mô Bất Thối Địa Phật

南 無 上 論 佛 	 南 無 不 退 地 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 lùn	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 bú	 tuì	 dì	 fó

 Nam Mô Pháp Tự Tại Bất Hư Phật  Nam Mô Hữu Nhật Phật

南 無 法 自 在 不 虛 佛 	 南 無 有 日 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 zì	 zài	 bù	 xū	 fó	 	 ná	 mó	 yǒu	 rì	 fó

 Nam Mô Xuất Nê Phật     Nam Mô Đắc Trí Phật

南 無 出 泥 佛 	 南 無 得 智 佛
	 ná	 mó	 chū	 ní	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 zhì	 fó

 Nam Mô Thượng Kiết Phật     Nam Mô Mô La Phật

南 無 上 吉 佛 	 南 無 謨 羅 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 jí	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 mó	 luó	 fó

 Nam Mô Pháp Lạc Phật     Nam Mô Cầu Thắng Phật

南 無 法 樂 佛 	 南 無 求 勝 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 lè	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 qiú	 shènɡ	 fó

Nam Mô Trí Tuệ Phật     Nam Mô Thiện Thánh Phật

南 無 智 慧 佛 	 南 無 善 聖 佛
	 ná	 mó	 zhì	 huì	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 shènɡ	 fó

 Nam Mô Võng Quang Phật     Nam Mô Lưu Ly Tạng Phật

南 無 網 光 佛 	 南 無 琉 璃 藏 佛
	 ná	 mó	 wǎnɡ	ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 liú	 lí	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Thiên Phật     Nam Mô Lợi Tịch Phật

南 無 善 天 佛 	 南 無 利 寂 佛
	 ná	 mó	 shàn	 tiān	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 lì	 jí	 fó
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 Nam Mô Giáo Hóa Phật    Nam Mô Phổ Tùy Thuận Tự Tại Phật

南 無 教 化 佛 	 南 無 普 隨 順 自 在 佛
	 ná	 mó	 jiào	 huà	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 suí	 shùn	 zì	 zài	 fó

Hết 700 vị Phật

七百佛竟
700 Buddhas revered

 Nam Mô Kiên Cố Khổ Hạnh Phật  Nam Mô Chúng Đức Thượng Minh Phật

南 無 堅 固 苦 行 佛 	 南 無 眾 德 上 明 佛
	 ná	 mó	 jiān	 ɡù	 kǔ	 hènɡ	 fó	 	 ná	 mó	 zhònɡ	 dé	 shànɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Bảo Đức Phật    Nam Mô Nhất Thiết Thiện Hữu Phật

南 無 寶 德 佛 	 南 無 一 切 善 友 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yí	 qiè	 shàn	 yǒu	 fó

 Nam Mô Giải Thoát Âm Phật   Nam Mô Cam Lồ Minh Phật

南 無 解 脫 音 佛 	 南 無 甘 露 明 佛
	 ná	 mó	 jiě	 tuō	 yīn	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡān	 lù	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Du Hý Vương Phật   Nam Mô Diệt Tà Khúc Phật

南 無 遊 戲 王 佛 	 南 無 滅 邪 曲 佛
	 ná	 mó	 yóu	 xì	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 miè	 xié	 qū	 fó

 Nam Mô Nhất Thiết Chủ Phật   Nam Mô Chiêm Bặc Tịnh Quang Phật

南 無 一 切 主 佛 	 南 無 薝 蔔 淨 光 佛
	 ná	 mó	 yí	 qiè	 zhǔ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhān	 bó	 jìnɡ	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Sơn Vương Phật    Nam Mô Tịch Diệt Phật

南 無 山 王 佛 	 南 無 寂 滅 佛
	 ná	 mó	 shān	 wánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 miè	 fó

 Nam Mô Đức Tụ Phật    Nam Mô Cụ Chúng Đức Phật

南 無 德 聚 佛 	 南 無 具 眾 德 佛
	 ná	 mó	 dé	 jù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jù	 zhònɡ	 dé	 fó
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 Nam Mô Tối Thắng  Nguyệt Phật   Nam Mô Thiện Thí Phật

南 無 最 勝 月 佛 	 南 無 善 施 佛
	 ná	 mó	 zuì	 shènɡ	 yuè	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 shī	 fó

 Nam Mô Trụ Bổn Phật    Nam Mô Công Đức Uy Tụ Phật

南 無 住 本 佛 	 南 無 功 德 威 聚 佛
	 ná	 mó	 zhù	 běn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 wēi	 jù	 fó

 Nam Mô Trí Vô Đẳng Phật   Nam Mô Cam Lồ Âm Phật

南 無 智 無 等 佛 	 南 無 甘 露 音 佛
	 ná	 mó	 zhì	 wú	 děnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡān	 lù	 yīn	 fó

 Nam Mô Thiện Thủ Phật    Nam Mô Chấp Minh Cự Phật

南 無 善 手 佛 	 南 無 執 明 炬 佛
	 ná	 mó	 shàn	 shǒu	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhí	 mínɡ	 jù	 fó

 Nam Mô Tư Giải Thoát Nghĩa Phật  Nam Mô Thắng Âm Phật

南 無 思 解 脫 義 佛 	 南 無 勝 音 佛
	 ná	 mó	 sī	 jiě	 tuō	 yì	 fó	 	 ná	 mó	 shènɡ	 yīn	 fó

 Nam Mô Lê Đà Hạnh Phật   Nam Mô Thiện Nghĩa Phật

南 無 梨 陀 行 佛 	 南 無 善 義 佛
	 ná	 mó	 lí	 tuó	 hènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 yì	 fó

 Nam Mô Vô Quá Phật    Nam Mô Hành Thiện Phật

南 無 無 過 佛 	 南 無 行 善 佛
	 ná	 mó	 wú	 ɡuò	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xínɡ	 shàn	 fó

 Nam Mô Thù Diệu Thân Phật   Nam Mô Diệu Quang Phật

南 無 殊 妙 身 佛 	 南 無 妙 光 佛
	 ná	 mó	 shū	 miào	 shēn	 fó	 	 	 ná	 mó	 miào	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Nhạo Thuyết Phật    Nam Mô Thiện Tế Phật

南 無 樂 說 佛 	 南 無 善 濟 佛
	 ná	 mó	 yào	 shuō	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 jì	 fó
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 Nam Mô Bất Khả Thuyết Phật   Nam Mô Tối Thanh Tịnh Phật

南 無 不 可 說 佛 	 南 無 最 清 淨 佛
	 ná	 mó	 bù	 kě	 shuō	 fó	 	 	 ná	 mó	 zuì	 qīnɡ	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Nhạo Tri Phật    Nam Mô Biện Tài Nhật Phật

南 無 樂 知 佛 	 南 無 辯 才 日 佛
	 ná	 mó	 yào	 zhī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 biàn	 cái	 rì	 fó

 Nam Mô Phá Tha Quân Phật   Nam Mô Bảo Nguyệt Minh Phật

南 無 破 他 軍 佛 	 南 無 寶 月 明 佛
	 ná	 mó	 pò	 tā	 jūn	 fó	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 yuè	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Thượng Ý Phật    Nam Mô Hữu An Chúng Sanh Phật

南 無 上 意 佛 	 南 無 友 安 眾 生 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yǒu	 ān	 zhònɡ	shēnɡ	 fó

 Nam Mô Đại Kiến Phật    Nam Mô Vô Úy Âm Phật

南 無 大 見 佛 	 南 無 無 畏 音 佛
	 ná	 mó	 dà	 jiàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 wèi	 yīn	 fó

 Nam Mô Thủy Thiên Đức Phật   Nam Mô Tuệ Tế Phật

南 無 水 天 德 佛 	 南 無 慧 濟 佛
	 ná	 mó	 shuǐ	 tiān	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 huì	 jì	 fó

 Nam Mô Vô Đẳng Ý Phật   Nam Mô Bất Động Tuệ Quang Phật

南 無 無 等 意 佛 	 南 無 不 動 慧 光 佛
	 ná	 mó	 wú	 děnɡ	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 bú	 dònɡ	 huì	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Bồ Đề Ý Phật   Nam Mô Thụ Vương Phật

南 無 菩 提 意 佛 	 南 無 樹 王 佛
	 ná	 mó	 pú	 tí	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 shù	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Bàn Đà Âm Phật   Nam Mô Phúc Đức Lực Phật

南 無 槃 陀 音 佛 	 南 無 福 德 力 佛
	 ná	 mó	 pán	 tuó	 yīn	 fó	 	 	 ná	 mó	 fú	 dé	 lì	 fó
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 Nam Mô Thế Đức Phật    Nam Mô Thánh Ái Phật

南 無 勢 德 佛 	 南 無 聖 愛 佛
	 ná	 mó	 shì	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	 ài	 fó

 Nam Mô Thế Hạnh Phật    Nam Mô Hổ Phách Phật

南 無 勢 行 佛 	 南 無 琥 珀 佛
	 ná	 mó	 shì	 hènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 hǔ	 pò	 fó

 Nam Mô Lôi Âm Vân Phật   Nam Mô Thiện Ái Mục Phật

南 無 雷 音 雲 佛 	 南 無 善 愛 目 佛
	 ná	 mó	 léi	 yīn	 yún	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 ài	 mù	 fó

 Nam Mô Thiện Trí Phật    Nam Mô Cụ Túc Phật

南 無 善 智 佛 	 南 無 具 足 佛
	 ná	 mó	 shàn	 zhì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jù	 zú	 fó

 Nam Mô Hoa Thắng Phật    Nam Mô Đại Âm Phật

南 無 華 勝 佛 	 南 無 大 音 佛
	 ná	 mó	 huá	 shènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 yīn	 fó

 Nam Mô Pháp Tướng Phật    Nam Mô Trí Âm Phật

南 無 法 相 佛 	 南 無 智 音 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 xiànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhì	 yīn	 fó

 Nam Mô Hư Không Phật    Nam Mô Từ Âm Phật

南 無 虛 空 佛 	 南 無 祠 音 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 cí	 yīn	 fó

 Nam Mô Tuệ Âm Sai Biệt Phật  Nam Mô Nguyệt Diệm Phật

南 無 慧 音 差 別 佛 	 南 無 月 焰 佛
	 ná	 mó	 huì	 yīn	 cī	 bié	 fó	 	 ná	 mó	 yuè	 yàn	 fó

 Nam Mô Thánh Vương Phật    Nam Mô Chúng Ý Phật

南 無 聖 王 佛 	 南 無 眾 意 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	wánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhònɡ	 yì	 fó



123

Sutra of the Names of the Thousand Buddhas in the Present Worthy Kalpa  

 Nam Mô Biện Tài Luân Phật   Nam Mô Thiện Tịch Phật

南 無 辯 才 輪 佛 	 南 無 善 寂 佛
	 ná	 mó	 biàn	 cái	 lún	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 jí	 fó

 Nam Mô Bất Thối Tuệ Phật   Nam Mô Nhật Danh Phật

南 無 不 退 慧 佛 	 南 無 日 名 佛
	 ná	 mó	 bú	 tuì	 huì	 fó	 	 	 ná	 mó	 rì	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Vô Trước Tuệ Phật   Nam Mô Công Đức Tập Phật

南 無 無 著 慧 佛 	 南 無 功 德 集 佛
	 ná	 mó	 wú	 zhuó	 huì	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 jí	 fó

 Nam Mô Hoa Đức Tướng Phật   Nam Mô Biện Tài Quốc Phật

南 無 華 德 相 佛 	 南 無 辯 才 國 佛
	 ná	 mó	 huá	 dé	 xiànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 biàn	 cái	 ɡuó	 fó

 Nam Mô Bảo Thí Phật    Nam Mô Ái Nguyệt Phật

南 無 寶 施 佛 	 南 無 愛 月 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 shī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ài	 yuè	 fó

 Nam Mô Tập Công Đức Uẩn Phật  Nam Mô Diệt Ác Thú Phật

南 無 集 功 德 蘊 佛 	 南 無 滅 惡 趣 佛
	 ná	 mó	 jí	 ɡōnɡ	 dé	 yùn	 fó	 	 ná	 mó	 miè	 è	 qù	 fó

 Nam Mô Tự Tại Vương Phật   Nam Mô Vô Lượng Tịnh Phật

南 無 自 在 王 佛 	 南 無 無 量 淨 佛
	 ná	 mó	 zì	 zài	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Đẳng Định Phật    Nam Mô Bất Hoại Phật

南 無 等 定 佛 	 南 無 不 壞 佛
	 ná	 mó	 děnɡ	 dìnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bú	 huài	 fó

 Nam Mô Diệt Cấu Phật    Nam Mô Bất Thất Phương Tiện Phật

南 無 滅 垢 佛 	 南 無 不 失 方 便 佛
	 ná	 mó	 miè	 ɡòu	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bù	 shī	 fānɡ	 biàn	 fó
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 Nam Mô Vô Nhiễu Phật    Nam Mô Diệu Diện Phật

南 無 無 嬈 佛 	 南 無 妙 面 佛
	 ná	 mó	 wú	 ráo	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 miào	 miàn	 fó

 Nam Mô Trí Chế Trụ Phật   Nam Mô Pháp Sư Vương Phật

南 無 智 制 住 佛 	 南 無 法 師 王 佛
	 ná	 mó	 zhì	 zhì	 zhù	 fó	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 shī	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Đại Thiên Phật    Nam Mô Thâm Ý Phật

南 無 大 天 佛 	 南 無 深 意 佛
	 ná	 mó	 dà	 tiān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shēn	 yì	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Phật    Nam Mô Vô Ngại Kiến Phật

南 無 無 量 佛 	 南 無 無 礙 見 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 ài	 jiàn	 fó

 Nam Mô Thế Cúng Dường Phật   Nam Mô Phổ Tán Hoa Phật

南 無 世 供 養 佛 	 南 無 普 散 華 佛
	 ná	 mó	 shì	 ɡònɡ	 yànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 sàn	 huā	 fó

 Nam Mô Tam Thế Cúng Phật   Nam Mô Ứng Nhật Tạng Phật

南 無 三 世 供 佛 	 南 無 應 日 藏 佛
	 ná	 mó	 sān	 shì	 ɡònɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 yìnɡ	 rì	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Thiên Cúng Dường Phật   Nam Mô Thượng Trí Nhân Phật

南 無 天 供 養 佛 	 南 無 上 智 人 佛
	 ná	 mó	 tiān	 ɡònɡ	 yànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shànɡ	 zhì	 rén	 fó

Hết 800 vị Phật

八百佛竟
800 Buddhas revered

 Nam Mô Chân Kế Phật    Nam Mô Tín Cam Lồ Phật

南 無 真 髻 佛 	 南 無 信 甘 露 佛
	 ná	 mó	 zhēn	 jì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xìn	 ɡān	 lù	 fó
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 Nam Mô Bất Trước Tướng Phật   Nam Mô Ly Phân Biệt Hải Phật

南 無 不 著 相 佛 	 南 無 離 分 別 海 佛
	 ná	 mó	 bù	 zhuó	 xiànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 lí	 fēn	 bié	 hǎi	 fó

 Nam Mô Bảo Kiên Minh Phật   Nam Mô Lê Đà Bộ Phật

南 無 寶 肩 明 佛 	 南 無 梨 陀 步 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 jiān	 mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 lí	 tuó	 bù	 fó

 Nam Mô Tùy Nhật Phật    Nam Mô Thanh Tịnh Phật

南 無 隨 日 佛 	 南 無 清 淨 佛
	 ná	 mó	 suí	 rì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 qīnɡ	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Minh Lực Phật    Nam Mô Công Đức Tụ Phật

南 無 明 力 佛 	 南 無 功 德 聚 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	 lì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 jù	 fó

 Nam Mô Cụ Túc Đức Phật   Nam Mô Đoan  Nghiêm Hải Phật

南 無 具 足 德 佛 	 南 無 端 嚴 海 佛
	 ná	 mó	 jù	 zú	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 duān	 yán	 hǎi	 fó

 Nam Mô Tu Di Sơn Phật   Nam Mô Hoa Thí Phật

南 無 須 彌 山 佛 	 南 無 華 施 佛
	 ná	 mó	 xū	 mí	 shān	 fó	 	 	 ná	 mó	 huá	 shī	 fó

 Nam Mô Vô Trước Trí Phật   Nam Mô Vô Biên Tòa Phật

南 無 無 著 智 佛 	 南 無 無 邊 座 佛
	 ná	 mó	 wú	 zhuó	 zhì	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 biān	 zuò	 fó

 Nam Mô Ái Trí Phật    Nam Mô Bàn Đà Nghiêm Phật

南 無 愛 智 佛 	 南 無 槃 陀 嚴 佛
	 ná	 mó	 ài	 zhì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pán	 tuó	 yán	 fó

 Nam Mô Thanh Tịnh Trụ Phật   Nam Mô Sanh Pháp Phật

南 無 清 淨 住 佛 	 南 無 生 法 佛
	 ná	 mó	 qīnɡ	 jìnɡ	 zhù	 fó	 	 	 ná	 mó	 shēnɡ	 fǎ	 fó
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 Nam Mô Tướng Minh Phật    Nam Mô Tư Duy Lạc Phật

南 無 相 明 佛 	 南 無 思 惟 樂 佛
	 ná	 mó	 xiànɡ	mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 sī	 wéi	 lè	 fó

 Nam Mô Nhạo Giải Thoát Phật   Nam Mô Tri Đạo Lý Phật

南 無 樂 解 脫 佛 	 南 無 知 道 理 佛
	 ná	 mó	 yào	 jiě	 tuō	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhī	 dào	 lǐ	 fó

 Nam Mô Đa Văn Hải Phật   Nam Mô Trì Hoa Phật

南 無 多 聞 海 佛 	 南 無 持 華 佛
	 ná	 mó	 duō	 wén	 hǎi	 fó	 	 	 ná	 mó	 chí	 huā	 fó

 Nam Mô Bất Tùy Thế Phật   Nam Mô Hỷ Chúng Phật

南 無 不 隨 世 佛 	 南 無 喜 眾 佛
	 ná	 mó	 bù	 suí	 shì	 fó	 	 	 ná	 mó	 xǐ	 zhònɡ	 fó

 Nam Mô Khổng Tước Âm Phật   Nam Mô Bất Thối Một Phật

南 無 孔 雀 音 佛 	 南 無 不 退 沒 佛
	 ná	 mó	 kǒnɡ	 què	 yīn	 fó	 	 	 ná	 mó	 bú	 tuì	 mò	 fó

 Nam Mô Đoạn Hữu Ái Cấu Phật  Nam Mô Uy Nghi Tế Phật

南 無 斷 有 愛 垢 佛 	 南 無 威 儀 濟 佛
	 ná	 mó	 duàn	 yǒu	 ài	 ɡòu	 fó	 	 ná	 mó	 wēi	 yí	 jì	 fó

 Nam Mô Chư Thiên Lưu Bố Phật  Nam Mô Tùy Sư Hành Phật

南 無 諸 天 流 布 佛 	 南 無 隨 師 行 佛
	 ná	 mó	 zhū	 tiān	 liú	 bù	 fó	 	 ná	 mó	 suí	 shī	 xínɡ	 fó

 Nam Mô Hoa Thủ Phật    Nam Mô Tối Thượng Thí Phật

南 無 華 手 佛 	 南 無 最 上 施 佛
	 ná	 mó	 huá	 shǒu	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zuì	 shànɡ	 shī	 fó

 Nam Mô Phá Oán Tặc Phật   Nam Mô Phú Đa Văn Phật

南 無 破 怨 賊 佛 	 南 無 富 多 聞 佛
	 ná	 mó	 pò	 yuàn	 zéi	 fó	 	 	 ná	 mó	 fù	 duō	 wén	 fó
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 Nam Mô Diệu Quốc Phật    Nam Mô Sí Thịnh Vương Phật

南 無 妙 國 佛 	 南 無 熾 盛 王 佛
	 ná	 mó	 miào	 ɡuó	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chì	 shènɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Sư Tử Trí Phật   Nam Mô Nguyệt Xuất Phật

南 無 師 子 智 佛 	 南 無 月 出 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 zhì	 fó	 	 	 ná	 mó	 yuè	 chū	 fó

 Nam Mô Diệt Ám Phật    Nam Mô Vô Động Phật

南 無 滅 暗 佛 	 南 無 無 動 佛
	 ná	 mó	 miè	 àn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 dònɡ	 fó

 Nam Mô Thứ Đệ Hành Phật   Nam Mô Âm Thanh Trị Phật

南 無 次 第 行 佛 	 南 無 音 聲 治 佛
	 ná	 mó	 cì	 dì	 xínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 yīn	 shēnɡ	 zhì	 fó

 Nam Mô Kiêu Đàm Phật    Nam Mô Thế Lực Phật

南 無 憍 曇 佛 	 南 無 勢 力 佛
	 ná	 mó	 jiāo	 tán	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shì	 lì	 fó

 Nam Mô Thân Tâm Trụ Phật   Nam Mô Thường  Nguyệt  Phật

南 無 身 心 住 佛 	 南 無 常 月 佛
	 ná	 mó	 shēn	 xīn	 zhù	 fó	 	 	 ná	 mó	 chánɡ	 yuè	 fó

 Nam Mô Giác Ý Hoa Phật   Nam Mô Nhiêu Ích Vương Phật

南 無 覺 意 華 佛 	 南 無 饒 益 王 佛
	 ná	 mó	 jué	 yì	 huá	 fó	 	 	 ná	 mó	 ráo	 yì	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Uy Đức Phật   Nam Mô Trí Lực Đức Phật

南 無 善 威 德 佛 	 南 無 智 力 德 佛
	 ná	 mó	 shàn	 wēi	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhì	 lì	 dé	 fó

 Nam Mô Thiện Đăng Phật    Nam Mô Kiên Hạnh Phật

南 無 善 燈 佛 	 南 無 堅 行 佛
	 ná	 mó	 shàn	 dēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiān	 hènɡ	 fó
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 Nam Mô Thiên Âm Phật    Nam Mô Phúc Đức Đăng Phật

南 無 天 音 佛 	 南 無 福 德 燈 佛
	 ná	 mó	 tiān	 yīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fú	 dé	 dēnɡ	 fó

 Nam Mô Nhật Diện Phật    Nam Mô Bất Động Tụ Phật

南 無 日 面 佛 	 南 無 不 動 聚 佛
	 ná	 mó	 rì	 miàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bú	 dònɡ	 jù	 fó

 Nam Mô Giới Minh Phật    Nam Mô Trụ Giới Phật

南 無 戒 明 佛 	 南 無 住 戒 佛
	 ná	 mó	 jiè	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhù	 jiè	 fó

 Nam Mô Phổ Nhiếp Thọ Phật   Nam Mô Kiên Xuất Phật

南 無 普 攝 受 佛 	 南 無 堅 出 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 shè	 shòu	 fó	 	 	 ná	 mó	 jiān	 chū	 fó

 Nam Mô An Xà Na Phật   Nam Mô Tăng Ích Phật

南 無 安 闍 那 佛 	 南 無 增 益 佛
	 ná	 mó	 ān	 shé	 nà	 fó	 	 	 ná	 mó	 zēnɡ	 yì	 fó

 Nam Mô Hương Minh Phật    Nam Mô Vi Lam Minh Phật

南 無 香 明 佛 	 南 無 違 藍 明 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wéi	 lán	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Niệm Vương Phật    Nam Mô Mật Bát Phật

南 無 念 王 佛 	 南 無 密 缽 佛
	 ná	 mó	 niàn	 wánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 mì	 bō	 fó

 Nam Mô Vô Ngại Tướng Phật   Nam Mô Chí Diệu Đạo Phật

南 無 無 礙 相 佛 	 南 無 至 妙 道 佛
	 ná	 mó	 wú	 ài	 xiànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhì	 miào	 dào	 fó

 Nam Mô Tín Giới Phật    Nam Mô Nhạo Thật Phật

南 無 信 戒 佛 	 南 無 樂 實 佛
	 ná	 mó	 xìn	 jiè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yào	 shí	 fó
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 Nam Mô Minh Pháp Phật    Nam Mô Cụ Uy Đức Phật

南 無 明 法 佛 	 南 無 具 威 德 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	 fǎ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jù	 wēi	 dé	 fó

 Nam Mô Đại Từ Phật    Nam Mô Thượng Từ Phật

南 無 大 慈 佛 	 南 無 上 慈 佛
	 ná	 mó	 dà	 cí	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shànɡ	 cí	 fó

 Nam Mô Nhiêu Ích Tuệ Phật   Nam Mô Cam Lồ Vương Phật

南 無 饒 益 慧 佛 	 南 無 甘 露 王 佛
	 ná	 mó	 ráo	 yì	 huì	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡān	 lù	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Di Lâu Minh Phật   Nam Mô Thánh Tán Phật

南 無 彌 樓 明 佛 	 南 無 聖 讚 佛
	 ná	 mó	 mí	 lóu	 mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	 zàn	 fó

 Nam Mô Quảng Chiếu Phật    Nam Mô Trì Thọ Phật

南 無 廣 照 佛 	 南 無 持 壽 佛
	 ná	 mó	 ɡuǎnɡ	zhào	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chí	 shòu	 fó

 Nam Mô Kiến Minh Phật    Nam Mô Thiện Hạnh Báo Phật

南 無 見 明 佛 	 南 無 善 行 報 佛
	 ná	 mó	 jiàn	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 hènɡ	 bào	 fó

 Nam Mô Thiện Hỷ Phật    Nam Mô Vô Diệt Phật

南 無 善 喜 佛 	 南 無 無 滅 佛
	 ná	 mó	 shàn	 xǐ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 miè	 fó

 Nam Mô Bảo Minh Phật    Nam Mô Cụ Túc Danh Xưng Phật

南 無 寶 明 佛 	 南 無 具 足 名 稱 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jù	 zú	 mínɡ	chēnɡ	 fó

 Nam Mô Lạc Phúc Đức Phật   Nam Mô Công Đức Hải Phật

南 無 樂 福 德 佛 	 南 無 功 德 海 佛
	 ná	 mó	 yào	 fú	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 hǎi	 fó
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 Nam Mô Tận Tướng Phật    Nam Mô Đoạn Ma Phật

南 無 盡 相 佛 	 南 無 斷 魔 佛
	 ná	 mó	 jìn	 xiànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 duàn	 mó	 fó

 Nam Mô Tận Ma Phật    Nam Mô Quá Suy Đạo Phật

南 無 盡 魔 佛 	 南 無 過 衰 道 佛
	 ná	 mó	 jìn	 mó	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡuò	 shuāi	 dào	 fó

 Nam Mô Bất Hoại Ý Phật   Nam Mô Thủy Vương Phật

南 無 不 壞 意 佛 	 南 無 水 王 佛
	 ná	 mó	 bú	 huài	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 shuǐ	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Tịnh Ma Phật    Nam Mô Chúng  Thượng  Vương  Phật

南 無 淨 魔 佛 	 南 無 眾 上 王 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 mó	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhònɡ	shànɡ	wánɡ	 fó

Hết 900 vị Phật

九百佛竟
900 Buddhas revered

 Nam Mô Ái Minh Phật    Nam Mô Phúc Đăng Phật

南 無 愛 明 佛 	 南 無 福 燈 佛
	 ná	 mó	 ài	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fú	 dēnɡ	 fó

 Nam Mô Bồ Đề Tướng Phật   Nam Mô Đại Uy Lực Phật

南 無 菩 提 相 佛 	 南 無 大 威 力 佛
	 ná	 mó	 pú	 tí	 xiànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 wēi	 lì	 fó

 Nam Mô Thiện Diệt Phật    Nam Mô Phạm Mệnh Phật

南 無 善 滅 佛 	 南 無 梵 命 佛
	 ná	 mó	 shàn	 miè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fàn	 mìnɡ	 fó

 Nam Mô Trí Hỷ Phật    Nam Mô Thần Tướng Phật

南 無 智 喜 佛 	 南 無 神 相 佛
	 ná	 mó	 zhì	 xǐ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shén	 xiànɡ	 fó
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 Nam Mô Như Chúng  Vương Phật   Nam Mô Chủng  Chủng Sắc Tướng Phật

南 無 如 眾 王 佛 	 南 無 種 種 色 相 佛
	 ná	 mó	 rú	 zhònɡ	wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhǒnɡ	zhǒnɡ	 sè	 xiànɡ	 fó

 Nam Mô Ái Nhật Phật    Nam Mô La Hầu Nguyệt Phật

南 無 愛 日 佛 	 南 無 羅 月 佛
	 ná	 mó	 ài	 rì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 luó	 hóu	 yuè	 fó

 Nam Mô Vô Tướng Tuệ Phật   Nam Mô Dược Sư Thượng Phật

南 無 無 相 慧 佛 	 南 無 藥 師 上 佛
	 ná	 mó	 wú	 xiànɡ	 huì	 fó	 	 	 ná	 mó	 yào	 shī	 shànɡ	 fó

 Nam Mô Trì Thế Lực Phật   Nam Mô Diệm Tuệ Phật

南 無 持 勢 力 佛 	 南 無 焰 慧 佛
	 ná	 mó	 chí	 shì	 lì	 fó	 	 	 ná	 mó	 yàn	 huì	 fó

 Nam Mô Hỷ Minh Phật    Nam Mô Hảo Âm Phật

南 無 喜 明 佛 	 南 無 好 音 佛
	 ná	 mó	 xǐ	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 hǎo	 yīn	 fó

 Nam Mô Bất Động Thiên Phật   Nam Mô Diệu Đức Nan Tư Phật

南 無 不 動 天 佛 	 南 無 妙 德 難 思 佛
	 ná	 mó	 bú	 dònɡ	 tiān	 fó	 	 	 ná	 mó	 miào	 dé	 nán	 sī	 fó

 Nam Mô Thiện Nghiệp Phật    Nam Mô Ý Vô Mậu Phật

南 無 善 業 佛 	 南 無 意 無 謬 佛
	 ná	 mó	 shàn	 yè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yì	 wú	 miù	 fó

 Nam Mô Đại Thí Phật    Nam Mô Danh Tán Phật

南 無 大 施 佛 	 南 無 名 讚 佛
	 ná	 mó	 dà	 shī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 mínɡ	 zàn	 fó

 Nam Mô Chúng Tướng Phật    Nam Mô Giải Thoát  Nguyệt Phật

南 無 眾 相 佛 	 南 無 解 脫 月 佛
	 ná	 mó	 zhònɡ	xiànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiě	 tuō	 yuè	 fó
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 Nam Mô Thế Tự Tại Phật   Nam Mô Vô Thượng  Vương Phật

南 無 世 自 在 佛 	 南 無 無 上 王 佛
	 ná	 mó	 shì	 zì	 zài	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 shànɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Diệt Si Phật    Nam Mô Đoạn Ngôn Luận Phật

南 無 滅 癡 佛 	 南 無 斷 言 論 佛
	 ná	 mó	 miè	 chī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 duàn	 yán	 lùn	 fó

 Nam Mô Phạm Cúng Dường Phật   Nam Mô Vô Biên Biện Tướng Phật

南 無 梵 供 養 佛 	 南 無 無 邊 辯 相 佛
	 ná	 mó	 fàn	 ɡònɡ	 yànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 biān	 biàn	 xiànɡ	 fó

 Nam Mô Lê Đà Pháp Phật   Nam Mô Ứng Cúng Dường Phật

南 無 梨 陀 法 佛 	 南 無 應 供 養 佛
	 ná	 mó	 lí	 tuó	 fǎ	 fó	 	 	 ná	 mó	 yìnɡ	 ɡònɡ	 yànɡ	 fó

 Nam Mô Độ Ưu Phật    Nam Mô Lạc An Phật

南 無 度 憂 佛 	 南 無 樂 安 佛
	 ná	 mó	 dù	 yōu	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 lè	 ān	 fó

 Nam Mô Thế Ý Phật    Nam Mô Ái Thân Phật

南 無 世 意 佛 	 南 無 愛 身 佛
	 ná	 mó	 shì	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ài	 shēn	 fó

 Nam Mô Diệu Túc Phật    Nam Mô Ưu Bát La Phật

南 無 妙 足 佛 	 南 無 優 缽 羅 佛
	 ná	 mó	 miào	 zú	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yōu	 bō	 luó	 fó

 Nam Mô Hoa Anh Phật    Nam Mô Vô Biên Biện Quang Phật

南 無 華 瓔 佛 	 南 無 無 邊 辯 光 佛
	 ná	 mó	 huá	 yīnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 biān	 biàn	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Tín Thánh Phật    Nam Mô Đức Tinh Tấn Phật

南 無 信 聖 佛 	 南 無 德 精 進 佛
	 ná	 mó	 xìn	 shènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dé	 jīnɡ	 jìn	 fó
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 Nam Mô Chân Thật Phật    Nam Mô Thiên Chủ Phật

南 無 真 實 佛 	 南 無 天 主 佛
	 ná	 mó	 zhēn	 shí	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 tiān	 zhǔ	 fó

 Nam Mô Lạc Cao Âm Phật   Nam Mô Tín Tịnh Phật

南 無 樂 高 音 佛 	 南 無 信 淨 佛
	 ná	 mó	 lè	 ɡāo	 yīn	 fó	 	 	 ná	 mó	 xìn	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Bà Kỳ La Đà Phật  Nam Mô Phúc Đức Ý Phật

南 無 婆 耆 羅 陀 佛 	 南 無 福 德 意 佛
	 ná	 mó	 pó	 qí	 luó	 tuó	 fó	 	 ná	 mó	 fú	 dé	 yì	 fó

 Nam Mô Bất Thuấn Phật    Nam Mô Thuận Tiên Cổ Phật

南 無 不 瞬 佛 	 南 無 順 先 古 佛
	 ná	 mó	 bú	 shùn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shùn	 xiān	 ɡǔ	 fó

 Nam Mô Tụ Thành Phật    Nam Mô Sư Tử Du Phật

南 無 聚 成 佛 	 南 無 師 子 遊 佛
	 ná	 mó	 jù	 chénɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 yóu	 fó

 Nam Mô Tối Thượng  Nghiệp  Phật   Nam Mô Tín Thanh Tịnh Phật

南 無 最 上 業 佛 	 南 無 信 清 淨 佛
	 ná	 mó	 zuì	 shànɡ	 yè	 fó	 	 	 ná	 mó	 xìn	 qīnɡ	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Hạnh Minh Phật    Nam Mô Long Âm Phật

南 無 行 明 佛 	 南 無 龍 音 佛
	 ná	 mó	 hènɡ	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 lónɡ	 yīn	 fó

 Nam Mô Trì Luân Phật    Nam Mô Tài Thành Phật

南 無 持 輪 佛 	 南 無 財 成 佛
	 ná	 mó	 chí	 lún	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 cái	 chénɡ	 fó

 Nam Mô Thế Ái Phật    Nam Mô Đề Xá Phật

南 無 世 愛 佛 	 南 無 提 舍 佛
	 ná	 mó	 shì	 ài	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 tí	 shě	 fó
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 Nam Mô Vô Lượng Bảo Danh Phật    Nam Mô Vân Tướng Phật

南 無 無 量 寶 名 佛 	 南 無 雲 相 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 bǎo	 mínɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yún	 xiànɡ	 fó

 Nam Mô Tuệ Đạo Phật      Nam Mô Thuận Pháp Trí Phật

南 無 慧 道 佛 	 南 無 順 法 智 佛
	 ná	 mó	 huì	 dào	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 shùn	 fǎ	 zhì	 fó

 Nam Mô Hư Không Âm Phật     Nam Mô Thiện Nhãn Phật

南 無 虛 空 音 佛 	 南 無 善 眼 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 yīn	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 yǎn	 fó

 Nam Mô Vô Thắng Thiên Phật     Nam Mô Châu Tịnh Phật

南 無 無 勝 天 佛 	 南 無 珠 淨 佛
	 ná	 mó	 wú	 shènɡ	 tiān	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 zhū	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Tài Phật      Nam Mô Đăng Diệm Phật

南 無 善 財 佛 	 南 無 燈 焰 佛
	 ná	 mó	 shàn	 cái	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 dēnɡ	 yàn	 fó

 Nam Mô Bảo Âm Thanh Phật     Nam Mô Nhân Chủ Vương Phật

南 無 寶 音 聲 佛 	 南 無 人 主 王 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 yīn	 shēnɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 rén	 zhǔ	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Bất Tư Nghị Công Đức Quang Phật  Nam Mô Tùy Pháp Hành Phật

南 無 不 思 議 功 德 光 佛 	 南 無 隨 法 行 佛
	 ná	 mó	 bù	 sī	 yì	 ɡōnɡ	 dé	 ɡuānɡ	 fó	 	 ná	 mó	 suí	 fǎ	 xínɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Hiền Phật     Nam Mô Bảo Danh Văn Phật

南 無 無 量 賢 佛 	 南 無 寶 名 聞 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 xián	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 mínɡ	 wén	 fó

 Nam Mô Đắc Lợi Phật      Nam Mô Thế Hoa Phật

南 無 得 利 佛 	 南 無 世 華 佛
 ná mó dé	 lì fó	 	 	 	 	 	 ná mó	 shì	 huá fó
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 Nam Mô Cao Đỉnh Phật    Nam Mô Vô Biên Biện Tài Thành Phật

南 無 高 頂 佛 	 南 無 無 邊 辯 才 成 佛
	 ná	 mó	 ɡāo	 dǐnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 biān	 biàn	 cái	 chénɡ	 fó

 Nam Mô Sai Biệt Tri Kiến Phật  Nam Mô Sư Tử Nha Phật

南 無 差 別 知 見 佛 	 南 無 師 子 牙 佛
	 ná	 mó	 cī	 bié	 zhī	 jiàn	 fó	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 yá	 fó

 Nam Mô Pháp Đăng Cái Phật   Nam Mô Mục Kiền Liên Phật

南 無 法 燈 蓋 佛 	 南 無 目 犍 連 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 dēnɡ	 ɡài	 fó	 	 	 ná	 mó	 mù	 jiàn	 lián	 fó

 Nam Mô Vô Ưu Quốc Phật   Nam Mô Ý Tư Phật

南 無 無 憂 國 佛 	 南 無 意 思 佛
	 ná	 mó	 wú	 yōu	 ɡuó	 fó	 	 	 ná	 mó	 yì	 sī	 fó

 Nam Mô Pháp Thiên Kính Phật   Nam Mô Đoạn Thế Lực Phật

南 無 法 天 敬 佛 	 南 無 斷 勢 力 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 tiān	 jìnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 duàn	 shì	 lì	 fó

 Nam Mô Cực Thế Lực Phật   Nam Mô Diệt Tham Phật

南 無 極 勢 力 佛 	 南 無 滅 貪 佛
	 ná	 mó	 jí	 shì	 lì	 fó	 	 	 ná	 mó	 miè	 tān	 fó

 Nam Mô Kiên Âm Phật    Nam Mô Thiện Tuệ Phật

南 無 堅 音 佛 	 南 無 善 慧 佛
	 ná	 mó	 jiān	 yīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 huì	 fó

 Nam Mô Diệu Nghĩa Phật    Nam Mô Ái Tịnh Phật

南 無 妙 義 佛 	 南 無 愛 淨 佛
	 ná	 mó	 miào	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ài	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Tàm Quý Nhan Phật   Nam Mô Diệu Kế Phật

南 無 慚 愧 顏 佛 	 南 無 妙 髻 佛
	 ná	 mó	 cán	 kuì	 yán	 fó	 	 	 ná	 mó	 miào	 jì	 fó
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 Nam Mô Dục Lạc Phật    Nam Mô Lâu Chí Phật

南 無 欲 樂 佛 	 南 無 樓 至 佛
	 ná	 mó	 yù	 lè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 lóu	 zhì	 fó

Hết 1000 vị Phật

一千佛竟
1000 Buddhas revered

此 賢 劫 中。 諸 佛 出 世 名 號 如 是。 若 人 聞 此
	 cǐ	 xián	 jié	 zhōnɡ	 zhū	 fó	 chū	 shì	 mínɡ	 hào	 rú	 shì	 ruò	 rén	 wén	 cǐ

千佛名字。皈命頂禮必得涅槃。諸有智者。
	qiān	 fó	 mínɡ	 zì	 ɡuī	 mìnɡ	dǐnɡ	 lǐ	 bì	 dé	 niè	 pán	 zhū	 yǒu	 zhì	 zhě

聞 諸 佛 名 字。 應 當 一 心。 勿 懷 放 逸。 勤 行
	wén	 zhū	 fó	 mínɡ	 zì	 yīnɡ	 dānɡ	 yì	 xīn	 wù	 huái	 fànɡ	 yì	 qín	 xínɡ

精 進。 無 失 是 緣。 還 墮 惡 趣。 受 諸 苦 惱。
	jīnɡ	 jìn	 wú	 shī	 shì	 yuán	 huán	 duò	 è	 qù	 shòu	 zhū	 kǔ	 nǎo

安 住 持 戒。 隨 順 多 聞。常 樂 遠 離。具 足 深
	 ān	 zhù	 chí	 jiè	 suí	 shùn	 duō	 wén	 chánɡ	 yào	 yuǎn	 lí	 jù	 zú	 shēn

忍。是 人 則 能 值 遇 千 佛。 若 持 誦 此 千 佛 名
	rěn	 shì	 rén	 zé	 nénɡ	 zhí	 yù	 qiān	 fó	 ruò	 chí	 sònɡ	 cǐ	 qiān	 fó	 mínɡ

者。 則 滅 無 量 阿 僧 祇 劫 所 集 眾 罪。 必 當 得
	zhě	 zé	 miè	 wú	 liànɡ	 ā	 sēnɡ	 qí	 jié	 suǒ	 jí	 zhònɡ	 zuì	 bì	 dānɡ	 dé

佛諸三昧神通無礙智慧。及諸法門諸陀羅
	 fó	 zhū	 sān	 mèi	 shén	 tōnɡ	 wú	 ài	 zhì	 huì	 jí	 zhū	 fǎ	 mén	 zhū	 tuó	 luó
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尼。 一 切 經 書 種 種 智 慧。 隨 宜 說 法。 皆 當
	 ní	 yí	 qiè	 jīnɡ	 shū	 zhǒnɡ	zhǒnɡ	 zhì	 huì	 suí	 yí	 shuō	 fǎ	 jiē	 dānɡ

從 是 三 昧 中 求。 修 習 此 三 昧。 當 行 淨 行。
	cónɡ	 shì	 sān	 mèi	 zhōnɡ	 qiú	 xiū	 xí	 cǐ	 sān	 mèi	 dānɡ	 xínɡ	 jìnɡ	 hènɡ

勿 生 欺 誑。 離 於 名 利。 勿 懷 嫉 。 行 六 和
	wù	 shēnɡ	 qī	 kuánɡ	 lí	 yú	 mínɡ	 lì	 wù	 huái	 jí	 dù	 xínɡ	 liù	 hé

敬。如是行者。疾得三昧法。
	jìnɡ	 rú	 shì	 xínɡ	 zhě	 jí	 dé	 sān	 mèi	 fǎ

Từ trong Hiền Kiếp này, nếu có người được nghe danh hiệu của ngàn đức Phật xuất thế, quy mạng đảnh lễ, 
tất đắc Niết Bàn. Những người có trí, nghe danh chư Phật nên hãy nhất tâm, chớ có buông thả, chuyên cần tu 
hành tinh tấn, chớ có làm mất nhân duyên này mà bị đọa vào đường ác, chịu  nhiều khổ não. Nên an trụ trì 
giới, tùy thuận học rộng, thường muốn hành viễn ly, đầy đủ thâm nhẫn. Người này tức sẽ gặp ngàn Phật. Nếu 
trì tụng ngàn danh Phật này, liền  được diệt vô lượng tội đã tạo ra trong A Tăng Kỳ Kiếp, liền đắc Tam Muội 
thần thông vô ngại trí tuệ của Phật, cùng các pháp môn Đà La Ni. Hết thảy kinh văn và các trí tuệ, tùy nghi 
thuyết Pháp, đều đang từ trong Tam Muội mong cầu. Tu tập Tam Muội này nên hành tịnh hạnh. Chớ sanh khi 
dối, xa lìa danh lợi. Chớ mang lòng đố kỵ, hành lục hòa kính, như vậy hành giả tức đắc Pháp Tam Muội.

Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

現 在 賢 劫 千 佛 名 經
xiàn	 zài	 xián	 jié	 qiān	 fó	 mínɡ	 jīnɡ
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 Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

七 佛 滅 罪 真 言
The True Words of Seven Buddhas 

for Eradicating Offenses

 Ly bà ly bà đế Cầu ha cầu ha đế

離 婆 離 婆 帝。 求 訶 求 訶 帝。
	 lí	 pó	 lí	 pó	 dì	 qiú	 hē	 qiú	 hē	 dì

 Đà ra ni đế Ni ha ra đế

陀 羅 尼 帝。 尼 訶 囉 帝。
	tuó	 luó	 ní	 dì	 ní	 hē	 lā	 dì

 Tỳ lê nễ đế Ma ha già đế

毗 黎 你 帝。 摩 訶 伽 帝。
	 pí	 lí	 nǐ	 dì	 mó	 hē	 qié	 dì

 Chơn lăng càn đế Ta bà ha (3 lần)

真 陵 乾 帝。 娑 婆 訶。 （三遍）

	zhēn	 líng	 qián	 dì	 suō	 pó	 hē	 (3	times)



139

Sutra of the Names of the Thousand Buddhas in the Present Worthy Kalpa  

 Bổ Khuyết Chân Ngôn

補 闕 真 言
The True Words for Patching Flaws 

in Recitation

 Nam mô tam mãn đa Một đà nẫm A bát

南 無 三 滿 哆。 沒 馱 喃。 阿 缽
	 ná	 mó	 sān	 mǎn	 duō	 mò	 tuó	 nán	 ā	 bō

 ra đế Yết đa chiết Chiết nại di Án

囉 帝。 喝 多 折。 折 捺 彌。 唵。
	 lā	 dì	 hē	 duō	 zhé	 zhé	 nà	 mí	 nān

 Kê di kê di Đát tháp cát tháp nẫm Mạt

雞 彌 雞 彌。 怛 塔 葛 塔 喃。 末
	 jī	 mí	 jī	 mí	 dá	 tǎ	 gě	 tǎ	 nán	 mò

 ngõa sơn đính bát ra đế Ô đát ma đát ma

瓦 山 叮 缽 囉 帝。 烏 怛 摩 怛 摩。
	wā	 shān	 dīng	 bō	 lā	 dì	 wū	 dá	 mó	 dá	 mó

 Đát tháp cát tháp nẫm Mạt ngõa hồng

怛 塔 葛 塔 喃。 末 瓦 吽。
	 dá	 tǎ	 gě	 tǎ	 nán	 mò	 wǎ	 hōng

 Phấn ta ha  (3 lần)

癹 娑 訶。 （三遍）

	pān	 suō	 hē	 	 (3	times)
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Tán

讚
Praise

Hiện Tại Thiên Phật Tề tọa đạo tràng

現 在 千 佛， 齊 坐 道 場，
xiàn	 zài	 qiān	 fó	 qí	 zuò	 dào	 chǎnɡ

Trần	 trần	 sát	 sát	 phóng	 hào	 quang

塵 塵 剎 剎 放 豪 光，
chén	 chén	 chà	 chà	 fànɡ	 háo	 ɡuānɡ

	Văn	 kiến	 ngộ	 tâm	 vương

聞 見 悟 心 王，
wén	 jiàn	 wù	 xīn	 wánɡ

Đảnh lễ tham tường Danh hiệu bất hư trương

頂 禮 參 詳， 名 號 不 虛 張。
dǐnɡ	 lǐ	 cān	 xiánɡ	 mínɡ	 hào	 bù	 xū	 zhānɡ

 Nam Mô Thiên Phật Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lạy)

南 無 千 佛 會 上 佛 菩 薩 （三拜）

 ná	 mó	 qiān	 fó	 huì	 shànɡ	 fó	 pú sà (3 bows)
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 Hồi Hướng Công Đức (1)

迴 向 功 德 一
Dedication of Merit (1)

 Nguyện  dĩ thử công đức Phổ cập ư nhất thiết

願 以 此 功 德。 普 及 於 一 切。
	yuàn	 yǐ	 cǐ	 ɡōnɡ	 dé	 pǔ	 jí	 yú	 yí	 qiè
 Ngã đẳng dữ chúng sanh Giai cộng thành Phật đạo

我 等 與 眾 生。 皆 共 成 佛 道。
	wǒ	 děnɡ	 yǔ	 zhònɡ	shēnɡ	 jiē	 ɡònɡ	 chénɡ	 fó	 dào

 Hồi Hướng Công Đức (2)

迴 向 功 德 二
Dedication of Merit (2)

 Lễ sám công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phúc giai hồi hướng

禮 懺 功 德 殊 勝 行。 無 邊 勝 福 皆 迴 向。
	 lǐ	 chàn	 gōng	 dé	 shū	 shèng	 hèng	 wú	 biān	 shèng	 fú	 jiē	 huí	 xiàng

 Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát

普 願 沉 溺 諸 眾 生。 速 往 無 量 光 佛 剎。
	 pǔ	 yuàn	 chén	 nì	 zhū	 zhòng	shēng	 sù	 wǎng	 wú	 liàng	 guāng	 fó	 chà

 Thập phương tam thế nhất thiết Phật Nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát

十 方 三 世 一 切 佛。 一 切 菩 薩 摩 訶 薩。
	shí	 fāng	 sān	 shì	 yí	 qiè	 fó	 yí	 qiè	 pú	 sà	 mó	 hē	 sà

 Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

摩 訶 般 若 波 羅 蜜 。
	mó	 hē	 bō	 rě	 bō	 luó	 mì
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 Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

未 來 星 宿 劫 千 佛 名 經
	 wèi	 lái	 xīnɡ	 xiù	 jié	 qiān	 fó	 mínɡ	 jīnɡ

Khai Nguyên thu thập, phụ chú, Đời Lương lục

開 元 拾 遺 附 梁 錄
	 kāi	 yuán	 shí	 yí	 fù	 liánɡ	 lù

夫 修 善 福 臻。 為 惡 禍 徵。 明 理 皎 然。 而 信
	 fú	 xiū	 shàn	 fú	 zhēn	 wéi	 è	 huò	 zhēnɡ	 mínɡ	 lǐ	 jiǎo	 rán	 ér	 xìn

悟 者 鮮。 既 共 生 此 五 濁 惡 世。 五 陰 煩 惱 三
	wù	 zhě	 xiǎn	 jì	 ɡònɡ	shēnɡ	 cǐ	 wǔ	 zhuó	 è	 shì	 wǔ	 yīn	 fán	 nǎo	 sān

毒熾盛。輪轉生死無有竟已。昔佛在世時。
	 dú	 chì	 shènɡ	 lún	 zhuǎn		shēnɡ	 sǐ	 wú	 yǒu	 jìnɡ	 yǐ	 xī	 fó	 zài	 shì	 shí

人 民 數 如 恆 沙。今 漸 凋 微。萬 不 遺 一。何
	rén	 mín	 shù	 rú	 hénɡ	 shā	 jīn	 jiàn	 diāo	 wéi	 wàn	 bù	 yí	 yī	 hé

以故爾。為善者少。作惡者多。死墮三塗。
	 yǐ	 ɡù	 ěr	 wéi	 shàn	 zhě	 shǎo	 zuò	 è	 zhě	 duō	 sǐ	 duò	 sān	 tú

悉為魚蟲畜生。不復得人身。故《法華經》云。
	 xī	 wéi	 yú	chónɡ	chù	shēnɡ	 bú	 fù	 dé	 rén	 shēn	 ɡù	 fǎ	 huá	 jīnɡ	 yún

三 惡 道 充 滿。 天 人 眾 減 少。 劫 盡 不 久。 長
	sān	 è	 dào	 chōnɡ	mǎn	 tiān	 rén	 zhònɡ	 jiǎn	 shǎo	 jié	 jìn	 bù	 jiǔ	 chánɡ

衰 可 悲。 是 以 如 來 隨 方 教 化。 敦 慈 尚 善。
	shuāi	 kě	 bēi	 shì	 yǐ	 rú	 lái	 suí	 fānɡ	 jiào	 huà	 dūn	 cí	 shànɡ	 shàn

不 軀 命。 勤 行 精 進。 可 得 勉 度。 禮 拜 俄
	 bú	 lìn	 qū	 mìnɡ	 qín	 xínɡ	 jīnɡ	 jìn	 kě	 dé	 miǎn	 dù	 lǐ	 bài	 é

頃 之 勞。 能 無 量 劫 罪。 罪 滅 福 生。 以 致
	qǐnɡ	 zhī	 láo	 nénɡ	 què	 wú	 liànɡ	 jié	 zuì	 zuì	 miè	 fú	 shēnɡ	 yǐ	 zhì
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無 為。 此 未 來 星 宿 劫 中。 當 有 千 佛 出 世。
	wú	 wéi	 cǐ	 wèi	 lái	 xīnɡ	 xiù	 jié	 zhōnɡ	 dānɡ	 yǒu	 qiān	 fó	 chū	 shì

名字如是。若人聞名。一心禮事不生懈怠。
mínɡ	 zì	 rú	 shì	 ruò	 rén	 wén	mínɡ	 yì	 xīn	 lǐ	 shì	 bù	 shēnɡ	 xiè	 dài

必得涅槃。永離三塗生死之患。安住慈忍。
	 bì	 dé	 niè	 pán	 yǒnɡ	 lí	 sān	 tú	 shēnɡ	 sǐ	 zhī	 huàn	 ān	 zhù	 cí	 rěn

具 足 多 聞。 若 能 受 持 習 誦 之 者。 是 人 則 必
	 jù	 zú	 duō	 wén	 ruò	 nénɡ	 shòu	 chí	 xí	 sònɡ	 zhī	 zhě	 shì	 rén	 zé	 bì

歷 值 千 佛。 獲 滅 無 量 阿 僧 祇 劫 生 死 重 罪。
	 lì	 zhí	 qiān	 fó	 huò	 miè	 wú	 liànɡ	 ā	 sēnɡ	 qí	 jié	 shēnɡ	 sǐ	 zhònɡ	 zuì

得 諸 佛 神 通 三 昧。 無 礙 辯 才。 諸 大 法 門。
	 dé	 zhū	 fó	 shén	 tōnɡ	 sān	 mèi	 wú	 ài	 biàn	 cái	 zhū	 dà	 fǎ	 mén

陀羅尼門。一切經書種種智慧。隨宜說法。
	tuó	 luó	 ní	 mén	 yí	 qiè	 jīnɡ	 shū	zhǒnɡ		zhǒnɡ	zhì	 huì	 suí	 yí	 shuō	 fǎ

不 自 欺 誑。 離 於 名 利。 勿 懷 嫉 。 行 六 和
	 bú	 zì	 qī	 kuánɡ	 lí	 yú	 mínɡ	 lì	 wù	 huái	 jí	 dù	 xínɡ	 liù	 hé

敬。 一 心 奉 持。 無 失 是 緣。 如 是 行 者。 疾
	jìnɡ	 yì	 xīn	 fènɡ	 chí	 wú	 shī	 shì	 yuán	 rú	 shì	 xínɡ	 zhě	 jí

得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提。
	 dé	 ā	 nòu	 duō	 luó	 sān	 miǎo	 sān	 pú	 tí

Phàm tu thiện được phước, làm ác chiêu họa. Lý nhân quả rất rõ ràng trong sáng nhưng ít người ngộ tin. Đã 
cùng sinh trong cõi ác ngũ trược, năm ấm, phiền não, ba độc đốt cháy, luân chuyển trong vòng sanh tử không 
ngưng dứt. Khi xưa Phật còn tại thế, số người được giải thoát nhiều như cát sông Hằng, nay dần dần giảm 
bớt, vạn phần không còn được một. Tại sao thế? Vì người làm thiện ít, kẻ gây ác nhiều, cho nên khi chết bị 
đọa vào ba đường ác, đều làm cá, trùng và súc sinh, không được lại thân người. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa 
chép rằng: “Chúng sinh trong ba ngả ác thì đầy dẫy nhưng được sanh lên cõi trời, cõi người thì rất ít”. Kiếp tận 
chẳng còn lâu, càng nghĩ càng bi ai. Vì vậy Đức Như Lai tùy phương tiện giáo hóa chúng sanh, khuyên từ bi 
hướng thiện. Trong đời vị lai Kiếp Tinh Tú, sẽ có ngàn Phật xuất thế, nếu có người nghe được danh hiệu chư 
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Phật đó, nhất tâm đảnh lễ và làm Phật sự, không sanh giải đãi, tất đắc Niết Bàn, vĩnh viễn xa lìa hoạn nạn 
sanh tử trong ba đường ác. An trụ trong từ nhẫn, đầy đủ đa văn. Nếu ai năng thọ trì, tu tập, đọc tụng, người 
này tất sẽ gặp được ngàn Phật, diệt được trọng tội sanh tử trong vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp. Chứng được thần 
thông Tam Muội, biện tài vô ngại, được các đại pháp môn, các môn Đà La Ni, hết thảy kinh văn và các trí tuệ 
của chư Phật, tùy nghi thuyết pháp, không tự lừa dối, rời xa danh lợi, chớ khởi lòng đố kỵ, nên hành lục hòa 
kính. Nhất tâm phụng trì, không làm mất nhân duyên này. Những người tu hành được như vậy, sẽ sớm chứng 
được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

 Nam Mô Nhật Quang Phật    Nam Mô Long Uy Phật

南 無 日 光 佛 	 南 無 龍 威 佛
	 ná	 mó	 rì	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 lónɡ	 wēi	 fó

 Nam Mô Hoa Nham Phật    Nam Mô Vương Trung Vương Phật

南 無 華 巖 佛 	 南 無 王 中 王 佛
	 ná	 mó	 huá	 yán	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wánɡ	zhōnɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô A Tu Luân Vương Hộ Phật Nam Mô Tác Kiết Tường Phật

南無阿須輪王護佛 	 南 無 作 吉 祥 佛
	 ná	 mó	 ā	 xū	 lún	 wánɡ	 hù	 fó	 ná	 mó	 zuò	 jí	 xiánɡ	 fó

 Nam Mô Sư Tử Tuệ Phật   Nam Mô Bảo Ý Phật

南 無 師 子 慧 佛 	 南 無 寶 意 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 huì	 fó	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 yì	 fó

 Nam Mô Thành Biện Sự Phật   Nam Mô Thành Biện Sự Kiến Căn Nguyên Phật

南 無 成 辦 事 佛 	 南 無 成 辦 事 見 根 原 佛
	 ná	 mó	 chénɡ	 bàn	 shì	 fó	 	 	 ná	 mó	 chénɡ	 bàn	 shì	 jiàn	 ɡēn	 yuán	 fó

 Nam Mô Chủng Tánh Hoa Phật   Nam Mô Cao Lôi Âm Phật

南 無 種 姓 華 佛 	 南 無 高 雷 音 佛
	 ná	 mó	 zhǒnɡ	xìnɡ	 huá	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡāo	 léi	 yīn	 fó

 Nam Mô Vô Bỉ Biện Phật   Nam Mô Trí Tuệ Tự Tại Phật

南 無 無 比 辯 佛 	 南 無 智 慧 自 在 佛
	 ná	 mó	 wú	 bǐ	 biàn	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhì	 huì	 zì	 zài	 fó
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 Nam Mô Xưng Thành Phật    Nam Mô Uy Hoài Bộ Phật

南 無 稱 成 佛 	 南 無 威 懷 步 佛
	 ná	 mó	 chēnɡ	chénɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wēi	 huái	 bù	 fó

 Nam Mô Phúc Đức Quang Minh Phật  Nam Mô Nguyệt Ma Ni Quang  Vương Phật

南 無 福 德 光 明 佛 	 南 無 月 摩 尼 光 王 佛
	 ná	 mó	 fú	 dé	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 	 ná	 mó	 yuè	 mó	 ní	 ɡuānɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Mục Kiền Liên Tánh Phật  Nam Mô Vô Ưu Thốn Phật

南 無 目 犍 連 性 佛 	 南 無 無 憂 忖 佛
	 ná	 mó	 mù	 jiàn	 lián	 xìnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 yōu	 cǔn	 fó

 Nam Mô Tư Duy Trí Tuệ Phật  Nam Mô Ý Trí Phật

南 無 思 惟 智 慧 佛 	 南 無 意 智 佛
	 ná	 mó	 sī	 wéi	 zhì	 huì	 fó	 	 ná	 mó	 yì	 zhì	 fó

 Nam Mô Chư Thiên Cúng Dường Pháp Phật Nam Mô Dũng Hãn Phật

南 無 諸 天 供 養 法 佛 	南 無 勇 悍 佛
	 ná	 mó	 zhū	 tiān	 ɡònɡ	 yànɡ	 fǎ	 fó	 ná	 mó	 yǒnɡ	 hàn	 fó

 Nam Mô Vô Hạn Lực Phật   Nam Mô Trí Tuệ Hoa Phật

南 無 無 限 力 佛 	 南 無 智 慧 華 佛
	 ná	 mó	 wú	 xiàn	 lì	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhì	 huì	 huá	 fó

 Nam Mô Cường Âm Phật    Nam Mô Hoan Lạc Phật

南 無 強 音 佛 	 南 無 歡 樂 佛
	 ná	 mó	 qiánɡ	 yīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huān	 lè	 fó

 Nam Mô Thuyết Nghĩa Phật    Nam Mô Tịnh Hoài Phật

南 無 說 義 佛 	 南 無 淨 懷 佛
	 ná	 mó	 shuō	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 huái	 fó

 Nam Mô Sư Tử Khẩu Phật   Nam Mô Hảo Kết Phật

南 無 師 子 口 佛 	 南 無 好 結 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 kǒu	 fó	 	 	 ná	 mó	 hǎo	 jié	 fó



146

未來星宿劫千佛名經  |  Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

 Nam Mô Bất Thủ Chư Pháp Phật

南 無 不 取 諸 法 佛
	 ná	 mó	 bù	 qǔ	 zhū	 fǎ	 fó

 Nam Mô Ba Đầu Ma Thượng Tinh Tú Vương Phật

南 無 波 頭 摩 上 星 宿 王 佛
	 ná	 mó	 bō	 tóu	 mó	 shànɡ	 xīnɡ	 xiù	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật Nam Mô Nhân Đà La Tràng Vương Phật

南 無 上 彌 留 幢 王 佛 	南 無 因 陀 羅 幢 王 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 mí	 liú	 chuánɡ	wánɡ	 fó	 ná	 mó	 yīn	 tuó	 luó	 chuánɡ		wánɡ	 fó

 Nam Mô Hương Âm Phật    Nam Mô Thường  Quang  Minh Phật

南 無 香 音 佛 	 南 無 常 光 明 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	 yīn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chánɡ	ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Chiên Đàn Tướng Hảo Phật  Nam Mô Vô Hạn Cao Phật

南 無 栴 檀 相 好 佛 	 南 無 無 限 高 佛
	 ná	 mó	 zhān	 tán	 xiànɡ	 hǎo	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 xiàn	 ɡāo	 fó

 Nam Mô Liên Hoa Tràng Phật   Nam Mô Liên Hoa Hóa Sanh Phật

南 無 蓮 華 幢 佛 	 南 無 蓮 華 化 生 佛
	 ná	 mó	 lián	 huā	chuánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 huà	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Vi Tế Hoa Phật   Nam Mô A Kiệt Lưu Hương Phật

南 無 微 細 華 佛 	 南 無 阿 竭 留 香 佛
	 ná	 mó	 wéi	 xì	 huā	 fó	 	 	 ná	 mó	 ā	 jié	 liú	 xiānɡ	 fó

 Nam Mô Đại Dũng Phật

南 無 大 勇 佛
	 ná	 mó	 dà	 yǒnɡ	 fó

 Nam Mô Chiên Đàn Tướng Hảo Quang Minh Phật

南 無 栴 檀 相 好 光 明 佛
	 ná	 mó	 zhān	 tán	 xiànɡ	 hǎo	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó



147

Sutra of the Names of the Thousand Buddhas in the Future Constellation Kalpa 

 Nam Mô Ngân Tràng Cái Phật   Nam Mô Đại Hải Ý Phật

南 無 銀 幢 蓋 佛 	 南 無 大 海 意 佛
	 ná	 mó	 yín	 chuánɡ	 ɡài	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 hǎi	 yì	 fó

 Nam Mô Phan Tràng Hảo Phật   Nam Mô Phạm Vương Đức Phật

南 無 幡 幢 好 佛 	 南 無 梵 王 德 佛
	 ná	 mó	 fān	 chuánɡ	hǎo	 fó	 	 	 ná	 mó	 fàn	 wánɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Đại Hương Huân Phật   Nam Mô Đại Dũng Hiện Phật

南 無 大 香 熏 佛 	 南 無 大 勇 現 佛
	 ná	 mó	 dà	 xiānɡ	 xūn	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 yǒnɡ	 xiàn	 fó

 Nam Mô Bảo Luân Phật    Nam Mô Phát Hành Nan Phật

南 無 寶 輪 佛 	 南 無 發 行 難 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 lún	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 fā	 xínɡ	 nán	 fó

 Nam Mô Vô Sở Phát Hành Phật  Nam Mô Kim Bảo Ung Phật

南 無 無 所 發 行 佛 	 南 無 金 寶 甕 佛
	 ná	 mó	 wú	 suǒ	 fā	 xínɡ	 fó	 	 ná	 mó	 jīn	 bǎo	 wènɡ	 fó

 Nam Mô Thiên Võng Phật    Nam Mô Ngôn Tùng Phật

南 無 天 輞 佛 	 南 無 言 從 佛
	 ná	 mó	 tiān	 wǎnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yán	 cónɡ	 fó

 Nam Mô Thường Vũ Hoa Phật   Nam Mô Đại Hảo Nhạo Phật

南 無 常 雨 華 佛 	 南 無 大 好 樂 佛
	 ná	 mó	 chánɡ	 yù	 huā	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 hào	 yào	 fó

 Nam Mô Sư Tử Thượng  Hương Phật  Nam Mô Ma Thiên Tướng Hảo Phật

南 無 師 子 上 香 佛 	 南 無 魔 天 相 好 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 shànɡ	xiānɡ	 fó	 	 ná	 mó	 mó	 tiān	 xiànɡ	 hǎo	 fó

 Nam Mô Đế Thích Quang Minh Phật  Nam Mô Đại Tướng Hảo Phật

南 無 帝 釋 光 明 佛 	 南 無 大 相 好 佛
	 ná	 mó	 dì	 shì	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 	 ná	 mó	 dà	 xiànɡ	 hǎo	 fó
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 Nam Mô Sư Tử Hoa Hảo Phật    Nam Mô Tịch Diệt Tràng Phan Phật

南 無 師 子 華 好 佛 	 南 無 寂 滅 幢 幡 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 huá	 hǎo	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 miè	chuánɡ	fān	 fó

 Nam Mô Trì Giới Vương Phật     Nam Mô Tướng Hảo Dực Tùng Phật

南 無 持 戒 王 佛 	 南 無 相 好 翼 從 佛
	 ná	 mó	 chí	 jiè	 wánɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 xiànɡ	 hǎo	 yì	 cónɡ	 fó

 Nam Mô Dực Tùng Diện Thủ Phật    Nam Mô Vô Ưu Tướng Hảo Phật

南 無 翼 從 面 首 佛 	 南 無 無 憂 相 好 佛
	 ná	 mó	 yì	 cónɡ	 miàn	 shǒu	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 yōu	 xiànɡ	 hǎo	 fó

 Nam Mô Phổ Khai Liên Hoa Thân Phật   Nam Mô Đại Địa Phật

南 無 普 開 蓮 華 身 佛 	 南 無 大 地 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 kāi	 lián	 huā	 shēn	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 dì	 fó

 Nam Mô Đại Lực Long Dực Tùng Hảo Phật  Nam Mô Tịnh Hạnh Vương Phật

南 無 大 力 龍 翼 從 好 佛 	 南 無 淨 行 王 佛
	 ná	 mó	 dà	 lì	 lónɡ	 yì	 cónɡ	 hǎo	 fó	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 hènɡ	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Đại Du Hý Phật     Nam Mô Liên Hoa Uy Phật

南 無 大 遊 戲 佛 	 南 無 蓮 華 威 佛
	 ná	 mó	 dà	 yóu	 xì	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 wēi	 fó

 Nam Mô Phóng Xả Hoa Phật     Nam Mô Thường  Quán Phật

南 無 放 捨 華 佛 	 南 無 常 觀 佛
	 ná	 mó	 fànɡ	 shě	 huá	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 chánɡ	ɡuān	 fó

 Nam Mô Pháp Thể Quyết Định Phật    Nam Mô Tác Trực Hạnh Phật

南 無 法 體 決 定 佛 	 南 無 作 直 行 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 tǐ	 jué	 dìnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zuò	 zhí	 xínɡ	 fó

 Nam Mô Bất Định Nguyện Phật     Nam Mô Thiện Trụ Chư Nguyện Phật

南 無 不 定 願 佛 	 南 無 善 住 諸 願 佛
	 ná	 mó	 bú	 dìnɡ	 yuàn	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 zhù	 zhū	 yuàn	 fó
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 Nam Mô Vô Thường  Trung  Thượng  Phật  Nam Mô Nguyệt Uy Phật

南 無 無 常 中 上 佛 	 南 無 月 威 佛
	 ná	 mó	 wú	 chánɡ	zhōnɡ	shànɡ	 fó	 	 ná	 mó	 yuè	 wēi	 fó

 Nam Mô Chiên Đàn Sắc Phật   Nam Mô Nhật Không Phật

南 無 栴 檀 色 佛 	 南 無 日 空 佛
	 ná	 mó	 zhān	 tán	 sè	 fó	 	 	 ná	 mó	 rì	 kōnɡ	 fó

 Nam Mô Uy Tướng Phúc Phật   Nam Mô Phá Phiền Não Phật

南 無 威 相 腹 佛 	 南 無 破 煩 惱 佛
	 ná	 mó	 wēi	 xiànɡ	 fù	 fó	 	 	 ná	 mó	 pò	 fán	 nǎo	 fó

 Nam Mô Thật Pháp Quảng Xưng Phật  Nam Mô Thế Gian Hỷ Phật

南 無 實 法 廣 稱 佛 	 南 無 世 間 喜 佛
	 ná	 mó	 shí	 fǎ	 ɡuǎnɡ	chēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 shì	 jiān	 xǐ	 fó

 Nam Mô Bảo Xưng Phật    Nam Mô Nan Thắng Phục Phật

南 無 寶 稱 佛 	 南 無 難 勝 伏 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 chēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 nán	 shènɡ	 fú	 fó

 Nam Mô Hảo Quán Phật    Nam Mô Dũng Hưng Phật

南 無 好 觀 佛 	 南 無 勇 興 佛
	 ná	 mó	 hǎo	 ɡuān	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yǒnɡ	 xīnɡ	 fó

 Nam Mô Dực Tùng Thụ Phật   Nam Mô Ly Ngưu Uy Phật

南 無 翼 從 樹 佛 	 南 無 狸 牛 威 佛
	 ná	 mó	 yì	 cónɡ	 shù	 fó	 	 	 ná	 mó	 lí	 niú	 wēi	 fó

 Nam Mô Thiên Trung Thiên Phật   Nam Mô Sư Tử Tràng Phật

南 無 天 中 天 佛 	 南 無 師 子 幢 佛
	 ná	 mó	 tiān	 zhōnɡ	 tiān	 fó	 	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 chuánɡ	 fó

 Nam Mô Trí Tuệ Uy Phật   Nam Mô Vô Để Uy Phật

南 無 智 慧 威 佛 	 南 無 無 底 威 佛
	 ná	 mó	 zhì	 huì	 wēi	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 dǐ	 wēi	 fó	
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Hết 100 vị Phật

一百佛竟
100 Buddhas revered

 Nam Mô Đức Phong Phật      Nam Mô Hậu Đức Phật

南 無 德 豐 佛 	 南 無 厚 德 佛
	 ná	 mó	 dé	 fēnɡ	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 hòu	 dé	 fó

 Nam Mô Vô Niệm Thị Hiện Chư Hạnh Phật  Nam Mô Vô Sanh Phật

南 無 無 念 示 現 諸 行 佛 	 南 無 無 生 佛
	 ná	 mó	 wú	 niàn	 shì	 xiàn	 zhū	 hènɡ	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Vô Thượng  Quang  Phật     Nam Mô Sơn Đức Phật

南 無 無 上 光 佛 	 南 無 山 德 佛
	 ná	 mó	 wú	 shànɡ	ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 shān	 dé	 fó

 Nam Mô Xuất Hiện Phật      Nam Mô Phục Đức Phật

南 無 出 現 佛 	 南 無 服 德 佛
	 ná	 mó	 chū	 xiàn	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 fú	 dé	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật

南 無 無 量 善 根 成 就 諸 行 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 shàn	 ɡēn	 chénɡ	 jiù	 zhū	 hènɡ	 fó

 Nam Mô Đại Giảng Phật      Nam Mô Bất Trụ Phấn Tấn Phật

南 無 大 講 佛 	 南 無 不 住 奮 迅 佛
	 ná	 mó	 dà	 jiǎnɡ	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 bú	 zhù	 fèn	 xùn	 fó

 Nam Mô Bảo Thụ Phật      Nam Mô Phổ Bi Phật

南 無 寶 樹 佛 	 南 無 普 悲 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 shù	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 bēi	 fó

 Nam Mô Đức Dưỡng Phật      Nam Mô Đại Chuyển Phật

南 無 德 養 佛 	 南 無 大 轉 佛
	 ná	 mó	 dé	 yǎnɡ	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 zhuǎn	 fó
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 Nam Mô Tuyệt Chúng Sanh Nghi Vương Phật  Nam Mô Nhất Đạo Phật

南 無 絕 眾 生 疑 王 佛 	 南 無 一 道 佛
	 ná	 mó	 jué	 zhònɡ	shēnɡ	 yí	 wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 yí	 dào	 fó

 Nam Mô Phổ Cái Phật     Nam Mô Đại Cái Phật

南 無 普 蓋 佛 	 南 無 大 蓋 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 ɡài	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 ɡài	 fó

 Nam Mô Tối Đức Phật     Nam Mô Thiên Cận Phật

南 無 最 德 佛 	 南 無 千 近 佛
	 ná	 mó	 zuì	 dé	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 qiān	 jìn	 fó

 Nam Mô Bảo Liên Hoa Dũng Phật   Nam Mô Ly Thế Gian Phật

南 無 寶 蓮 華 勇 佛 	 南 無 離 世 間 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 lián	 huā	 yǒnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 lí	 shì	 jiān	 fó

 Nam Mô Phan Tràng Phật     Nam Mô Bảo Nguyệt Đức Phật

南 無 幡 幢 佛 	 南 無 寶 月 德 佛
	 ná	 mó	 fān	 chuánɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 yuè	 dé	 fó

 Nam Mô Phục Thụ Vương Phật    Nam Mô Tôn Đức Phật

南 無 服 樹 王 佛 	 南 無 尊 德 佛
	 ná	 mó	 fú	 shù	 wánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zūn	 dé	 fó

 Nam Mô Phổ Liên Hoa Phật    Nam Mô Đẳng Đức Phật

南 無 普 蓮 華 佛 	 南 無 等 德 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 lián	 huā	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 děnɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Long Trung Mật Phật    Nam Mô Đại Hải Thâm Thắng Phật

南 無 龍 中 蜜 佛 	 南 無 大 海 深 勝 佛
	 ná	 mó	 lónɡ	 zhōnɡ	 mì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 dà	 hǎi	 shēn	 shènɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Bảo Cái Phật   Nam Mô Vô Biểu Thức Phật

南 無 無 量 寶 蓋 佛 	 南 無 無 表 識 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 bǎo	 ɡài	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 biǎo	 zhì	 fó
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 Nam Mô Tu Di Thân Phật     Nam Mô Hư Không Nham Phật

南 無 須 彌 身 佛 	 南 無 虛 空 巖 佛
	 ná	 mó	 xū	 mí	 shēn	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 yán	 fó

 Nam Mô Cường Xưng Vương Phật     Nam Mô Phóng  Quang Phật

南 無 強 稱 王 佛 	 南 無 放 光 佛
	 ná	 mó	 qiánɡ	chēnɡ	wánɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 fànɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Vô Nhiễm Trược Phật     Nam Mô Tại Hoa Tụ Đức Phật

南 無 無 染 濁 佛 	 南 無 在 華 聚 德 佛
	 ná	 mó	 wú	 rǎn	 zhuó	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 zài	 huá	 jù	 dé	 fó

 Nam Mô Ly Khủng Y Mao Bất Thụ Phật  Nam Mô Vô Tướng Thanh Phật

南 無 離 恐 衣 毛 不 豎 佛 	 南 無 無 相 聲 佛
	 ná	 mó	 lí	 kǒnɡ	 yī	 máo	 bú	 shù	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 xiànɡ	shēnɡ	 fó

 Nam Mô Điện Mục Nhãn Phật     Nam Mô Bảo Thất Phật

南 無 電 目 眼 佛 	 南 無 寶 室 佛
	 ná	 mó	 diàn	 mù	 yǎn	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 shì	 fó

 Nam Mô Hư Không Tinh Tú Tăng  Thượng  Phật  Nam Mô Chúng Tôn Tụ Phật

南 無 虛 空 星 宿 增 上 佛 	 南 無 眾 尊 聚 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 xīnɡ	 xiù	 zēnɡ	shànɡ	 fó	 	 ná	 mó	 zhònɡ	 zūn	 jù	 fó

 Nam Mô Sơn Vương Thân Phật     Nam Mô Nhất Cái Phật

南 無 山 王 身 佛 	 南 無 一 蓋 佛
	 ná	 mó	 shān	 wánɡ	 shēn	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 yí	 ɡài	 fó

 Nam Mô Năng Khuất Phục Phật     Nam Mô Chiên Đàn Cung Phật

南 無 能 屈 服 佛 	 南 無 栴 檀 宮 佛
	 ná	 mó	 nénɡ	 qū	 fú	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 zhān	 tán	 ɡōnɡ	 fó

 Nam Mô Ba Đầu Ma Thụ Đề Phấn Tấn Thông Phật

南 無 波 頭 摩 樹 提 奮 迅 通 佛
	 ná	 mó	 bō	 tóu	 mó	 shù	 tí	 fèn	 xùn	 tōnɡ	 fó
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 Nam Mô Quang Võng Phật      Nam Mô Hồng Liên Hoa Phật

南 無 光 網 佛 	 南 無 紅 蓮 華 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	wǎnɡ	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 hónɡ	 lián	 huā	 fó

 Nam Mô Thiện Hiện Quang Phật     Nam Mô Tuệ Hoa Bảo Quang  Diệt Phật

南 無 善 現 光 佛 	 南無慧華寶光滅佛
	 ná	 mó	 shàn	 xiàn	ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 huì	 huá	 bǎo	ɡuānɡ		miè	 fó

 Nam Mô Tán Chúng Úy Phật     Nam Mô Vô Cấu Quang Minh Phật

南 無 散 眾 畏 佛 	 南 無 無 垢 光 明 佛
	 ná	 mó	 sàn	 zhònɡ	 wèi	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô An Vương Phật      Nam Mô Pháp Không Phật

南 無 安 王 佛 	 南 無 法 空 佛
	 ná	 mó	 ān	 wánɡ	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 kōnɡ	 fó

 Nam Mô Xuất Thiên Quang Phật     Nam Mô Quá Thiên Quang Phật

南 無 出 千 光 佛 	 南 無 過 千 光 佛
	 ná	 mó	 chū	 qiān	ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 ɡuò	 qiān	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Cảnh Giới Tự Tại Phật    Nam Mô Xuất Hiển Quang Phật

南 無 境 界 自 在 佛 	 南 無 出 顯 光 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 jiè	 zì	 zài	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chū	 xiǎn	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Hạnh Phật      Nam Mô Vô Năng Khuất Thanh Phật

南 無 善 行 佛 	 南 無 無 能 屈 聲 佛
	 ná	 mó	 shàn	 hènɡ	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 nénɡ	 qū	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật  Nam Mô Bảo Trí Phật

南 無 遠 離 怖 畏 毛 豎 佛 	 南 無 寶 智 佛
	 ná	 mó	 yuǎn	 lí	 bù	 wèi	 máo	 shù	 fó	 	 ná	 mó	 bǎo	 zhì	 fó

 Nam Mô Tấn Tịch Tĩnh Phật     Nam Mô Vô Lượng Dực Tùng Phật

南 無 進 寂 靜 佛 	 南 無 無 量 翼 從 佛
	 ná	 mó	 jìn	 jí	 jìnɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 yì	 cónɡ	 fó
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 Nam Mô Thế Gian Khả Lạc Phật  Nam Mô Trụ Tuệ Phật

南 無 世 間 可 樂 佛 	 南 無 住 慧 佛
	 ná	 mó	 shì	 jiān	 kě	 lè	 fó	 	 ná	 mó	 zhù	 huì	 fó

 Nam Mô Năng Nhân Tiên Phật   Nam Mô Tuệ Xưng Phật

南 無 能 仁 仙 佛 	 南 無 慧 稱 佛
	 ná	 mó	 nénɡ	 rén	 xiān	 fó	 	 	 ná	 mó	 huì	 chēnɡ	 fó

 Nam Mô Chư Thụ Vương Phật   Nam Mô Vô Cấu Vân Vương Phật

南 無 諸 樹 王 佛 	 南 無 無 垢 雲 王 佛
	 ná	 mó	 zhū	 shù	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 yún	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Tùy Thế Gian Ý Phật  Nam Mô Bảo Thật Phật

南 無 隨 世 間 意 佛 	 南 無 寶 實 佛
	 ná	 mó	 suí	 shì	 jiān	 yì	 fó	 	 ná	 mó	 bǎo	 shí	 fó

 Nam Mô Ly Ngu Xưng Phật   Nam Mô Đức Hiện Phật

南 無 離 愚 稱 佛 	 南 無 德 現 佛
	 ná	 mó	 lí	 yú	 chēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 dé	 xiàn	 fó

 Nam Mô Bảo Ái Phật    Nam Mô Bất Đường Tinh Tấn Phật

南 無 寶 愛 佛 	 南 無 不 唐 精 進 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 ài	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bù	 tánɡ	 jīnɡ	 jìn	 fó

 Nam Mô Hương Huân Quang Phật   Nam Mô Vô Năng Khuất Hương  Quang Phật

南 無 香 熏 光 佛 	 南 無 無 能 屈 香 光 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	 xūn	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 nénɡ	 qū	 xiānɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Chúng Cường Vương Phật   Nam Mô Xuất Tu Di Sơn Đỉnh Phật

南 無 眾 強 王 佛 	 南 無 出 須 彌 山 頂 佛
	 ná	 mó	 zhònɡ	qiánɡ	wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 chū	 xū	 mí	 shān	 dǐnɡ	 fó

 Nam Mô Tùng Bảo Xuất Đức Phật  Nam Mô Liên Hoa Thượng Phật

南 無 從 寶 出 德 佛 	 南 無 蓮 華 上 佛
	 ná	 mó	 cónɡ	 bǎo	 chū	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 shànɡ	 fó
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 Nam Mô Tùng Bảo Xuất Phật   Nam Mô Hương  Quang Phật

南 無 從 寶 出 佛 	 南 無 香 光 佛
	 ná	 mó	 cónɡ	 bǎo	 chū	 fó	 	 	 ná	 mó	 xiānɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Xưng Viễn Phương Phật   Nam Mô Tạng Hương Tự Tại Phật

南 無 稱 遠 方 佛 	 南 無 藏 香 自 在 佛
	 ná	 mó	 chēnɡ	yuǎn	 fānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zànɡ	 xiānɡ	 zì	 zài	 fó

 Nam Mô Vân Lôi Vương Phật   Nam Mô Vô Tế Quang Phật

南 無 雲 雷 王 佛 	 南 無 無 際 光 佛
	 ná	 mó	 yún	 léi	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 jì	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Tuệ Thành Phật  Nam Mô Chủng Chủng Vô Lượng Hạnh Phật

南 無 無 量 慧 成 佛 	 南 無 種 種 無 量 行 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 huì	 chénɡ	 fó	 	 ná	 mó	 zhǒnɡ	zhǒnɡ	 wú	 liànɡ	 hènɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Đức Quang Vương Phật Nam Mô Tôn Tụ Phật

南 無 無 量 德 光 王 佛 	南 無 尊 聚 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 dé	 ɡuānɡ	wánɡ	 fó	 ná	 mó	 zūn	 jù	 fó

 Nam Mô Giác Hoa Phẫu Đức Phật  Nam Mô Giác Hoa Phẫu Thượng  Vương Phật

南 無 覺 華 剖 德 佛 	 南 無 覺 華 剖 上 王 佛
	 ná	 mó	 jué	 huá	 pǒu	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 jué	 huá	 pǒu	 shànɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Bảo Thể Phật    Nam Mô Vô Đường Xưng Phật

南 無 寶 體 佛 	 南 無 無 唐 稱 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 tǐ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 tánɡ	 chēnɡ	 fó

Hết 200 vị Phật

二百佛竟
200 Buddhas revered

 Nam Mô Cộng Phát Ý Phật   Nam Mô Trang  Nghiêm  Nhất Thiết Ý Phật

南 無 共 發 意 佛 	 南 無 莊 嚴 一 切 意 佛
	 ná	 mó	 ɡònɡ	 fā	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhuānɡ	yán	 yí	 qiè	 yì	 fó
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 Nam Mô Cái Liên Hoa Bảo Phật   Nam Mô Quang Luân Thành Vương Phật

南 無 蓋 蓮 華 寶 佛 	 南 無 光 輪 成 王 佛
	 ná	 mó	 ɡài	 lián	 huā	 bǎo	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 lún	 chénɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Đức Vương  Quang Phật    Nam Mô Quá Nhất Thiết Đức Phật

南 無 德 王 光 佛 	 南 無 過 一 切 德 佛
	 ná	 mó	 dé	 wánɡ	ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡuò	 yí	 qiè	 dé	 fó

 Nam Mô Đăng Quang Hạnh Phật    Nam Mô Thành Tác Quang Phật

南 無 燈 光 行 佛 	 南 無 成 作 光 佛
ná	 mó	 dēnɡ	ɡuānɡ	hènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chénɡ	 zuò	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Giang Tiên Phật     Nam Mô Bảo Hình Phật

南 無 江 仙 佛 	 南 無 寶 形 佛
	 ná	 mó	 jiānɡ	 xiān	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 xínɡ	 fó

 Nam Mô Thắng Hộ Phật     Nam Mô Tuệ Liên Hoa Đức Phật

南 無 勝 護 佛 	 南 無 慧 蓮 華 德 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	 hù	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 huì	 lián	 huā	 dé	 fó

 Nam Mô Phạm Công Đức Thiên Vương Phật  Nam Mô Vô Lượng Nhan Phật

南 無 梵 功 德 天 王 佛 	 南 無 無 量 顏 佛
	 ná	 mó	 fàn	 ɡōnɡ	 dé	 tiān	 wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 yán	 fó

 Nam Mô Vô Tụ Hội Vương Phật   Nam Mô Bảo Thân Phật

南 無 無 聚 會 王 佛 	 南 無 寶 身 佛
	 ná	 mó	 wú	 jù	 huì	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 shēn	 fó

 Nam Mô Thụ Vương Trung Vương Phật   Nam Mô La Võng Thủ Phật

南 無 樹 王 中 王 佛 	 南 無 羅 網 手 佛
ná	 mó	 shù	 wánɡ	zhōnɡ	wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 luó	 wǎnɡ	 shǒu	 fó

 Nam Mô Ma Ni Luân Phật    Nam Mô Vô Lượng Đức Khải Phật

南 無 摩 尼 輪 佛 	 南 無 無 量 德 鎧 佛
	 ná	 mó	 mó	 ní	 lún	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 dé	 kǎi	 fó
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 Nam Mô Thế Âm Phật      Nam Mô Tu Di Sơn Quang Phật

南 無 世 音 佛 	 南 無 須 彌 山 光 佛
	 ná	 mó	 shì	 yīn	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 mí	 shān	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Quá Thượng Bộ Phật     Nam Mô Do Bảo Liên Hoa Đức Phật

南 無 過 上 步 佛 	 南無由寶蓮華德佛
	 ná	 mó	 ɡuò	 shànɡ	 bù	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 yóu	 bǎo	 lián	 huā	 dé	 fó

 Nam Mô Tác Tế Phật      Nam Mô Chúng  Sanh Sở Hỷ Khải Phật

南 無 作 際 佛 	 南無眾生所喜鎧佛
	 ná	 mó	 zuò	 jì	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	zhònɡ		shēnɡ		suǒ	 xǐ	 kǎi	 fó

 Nam Mô Thượng Bảo Cái Phật     Nam Mô Vô Lượng Cái Phật

南 無 上 寶 蓋 佛 	 南 無 無 量 蓋 佛
	 ná	 mó	 shànɡ	 bǎo	 ɡài	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 ɡài	 fó

 Nam Mô Dực Tùng Phật      Nam Mô Nguyệt Hiện Đức Phật

南 無 翼 從 佛 	 南 無 月 現 德 佛
	 ná	 mó	 yì	 cónɡ	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 yuè	 xiàn	 dé	 fó

 Nam Mô Dĩ Phát Ý Năng  Chuyển  Luân Phật  Nam Mô Thông Đạt Nghĩa Phật

南 無 以 發 意 能 轉 輪 佛 	 南 無 通 達 義 佛
	 ná	 mó	 yǐ	 fā	 yì	 nénɡ	zhuǎn	 lún	 fó	 	 ná	 mó	 tōnɡ	 dá	 yì	 fó

 Nam Mô Ly Khoán Dã Vương Phật    Nam Mô Nhật Luân Quang Phật

南 無 離 曠 野 王 佛 	 南 無 日 輪 光 佛
	 ná	 mó	 lí	 kuànɡ	 yě	 wánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 rì	 lún	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Giải Thoát Uy Đức Phật    Nam Mô Tuệ Công Đức Phật

南 無 解 脫 威 德 佛 	 南 無 慧 功 德 佛
	 ná	 mó	 jiě	 tuō	 wēi	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huì	 ɡōnɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Chúng Sanh Vương Trung Lập Phật   Nam Mô Vô Năng Khuất Phục Phật

南 無 眾 生 王 中 立 佛 	 南 無 無 能 屈 服 佛
ná	 mó	 zhònɡ	shēnɡ	wánɡ	zhōnɡ	 lì	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 nénɡ	 qū	 fú	 fó
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 Nam Mô Hư Không Bộ Phật   Nam Mô Câu Tô Ma Thông Phật

南 無 虛 空 步 佛 	 南 無 俱 蘇 摩 通 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 bù	 fó	 	 	 ná	 mó	 jù	 sū	 mó	 tōnɡ	 fó

 Nam Mô Vô Bỉ Khải Phật   Nam Mô Quang Luân Tràng Đức Vương Phật

南 無 無 比 鎧 佛 	 南 無 光 輪 幢 德 王 佛
	 ná	 mó	 wú	 bǐ	 kǎi	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 lún	 chuánɡ	 dé	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Nhân Duyên Trợ Phật   Nam Mô Mạn Đà La Phật

南 無 因 緣 助 佛 	 南 無 曼 陀 羅 佛
	 ná	 mó	 yīn	 yuán	 zhù	 fó	 	 	 ná	 mó	 màn	 tuó	 luó	 fó

 Nam Mô Tịnh Tràng Phật    Nam Mô Kim Cang Sở Tu Dụng Phật

南 無 淨 幢 佛 	 南 無 金 剛 所 須 用 佛
ná	 mó	 jìnɡ	chuánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 suǒ	 xū	 yònɡ	 fó

 Nam Mô Tuệ Tịnh Phật    Nam Mô Thiện Cầu Phật

南 無 慧 淨 佛 	 南 無 善 求 佛
	 ná	 mó	 huì	 jìnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 qiú	 fó

 Nam Mô Thiện Thảo Khải Phật   Nam Mô Thắng Phục Oán Phật

南 無 善 討 鎧 佛 	 南 無 勝 伏 怨 佛
	 ná	 mó	 shàn	 tǎo	 kǎi	 fó	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	 fú	 yuàn	 fó

 Nam Mô Tịnh Thánh Phật    Nam Mô Danh Xưng Lực Vương Phật

南 無 淨 聖 佛 	 南 無 名 稱 力 王 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 shènɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 mínɡ	chēnɡ	 lì	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Quang Hương Phật  Nam Mô Tu Di Sơn Vương Phật

南 無 無 量 光 香 佛 	 南 無 須 彌 山 王 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	ɡuānɡ	xiānɡ	 fó	 	 ná	 mó	 xū	 mí	 shān	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Chủng Chủng Hoa Phật   Nam Mô Pháp Bảo Phật

南 無 種 種 華 佛 	 南 無 法 寶 佛
	 ná	 mó	 zhǒnɡ	zhǒnɡ	 huā	 fó	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 bǎo	 fó
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 Nam Mô Hàng Hóa Nam Nữ Phật  Nam Mô Tối Hương Đức Phật

南 無 降 化 男 女 佛 	 南 無 最 香 德 佛
	 ná	 mó	 xiánɡ	 huà	 nán	 nǚ	 fó	 	 ná	 mó	 zuì	 xiānɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Bảo Thượng  Vương Phật   Nam Mô Tu Di Sơn Hương  Vương Phật

南 無 寶 上 王 佛 	 南 無 須 彌 山 香 王 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 shànɡ	wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 xū	 mí	 shān	 xiānɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Khả Hỷ Chúng Sanh Giác Kiến Phật

南 無 可 喜 眾 生 覺 見 佛
	 ná	 mó	 kě	 xǐ	 zhònɡ	shēnɡ	 jué	 jiàn	 fó

 Nam Mô Vô Tưởng Âm Thanh Phật  Nam Mô Đại Nhân Phật

南 無 無 想 音 聲 佛 	 南 無 大 人 佛
	 ná	 mó	 wú	 xiǎnɡ	 yīn	 shēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 dà	 rén	 fó

 Nam Mô Âm Thanh Vô Khuất Ngại Phật Nam Mô Nhất Bảo Vô Ưu Phật

南 無 音 聲 無 屈 礙 佛 	南 無 一 寶 無 憂 佛
	 ná	 mó	 yīn	 shēnɡ	 wú	 qū	 ài	 fó	 ná	 mó	 yì	 bǎo	 wú	 yōu	 fó

 Nam Mô Vô Động Dũng Phật   Nam Mô Chủng Tánh Phật

南 無 無 動 勇 佛 	 南 無 種 姓 佛
	 ná	 mó	 wú	 dònɡ	 yǒnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhǒnɡ	 xìnɡ	 fó

 Nam Mô Quán Chư Dục Khởi Phật  Nam Mô Tịnh Tú Phật

南 無 觀 諸 欲 起 佛 	 南 無 淨 宿 佛
	 ná	 mó	 ɡuān	 zhū	 yù	 qǐ	 fó	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 xiù	 fó

 Nam Mô Hiện Đắc Phật    Nam Mô Hư Không Trang Nghiêm Phật

南 無 現 得 佛 	 南 無 虛 空 莊 嚴 佛
	 ná	 mó	 xiàn	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	zhuānɡ	 yán	 fó

 Nam Mô Hoại Chúng Nghi Phật   Nam Mô Bất Không Kiến Phật

南 無 壞 眾 疑 佛 	 南 無 不 空 見 佛
	 ná	 mó	 huài	 zhònɡ	 yí	 fó	 	 	 ná	 mó	 bù	 kōnɡ	 jiàn	 fó
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 Nam Mô Thiện Kiều Lương Phật   Nam Mô Quảng Công Đức Phật

南 無 善 橋 梁 佛 	 南 無 廣 功 德 佛
	 ná	 mó	 shàn	 qiáo	 liánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡuǎnɡ	ɡōnɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Tràng Phật   Nam Mô Thanh Lương Phật

南 無 無 量 幢 佛 	 南 無 清 涼 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ		chuánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 qīnɡ	 liánɡ	 fó

 Nam Mô Quang La Võng Phật   Nam Mô Biến Tri Phật

南 無 光 羅 網 佛 	 南 無 遍 知 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 luó	 wǎnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 biàn	 zhī	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Đức Tánh Phật  Nam Mô Ư Chư Pháp Vô Sở Trước Phật

南 無 無 量 德 姓 佛 	 南 無 於 諸 法 無 所 著 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 dé	 xìnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 yú	 zhū	 fǎ	 wú	 suǒ	 zhuó	 fó

 Nam Mô Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật

南 無 普 見 一 切 法 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 jiàn	 yí	 qiè	 fǎ	 fó

 Nam Mô Ư Nhất Thiết Chúng Sanh Thệ Khải Vô Thoát Phật

南 無 於 一 切 眾 生 誓 鎧 無 脫 佛
	 ná	 mó	 yú	 yí	 qiè	 zhònɡ	shēnɡ	 shì	 kǎi	 wú	 tuō	 fó

 Nam Mô Hữu Vô Lượng Đức Phật  Nam Mô Tuệ Thượng  Quang  Phật

南 無 有 無 量 德 佛 	 南 無 慧 上 光 佛
	 ná	 mó	 yǒu	 wú	 liànɡ	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 huì	 shànɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Bất Khả Số Kiến Phật  Nam Mô Phương  Thượng  Phật

南 無 不 可 數 見 佛 	 南 無 方 上 佛
	 ná	 mó	 bù	 kě	 shù	 jiàn	 fó	 	 ná	 mó	 fānɡ	 shànɡ	 fó

 Nam Mô Hữu Hoa Đức Phật   Nam Mô Pháp Quang Từ Bi Nguyệt Phật

南 無 有 華 德 佛 	 南 無 法 光 慈 悲 月 佛
	 ná	 mó	 yǒu	 huá	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 fǎ	 ɡuānɡ	 cí	 bēi	 yuè	 fó
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 Nam Mô Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Phật

南 無 海 住 持 勝 智 慧 奮 迅 佛
	 ná	 mó	 hǎi	 zhù	 chí	 shènɡ	 zhì	 huì	 fèn	 xùn	 fó

 Nam Mô Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật

南 無 清 淨 光 明 寶 佛
	 ná	 mó	 qīnɡ	 jìnɡ	 ɡuānɡ	mínɡ	 bǎo	 fó

 Nam Mô Ly Phục Nội Giải Tuệ Vương Phật

南 無 離 服 內 解 慧 王 佛
	 ná	 mó	 lí	 fú	 nèi	 jiě	 huì	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Hoại Chư Dục Phật   Nam Mô Hạnh Thanh Tịnh Phật

南 無 壞 諸 欲 佛 	 南 無 行 清 淨 佛
	 ná	 mó	 huài	 zhū	 yù	 fó	 	 	 ná	 mó	 hènɡ	 qīnɡ	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật

南 無 無 量 寶 華 光 明 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 bǎo	 huá	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Thường Diệt Độ Phật   Nam Mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật

南 無 常 滅 度 佛 	 南 無 見 一 切 法 佛
	 ná	 mó	 chánɡ	 miè	 dù	 fó	 	 	 ná	 mó	 jiàn	 yí	 qiè	 fǎ	 fó

 Nam Mô Bất Đọa Lạc Phật   Nam Mô Chiên Đàn Thanh Lương Thất Phật

南 無 不 墮 落 佛 	 南 無 栴 檀 清 涼 室 佛
	 ná	 mó	 bú	 duò	 luò	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhān	 tán	 qīnɡ	 liánɡ	 shì	 fó

 Nam Mô Pháp Dụng Phật Hết 300 vị Phật

南 無 法 用 佛 	 三百佛竟
	 ná	 mó	 fǎ	 yònɡ	 fó	 300 Buddhas revered

 Nam Mô Vô Lượng Tuệ Xưng Phật  Nam Mô Thanh Lương Thất Phật

南 無 無 量 慧 稱 佛 	 南 無 清 涼 室 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 huì	 chēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 qīnɡ	 liánɡ	 shì	 fó
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 Nam Mô Vô Bỉ Giác Hoa Phẫu Phật  Nam Mô Thiện Trụ Thụ Vương Phật

南 無 無 比 覺 華 剖 佛 	 南 無 善 住 樹 王 佛
	 ná	 mó	 wú	 bǐ	 jué	 huá	 pǒu	 fó	 	 ná	 mó	 shàn	 zhù	 shù	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Nguyệt  Quang  Trung  Thượng  Phật   Nam Mô Diêm Phù Quang Minh Phật

南 無 月 光 中 上 佛 	 南 無 閻 浮 光 明 佛
	 ná	 mó	 yuè	 ɡuānɡ	zhōnɡ	shànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 yán	 fú	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Tu Di Sơn Thân Phật   Nam Mô Thiên Hương Phật

南 無 須 彌 山 身 佛 	 南 無 千 香 佛
	 ná	 mó	 xū	 mí	 shān	 shēn	 fó	 	 	 ná	 mó	 qiān	 xiānɡ	 fó

 Nam Mô Danh Hiệu Hưng Hiển Phật   Nam Mô Danh Xưng Hữu Phật

南 無 名 號 興 顯 佛 	 南 無 名 稱 友 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	 hào	 xīnɡ	 xiǎn	 fó	 	 	 ná	 mó	 mínɡ	chēnɡ	 yǒu	 fó

 Nam Mô Danh Xưng Tối Tôn Phật   Nam Mô Trừ Ưu Phật

南 無 名 稱 最 尊 佛 	 南 無 除 憂 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	chēnɡ	 zuì	 zūn	 fó	 	 	 ná	 mó	 chú	 yōu	 fó

 Nam Mô Liên Hoa Thượng Đức Vương Phật  Nam Mô Xiển Hoa Tràng Phật

南 無 蓮 華 上 德 王 佛 	 南 無 闡 華 幢 佛
	 ná	 mó	 lián	 huā	 shànɡ	 dé	 wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 chǎn	 huá	 chuánɡ	 fó

 Nam Mô Phổ Phóng Hương Hóa Phật   Nam Mô Tối Nhãn Phật

南 無 普 放 香 化 佛 	 南 無 最 眼 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 fànɡ	 xiānɡ	 huà	 fó	 	 	 ná	 mó	 zuì	 yǎn	 fó

 Nam Mô Phóng Diệm Phật     Nam Mô Viễn Phương Xưng Phật

南 無 放 焰 佛 	 南 無 遠 方 稱 佛
	 ná	 mó	 fànɡ	 yàn	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 yuǎn	 fānɡ	 chēnɡ	 fó

 Nam Mô Hàng Phục Nhất Thiết Thế Gian Oán Phật

南 無 降 伏 一 切 世 間 怨 佛
	 ná	 mó	 xiánɡ	 fú	 yí	 qiè	 shì	 jiān	 yuàn	 fó
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 Nam Mô Pháp Hư Không Thắng Vương Phật

南 無 法 虛 空 勝 王 佛
	 ná	 mó	 fǎ	 xū	 kōnɡ	 shènɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Hỏa Diệm Phật    Nam Mô Tam Giới Hùng Dũng Phật

南 無 火 焰 佛 	 南 無 三 界 雄 勇 佛
	 ná	 mó	 huǒ	 yàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 sān	 jiè	 xiónɡ	yǒnɡ	 fó

 Nam Mô Quang Luân Phật    Nam Mô Hư Không Hùng Xảo Phật

南 無 光 輪 佛 	 南 無 虛 空 雄 巧 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 lún	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	xiónɡ	qiǎo	 fó

 Nam Mô Cùng Tận Hùng Phật   Nam Mô Thiên Cổ Âm Thanh Phật

南 無 窮 盡 雄 佛 	 南 無 天 鼓 音 聲 佛
	 ná	 mó	 qiónɡ	 jìn	 xiónɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 tiān	 ɡǔ	 yīn	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Phổ Hùng Phật    Nam Mô Nhất Thiết Chúng Sanh Ái Kiến Phật

南 無 普 雄 佛 	 南 無 一 切 眾 生 愛 見 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 xiónɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yí	 qiè	 zhònɡ		shēnɡ	 ài	 jiàn	 fó

 Nam Mô Vô Úy Luân Cương Giới Thượng Phật

南 無 無 畏 輪 疆 界 上 佛
	 ná	 mó	 wú	 wèi	 lún	 jiānɡ	 jiè	 shànɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Trụ Vương Phật   Nam Mô Chúng Đức Tụ Phật

南 無 善 住 王 佛 	 南 無 眾 德 聚 佛
	 ná	 mó	 shàn	 zhù	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhònɡ	 dé	 jù	 fó

 Nam Mô Chư Giác Cương Giới Ứng Sức Phật

南 無 諸 覺 疆 界 應 飾 佛
	 ná	 mó	 zhū	 jué	 jiānɡ	 jiè	 yìng	 shì	 fó

 Nam Mô Giác Bảo Đức Xưng Phật  Nam Mô Tuệ Thượng Đức Phật

南 無 覺 寶 德 稱 佛 	 南 無 慧 上 德 佛
	 ná	 mó	 jué	 bǎo	 dé	 chēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 huì	 shànɡ	 dé	 fó
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 Nam Mô Tuệ Quang  Vương  Trung  Thượng  Minh Phật

南 無 慧 光 王 中 上 明 佛
	 ná	 mó	 huì	 ɡuānɡ	wánɡ	zhōnɡ	shànɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Liên Hoa Trung Xuất Hiện Phật Nam Mô Phổ Pháp Hùng Phật

南 無 蓮 華 中 出 現 佛 	南 無 普 法 雄 佛
	 ná	 mó	 lián	 huā	 zhōnɡ	 chū	 xiàn	 fó	 ná	 mó	 pǔ	 fǎ	 xiónɡ	 fó

 Nam Mô Nguyệt Bán Quang Phật

南 無 月 半 光 佛
	 ná	 mó	 yuè	 bàn	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Mãn Túc Bách Thiên Đức Quang Tràng Phật

南 無 滿 足 百 千 德 光 幢 佛
	 ná	 mó	 mǎn	 zú	 bǎi	 qiān	 dé	 ɡuānɡ	chuánɡ	 fó

 Nam Mô Đại Như Ý Luân Phật  Nam Mô Liên Hoa Trung Hiện Đức Phật

南 無 大 如 意 輪 佛 	 南 無 蓮 華 中 現 德 佛
	 ná	 mó	 dà	 rú	 yì	 lún	 fó	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 zhōnɡ	 xiàn	 dé	 fó

 Nam Mô Chấp Cự Phật    Nam Mô Bảo Thượng Đức Phật

南 無 執 炬 佛 	 南 無 寶 上 德 佛
	 ná	 mó	 zhí	 jù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 shànɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Chiên Đàn Thanh Lương Đức Phật

南 無 栴 檀 清 涼 德 佛
	 ná	 mó	 zhān	 tán	 qīnɡ	 liánɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Bảo Nghiêm Tuệ Trung  Thượng  Phật

南 無 寶 嚴 慧 中 上 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 yán	 huì	 zhōnɡ	shànɡ	 fó

 Nam Mô Đức Tôn Phật    Nam Mô Bất Nhị Luân Phật

南 無 德 尊 佛 	 南 無 不 二 輪 佛
	 ná	 mó	 dé	 zūn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bú	 èr	 lún	 fó
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 Nam Mô Vô Lượng Đức Hải Phật  Nam Mô Chúng Tụ Phật

南 無 無 量 德 海 佛 	 南 無 眾 聚 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 dé	 hǎi	 fó	 	 ná	 mó	 zhònɡ	 jù	 fó

 Nam Mô Nhất Thiết Đức Tụ Phật  Nam Mô Liên Hoa Ứng Đức Phật

南 無 一 切 德 聚 佛 	 南 無 蓮 華 應 德 佛
	 ná	 mó	 yí	 qiè	 dé	 jù	 fó	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 yìnɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Cực Thượng  Trung  Vương Phật  Nam Mô Pháp Chiếu Quang Phật

南 無 極 上 中 王 佛 	 南 無 法 照 光 佛
	 ná	 mó	 jí	 shànɡ	zhōnɡ	wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 fǎ	 zhào	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Sơn Vương Phật  Nam Mô Hư Không Luân Thượng Phật

南 無 無 量 山 王 佛 	 南 無 虛 空 輪 上 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 shān	 wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 lún	 shànɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bảo Phật

南 無 善 住 清 淨 功 德 寶 佛
	 ná	 mó	 shàn	 zhù	 qīnɡ	 jìnɡ	 ɡōnɡ	 dé	 bǎo	 fó

 Nam Mô Thiện Trụ Tịnh Cảnh Giới Phật Nam Mô Tạp Bảo Sắc Hoa Phật

南 無 善 住 淨 境 界 佛 	南 無 雜 寶 色 華 佛
	 ná	 mó	 shàn	 zhù	 jìnɡ	 jìnɡ	 jiè	 fó	 ná	 mó	 zá	 bǎo	 sè	 huā	 fó

 Nam Mô Tối Tụ Phật    Nam Mô Bất Xả Hoằng Thệ Khải Phật

南 無 最 聚 佛 	 南 無 不 捨 弘 誓 鎧 佛
	 ná	 mó	 zuì	 jù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bù	 shě	 hónɡ	 shì	 kǎi	 fó

 Nam Mô Kim Hoa Phật    Nam Mô Tạp Sắc Hoa Phật

南 無 金 華 佛 	 南 無 雜 色 華 佛
	 ná	 mó	 jīn	 huā	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zá	 sè	 huā	 fó

 Nam Mô Tất Cánh Trang Nghiêm Vô Biên Công Đức Vương Phật

南 無 畢 竟 莊 嚴 無 邊 功 德 王 佛
	 ná	 mó	 bì	 jìnɡ	zhuānɡ	 yán	 wú	 biān	 ɡōnɡ	 dé	 wánɡ	 fó
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 Nam Mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật  Nam Mô Tùng Liên Hoa Xuất Hiện Phật

南 無 月 輪 清 淨 佛 	 南 無 從 蓮 華 出 現 佛
	 ná	 mó	 yuè	 lún	 qīnɡ	 jìnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 cónɡ	 lián	 huā	 chū	 xiàn	 fó

 Nam Mô Hoa Cái Phật    Nam Mô Bị Tuệ Khải Phật

南 無 華 蓋 佛 	 南 無 被 慧 鎧 佛
	 ná	 mó	 huá	 ɡài	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pī	 huì	 kǎi	 fó

 Nam Mô Xưng Lực Vương Phật   Nam Mô Tịnh Âm Thanh Phật

南 無 稱 力 王 佛 	 南 無 淨 音 聲 佛
	 ná	 mó	 chēnɡ	 lì	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 yīn	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Câu Tô Ma Quốc Độ Phật Nam Mô Vô Lượng Tụ Hội Phật

南 無 俱 蘇 摩 國 土 佛 	南 無 無 量 聚 會 佛
	 ná	 mó	 jù	 sū	 mó	 ɡuó	 dù	 fó	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 jù	 huì	 fó

 Nam Mô Nhất Thiết Thắng Phật   Nam Mô Tinh Tấn Tiên Phật

南 無 一 切 勝 佛 	 南 無 精 進 仙 佛
	 ná	 mó	 yí	 qiè	 shènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jīnɡ	 jìn	 xiān	 fó

 Nam Mô Tán Chúng Bộ Phật   Nam Mô Hoài Nghi Phật

南 無 散 眾 步 佛 	 南 無 壞 疑 佛
	 ná	 mó	 sàn	 zhònɡ	 bù	 fó	 	 	 ná	 mó	 huài	 yí	 fó

 Nam Mô Vô Tưởng Thanh Phật   Nam Mô Vô Lượng Đức Cụ Túc Phật

南 無 無 想 聲 佛 	 南 無 無 量 德 具 足 佛
	 ná	 mó	 wú	 xiǎnɡ	shēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 dé	 jù	 zú	 fó

 Nam Mô Hữu Chúng Đức Phật   Nam Mô Liên Hoa Thượng Đức Phật

南 無 有 眾 德 佛 	 南 無 蓮 華 上 德 佛
	 ná	 mó	 yǒu	 zhònɡ	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 shànɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Bảo Tôn Phật

南 無 寶 尊 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 zūn	 fó
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 Nam Mô Ư Khứ Lai Kim Vô Ngại Khải Phật

南 無 於 去 來 今 無 礙 鎧 佛
	 ná	 mó	 yú	 qù	 lái	 jīn	 wú	 ài	 kǎi	 fó

 Nam Mô Hỷ Thân Phật      Nam Mô Bảo Sơn Vương Phật

南 無 喜 身 佛 	 南 無 寶 山 王 佛
	 ná	 mó	 xǐ	 shēn	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 shān	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Nhật Khải Trung  Thượng  Phật    Nam Mô Cự Đăng Phật

南 無 日 鎧 中 上 佛 	 南 無 炬 燈 佛
	 ná	 mó	 rì	 kǎi	 zhōnɡ	shànɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jù	 dēnɡ	 fó

 Nam Mô Vô Bỉ Quang Phật     Nam Mô Thiện Sanh Phật

南 無 無 比 光 佛 	 南 無 善 生 佛
	 ná	 mó	 wú	 bǐ	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	shēnɡ	 fó

 Nam Mô Trưởng  Dưỡng  Phật      Nam Mô Vô Lượng Nhãn Phật

南 無 長 養 佛 	 南 無 無 量 眼 佛
	 ná	 mó	 zhǎnɡ	yǎnɡ	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 yǎn	 fó

 Nam Mô Chỉ Giang Phật      Nam Mô Chư Viễn Phương Khải Phật

南 無 祉 江 佛 	 南 無 諸 遠 方 鎧 佛
	 ná	 mó	 zhǐ	 jiānɡ	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 zhū	 yuǎn	 fānɡ	 kǎi	 fó

 Nam Mô Giác Hoa Hữu Đức Phẫu Phật   Nam Mô Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật

南 無 覺 華 有 德 剖 佛 	 南 無 寶 火 圍 繞 佛
	 ná	 mó	 jué	 huá	 yǒu	 dé	 pǒu	 fó	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 huǒ	 wéi	 rào	 fó

 Nam Mô Tuệ Quốc Độ Phật     Nam Mô Tịch Tĩnh Phật

南 無 慧 國 土 佛 	 南 無 寂 靜 佛
	 ná	 mó	 huì	 ɡuó	 dù	 fó	 	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Dị Quán Phật      Nam Mô Hiền Dược Vương Phật

南 無 異 觀 佛 	 南 無 賢 藥 王 佛
	 ná	 mó	 yì	 ɡuān	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 xián	 yào	 wánɡ	 fó
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 Nam Mô Khai Ngộ Bồ Đề Trí Quang Phật

南 無 開 悟 菩 提 智 光 佛
	 ná	 mó	 kāi	 wù	 pú	 tí	 zhì	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Hỷ Uy Đức Phật

南 無 喜 威 德 佛
	 ná	 mó	 xǐ	 wēi	 dé	 fó

 Nam Mô Ba Đầu Đà Trí Tuệ Phấn Tấn Phật

南 無 波 頭 陀 智 慧 奮 迅 佛
	 ná	 mó	 bō	 tóu	 tuó	 zhì	 huì	 fèn	 xùn	 fó

Hết 400 vị Phật

四百佛竟
400 Buddhas revered

 Nam Mô Thiện Trung  Thượng  Đức Phật  Nam Mô Hùng Mãnh Phật

南 無 善 中 上 德 佛 	 南 無 雄 猛 佛
	 ná	 mó	 shàn	zhōnɡ	shànɡ	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 xiónɡ	měnɡ	 fó

 Nam Mô Hương Tôn Tràng Phật   Nam Mô Hương Tối Đức Phật

南 無 香 尊 幢 佛 	 南 無 香 最 德 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	 zūn	chuánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 xiānɡ	 zuì	 dé	 fó

 Nam Mô Hương Tràng Phật    Nam Mô Thiện Sắc Tạng Phật

南 無 香 幢 佛 	 南 無 善 色 藏 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	chuánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 sè	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật  Nam Mô Quá Thập Phương  Quang Phật

南 無 無 量 精 進 佛 	 南 無 過 十 方 光 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 jīnɡ	 jìn	 fó	 	 ná	 mó	 ɡuò	 shí	 fānɡ	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Giác Hoa Phẫu Thượng Phật  Nam Mô Vô Lượng Hùng Mãnh Phật

南 無 覺 華 剖 上 佛 	 南 無 無 量 雄 猛 佛
	 ná	 mó	 jué	 huá	 pǒu	 shànɡ	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	xiónɡ	měnɡ	 fó
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 Nam Mô Liên Hoa Khủng Úy Quá Thượng Phật

南 無 蓮 華 恐 畏 過 上 佛
	 ná	 mó	 lián	 huā	 kǒnɡ	 wèi	 ɡuò	 shànɡ	 fó

 Nam Mô Bảo La Võng Phật   Nam Mô Thiện Trụ Trung Vương Phật

南 無 寶 羅 網 佛 	 南 無 善 住 中 王 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 luó	 wǎnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 zhù	 zhōnɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Hương Trung Tôn Vương Phật  Nam Mô Trí Chư An Lạc Phật

南 無 香 中 尊 王 佛 	 南 無 致 諸 安 樂 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	zhōnɡ	 zūn	 wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 zhì	 zhū	 ān	 lè	 fó

 Nam Mô Nhất Thiết Tụ Quán Phật  Nam Mô Bất Đường Khí Danh Xưng Phật

南 無 一 切 聚 觀 佛 	 南 無 不 唐 棄 名 稱 佛
	 ná	 mó	 yí	 qiè	 jù	 ɡuān	 fó	 	 ná	 mó	 bù	 tánɡ	 qì	 mínɡ	chēnɡ	 fó

 Nam Mô Hoại Tán Chư Khủng Úy Phật Nam Mô Năng Giải Phược Phật

南 無 壞 散 諸 恐 畏 佛 	南 無 能 解 縛 佛
	 ná	 mó	 huài	 sàn	 zhū	 kǒnɡ	 wèi	 fó	 ná	 mó	 nénɡ	 jiě	 fú	 fó

 Nam Mô Uy Đức Nhân Đà La Phật Nam Mô Vi Chư Chúng Sanh Trí Phật

南 無 威 德 因 陀 羅 佛 	南 無 為 諸 眾 生 致 佛
	 ná	 mó	 wēi	 dé	 yīn	 tuó	 luó	 fó	 ná	 mó	 wèi	 zhū	 zhònɡ	shēnɡ	 zhì	 fó

 Nam Mô Hư Không Vô Tế Phật  Nam Mô Trụ Thanh Tịnh Phật

南 無 虛 空 無 際 佛 	 南 無 住 清 淨 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 wú	 jì	 fó	 	 ná	 mó	 zhù	 qīnɡ	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Hư Không Tràng Phật   Nam Mô Tôn Thiện Trung Đức Phật

南 無 虛 空 幢 佛 	 南 無 尊 善 中 德 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	chuánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zūn	 shàn	zhōnɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Tại Vô Khủng Úy Hoa Đức Phật

南 無 在 無 恐 畏 華 德 佛
	 ná	 mó	 zài	 wú	 kǒnɡ	 wèi	 huá	 dé	 fó
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 Nam Mô Vô Lượng Hùng Mãnh Hình Pháp Phật

南 無 無 量 雄 猛 形 法 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	xiónɡ	měnɡ	 xínɡ	 fǎ	 fó

 Nam Mô Đắc Thế Gian Công Đức Phật Nam Mô Đại Xa Thặng Phật

南 無 得 世 間 功 德 佛 	南 無 大 車 乘 佛
	 ná	 mó	 dé	 shì	 jiān	 ɡōnɡ	 dé	 fó	 ná	 mó	 dà	 chē	 shèng	 fó

 Nam Mô Cực Tối Đức Thượng Phật  Nam Mô Mạc Năng Thắng Tràng Phật

南 無 極 最 德 上 佛 	 南 無 莫 能 勝 幢 佛
	 ná	 mó	 jí	 zuì	 dé	 shànɡ	 fó	 	 ná	 mó	 mò	 nénɡ	shènɡ	chuánɡ	 fó

 Nam Mô Ly Nhất Thiết Sân Hận Ý Phật

南 無 離 一 切 瞋 恨 意 佛
	 ná	 mó	 lí	 yí	 qiè	 chēn	 hèn	 yì	 fó

 Nam Mô Thú Hướng  Đương Trụ Phật  Nam Mô Vô Lượng Tối Hương Phật

南 無 趣 向 當 住 佛 	 南 無 無 量 最 香 佛
	 ná	 mó	 qù	 xiànɡ	 dānɡ	 zhù	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 zuì	 xiānɡ	 fó

 Nam Mô Nguyệt Luân Xưng Vương Phật  Nam Mô Tôn Tu Di Sơn Phật

南 無 月 輪 稱 王 佛 	 南 無 尊 須 彌 山 佛
	 ná	 mó	 yuè	 lún	 chēnɡ	wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 zūn	 xū	 mí	 shān	 fó

 Nam Mô Trụ Trì Đa Công Đức Thông Pháp Phật

南 無 住 持 多 功 德 通 法 佛
	 ná	 mó	 zhù	 chí	 duō	 ɡōnɡ	 dé	 tōnɡ	 fǎ	 fó

 Nam Mô Thắng Tích Phật    Nam Mô Tâm Bồ Đề Hoa Thắng Phật

南 無 勝 積 佛 	 南 無 心 菩 提 華 勝 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	 jī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xīn	 pú	 tí	 huá	 shènɡ	 fó

 Nam Mô Trụ Vô Lượng Tập Đức Phật Nam Mô Uy Thần Vương Phật

南 無 住 無 量 集 德 佛 	南 無 威 神 王 佛
	 ná	 mó	 zhù	 wú	 liànɡ	 jí	 dé	 fó	 ná	 mó	 wēi	 shén	 wánɡ	 fó
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 Nam Mô Thiện Tư Nguyện Tự Điều Phật   Nam Mô Tịnh Luân Vương Phật

南 無 善 思 願 自 調 佛 	 南 無 淨 輪 王 佛
	 ná	 mó	 shàn	 sī	 yuàn	 zì	 tiáo	 fó	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 lún	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Tuệ Thượng Phật      Nam Mô Tuệ Nghiêm Phật

南 無 慧 上 佛 	 南 無 慧 嚴 佛
	 ná	 mó	 huì	 shànɡ	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 huì	 yán	 fó

 Nam Mô Tạo Thành Viễn Phương Phật    Nam Mô Hội Trung Tôn Phật

南 無 造 成 遠 方 佛 	 南 無 會 中 尊 佛
	 ná	 mó	 zào	 chénɡ	yuǎn	 fānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 huì	 zhōnɡ	 zūn	 fó

 Nam Mô Quyết Đoạn Phật      Nam Mô Hoa Man Sắc Vương Phật

南 無 決 斷 佛 	 南 無 華 鬘 色 王 佛
	 ná	 mó	 jué	 duàn	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 huā	 mán	 sè	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Tuệ Ẩn Phật      Nam Mô Cực Thú Thượng Đức Phật

南 無 慧 穩 佛 	 南 無 極 趣 上 德 佛
	 ná	 mó	 huì	 wěn	 fó	 	 	 	 	 	 ná	 mó	 jí	 qù	 shànɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Bảo Phật

南 無 無 量 寶 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 bǎo	 fó

 Nam Mô Chúng Sanh Ý Dục Sở Thú Dũng Ý Thị Chi Phật

南 無 眾 生 意 欲 所 趣 勇 意 視 之 佛
	 ná	 mó	 zhònɡ	shēnɡ	 yì	 yù	 suǒ	 qù	 yǒnɡ	 yì	 shì	 zhī	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Bảo Vương Phật

南 無 無 量 寶 王 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 bǎo	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Ư Nhất Thiết Chư Ái Trung Hùng Phật

南 無 於 一 切 諸 愛 中 雄 佛
	 ná	 mó	 yú	 yí	 qiè	 zhū	 ài	 zhōnɡ	xiónɡ	 fó
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 Nam Mô Quang Vô Ngại Phật   Nam Mô Vô Ngại Quang Minh Phật

南 無 光 無 礙 佛 	 南 無 無 礙 光 明 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 wú	 ài	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 ài	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Bảo Liên Hoa Phẫu Thượng Đức Phật

南 無 寶 蓮 華 剖 上 德 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 lián	 huā	 pǒu	 shànɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Hảo Kiên Phật

南 無 好 堅 佛
	 ná	 mó	 hǎo	 jiān	 fó

 Nam Mô Nhất Thiết Sở Thú Trung Giác Ly Kiến Chư Giác Thân Phật

南 無 一 切 所 趣 中 覺 離 見 諸 覺 身 佛
	 ná	 mó	 yí	 qiè	 suǒ	 qù	 zhōnɡ	 jué	 lí	 jiàn	 zhū	 jué	 shēn	 fó

 Nam Mô Quá Hóa Âm Thanh Phật

南 無 過 化 音 聲 佛
	 ná	 mó	 ɡuò	 huà	 yīn	 shēnɡ	 fó

 Nam Mô Liên Hoa Tôn Tại Chư Bảo Đức Phật

南 無 蓮 華 尊 在 諸 寶 德 佛
	 ná	 mó	 lián	 huā	 zūn	 zài	 zhū	 bǎo	 dé	 fó

 Nam Mô Hải Tu Di Vương Đức Phật Nam Mô Vô Thô Tuệ Phật

南無海須彌王德佛 	 南 無 無 麤 慧 佛
	 ná	 mó	 hǎi	 xū	 mí	 wánɡ	 dé	 fó	 ná	 mó	 wú	 cū	 huì	 fó

 Nam Mô Tại Tuệ Hoa Phật   Nam Mô Cực Thú Thượng Uy Thần Tụ Phật

南 無 在 慧 華 佛 	 南 無 極 趣 上 威 神 聚 佛
	 ná	 mó	 zài	 huì	 huá	 fó	 	 	 ná	 mó	 jí	 qù	 shànɡ	 wēi	 shén	 jù	 fó

 Nam Mô Tịch Định Phật    Nam Mô Ly Hùng Phật

南 無 寂 定 佛 	 南 無 離 雄 佛
	 ná	 mó	 jí	 dìnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 lí	 xiónɡ	 fó
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 Nam Mô Xả Nhất Thiết Bộ Phật  Nam Mô Đức Bất Khả Tư Nghị Phật

南 無 捨 一 切 步 佛 	 南 無 德 不 可 思 議 佛
	 ná	 mó	 shě	 yí	 qiè	 bù	 fó	 	 ná	 mó	 dé	 bù	 kě	 sī	 yì	 fó

 Nam Mô Tại Ư Du Hý Đức Phật Nam Mô Thú Vô Úy Đức Phật

南 無 在 於 遊 戲 德 佛 	南 無 趣 無 畏 德 佛
	 ná	 mó	 zài	 yú	 yóu	 xì	 dé	 fó	 ná	 mó	 qù	 wú	 wèi	 dé	 fó

 Nam Mô Hương Thú Vô Lượng  Hương  Quang Phật

南 無 香 趣 無 量 香 光 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	 qù	 wú	 liànɡ	 xiānɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Vân Cổ Âm Phật   Nam Mô Tại Phúc Đức Phật

南 無 雲 鼓 音 佛 	 南 無 在 福 德 佛
	 ná	 mó	 yún	 ɡǔ	 yīn	 fó	 	 	 ná	 mó	 zài	 fú	 dé	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Dũng Hùng Mãnh Phật Nam Mô Thủy Nguyệt  Quang Minh Phật

南 無 無 量 勇 雄 猛 佛 	南 無 水 月 光 明 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 yǒnɡ	 xiónɡ	měnɡ	 fó	 ná	 mó	 shuǐ	 yuè	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Tối Hương Tu Di Thân Phật Nam Mô Phá Vô Minh Ám Phật

南 無 最 香 須 彌 身 佛 	南 無 破 無 明 暗 佛
	 ná	 mó	 zuì	 xiānɡ	 xū	 mí	 shēn	 fó	 ná	 mó	 pò	 wú	 mínɡ	 àn	 fó

 Nam Mô Quang Phổ Kiến Phật   Nam Mô Khủng Úy Phật

南 無 光 普 見 佛 	 南 無 恐 畏 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 pǔ	 jiàn	 fó	 	 	 ná	 mó	 kǒnɡ	 wèi	 fó

 Nam Mô Tự Chí Đáo Phật   Nam Mô Thật Đế Xưng Phật

南 無 自 至 到 佛 	 南 無 實 諦 稱 佛
	 ná	 mó	 zì	 zhì	 dào	 fó	 	 	 ná	 mó	 shí	 dì	 chēnɡ	 fó

 Nam Mô Tinh Đăng Phật    Nam Mô Thành Thục Phật

南 無 星 燈 佛 	 南 無 成 熟 佛
	 ná	 mó	 xīnɡ	 dēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chénɡ	 shú	 fó
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 Nam Mô Cực Thú Thượng Phật   Nam Mô Tôn Hội Phật

南 無 極 趣 上 佛 	 南 無 尊 會 佛
	 ná	 mó	 jí	 qù	 shànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zūn	 huì	 fó

 Nam Mô Kim Cang Kiên Phật   Nam Mô Tuệ Trung Tự Tại Vương Phật

南 無 金 剛 肩 佛 	 南 無 慧 中 自 在 王 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 jiān	 fó	 	 	 ná	 mó	 huì	 zhōnɡ	 zì	 zài	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Tuệ Lực Xưng Phật   Nam Mô Tối An Phật

南 無 慧 力 稱 佛 	 南 無 最 安 佛
	 ná	 mó	 huì	 lì	 chēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zuì	 ān	 fó

 Nam Mô Đức Thân Vương Đức Phật  Nam Mô Thiện Tư Duy Phát Hành Phật

南 無 德 身 王 德 佛 	 南 無 善 思 惟 發 行 佛
	 ná	 mó	 dé	 shēn	 wánɡ	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 shàn	 sī	 wéi	 fā	 xínɡ	 fó

 Nam Mô Thế Gian Tự Tại Phật  Nam Mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật

南 無 世 間 自 在 佛 	 南 無 光 明 莊 嚴 佛
	 ná	 mó	 shì	 jiān	 zì	 zài	 fó	 	 ná	 mó	 ɡuānɡ	mínɡ		zhuānɡ	yán	 fó

 Nam Mô Hư Không Tu Di Phật  Nam Mô Thập Lực Vương Phật

南 無 虛 空 須 彌 佛 	 南 無 十 力 王 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 xū	 mí	 fó	 	 ná	 mó	 shí	 lì	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Hư Không Bình Đẳng Tâm Phật Nam Mô Thí Phong Đức Phật

南 無 虛 空 平 等 心 佛 	南 無 施 豐 德 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 pínɡ	 děnɡ	 xīn	 fó	 ná	 mó	 shī	 fēnɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Hỏa Viêm Tích Phật Hết 500 vị Phật

南 無 火 炎 積 佛 	 五百佛竟
	 ná	 mó	 huǒ	 yán	 jī	 fó	 500 Buddhas revered

 Nam Mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật Nam Mô Hiền Tối Đức Phật

南 無 寶 華 普 照 勝 佛 	南 無 賢 最 德 佛
ná	 mó	 bǎo	 huá	 pǔ	 zhào	 shènɡ	 fó	 ná	 mó	 xián	 zuì	 dé	 fó
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 Nam Mô Bảo Luân Quang Minh Thắng Đức Phật

南 無 寶 輪 光 明 勝 德 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 lún	 ɡuānɡ	mínɡ	 shènɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Bảo Hoa Phật    Nam Mô Tùng Liên Hoa Phật

南 無 寶 華 佛 	 南 無 從 蓮 華 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 huá	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 cónɡ	 lián	 huā	 fó

 Nam Mô Phổ Minh Quán Xưng Phật  Nam Mô Tu Di Ý Phật

南 無 普 明 觀 稱 佛 	 南 無 須 彌 意 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 mínɡ	 ɡuān	 chēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 xū	 mí	 yì	 fó

 Nam Mô Tôn Tư Phật    Nam Mô Bảo Cái Phật

南 無 尊 思 佛 	 南 無 寶 蓋 佛
	 ná	 mó	 zūn	 sī	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 ɡài	 fó

 Nam Mô Thiện Thanh Tịnh Quang Phật  Nam Mô Vô Lượng Hùng Phật

南 無 善 清 淨 光 佛 	 南 無 無 量 雄 佛
	 ná	 mó	 shàn	 qīnɡ	 jìnɡ	 ɡuānɡ	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	xiónɡ	 fó

 Nam Mô Danh Xưng Bất Đường Phật

南 無 名 稱 不 唐 佛
	 ná	 mó	 mínɡ	chēnɡ	 bù	 tánɡ	 fó

 Nam Mô Đức Bất Khả Tư Nghị Vương  Quang Phật

南 無 德 不 可 思 議 王 光 佛
	 ná	 mó	 dé	 bù	 kě	 sī	 yì	 wánɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Nhạn Vương Phật    Nam Mô An Ổn Vương Phật

南 無 雁 王 佛 	 南 無 安 穩 王 佛
	 ná	 mó	 yàn	 wánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ān	 wěn	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Liên Hoa Trung  Thượng Đức Phật Nam Mô Thường Tự Khởi Giác Ngộ Phật

南 無 蓮 華 中 上 德 佛 	南 無 常 自 起 覺 悟 佛
	 ná	 mó	 lián	 huā	 zhōnɡ	shànɡ	 dé	 fó	 ná	 mó	 chánɡ	 zì	 qǐ	 jué	 wù	 fó
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 Nam Mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Môn Phật Nam Mô Vô Tướng Tu Hành Phật

南無不離一切眾門佛 	南 無 無 相 修 行 佛
	 ná	 mó	 bù	 lí	 yí	 qiè	 zhònɡ	mén	 fó	 ná	 mó	 wú	 xiànɡ	 xiū	 xínɡ	 fó

 Nam Mô Cầu Thiện Phật    Nam Mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật

南 無 求 善 佛 	 南 無 精 進 力 成 就 佛
	 ná	 mó	 qiú	 shàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jīnɡ	 jìn	 lì	 chénɡ	 jiù	 fó

 Nam Mô Công Đức Đa Bảo Hải Vương Phật Nam Mô Chiếu Nhất Thiết Xứ Phật

南無功德多寶海王佛 	南 無 照 一 切 處 佛
	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 duō	 bǎo	 hǎi	 wánɡ	 fó	 ná	 mó	 zhào	 yí	 qiè	 chù	 fó

 Nam Mô Sắc Thanh Hùng Phật   Nam Mô Vô Lượng Hư Không Hùng Phật

南 無 色 聲 雄 佛 	 南 無 無 量 虛 空 雄 佛
	 ná	 mó	 sè	 shēnɡ	xiónɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 xū	 kōnɡ	xiónɡ	 fó

 Nam Mô Kiến Thật Phật    Nam Mô Siêu Cảnh Giới Phật

南 無 見 實 佛 	 南 無 超 境 界 佛
	 ná	 mó	 jiàn	 shí	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chāo	 jìnɡ	 jiè	 fó

 Nam Mô Hư Không Tôn Cực Thượng Đức Phật

南 無 虛 空 尊 極 上 德 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 zūn	 jí	 shànɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Thành  Phương Độ Phật   Nam Mô Cực Thú Thượng Tu Di Phật

南 無 成 方 土 佛 	 南 無 極 趣 上 須 彌 佛
	 ná	 mó	 chénɡ	 fānɡ	 dù	 fó	 	 	 ná	 mó	 jí	 qù	 shànɡ	 xū	 mí	 fó

 Nam Mô Ẩm Cam Lồ Phật   Nam Mô Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật

南 無 飲 甘 露 佛 	 南 無 護 世 間 供 養 佛
	 ná	 mó	 yǐn	 ɡān	 lù	 fó	 	 	 ná	 mó	 hù	 shì	 jiān	 ɡònɡ	 yànɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Hộ Chư Môn Phật  Nam Mô Hỏa Tràng Phật

南 無 善 護 諸 門 佛 	 南 無 火 幢 佛
	 ná	 mó	 shàn	 hù	 zhū	 mén	 fó	 	 ná	 mó	 huǒ	chuánɡ	 fó
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 Nam Mô Thiện Vô Cấu Uy Quang Phật Nam Mô Bất Khả Động Phật

南 無 善 無 垢 威 光 佛 	南 無 不 可 動 佛
	 ná	 mó	 shàn	 wú	 ɡòu	 wēi	 ɡuānɡ	 fó	 ná	 mó	 bù	 kě	 dònɡ	 fó

 Nam Mô Lực Xưng Vương Phật   Nam Mô Đức Quang  Vương Phật

南 無 力 稱 王 佛 	 南 無 德 光 王 佛
	 ná	 mó	 lì	 chēnɡ	wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 dé	 ɡuānɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Tuệ Quang  Vương Phật   Nam Mô Liên Hoa Thượng Hữu Đức Phật

南 無 慧 光 王 佛 	 南 無 蓮 華 上 有 德 佛
	 ná	 mó	 huì	 ɡuānɡ	wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 shànɡ	 yǒu	 dé	 fó

 Nam Mô Bảo Hỏa Phật    Nam Mô Duy Liên Hoa Đức Phật

南 無 寶 火 佛 	 南 無 維 蓮 華 德 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 huǒ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wéi	 lián	 huā	 dé	 fó

 Nam Mô Hoại Tán Chúng Nghi Phật  Nam Mô Câu Lưu Tần Phật

南 無 壞 散 眾 疑 佛 	 南 無 拘 留 秦 佛
	 ná	 mó	 huài	 sàn	 zhònɡ	 yí	 fó	 	 ná	 mó	 jū	 liú	 qín	 fó

 Nam Mô Cụ Túc Nhất Thiết Công Đức Trang  Nghiêm  Phật

南 無 具 足 一 切 功 德 莊 嚴 佛
	 ná	 mó	 jù	 zú	 yí	 qiè	 ɡōnɡ	 dé	 zhuānɡ	yán	 fó

 Nam Mô Tràng Vương Phật    Nam Mô Tùng Liên Hoa Đức Phật

南 無 幢 王 佛 	 南 無 從 蓮 華 德 佛
	 ná	 mó	 chuánɡ	wánɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 cónɡ	 lián	 huā	 dé	 fó	

 Nam Mô Phạm Thanh An Ổn Chúng Sanh Phật

南 無 梵 聲 安 穩 眾 生 佛
	 ná	 mó	 fàn	 shēnɡ	 ān	 wěn	 zhònɡ	shēnɡ	 fó

 Nam Mô Từ Thị Phật    Nam Mô Liên Hoa Quang Minh Phật

南 無 慈 氏 佛 	 南 無 蓮 華 光 明 佛
	 ná	 mó	 cí	 shì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó
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 Nam Mô Tôn Vương Pháp Tràng Phật  Nam Mô Vô Lượng Dũng Phật

南 無 尊 王 法 幢 佛 	 南 無 無 量 勇 佛
	 ná	 mó	 zūn	 wánɡ	 fǎ	 chuánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 yǒnɡ	 fó

 Nam Mô Hải Tu Di Phật   Nam Mô Cực Chí Thượng Phật

南 無 海 須 彌 佛 	 南 無 極 志 上 佛
	 ná	 mó	 hǎi	 xū	 mí	 fó	 	 	 ná	 mó	 jí	 zhì	 shànɡ	 fó

 Nam Mô Kim Chi Hoa Phật   Nam Mô Bất Đường Quán Phật

南 無 金 枝 華 佛 	 南 無 不 唐 觀 佛
	 ná	 mó	 jīn	 zhī	 huā	 fó	 	 	 ná	 mó	 bù	 tánɡ	 ɡuān	 fó

 Nam Mô Ngôn Biện Âm Thanh Vô Ngại Phật

南 無 言 辯 音 聲 無 礙 佛
	 ná	 mó	 yán	 biàn	 yīn	 shēnɡ	 wú	 ài	 fó

 Nam Mô Vô Ngại Đức Xưng Quang Phật Nam Mô Vô Xưng Bất Tán Thệ Khải Phật

南 無 無 礙 德 稱 光 佛 	南無無稱不散誓鎧佛
	 ná	 mó	 wú	 ài	 dé	 chēnɡ	ɡuānɡ	 fó	 ná	 mó	 wú	 chēnɡ	 bú	 sàn	 shì	 kǎi	 fó

 Nam Mô Diệu Đỉnh Phật    Nam Mô Bất Tán Tâm Phật

南 無 妙 頂 佛 	 南 無 不 散 心 佛
	 ná	 mó	 miào	 dǐnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bú	 sǎn	 xīn	 fó

 Nam Mô Thường Lai Phật    Nam Mô Vô Cấu Ly Độ Phật

南 無 常 來 佛 	 南 無 無 垢 離 度 佛
	 ná	 mó	 chánɡ	 lái	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 lí	 dù	 fó

 Nam Mô Ư Tam Thế Vô Ngại Thệ Khải Phật

南 無 於 三 世 無 礙 誓 鎧 佛
	 ná	 mó	 yú	 sān	 shì	 wú	 ài	 shì	 kǎi	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Hoa Phật   Nam Mô Thành Tựu Quán Phật

南 無 無 量 華 佛 	 南 無 成 就 觀 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 huā	 fó	 	 	 ná	 mó	 chénɡ	 jiù	 ɡuān	 fó
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 Nam Mô Bình Đẳng Tu Di Diện Phật Nam Mô Thanh Tịnh Công Đức Tướng Phật

南 無 平 等 須 彌 面 佛 	南 無 清 淨 功 德 相 佛
	 ná	 mó	 pínɡ	 děnɡ	 xū	 mí	 miàn	 fó	 ná	 mó	 qīnɡ	 jìnɡ	 ɡōnɡ	 dé	 xiànɡ	 fó

 Nam Mô Tất Cánh Thành Tựu Đại Bi Phật

南 無 畢 竟 成 就 大 悲 佛
	 ná	 mó	 bì	 jìnɡ	 chénɡ	 jiù	 dà	 bēi	 fó

 Nam Mô Bát Nhã Tề Phật   Nam Mô Cái Bảo Phật

南 無 般 若 齊 佛 	 南 無 蓋 寶 佛
	 ná	 mó	 bō	 rě	 qí	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡài	 bǎo	 fó

 Nam Mô Mãn Túc Ý Phật   Nam Mô Nội Ngoại Tịnh Phật

南 無 滿 足 意 佛 	 南 無 內 外 淨 佛
	 ná	 mó	 mǎn	 zú	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 nèi	 wài	 jìnɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Tinh Phật    Nam Mô Quang Luân Tràng Phật

南 無 善 星 佛 	 南 無 光 輪 場 佛
	 ná	 mó	 shàn	 xīnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 lún	 chǎnɡ	 fó

 Nam Mô A Thúc Ca Phật   Nam Mô Cực Thượng Đức Phật

南 無 阿 叔 迦 佛 	 南 無 極 上 德 佛
	 ná	 mó	 ā	 shú	 jiā	 fó	 	 	 ná	 mó	 jí	 shànɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Vô Ngại Hùng Phật   Nam Mô Vô Lượng Hùng Dũng Phật

南 無 無 礙 雄 佛 	 南 無 無 量 雄 勇 佛
	 ná	 mó	 wú	 ài	 xiónɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	xiónɡ	 yǒnɡ	 fó

 Nam Mô Ngôn Âm Vô Ngại Phật  Nam Mô Đại Vân Quang Phật

南 無 言 音 無 礙 佛 	 南 無 大 雲 光 佛
	 ná	 mó	 yán	 yīn	 wú	 ài	 fó	 	 ná	 mó	 dà	 yún	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô La Võng Quang Tụ Phật  Nam Mô Giác Hoa Phẫu Phật

南 無 羅 網 光 聚 佛 	 南 無 覺 華 剖 佛
	 ná	 mó	 luó	 wǎnɡ	ɡuānɡ	 jù	 fó	 	 ná	 mó	 jué	 huá	 pǒu	 fó
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 Nam Mô Liên Hoa Hùng Phật   Nam Mô Hoa Sơn Vương Phật

南 無 蓮 華 雄 佛 	 南 無 華 山 王 佛
	 ná	 mó	 lián	 huā	 xiónɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 huá	 shān	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Nguyệt Tụ Tự Tại Phật  Nam Mô Tịch Chư Căn Phật

南 無 月 聚 自 在 佛 	 南 無 寂 諸 根 佛
	 ná	 mó	 yuè	 jù	 zì	 zài	 fó	 	 ná	 mó	 jí	 zhū	 ɡēn	 fó

 Nam Mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật

南 無 無 障 無 礙 精 進 堅 佛
	 ná	 mó	 wú	 zhànɡ	 wú	 ài	 jīnɡ	 jìn	 jiān	 fó

 Nam Mô Ly Vô Ngu Quán Phật  Nam Mô Đỉnh Thượng Cực Xuất Vương Phật

南 無 離 無 愚 觀 佛 	 南 無 頂 上 極 出 王 佛
	 ná	 mó	 lí	 wú	 yú	 ɡuān	 fó	 	 ná	 mó	 dǐnɡ	 shànɡ	 jí	 chū	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Liên Hoa Đỉnh Thượng  Vương Phật

南 無 蓮 華 頂 上 王 佛
	 ná	 mó	 lián	 huā	 dǐnɡ	 shànɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Ngu Xưng Phật   Nam Mô Bất Đường Dũng Phật

南 無 無 愚 稱 佛 	 南 無 不 唐 勇 佛
	 ná	 mó	 wú	 yú	 chēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 bù	 tánɡ	 yǒnɡ	 fó

 Nam Mô Vô Đường Hùng Phật   Nam Mô Vô Ngu Quang Minh Phật

南 無 無 唐 雄 佛 	 南 無 無 愚 光 明 佛
	 ná	 mó	 wú	 tánɡ	 xiónɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 yú	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Quốc Độ Trang Nghiêm Thân Phật

南 無 國 土 莊 嚴 身 佛
	 ná	 mó	 ɡuó	 dù	 zhuānɡ	 yán	 shēn	 fó

 Nam Mô Ta Bà Hoa Vương Phật  Nam Mô Vô Niệm Giác Pháp Vương Phật

南 無 娑 婆 華 王 佛 	 南 無 無 念 覺 法 王 佛
	 ná	 mó	 suō	 pó	 huá	 wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 niàn	 jué	 fǎ	 wánɡ	 fó
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 Nam Mô Chánh Giác Liên Hoa Bộ Phật Nam Mô Di Lưu Đăng Vương Phật

南 無 正 覺 蓮 華 步 佛 	南 無 彌 留 燈 王 佛
	 ná	 mó	 zhènɡ	 jué	 lián	 huā	 bù	 fó	 ná	 mó	 mí	 liú	 dēnɡ	 wánɡ	 fó

Hết 600 vị Phật

六百佛竟
600 Buddhas revered

 Nam Mô Thiền Tư Cái Phật   Nam Mô Trí Căn Bổn Hoa Vương Phật

南 無 禪 思 蓋 佛 	 南 無 智 根 本 華 王 佛
	 ná	 mó	 chán	 sī	 ɡài	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhì	 ɡēn	 běn	 huá	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Chiên Đàn Thất Phật   Nam Mô Hóa Xưng Phật

南 無 栴 檀 室 佛 	 南 無 化 稱 佛 	
	 ná	 mó	 zhān	 tán	 shì	 fó	 	 	 ná	 mó	 huà	 chēnɡ	 fó

 Nam Mô Nhất Thiết Vô Tận Tạng Phật Nam Mô Thiền Tư Tu Di Phật

南 無 一 切 無 盡 藏 佛 	南 無 禪 思 須 彌 佛
	 ná	 mó	 yí	 qiè	 wú	 jìn	 zànɡ	 fó	 ná	 mó	 chán	 sī	 xū	 mí	 fó

 Nam Mô Vô Biên Giác Hải Tạng Phật Nam Mô Vô Cấu Tế Phật

南 無 無 邊 覺 海 藏 佛 	南 無 無 垢 際 佛
	 ná	 mó	 wú	 biān	 jué	 hǎi	 zànɡ	 fó	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 jì	 fó

 Nam Mô Hữu Chúng Bảo Phật   Nam Mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật

南 無 有 眾 寶 佛 	 南 無 自 性 清 淨 智 佛
	 ná	 mó	 yǒu	 zhònɡ	 bǎo	 fó	 	 	 ná	 mó	 zì	 xìnɡ	 qīnɡ	 jìnɡ	 zhì	 fó

 Nam Mô Dược Vương  Thanh  Vương Phật  Nam Mô Nhất Thiết Đức Phật

南 無 藥 王 聲 王 佛 	 南 無 一 切 德 佛
ná	 mó	 yào	 wánɡ	shēnɡ	wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 yí	 qiè	 dé	 fó

 Nam Mô Giác Phẫu Hoa Trung Đức Phật Nam Mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật

南 無 覺 剖 華 中 德 佛 	南 無 妙 鼓 聲 王 佛
	 ná	 mó	 jué	 pǒu	 huá	 zhōnɡ	 dé	 fó	 ná	 mó	 miào	 ɡǔ	 shēnɡ	wánɡ	 fó
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 Nam Mô Tỳ Ni Xưng Phật   Nam Mô Vô Quá Đức Phật

南 無 毗 尼 稱 佛 	 南 無 無 過 德 佛
	 ná	 mó	 pí	 ní	 chēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 ɡuò	 dé	 fó

 Nam Mô Bảo Thông Phật    Nam Mô Vô Lượng Thệ Khải Phật

南 無 寶 通 佛 	 南 無 無 量 誓 鎧 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 tōnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 shì	 kǎi	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Thiền Đức Phật  Nam Mô Hư Không Luân Tràng Quang Phật

南 無 無 量 禪 德 佛 	 南 無 虛 空 輪 場 光 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 chán	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 lún	 chǎnɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Vô Biểu Thức Âm Thanh Phật Nam Mô Giác Vương Phật

南 無 無 表 識 音 聲 佛 	南 無 覺 王 佛
	 ná	 mó	 wú	 biǎo	 zhì	 yīn	 shēnɡ	 fó	 ná	 mó	 jué	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Nhiên Pháp Đình Liệu Phật  Nam Mô Quán Ý Hoa Xuất Phật

南 無 然 法 庭 燎 佛 	 南 無 觀 意 華 出 佛
	 ná	 mó	 rán	 fǎ	 tínɡ	 liáo	 fó	 	 ná	 mó	 ɡuān	 yì	 huá	 chū	 fó

 Nam Mô Hư Không Thất Phật   Nam Mô Hư Không Thanh Phật

南 無 虛 空 室 佛 	 南 無 虛 空 聲 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 shì	 fó	 	 	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	shēnɡ	 fó

 Nam Mô Tại Hư Không Thiền Sư Phật Nam Mô Đại Nhãn Phật

南 無 在 虛 空 禪 師 佛 	南 無 大 眼 佛
	 ná	 mó	 zài	 xū	 kōnɡ	 chán	 shī	 fó	 ná	 mó	 dà	 yǎn	 fó

 Nam Mô Tại Tôn Đức Phật   Nam Mô Giác Liên Hoa Đức Phật

南 無 在 尊 德 佛 	 南 無 覺 蓮 華 德 佛
	 ná	 mó	 zài	 zūn	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 jué	 lián	 huā	 dé	 fó

 Nam Mô Phạm Thanh  Vương Phật   Nam Mô Thành Tựu Nghĩa Phật

南 無 梵 聲 王 佛 	 南 無 成 就 義 佛
	 ná	 mó	 fàn	 shēnɡ	wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 chénɡ	 jiù	 yì	 fó
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 Nam Mô Sư Tử Hộ Phật   Nam Mô Sư Tử Giáp Di Phật

南 無 師 子 護 佛 	 南 無 師 子 頰 頤 佛
	 ná	 mó	 shī	 zi	 hù	 fó	 	 	 ná	 mó	 shī	 zi	 jiá	 yí	 fó

 Nam Mô Thiện Trung Vương Phật   Nam Mô Tĩnh Tu Di Phật

南 無 善 中 王 佛 	 南 無 靜 須 彌 佛
	 ná	 mó	 shàn	zhōnɡ	wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 xū	 mí	 fó

 Nam Mô Tĩnh Nhãn Phật    Nam Mô Vô Quá Dũng Bộ Phật

南 無 靜 眼 佛 	 南 無 無 過 勇 步 佛
	 ná	 mó	 jìnɡ	 yǎn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 ɡuò	 yǒnɡ	 bù	 fó

 Nam Mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Thân Phật

南 無 不 可 思 議 法 身 佛
	 ná	 mó	 bù	 kě	 sī	 yì	 fǎ	 shēn	 fó

 Nam Mô Bất Tán Phật    Nam Mô Hương Tu Di Phật

南 無 不 散 佛 	 南 無 香 須 彌 佛
	 ná	 mó	 bú	 sàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xiānɡ	 xū	 mí	 fó

 Nam Mô Đại Trí Chân Thanh Phật  Nam Mô Hương Nham Phật

南 無 大 智 真 聲 佛 	 南 無 香 巖 佛
	 ná	 mó	 dà	 zhì	 zhēn	 shēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 xiānɡ	 yán	 fó

 Nam Mô Năng Dữ Pháp Phật   Nam Mô Bảo Tu Di Phật

南 無 能 與 法 佛 	 南 無 寶 須 彌 佛
	 ná	 mó	 nénɡ	 yǔ	 fǎ	 fó	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 xū	 mí	 fó

 Nam Mô Đại Hương Hạnh Quang Minh Phật

南 無 大 香 行 光 明 佛
	 ná	 mó	 dà	 xiānɡ	 hènɡ	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Dược Thụ Thắng Phật   Nam Mô Tịnh Tu Di Phật

南 無 藥 樹 勝 佛 	 南 無 淨 須 彌 佛
	 ná	 mó	 yào	 shù	 shènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 xū	 mí	 fó
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 Nam Mô Tán Hoa Trang  Nghiêm  Quang  Minh Phật

南 無 散 華 莊 嚴 光 明 佛
	 ná	 mó	 sàn	 huā	zhuānɡ	 yán	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Đắc Độ Phật    Nam Mô Vân Thanh  Vương Phật

南 無 得 度 佛 	 南 無 雲 聲 王 佛
	 ná	 mó	 dé	 dù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yún	 shēnɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Quá Tinh Tấn Phật  Nam Mô Thiện Tư Duy Thệ Khải Phật

南 無 無 過 精 進 佛 	 南 無 善 思 惟 誓 鎧 佛
	 ná	 mó	 wú	 ɡuò	 jīnɡ	 jìn	 fó	 	 ná	 mó	 shàn	 sī	 wéi	 shì	 kǎi	 fó

 Nam Mô Bất Động Nguyệt Phật   Nam Mô Ư Chư Chúng Trung Tôn Phật

南 無 不 動 月 佛 	 南 無 於 諸 眾 中 尊 佛
	 ná	 mó	 bú	 dònɡ	 yuè	 fó	 	 	 ná	 mó	 yú	 zhū	 zhònɡ		zhōnɡ	zūn	 fó

 Nam Mô Chư Tôn Trung Vương Phật  Nam Mô Vô Lượng Quốc Độ Trung Vương Phật

南 無 諸 尊 中 王 佛 	 南 無 無 量 國 土 中 王 佛
	 ná	 mó	 zhū	 zūn	 zhōnɡ	wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 ɡuó	 dù	 zhōnɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Tinh Tấn Thượng  Trung Vương Phật

南 無 精 進 上 中 王 佛
	 ná	 mó	 jīnɡ	 jìn	 shànɡ	zhōnɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Xả Ly Nghi Phật   Nam Mô Thiện Tinh Trung  Vương Phật

南 無 捨 離 疑 佛 	 南 無 善 星 中 王 佛
	 ná	 mó	 shě	 lí	 yí	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 xīnɡ	 zhōnɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Công Đức Bảo Thắng Phật  Nam Mô Tạo Hóa Phật

南 無 功 德 寶 勝 佛 	 南 無 造 化 佛
	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 bǎo	 shènɡ	 fó	 	 ná	 mó	 zào	 huà	 fó

 Nam Mô Phổ Hiện Tiền Phật   Nam Mô Nhạo Thuyết Trang  Nghiêm  Phật

南 無 普 現 前 佛 	 南 無 樂 說 莊 嚴 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 xiàn	 qián	 fó	 	 	 ná	 mó	 yào	 shuō	zhuānɡ	yán	 fó
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 Nam Mô Các Thành Tựu Phật   Nam Mô Bạch Cái Phật

南 無 各 成 就 佛 	 南 無 帛 蓋 佛
	 ná	 mó	 ɡè	 chénɡ	 jiù	 fó	 	 	 ná	 mó	 bó	 ɡài	 fó

 Nam Mô Hương Cái Phật    Nam Mô Tánh Nhật Phật

南 無 香 蓋 佛 	 南 無 性 日 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	 ɡài	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xìnɡ	 rì	 fó

 Nam Mô Bất Khiếp Nhược Ly Kinh Bố Phật

南 無 不 怯 弱 離 驚 怖 佛
	 ná	 mó	 bú	 què	 ruò	 lí	 jīnɡ	 bù	 fó

 Nam Mô Chiên Đàn Đức Phật   Nam Mô Nghĩa Thành Tựu Phật

南 無 栴 檀 德 佛 	 南 無 義 成 就 佛
	 ná	 mó	 zhān	 tán	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 yì	 chénɡ	 jiù	 fó

 Nam Mô Vô Cấu Hỷ Phật   Nam Mô Hậu Kiên Cố Phật

南 無 無 垢 喜 佛 	 南 無 厚 堅 固 佛
	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 xǐ	 fó	 	 	 ná	 mó	 hòu	 jiān	 ɡù	 fó

 Nam Mô Thế Gian Cầu Phật   Nam Mô Thắng Bộ Hành Phật

南 無 世 間 求 佛 	 南 無 勝 步 行 佛
	 ná	 mó	 shì	 jiān	 qiú	 fó	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	 bù	 xínɡ	 fó

 Nam Mô Vô Úy Ly Y Mao Thụ Phật

南 無 無 畏 離 衣 毛 豎 佛
	 ná	 mó	 wú	 wèi	 lí	 yī	 máo	 shù	 fó

 Nam Mô Mệnh Uy Đức Phật   Nam Mô Trụ Trí Đức Phật

南 無 命 威 德 佛 	 南 無 住 智 德 佛
	 ná	 mó	 mìnɡ	 wēi	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 zhù	 zhì	 dé	 fó

 Nam Mô Đại Quang Minh Trang Nghiêm Phật

南 無 大 光 明 莊 嚴 佛
	 ná	 mó	 dà	 ɡuānɡ	mínɡ	zhuānɡ	 yán	 fó
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 Nam Mô Chuyển Hóa Nữ Thệ Khải Phật Nam Mô Chân Kim Sơn Phật

南 無 轉 化 女 誓 鎧 佛 	南 無 真 金 山 佛
	 ná	 mó	 zhuǎn	 huà	 nǚ	 shì	 kǎi	 fó	 ná	 mó	 zhēn	 jīn	 shān	 fó

 Nam Mô Thâm Trí Phật    Nam Mô Thú Hướng Chư Giác Thân Phật

南 無 深 智 佛 	 南 無 趣 向 諸 覺 身 佛
	 ná	 mó	 shēn	 zhì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 qù	 xiànɡ	 zhū	 jué	 shēn	 fó

 Nam Mô La Võng Quang Trung Duyên Khởi Trung Vương Phật

南 無 羅 網 光 中 緣 起 中 王 佛
	 ná	 mó	 luó	 wǎnɡ	ɡuānɡ	zhōnɡ	 yuán	 qǐ	 zhōnɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Thú Quán Chư Giác Thân Phật

南 無 無 量 趣 觀 諸 覺 身 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 qù	 ɡuān	 zhū	 jué	 shēn	 fó

 Nam Mô Thành Giác Phẫu Liên Hoa Phật Nam Mô La Võng Quang Phật

南 無 成 覺 剖 蓮 華 佛 	南 無 羅 網 光 佛
	 ná	 mó	 chénɡ	 jué	 pǒu	 lián	 huā	 fó	 ná	 mó	 luó	 wǎnɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Giác Hoa Khai Phẫu Phật

南 無 無 量 覺 華 開 剖 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 jué	 huá	 kāi	 pǒu	 fó

 Nam Mô Bảo Tát Lê Thụ Phật  Nam Mô Bảo Châu Phật

南 無 寶 薩 梨 樹 佛 	 南 無 寶 洲 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 sà	 lí	 shù	 fó	 	 ná	 mó	 bǎo	 zhōu	 fó

 Nam Mô Tức Phát Ý Chuyển Pháp Luân Phật

南 無 即 發 意 轉 法 輪 佛
	 ná	 mó	 jí	 fā	 yì	 zhuǎn	 fǎ	 lún	 fó

 Nam Mô Thiên Quang Phật    Nam Mô Tối Hậu Kiến Phật

南 無 千 光 佛 	 南 無 最 後 見 佛
	 ná	 mó	 qiān	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zuì	 hòu	 jiàn	 fó
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 Nam Mô Thắng Độ Phật    Nam Mô Vô Lượng Quang Dũng Phật

南 無 勝 土 佛 	 南 無 無 量 光 勇 佛
	 ná	 mó	 shènɡ	 dù	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	ɡuānɡ	yǒnɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Biện Phật   Nam Mô Thánh Đức Phật

南 無 無 量 辯 佛 	 南 無 聖 德 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 biàn	 fó	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Bảo Hải Phật    Nam Mô Ái Hiệt Tuệ Phật

南 無 寶 海 佛 	 南 無 愛 黠 慧 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 hǎi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 ài	 xiá	 huì	 fó

 Nam Mô Thắng Tu Phật Hết 700 vị Phật

南 無 勝 修 佛 	 七百佛竟
	 ná	 mó	 shènɡ	 xiū	 fó	 700 Buddhas revered

 Nam Mô Tín Như Ý Phật   Nam Mô Kim Quang Minh Phật

南 無 信 如 意 佛 	 南 無 金 光 明 佛
	 ná	 mó	 xìn	 rú	 yì	 fó	 	 	 ná	 mó	 jīn	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Kim Hải Phật    Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật

南 無 金 海 佛 	 南 無 精 進 軍 佛
	 ná	 mó	 jīn	 hǎi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jīnɡ	 jìn	 jūn	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật  Nam Mô Vô Quyết Đoạn Nguyện Phật

南 無 無 量 境 界 佛 	 南 無 無 決 斷 願 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 jìnɡ	 jiè	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 jué	 duàn	 yuàn	 fó

 Nam Mô Nội Điều Phật    Nam Mô Điều Hóa Vô Hưu Tức Phật

南 無 內 調 佛 	 南 無 調 化 無 休 息 佛
	 ná	 mó	 nèi	 tiáo	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 tiáo	 huà	 wú	 xiū	 xí	 fó

 Nam Mô Hương Phong Phật    Nam Mô Vô Thú Hướng Thệ Khải Phật

南 無 香 風 佛 	 南 無 無 趣 向 誓 鎧 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	 fēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 qù	 xiànɡ	 shì	 kǎi	 fó
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 Nam Mô Giác Hư Không Đức Phật  Nam Mô Nhiếp Thủ Chúng Sanh Ý Phật

南 無 覺 虛 空 德 佛 	 南 無 攝 取 眾 生 意 佛
	 ná	 mó	 jué	 xū	 kōnɡ	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 shè	 qǔ	 zhònɡ		shēnɡ	 yì	 fó

 Nam Mô Thành Tựu Thệ Khải Phật  Nam Mô Đà La Ni Tự Tại Vương Phật

南 無 成 就 誓 鎧 佛 	 南 無 陀 羅 尼 自 在 王 佛
	 ná	 mó	 chénɡ	 jiù	 shì	 kǎi	 fó	 	 ná	 mó	 tuó	 luó	 ní	 zì	 zài	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Thường  Tinh Tấn Phật   Nam Mô Nhiếp Thủ Quang Minh Phật

南 無 常 精 進 佛 	 南 無 攝 取 光 明 佛
	 ná	 mó	 chánɡ	 jīnɡ	 jìn	 fó	 	 	 ná	 mó	 shè	 qǔ	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Tất Cánh Trí Phật   Nam Mô Thiện Tướng Thiện Khải Phật

南 無 畢 竟 智 佛 	 南 無 善 相 善 鎧 佛
	 ná	 mó	 bì	 jìnɡ	 zhì	 fó	 	 	 ná	 mó	 shàn	 xiànɡ	 shàn	 kǎi	 fó

 Nam Mô Thiện Ngôn Thệ Khải Phật  Nam Mô Năng Tư Duy Nhẫn Phật

南 無 善 言 誓 鎧 佛 	 南 無 能 思 惟 忍 佛
	 ná	 mó	 shàn	 yán	 shì	 kǎi	 fó	 	 ná	 mó	 nénɡ	 sī	 wéi	 rěn	 fó

 Nam Mô Quang Tạo Phật    Nam Mô Nhất Tạng Phật

南 無 光 造 佛 	 南 無 一 藏 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 zào	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yí	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Nhất Chủng Tánh Phật   Nam Mô Vô Lượng Thân Phật

南 無 一 種 姓 佛 	 南 無 無 量 身 佛
	 ná	 mó	 yì	 zhǒnɡ	xìnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 shēn	 fó

 Nam Mô Đại Chúng  Thượng  Thủ Phật  Nam Mô Thâm Vương Phật

南 無 大 眾 上 首 佛 	 南 無 深 王 佛
	 ná	 mó	 dà	 zhònɡ		shànɡ	shǒu	 fó	 	 ná	 mó	 shēn	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Trí Tuệ Tán Thán Phật  Nam Mô Công Đức Lương Phật

南 無 智 慧 讚 歎 佛 	 南 無 功 德 梁 佛
	 ná	 mó	 zhì	 huì	 zàn	 tàn	 fó	 	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 liánɡ	 fó
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 Nam Mô Vô Danh Xưng Phật   Nam Mô Tán Chư Khủng Bố Phật

南 無 無 名 稱 佛 	 南 無 散 諸 恐 怖 佛
	 ná	 mó	 wú	 mínɡ	chēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 sàn	 zhū	 kǒnɡ	 bù	 fó

 Nam Mô Viễn Ly Chư Nghi Phật  Nam Mô Trừ Khủng Y Mao Thụ Phật

南 無 遠 離 諸 疑 佛 	 南 無 除 恐 衣 毛 豎 佛
	 ná	 mó	 yuǎn	 lí	 zhū	 yí	 fó	 	 ná	 mó	 chú	 kǒnɡ	 yī	 máo	 shù	 fó

 Nam Mô Phục Nhất Thiết Oán Phật  Nam Mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật

南 無 伏 一 切 怨 佛 	 南 無 成 就 勝 無 畏 佛
	 ná	 mó	 fú	 yí	 qiè	 yuàn	 fó	 	 ná	 mó	 chénɡ	 jiù	 shènɡ	 wú	 wèi	 fó

 Nam Mô Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật Nam Mô Vô Lượng Chấp Trì Phật

南 無 善 思 惟 勝 義 佛 	南 無 無 量 執 持 佛
	 ná	 mó	 shàn	 sī	 wéi	 shènɡ	 yì	 fó	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 zhí	 chí	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Phật  Nam Mô Quang  Nghiêm  Phật

南 無 無 量 音 聲 佛 	 南 無 光 嚴 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 yīn	 shēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 yán	 fó

 Nam Mô Quang Đức Phật    Nam Mô Ly Luân Tràng Hậu Phật

南 無 光 德 佛 	 南 無 離 輪 場 後 佛
	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 lí	 lún	 chǎnɡ	 hòu	 fó

 Nam Mô Thú Bồ Đề Phật   Nam Mô Giác Hoa Khai Phẫu Quang Phật

南 無 趣 菩 提 佛 	 南 無 覺 華 開 剖 光 佛
	 ná	 mó	 qù	 pú	 tí	 fó	 	 	 ná	 mó	 jué	 huá	 kāi	 pǒu	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Phổ Bảo Mãn Túc Phật  Nam Mô Nhiếp Thọ Xưng Phật

南 無 普 寶 滿 足 佛 	 南 無 攝 受 稱 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 bǎo	 mǎn	 zú	 fó	 	 ná	 mó	 shè	 shòu	chēnɡ	 fó

 Nam Mô Quyết Định Sắc Phật

南 無 決 定 色 佛
	 ná	 mó	 jué	 dìnɡ	 sè	 fó
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 Nam Mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật

南 無 普 照 十 方 世 界 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 zhào	 shí	 fānɡ	 shì	 jiè	 fó

 Nam Mô Phương Tiện Tu Phật   Nam Mô Thắng Báo Phật

南 無 方 便 修 佛 	 南 無 勝 報 佛
	 ná	 mó	 fānɡ	 biàn	 xiū	 fó	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	 bào	 fó

 Nam Mô Bảo Hoa Đức Phật   Nam Mô Tại Chư Bảo Phật

南 無 寶 華 德 佛 	 南 無 在 諸 寶 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 huá	 dé	 fó	 	 	 ná	 mó	 zài	 zhū	 bǎo	 fó

 Nam Mô Nguyệt Hoa Phật    Nam Mô Nhất Thiết Quần Manh Thệ Khải Phật

南 無 月 華 佛 	 南 無 一 切 萌 誓 鎧 佛
	 ná	 mó	 yuè	 huá	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 yí	 qiè	 qún	 ménɡ	 shì	 kǎi	 fó

 Nam Mô Chuyển Hóa Nhất Thiết Khiên Liên Phật

南 無 轉 化 一 切 牽 連 佛
	 ná	 mó	 zhuǎn	 huà	 yí	 qiè	 qiān	 lián	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Biện Tài Phật  Nam Mô Vô Tránh Vô Khủng Phật

南 無 無 量 辯 才 佛 	 南 無 無 諍 無 恐 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 biàn	 cái	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 zhēnɡ	 wú	 kǒnɡ	 fó

 Nam Mô Đô Thú Chúng Biện Phật  Nam Mô Phổ Hương  Quang Phật

南 無 都 趣 眾 辯 佛 	 南 無 普 香 光 佛
	 ná	 mó	 dū	 qù	 zhònɡ	 biàn	 fó	 	 ná	 mó	 pǔ	 xiānɡ	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Kham Thọ Khí Thanh Phật  Nam Mô Tu Di Hương Phật

南 無 堪 受 器 聲 佛 	 南 無 須 彌 香 佛
	 ná	 mó	 kān	 shòu	 qì	 shēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 xū	 mí	 xiānɡ	 fó

 Nam Mô Đại Quý Phật    Nam Mô Hương Hùng Phật

南 無 大 貴 佛 	 南 無 香 雄 佛
	 ná	 mó	 dà	 ɡuì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xiānɡ	xiónɡ	 fó
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 Nam Mô Đại Tu Hành Phật   Nam Mô Hương Thất Phật

南 無 大 修 行 佛 	 南 無 香 室 佛
	 ná	 mó	 dà	 xiū	 xínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 xiānɡ	 shì	 fó

 Nam Mô Xả Tránh Phật    Nam Mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật

南 無 捨 諍 佛 	 南 無 清 淨 莊 嚴 佛
	 ná	 mó	 shě	 zhēnɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 qīnɡ	 jìnɡ	zhuānɡ	 yán	 fó

 Nam Mô Liên Hoa Thượng  Vương Phật  Nam Mô Giác Hùng Phật

南 無 蓮 華 上 王 佛 	 南 無 覺 雄 佛
	 ná	 mó	 lián	 huā	 shànɡ	wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 jué	 xiónɡ	 fó

 Nam Mô Thế Gian Tôn Trọng Phật  Nam Mô Vô Lượng Hương Hùng Phật

南 無 世 間 尊 重 佛 	 南 無 無 量 香 雄 佛
	 ná	 mó	 shì	 jiān	 zūn	 zhònɡ	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 xiānɡ	xiónɡ	 fó

 Nam Mô Cực Tôn Phật    Nam Mô Văn Đức Phật

南 無 極 尊 佛 	 南 無 聞 德 佛
	 ná	 mó	 jí	 zūn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wén	 dé	 fó

 Nam Mô Hoa Cái Bảo Phật   Nam Mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

南 無 華 蓋 寶 佛 	 南 無 堅 固 自 在 王 佛
	 ná	 mó	 huá	 ɡài	 bǎo	 fó	 	 	 ná	 mó	 jiān	 ɡù	 zì	 zài	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Ba Đầu Ma Trang  Nghiêm Phật Nam Mô Thanh Tịnh Tâm Phật

南 無 波 頭 摩 莊 嚴 佛 	南 無 清 淨 心 佛
	 ná	 mó	 bō	 tóu	 mó	 zhuānɡ	 yán	 fó	 ná	 mó	 qīnɡ	 jìnɡ	 xīn	 fó

 Nam Mô Hương Hoa Phật    Nam Mô Tu Di Vương Phật

南 無 香 華 佛 	 南 無 須 彌 王 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	 huā	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 mí	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Thụ Đề Phật    Nam Mô Chuyển Hóa Chúng Tướng Phật

南 無 樹 提 佛 	 南 無 轉 化 眾 相 佛
	 ná	 mó	 shù	 tí	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhuǎn	 huà	 zhònɡ	xiànɡ	 fó
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 Nam Mô Quá Nhất Thiết Chúng Sanh Thệ Khải Phật

南 無 過 一 切 眾 生 誓 鎧 佛
	 ná	 mó	 ɡuò	 yí	 qiè	 zhònɡ	shēnɡ	 shì	 kǎi	 fó

 Nam Mô Cực Trì Thệ Khải Phật

南 無 極 遲 誓 鎧 佛
	 ná	 mó	 jí	 chí	 shì	 kǎi	 fó

 Nam Mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật

南 無 一 切 寶 莊 嚴 色 住 持 佛
	 ná	 mó	 yí	 qiè	 bǎo	 zhuānɡ	 yán	 sè	 zhù	 chí	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Hương Phật   Nam Mô Phổ Khai Quang Phật

南 無 無 量 香 佛 	 南 無 普 開 光 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 xiānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 kāi	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Phổ Phóng Hương Huân Phật  Nam Mô Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật

南 無 普 放 香 熏 佛 	 南 無 住 持 無 障 力 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 fànɡ	 xiānɡ	 xūn	 fó	 	 ná	 mó	 zhù	 chí	 wú	 zhànɡ	 lì	 fó

 Nam Mô Tại Liên Hoa Đức Phật  Nam Mô Tối Thượng  Thiên  Vương Phật

南 無 在 蓮 華 德 佛 	 南 無 最 上 天 王 佛
	 ná	 mó	 zài	 lián	 huā	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 zuì	 shànɡ	 tiān	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Nhất Giới Trì Giác Sát Phật Nam Mô Thiện Nhiếp Thân Phật

南 無 一 界 持 覺 剎 佛 	南 無 善 攝 身 佛
	 ná	 mó	 yí	 jiè	 chí	 jué	 chà	 fó	 ná	 mó	 shàn	 shè	 shēn	 fó

 Nam Mô Hương Huân Phật    Nam Mô Vô Lượng Tuệ Hùng Phật

南 無 香 熏 佛 	 南 無 無 量 慧 雄 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	 xūn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 huì	 xiónɡ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Quán Phật   Nam Mô Vô Ngã Nhãn Phật

南 無 無 量 觀 佛 	 南 無 無 我 眼 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 ɡuān	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 wǒ	 yǎn	 fó
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 Nam Mô Nan Động Phật    Nam Mô Sơ Phát Ý Phật

南 無 難 動 佛 	 南 無 初 發 意 佛
	 ná	 mó	 nán	 dònɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 chū	 fā	 yì	 fó

 Nam Mô Vô Dũng Vương Phật   Nam Mô Vô Tích Bộ Phật

南 無 無 勇 王 佛 	 南 無 無 跡 步 佛
	 ná	 mó	 wú	 yǒnɡ	 wánɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 jī	 bù	 fó

 Nam Mô Trừ Nhất Thiết Ưu Phật  Nam Mô Ly Ưu Phật

南 無 除 一 切 憂 佛 	 南 無 離 憂 佛
	 ná	 mó	 chú	 yí	 qiè	 yōu	 fó	 	 ná	 mó	 lí	 yōu	 fó

Hết 800 vị Phật

八百佛竟
800 Buddhas revered

 Nam Mô Như Ngu Lạc Tại Đức Phật Nam Mô An Ổn Vương Đức Phật

南 無 如 娛 樂 在 德 佛 	南 無 安 穩 王 德 佛
	 ná	 mó	 rú	 yú	 lè	 zài	 dé	 fó	 ná	 mó	 ān	 wěn	 wánɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Tôn Tu Di Uy Hương Sơn Phật

南 無 尊 須 彌 威 香 山 佛
	 ná	 mó	 zūn	 xū	 mí	 wēi	 xiānɡ	 shān	 fó

 Nam Mô Đại Chủng Tánh Phật   Nam Mô Vô Cấu Diện Phật

南 無 大 種 姓 佛 	 南 無 無 垢 面 佛
	 ná	 mó	 dà	 zhǒnɡ	 xìnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 miàn	 fó

 Nam Mô Hồng Liên Hoa Đức Phật  Nam Mô Bạch Liên Hoa Uy Đức Phật

南 無 紅 蓮 華 德 佛 	 南 無 白 蓮 華 威 德 佛
	 ná	 mó	 hónɡ	 lián	 huā	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 bái	 lián	 huā	 wēi	 dé	 fó

 Nam Mô Hống Nhãn Phật    Nam Mô Thiện An Chúng Sanh Phật

南 無 吼 眼 佛 	 南 無 善 安 眾 生 佛
	 ná	 mó	 hǒu	 yǎn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shàn	 ān	 zhònɡ	shēnɡ	 fó
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 Nam Mô Vô Biên Tế Quang Phật  Nam Mô Hiện Nguyệt  Quang Phật

南 無 無 邊 際 光 佛 	 南 無 現 月 光 佛
	 ná	 mó	 wú	 biān	 jì	 ɡuānɡ	 fó	 	 ná	 mó	 xiàn	 yuè	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Viễn Phương  Thanh Xưng Phật  Nam Mô Nguyệt Tự Tại Vương Phật

南 無 遠 方 聲 稱 佛 	 南 無 月 自 在 王 佛
	 ná	 mó	 yuǎn	 fānɡ	 shēnɡ	chēnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 yuè	 zì	 zài	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Tùy Ý Quang Minh Phật  Nam Mô Hương Tôn Tu Di Phật

南 無 隨 意 光 明 佛 	 南 無 香 尊 須 彌 佛
	 ná	 mó	 suí	 yì	 ɡuānɡ	mínɡ	 fó	 	 ná	 mó	 xiānɡ	 zūn	 xū	 mí	 fó

 Nam Mô Kiết Tường Hữu Đức Phật  Nam Mô Tại Nguyệt  Quang Hữu Đức Phật

南 無 吉 祥 有 德 佛 	 南 無 在 月 光 有 德 佛
	 ná	 mó	 jí	 xiánɡ	 yǒu	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 zài	 yuè	 ɡuānɡ	 yǒu	 dé	 fó

 Nam Mô Tại Vô Lượng An Ổn Đức Phật

南 無 在 無 量 安 穩 德 佛
	 ná	 mó	 zài	 wú	 liànɡ	 ān	 wěn	 dé	 fó

 Nam Mô Nhất Thiết Dĩ Đức Tự Tại Trang  Nghiêm  Phật

南 無 一 切 以 德 自 在 莊 嚴 佛
	 ná	 mó	 yí	 qiè	 yǐ	 dé	 zì	 zài	 zhuānɡ	yán	 fó

 Nam Mô Bảo Trụ Trì Đình Liệu Phật Nam Mô Mạc Năng Thắng Tràng Phan Phật

南 無 寶 住 持 庭 燎 佛 	南 無 莫 能 勝 幢 幡 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 zhù	 chí	 tínɡ	 liào	 fó	 ná	 mó	 mò	 nénɡ	shènɡ		chuánɡ		fān	 fó

 Nam Mô Tôn Ổn Tàng Quang Phật  Nam Mô Tùng Uy Hoa Vương Phật

南 無 尊 穩 藏 光 佛 	 南 無 從 威 華 王 佛
	 ná	 mó	 zūn	 wěn	 cánɡ	 ɡuānɡ	 fó	 	 ná	 mó	 cónɡ	 wēi	 huá	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Nhập Tại Vô Biên Tế Phật Nam Mô Nhất Thiết Tôn Phật

南 無 入 在 無 邊 際 佛 	南 無 一 切 尊 佛
	 ná	 mó	 rù	 zài	 wú	 biān	 jì	 fó	 ná	 mó	 yí	 qiè	 zūn	 fó
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 Nam Mô Phổ Cực Thượng Phật   Nam Mô Hải Uy Phật

南 無 普 極 上 佛 	 南 無 海 威 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 jí	 shànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 hǎi	 wēi	 fó

 Nam Mô Chư Bảo Thượng Đức Phật  Nam Mô Tĩnh Thiên Đức Phật

南 無 諸 寶 上 德 佛 	 南 無 靜 天 德 佛
	 ná	 mó	 zhū	 bǎo	 shànɡ	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 jìnɡ	 tiān	 dé	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Hương Tượng Phật  Nam Mô Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật

南 無 無 量 香 象 佛 	 南 無 能 降 伏 放 逸 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 xiānɡ	xiànɡ	 fó	 	 ná	 mó	 nénɡ	 xiánɡ	 fú	 fànɡ	 yì	 fó

 Nam Mô Tạo Đăng Minh Phật   Nam Mô Liên Hoa Tôn Quang Phật

南 無 造 燈 明 佛 	 南 無 蓮 華 尊 光 佛
	 ná	 mó	 zào	 dēnɡ	 mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 zūn	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Thí An Ổn Phật   Nam Mô Tín Tâm Bất Khiếp Nhược Phật

南 無 施 安 穩 佛 	 南 無 信 心 不 怯 弱 佛
	 ná	 mó	 shī	 ān	 wěn	 fó	 	 	 ná	 mó	 xìn	 xīn	 bú	 què	 ruò	 fó

 Nam Mô Bình Đẳng Tâm Minh Phật  Nam Mô Văn Trí Phật

南 無 平 等 心 明 佛 	 南 無 聞 智 佛
	 ná	 mó	 pínɡ	 děnɡ	 xīn	 mínɡ	 fó	 	 ná	 mó	 wén	 zhì	 fó

 Nam Mô Đại Bộ Phận Phật   Nam Mô Kim Diện Quang Phật

南 無 大 部 分 佛 	 南 無 金 面 光 佛
	 ná	 mó	 dà	 bù	 fèn	 fó	 	 	 ná	 mó	 jīn	 miàn	ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Phổ Quang Uy Đức Phật

南 無 普 光 威 德 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 ɡuānɡ	 wēi	 dé	 fó

 Nam Mô Thiện Xưng Đức Uy Đế Thích Uy Tràng Quang Phật

南 無 善 稱 德 威 帝 釋 威 幢 光 佛
	 ná	 mó	 shàn	 chēnɡ	 dé	 wēi	 dì	 shì	 wēi	chuánɡ		ɡuānɡ	 fó
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 Nam Mô Phổ Đức Quang Phật   Nam Mô Tinh Tấn Phục Oán Dũng Phật

南 無 普 德 光 佛 	 南 無 精 進 伏 怨 勇 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 dé	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 jīnɡ	 jìn	 fú	 yuàn	 yǒnɡ	 fó

 Nam Mô Trụ Trì Địa Lực Tấn Pháp Phật

南 無 住 持 地 力 進 法 佛
	 ná	 mó	 zhù	 chí	 dì	 lì	 jìn	 fǎ	 fó

 Nam Mô Vô Ngại Dược Thụ Uy Đức Phật

南 無 無 礙 藥 樹 威 德 佛
	 ná	 mó	 wú	 ài	 yào	 shù	 wēi	 dé	 fó

 Nam Mô Bảo Liên Hoa Trụ Tát Lê Thụ Vương Phật

南 無 寶 蓮 華 住 薩 梨 樹 王 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 lián	 huā	 zhù	 sà	 lí	 shù	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Cầu Đức Phật    Nam Mô Nhật Luân Tràng Đức Quang Phật

南 無 求 德 佛 	 南 無 日 輪 場 德 光 佛
	 ná	 mó	 qiú	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 rì	 lún	 chǎnɡ	 dé	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Bảo Liên Dũng Phật   Nam Mô Nhất Bảo Cái Phật

南 無 寶 蓮 勇 佛 	 南 無 一 寶 蓋 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 lián	 yǒnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 yì	 bǎo	 ɡài	 fó

 Nam Mô Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật

南 無 住 持 妙 無 垢 位 佛
	 ná	 mó	 zhù	 chí	 miào	 wú	 ɡòu	 wèi	 fó

 Nam Mô Hộ Căn Phật    Nam Mô Trụ Thiền Tư Dũng Phật

南 無 護 根 佛 	 南 無 住 禪 思 勇 佛
	 ná	 mó	 hù	 ɡēn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 zhù	 chán	 sī	 yǒnɡ	 fó

 Nam Mô Bảo Tràng Uy Đức Phật  Nam Mô Trụ Vô Lượng Dũng Phật

南 無 寶 幢 威 德 佛 	 南 無 住 無 量 勇 佛
	 ná	 mó	 bǎo	chuánɡ	wēi	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 zhù	 wú	 liànɡ	 yǒnɡ	 fó
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 Nam Mô Hảo Hương Tôn Hương Huân Phật

南 無 好 香 尊 香 熏 佛
	 ná	 mó	 hǎo	 xiānɡ	 zūn	 xiānɡ	 xūn	 fó

 Nam Mô Tư Duy Tôn Tượng Đức Phật Nam Mô Liên Hoa Tôn Đức Phật

南無思惟尊象德佛	 南 無 蓮 華 尊 德 佛
	 ná	 mó	 sī	 wéi	 zūn	 xiànɡ	 dé	 fó	 ná	 mó	 lián	 huā	 zūn	 dé	 fó

 Nam Mô Nhật Luân Tràng Tôn Thượng Đức Phật

南 無 日 輪 場 尊 上 德 佛
	 ná	 mó	 rì	 lún	 chǎnɡ	 zūn	 shànɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Hưng Thành Phật    Nam Mô Giải Thoát Thừa Phật

南 無 興 成 佛 	 南 無 解 脫 乘 佛
	 ná	 mó	 xīnɡ	chénɡ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 jiě	 tuō	 shèng	 fó

 Nam Mô Tư Duy Tối Dũng Phật  Nam Mô Bảo Hoa Phổ Quang Uy Phật

南 無 思 惟 最 勇 佛 	 南 無 寶 華 普 光 威 佛
	 ná	 mó	 sī	 wéi	 zuì	 yǒnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 bǎo	 huá	 pǔ	 ɡuānɡ	 wēi	 fó

 Nam Mô Trụ Vô Bỉ Dũng Phật  Nam Mô Vô Lượng Tối Trung Vương Phật

南 無 住 無 比 勇 佛 	 南 無 無 量 最 中 王 佛
	 ná	 mó	 zhù	 wú	 bǐ	 yǒnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 zuì	 zhōnɡ	wánɡ	 fó

 Nam Mô Hoa Thành Tựu Phật   Nam Mô Tự Tại Chuyển  Nhất Thiết Pháp Phật

南 無 華 成 就 佛 	 南 無 自 在 轉 一 切 法 佛
	 ná	 mó	 huā	 chénɡ	 jiù	 fó	 	 	 ná	 mó	 zì	 zài	 zhuǎn	 yí	 qiè	 fǎ	 fó

 Nam Mô Bảo Nội Phật    Nam Mô Bảo Luân Uy Cực Thượng Đức Phật

南 無 寶 內 佛 	 南 無 寶 輪 威 極 上 德 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 nèi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 lún	 wēi	 jí	 shànɡ	 dé	 fó

 Nam Mô Liễu Ý Phật    Nam Mô Thắng Hoa Tập Phật

南 無 了 意 佛 	 南 無 勝 華 集 佛
	 ná	 mó	 liǎo	 yì	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	 huá	 jí	 fó
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 Nam Mô Ta Sa Uy Đức Phật  Nam Mô Ly Nhất Thiết Ưu Ám Phật

南 無 娑 羅 威 德 佛 	 南 無 離 一 切 憂 暗 佛
	 ná	 mó	 suō	 luó	 wēi	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 lí	 yí	 qiè	 yōu	 àn	 fó

 Nam Mô Tâm Dũng Mãnh Phật   Nam Mô Địa Uy Đức Phật

南 無 心 勇 猛 佛 	 南 無 地 威 德 佛
	 ná	 mó	 xīn	 yǒnɡ	měnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 dì	 wēi	 dé	 fó

 Nam Mô Thanh Triệt Quang Phật   Nam Mô Vô Cấu Uy Đức Phật

南 無 清 徹 光 佛 	 南 無 無 垢 威 德 佛
	 ná	 mó	 qīnɡ	 chè	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 wēi	 dé	 fó

 Nam Mô Ly Ác Đạo Phật   Nam Mô Liên Hoa Thượng Tôn Phật

南 無 離 惡 道 佛 	 南 無 蓮 華 上 尊 佛
	 ná	 mó	 lí	 è	 dào	 fó	 	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 shànɡ	 zūn	 fó

 Nam Mô Vô Cấu Lưu Ly Phật  Nam Mô Vô Cấu Tý Phật

南 無 無 垢 琉 璃 佛 	 南 無 無 垢 臂 佛
	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 liú	 lí	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 bì	 fó

 Nam Mô Vô Cấu Nhãn Phật   Nam Mô Đại Diệm Thân Phật

南 無 無 垢 眼 佛 	 南 無 大 焰 身 佛
	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 yǎn	 fó	 	 	 ná	 mó	 dà	 yàn	 shēn	 fó

 Nam Mô Hư Không Luân Tĩnh Vương Phật Nam Mô Thanh Âm Vô Biểu Thức Phật

南 無 虛 空 輪 靜 王 佛 	南 無 聲 音 無 表 識 佛
	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 lún	 jìnɡ	 wánɡ	 fó	 ná	 mó	 shēnɡ	 yīn	 wú	 biǎo	 zhì	 fó

 Nam Mô Kim Cang Xử Thế Phật  Nam Mô Ba Đầu Ma Diện Phật

南 無 金 剛 杵 勢 佛 	 南 無 波 頭 摩 面 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 chǔ	 shì	 fó	 	 ná	 mó	 bō	 tóu	 mó	 miàn	 fó

 Nam Mô Tổng Trì Phật    Nam Mô Bảo Luân Võng Phật

南 無 總 持 佛 	 南 無 寶 輪 網 佛
	 ná	 mó	 zǒnɡ	 chí	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 lún	 wǎnɡ	 fó
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 Nam Mô Thiên Đế Tràng Phật

南 無 天 帝 幢 佛
	 ná	 mó	 tiān	 dì	 chuánɡ	 fó

 Nam Mô Thiện Tụ Quang Liên Hoa Phẫu Thể Phật

南 無 善 聚 光 蓮 華 剖 體 佛
	 ná	 mó	 shàn	 jù	 ɡuānɡ	 lián	 huā	 pǒu	 tǐ	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Danh Xưng Đức Quang Phật

南 無 無 量 名 稱 德 光 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 mínɡ	chēnɡ	 dé	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Diêm Phù Đăng Phật   Nam Mô Tu Di Nham Phật

南 無 閻 浮 燈 佛 	 南 無 須 彌 巖 佛
	 ná	 mó	 yán	 fú	 dēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 xū	 mí	 yán	 fó

 Nam Mô Tuệ Đăng Minh Phật   Nam Mô Quang Cực Minh Phật

南 無 慧 燈 明 佛 	 南 無 光 極 明 佛
	 ná	 mó	 huì	 dēnɡ	 mínɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 ɡuānɡ	 jí	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Nhật Uy Đức Trang  Nghiêm  Tạng Phật

南 無 日 威 德 莊 嚴 藏 佛
	 ná	 mó	 rì	 wēi	 dé	 zhuānɡ	 yán	 zànɡ	 fó

 Nam Mô Sắc Tràng Phan Tinh Vương Phật

南 無 色 幢 幡 星 王 佛
	 ná	 mó	 sè	 chuánɡ	 fān	 xīnɡ	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Bất Động Quang Quán   Tự Tại Vô Lượng Mệnh Phật

南 無 不 動 光 觀 自 在 無 量 命 佛
	 ná	 mó	 bú	 dònɡ	ɡuānɡ	 ɡuān	 zì	 zài	 wú	 liànɡ	 mìnɡ	 fó

 Nam Mô Uy Đức Tự Tại Vương Phật Hết 900 vị Phật

南 無 威 德 自 在 王 佛 	九百佛竟
	 ná	 mó	 wēi	 dé	 zì	 zài	 wánɡ	 fó	 900 Buddhas revered
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 Nam Mô Chánh Giác Trung Vương Phật  Nam Mô Tôn Bảo Phật

南 無 正 覺 中 王 佛 	 南 無 尊 寶 佛
	 ná	 mó	 zhènɡ	 jué	 zhōnɡ	wánɡ	 fó	 	 ná	 mó	 zūn	 bǎo	 fó

 Nam Mô Vô Biên Nguyện Phật   Nam Mô Diệu Pháp Phật

南 無 無 邊 願 佛 	 南 無 妙 法 佛
	 ná	 mó	 wú	 biān	 yuàn	 fó	 	 	 ná	 mó	 miào	 fǎ	 fó

 Nam Mô Bảo Tràng Luân Thượng Tôn Vương Phật

南 無 寶 場 輪 上 尊 王 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 chǎnɡ	 lún	 shànɡ	 zūn	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Chiêm Bà Già Sắc Phật  Nam Mô Vô Cấu Tuệ Phật

南 無 瞻 婆 伽 色 佛 	 南 無 無 垢 慧 佛
	 ná	 mó	 zhān	 pó	 qié	 sè	 fó	 	 ná	 mó	 wú	 ɡòu	 huì	 fó

 Nam Mô Tín Chúng Sanh Phật   Nam Mô Tại Bảo Phật

南 無 信 眾 生 佛 	 南 無 在 寶 佛
	 ná	 mó	 xìn	 zhònɡ	shēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 zài	 bǎo	 fó

 Nam Mô Phóng Thiên Uy Phật   Nam Mô Thắng Uy Đức Sắc Phật

南 無 放 天 威 佛 	 南 無 勝 威 德 色 佛
	 ná	 mó	 fànɡ	 tiān	 wēi	 fó	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	 wēi	 dé	 sè	 fó

 Nam Mô Thí Bảo Quang Phật   Nam Mô Từ Bi Ý Phật

南 無 施 寶 光 佛 	 南 無 悲 慈 意 佛
	 ná	 mó	 shī	 bǎo	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 bēi	 cí	 yì	 fó

 Nam Mô Vô Tránh Hạnh Phật   Nam Mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật

南 無 無 諍 行 佛 	 南 無 蓮 華 葉 眼 佛
	 ná	 mó	 wú	 zhēnɡ	hènɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 lián	 huā	 yè	 yǎn	 fó

 Nam Mô Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật Nam Mô Hoài Nhãn Phật

南 無 得 脫 一 切 縛 佛 	南 無 懷 眼 佛
	 ná	 mó	 dé	 tuō	 yí	 qiè	 fú	 fó	 ná	 mó	 huái	 yǎn	 fó
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 Nam Mô Chấp Phu Sức Phật   Nam Mô Hư Không Ý Phật

南 無 執 敷 飾 佛 	 南 無 虛 空 意 佛
	 ná	 mó	 zhí	 fū	 shì	 fó	 	 	 ná	 mó	 xū	 kōnɡ	 yì	 fó

 Nam Mô Năng Dữ Lạc Phật   Nam Mô Hoan Hỷ Vương Phật

南 無 能 與 樂 佛 	 南 無 歡 喜 王 佛
	 ná	 mó	 nénɡ	 yǔ	 lè	 fó	 	 	 ná	 mó	 huān	 xǐ	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Đại Tích Phật

南 無 大 積 佛
	 ná	 mó	 dà	 jī	 fó

 Nam Mô Phát Khởi Nhất Thiết Chúng Sanh Tín Phật

南 無 發 起 一 切 眾 生 信 佛
	 ná	 mó	 fā	 qǐ	 yí	 qiè	 zhònɡ	shēnɡ	 xìn	 fó

 Nam Mô Chí Đại Phật    Nam Mô Thập  Phương  Xưng Danh Phật

南 無 至 大 佛 	 南 無 十 方 稱 名 佛
	 ná	 mó	 zhì	 dà	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shí	 fānɡ	 chēnɡ	mínɡ	 fó

 Nam Mô Vô Đối Quang Phật   Nam Mô Long Tôn Phật

南 無 無 對 光 佛 	 南 無 龍 尊 佛
	 ná	 mó	 wú	 duì	 ɡuānɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 lónɡ	 zūn	 fó

 Nam Mô Khoái Kiến Phật    Nam Mô Hương  Thượng  Phật

南 無 快 見 佛 	 南 無 香 上 佛
	 ná	 mó	 kuài	 jiàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xiānɡ	shànɡ	 fó

 Nam Mô Đại Hoài Phật    Nam Mô Bất Tùy Tha Phật

南 無 大 懷 佛 	 南 無 不 隨 他 佛
	 ná	 mó	 dà	 huái	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bù	 suí	 tā	 fó

 Nam Mô Đại Hóa Phật    Nam Mô Bảo Hồi Phật

南 無 大 化 佛 	 南 無 寶 回 佛
	 ná	 mó	 dà	 huà	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 huí	 fó
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 Nam Mô Đại Xa Hoa Phật   Nam Mô Mỹ Khoái Đức Phật

南 無 大 車 華 佛 	 南 無 美 快 德 佛
	 ná	 mó	 dà	 chē	 huá	 fó	 	 	 ná	 mó	 měi	 kuài	 dé	 fó

 Nam Mô Quán Kiến Nhất Thiết Cảnh Giới Phật

南 無 觀 見 一 切 境 界 佛
	 ná	 mó	 ɡuān	 jiàn	 yí	 qiè	 jìnɡ	 jiè	 fó

 Nam Mô Chư Đế Thích Trung Vương Phật Nam Mô Giới Vị Phật

南 無 諸 帝 釋 中 王 佛 	南 無 戒 味 佛
	 ná	 mó	 zhū	 dì	 shì	 zhōnɡ	wánɡ	 fó	 ná	 mó	 jiè	 wèi	 fó

 Nam Mô Hoa Uy Phật    Nam Mô Phổ Uy Phật

南 無 華 威 佛 	 南 無 普 威 佛
	 ná	 mó	 huá	 wēi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 wēi	 fó

 Nam Mô Vô Lượng Tế Uy Phật  Nam Mô Năng Dữ Nhãn Phật

南 無 無 量 際 威 佛 	 南 無 能 與 眼 佛
	 ná	 mó	 wú	 liànɡ	 jì	 wēi	 fó	 	 ná	 mó	 nénɡ	 yǔ	 yǎn	 fó

 Nam Mô Hương Uy Phật    Nam Mô Thượng  Tràng Phật

南 無 香 威 佛 	 南 無 上 幢 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	 wēi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shànɡ	chuánɡ	 fó

 Nam Mô An Ổn Đức Phật

南 無 安 穩 德 佛
	 ná	 mó	 ān	 wěn	 dé	 fó

 Nam Mô Kim Cang Biến Chiếu Thập Phương Phật

南 無 金 剛 遍 照 十 方 佛
	 ná	 mó	 jīn	 ɡānɡ	 biàn	 zhào	 shí	 fānɡ	 fó

 Nam Mô Phát Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Tu Hành Phật

南 無 發 一 切 眾 生 不 斷 修 行 佛
	 ná	 mó	 fā	 yí	 qiè	 zhònɡ	shēnɡ	 bú	 duàn	 xiū	 xínɡ	 fó
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 Nam Mô Hiển Hiện Phật    Nam Mô Bảo Uy Phật

南 無 顯 現 佛 	 南 無 寶 威 佛
	 ná	 mó	 xiǎn	 xiàn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bǎo	 wēi	 fó

 Nam Mô Tại Đức Phật    Nam Mô Bình Đẳng Tác Phật

南 無 在 德 佛 	 南 無 平 等 作 佛
	 ná	 mó	 zài	 dé	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pínɡ	 děnɡ	 zuò	 fó

 Nam Mô Vô Bỉ Phật    Nam Mô Phổ Uy Đức Phật

南 無 無 比 佛 	 南 無 普 威 德 佛
	 ná	 mó	 wú	 bǐ	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 pǔ	 wēi	 dé	 fó

 Nam Mô Bất Khả Lượng Thật Thể Thắng Phật

南 無 不 可 量 實 體 勝 佛
	 ná	 mó	 bù	 kě	 liánɡ	 shí	 tǐ	 shènɡ	 fó

 Nam Mô Hoa Thành Công Đức Phật  Nam Mô Kiên Cố Chúng Sanh Phật

南 無 華 成 功 德 佛 	 南 無 堅 固 眾 生 佛
	 ná	 mó	 huá	 chénɡ	ɡōnɡ	 dé	 fó	 	 ná	 mó	 jiān	 ɡù	 zhònɡ	shēnɡ	 fó

 Nam Mô Duyệt Âm Thanh Phật   Nam Mô Thí Uy Phật

南 無 悅 音 聲 佛 	 南 無 施 威 佛
	 ná	 mó	 yuè	 yīn	 shēnɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 shī	 wēi	 fó

 Nam Mô Phổ Nguyệt Phật    Nam Mô Tý Nguyệt Phật

南 無 普 月 佛 	 南 無 臂 月 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 yuè	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bì	 yuè	 fó

 Nam Mô Tôn Uy Phật    Nam Mô Bất Động Tâm Phật

南 無 尊 威 佛 	 南 無 不 動 心 佛
	 ná	 mó	 zūn	 wēi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 bú	 dònɡ	 xīn	 fó

 Nam Mô Nhất Thiết Pháp Vô Quán Phật Nam Mô Tràng Phan Phật

南 無 一 切 法 無 觀 佛 	南 無 幢 幡 佛
	 ná	 mó	 yí	 qiè	 fǎ	 wú	 ɡuān	 fó	 ná	 mó	 chuánɡ	 fān	 fó



204

未來星宿劫千佛名經  |  Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

 Nam Mô Câu Tô Ma Thành Phật  Nam Mô Phổ Phong Âm Phật

南 無 俱 蘇 摩 成 佛 	 南 無 普 豐 音 佛
	 ná	 mó	 jù	 sū	 mó	 chénɡ	 fó	 	 ná	 mó	 pǔ	 fēnɡ	 yīn	 fó

 Nam Mô Hương Tôn Phật    Nam Mô Thắng Mệnh Phật

南 無 香 尊 佛 	 南 無 勝 命 佛
	 ná	 mó	 xiānɡ	 zūn	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shènɡ	mìnɡ	 fó

 Nam Mô Năng Vi Chủ Phật   Nam Mô Tràng Uy Phật

南 無 能 為 主 佛 	 南 無 幢 威 佛
	 ná	 mó	 nénɡ	 wéi	 zhǔ	 fó	 	 	 ná	 mó	 chuánɡ	wēi	 fó

 Nam Mô Tụ Uy Phật    Nam Mô Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật

南 無 聚 威 佛 	 南 無 日 輪 光 明 勝 佛
	 ná	 mó	 jù	 wēi	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 rì	 lún	 ɡuānɡ	mínɡ	shènɡ	 fó

 Nam Mô Dụ Bảo Phật

南 無 喻 寶 佛
	 ná	 mó	 yù	 bǎo	 fó

 Nam Mô Kiên Tinh Tấn Tư Duy Thành Tựu Nghĩa Phật

南 無 堅 精 進 思 惟 成 就 義 佛
	 ná	 mó	 jiān	 jīnɡ	 jìn	 sī	 wéi	 chénɡ	 jiù	 yì	 fó

 Nam Mô Ca Lăng Tần Già Thanh Phật Nam Mô Đại Long Uy Phật

南 無 迦 陵 頻 伽 聲 佛 	南 無 大 龍 威 佛
	 ná	 mó	 jiā	 línɡ	 pín	 qié	 shēnɡ	 fó	 ná	 mó	 dà	 lónɡ	 wēi	 fó

 Nam Mô Thập Lực Ngu Lạc Phật  Nam Mô Thiện Tịch Thành Tựu Phật

南 無 十 力 娛 樂 佛 	 南 無 善 寂 成 就 佛
	 ná	 mó	 shí	 lì	 yú	 lè	 fó	 	 ná	 mó	 shàn	 jí	 chénɡ	 jiù	 fó

 Nam Mô Xưng Nhất Thiết Chúng Sanh Niệm Thắng Công Đức Phật

南 無 稱 一 切 眾 生 念 勝 功 德 佛
	 ná	 mó	 chēnɡ	 yí	 qiè	 zhònɡ	shēnɡ	 niàn	 shènɡ	ɡōnɡ	 dé	 fó
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 Nam Mô Thiên Đế Thích Tịnh Tràng Phật Nam Mô Thường  Tương Ưng Ngữ Phật

南 無 天 帝 釋 淨 幢 佛 	南 無 常 相 應 語 佛
	 ná	 mó	 tiān	 dì	 shì	 jìnɡ	chuánɡ	 fó	 ná	 mó	 chánɡ	xiānɡ	 yìnɡ	 yǔ	 fó

 Nam Mô Chiên Đàn Tạp Hương Thụ Phật Nam Mô Dụ Như Tu Di Sơn Phật

南 無 栴 檀 雜 香 樹 佛 	南 無 喻 如 須 彌 山 佛
	 ná	 mó	 zhān	 tán	 zá	 xiānɡ	 shù	 fó	 ná	 mó	 yù	 rú	 xū	 mí	 shān	 fó

 Nam Mô Vân Trung Tự Tại Đăng Minh Phật

南 無 雲 中 自 在 燈 明 佛
	 ná	 mó	 yún	 zhōnɡ	 zì	 zài	 dēnɡ	 mínɡ	 fó

 Nam Mô Vân Trung Tự Tại Vương Phật Nam Mô Trừ Thế Úy Giác Ngộ Phật

南 無 雲 中 自 在 王 佛 	南 無 除 世 畏 覺 悟 佛
	 ná	 mó	 yún	 zhōnɡ	 zì	 zài	 wánɡ	 fó	 ná	 mó	 chú	 shì	 wèi	 jué	 wù	 fó

 Nam Mô Liên Hoa Diệp Tịnh Phật  Nam Mô Tinh Vương Hoa Phật

南 無 蓮 華 葉 淨 佛 	 南 無 星 王 華 佛
	 ná	 mó	 lián	 huā	 yè	 jìnɡ	 fó	 	 ná	 mó	 xīnɡ	 wánɡ	 huá	 fó

 Nam Mô Hiền Trí Bất Động Phật  Nam Mô Lực Sĩ Vương Phật

南 無 賢 智 不 動 佛 	 南 無 力 士 王 佛
	 ná	 mó	 xián	 zhì	 bú	 dònɡ	 fó	 	 ná	 mó	 lì	 shì	 wánɡ	 fó

 Nam Mô Bảo Đài Phật

南 無 寶 臺 佛
	 ná	 mó	 bǎo	 tái	 fó

 Nam Mô Tượng Thứu Sư Tử Nham Lôi Nan Quá Thượng Phật

南 無 象 鷲 師 子 巖 雷 難 過 上 佛
	 ná	 mó	 xiànɡ	 jiù	 shī	 zi	 yán	 léi	 nán	 ɡuò	 shànɡ	 fó

 Nam Mô Phổ Thiền Phật    Nam Mô Thanh Mãn Thập Phương Phật

南 無 普 禪 佛 	 南 無 聲 滿 十 方 佛
	 ná	 mó	 pǔ	 chán	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 shēnɡ	 mǎn	 shí	 fānɡ	 fó
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 Nam Mô Công Đức Thành Tựu Phật  Nam Mô Ba Lâu Na Thiên Phật

南 無 功 德 成 就 佛 	 南 無 波 樓 那 天 佛
	 ná	 mó	 ɡōnɡ	 dé	 chénɡ	 jiù	 fó	 	 ná	 mó	 bō	 lóu	 nà	 tiān	 fó

 Nam Mô Thập Phương  Thượng  Phật   Nam Mô Ly Cấu Quang Phật

南 無 十 方 上 佛 	 南 無 離 垢 光 佛
	 ná	 mó	 shí	 fānɡ	 shànɡ	 fó	 	 	 ná	 mó	 lí	 ɡòu	 ɡuānɡ	 fó

 Nam Mô Ngộ Nghiêm Phật    Nam Mô Tu Di Tướng Phật

南 無 威 嚴 佛 	 南 無 須 彌 相 佛
	 ná	 mó	 wēi	 yán	 fó	 	 	 	 ná	 mó	 xū	 mí	 xiànɡ	 fó

Hết 1000 vị Phật

一千佛竟
1000 Buddhas revered

若有族姓子女。聞是諸佛世尊名號。歡喜
ruò	 yǒu	 zú	 xìnɡ	 zǐ	 nǚ	 wén	 shì	 zhū	 fó	 shì	 zūn	 mínɡ	 hào	 huān	 xǐ

信樂。持諷誦讀而不誹謗。或能書寫為他
xìn	 yào	 chí	 fènɡ	 sònɡ	 dú	 ér	 bù	 fěi	 bànɡ	 huò	 nénɡ	 shū	 xiě	 wèi	 tā

人說。或能造作立其形像。或能供養香華
	rén	 shuō	 huò	 nénɡ	 zào	 zuò	 lì	 qí	 xínɡ	xiànɡ	 huò	 nénɡ	 ɡònɡ	 yànɡ	xiānɡ	 huā

伎樂。歎佛功德至心作禮者。勝用十方諸
	 jì	 yuè	 tàn	 fó	 ɡōnɡ	 dé	 zhì	 xīn	 zuò	 lǐ	 zhě	 shènɡ	yònɡ	 shí	 fānɡ	 zhū

佛國土。滿中珍寶。純摩尼珠。積至梵天。
	 fó	 ɡuó	 dù	 mǎn	zhōnɡ	zhēn	 bǎo	 chún	 mó	 ní	 zhū	 jī	 zhì	 fàn	 tiān

百千劫中而布施者。是輩族姓子女。前已
	bǎi	 qiān	 jié	 zhōnɡ	 ér	 bù	 shī	 zhě	 shì	 bèi	 zú	 xìnɡ	 zi	 nǚ	 qián	 yǐ
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曾 供 養 是 如 來 已。 其 人 後 生 得 此 功 德。 至
	cénɡ	ɡònɡ	 yànɡ	 shì	 rú	 lái	 yǐ	 qí	 rén	 hòu	 shēnɡ	 dé	 cǐ	 ɡōnɡ	 dé	 zhì

於作佛而無窮盡。皆當為賢劫中佛之所授
	 yú	 zuò	 fó	 ér	 wú	 qiónɡ	 jìn	 jiē	 dānɡ	 wéi	 xián	 jié	 zhōnɡ	 fó	 zhī	 suǒ	 shòu

決。 其 人 所 生 之 處。 常 遇 三 寶。 得 生 諸 佛
	jué	 qí	 rén	 suǒ	 shēnɡ	 zhī	 chù	 chánɡ	 yù	 sān	 bǎo	 dé	 shēnɡ	 zhū	 fó

剎 土。 六 情 完 具。 不 墮 八 難。 三 十 二 相。
	chà	 dù	 liù	 qínɡ	 wán	 jù	 bú	 duò	 bā	 nàn	 sān	 shí	 èr	 xiànɡ

八十種好。疾得具足。若能一過五體投地
	 bā	 shí	 zhǒnɡ	 hǎo	 jí	 dé	 jù	 zú	 ruò	 nénɡ	 yí	 ɡuò	 wǔ	 tǐ	 tóu	 dì

而為作禮。口自宣言。我今普禮一切十方
	 ér	 wéi	 zuò	 lǐ	 kǒu	 zì	 xuān	 yán	 wǒ	 jīn	 pǔ	 lǐ	 yí	 qiè	 shí	 fānɡ

三 世 諸 佛。 至 千 佛 過 然 後 乃 起。 所 得 福 祐
	sān	 shì	 zhū	 fó	 zhì	 qiān	 fó	 ɡuò	 rán	 hòu	 nǎi	 qǐ	 suǒ	 dé	 fú	 yòu

如上所說。持此功德。願共一切五道眾生。
	 rú	 shànɡ	 suǒ	 shuō	 chí	 cǐ	 ɡōnɡ	 dé	 yuàn	ɡònɡ	 yí	 qiè	 wǔ	 dào	 zhònɡ	shēnɡ

其 無 常 者。 生 無 量 壽 佛 國。 立 大 誓 願。 使
	 qí	 wú	 chánɡ	 zhě	 shēnɡ	 wú	 liànɡ	 shòu	 fó	 ɡuó	 lì	 dà	 shì	 yuàn	 shǐ

諸 眾 生 悉 生 彼 剎。 生 彼 剎 已。 身 諸 相 好。
	zhū	 zhònɡ	shēnɡ	 xī	 shēnɡ	 bǐ	 chà	 shēnɡ	 bǐ	 chà	 yǐ	 shēn	 zhū	 xiànɡ	 hǎo

智 慧 辯 才。 如 眾 世 尊 阿 彌 陀 佛。 所 獲 果 報
	zhì	 huì	 biàn	 cái	 rú	 zhònɡ	 shì	 zūn	 ā	 mí	 tuó	 fó	 suǒ	 huò	 ɡuǒ	 bào

亦如世尊。
	 yì	 rú	 shì	 zūn
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Nếu có họ hàng con cháu, nghe chư danh hiệu Phật Thế Tôn, hoan hỷ tin tưởng và ưa thích, trì ngâm tụng 
đọc mà không phỉ báng, hoặc năng sao chép, nói cho người khác, hoặc năng tạo tác lập nên hình tượng, hoặc 
năng cúng dường hương hoa âm nhạc, tán thán công đức Phật, chí tâm lễ bái, thù thắng hơn là dùng tràn đầy 
trân bảo, thuần ma ni châu của mười phương chư Phật quốc độ, chất cao đến trời Phạm Thiên, trong trăm 
ngàn kiếp mà bố thí. Các họ hàng con cháu đó, trước đã từng cúng dường Như Lai rồi, nên đời sau của những 
người đó được công đức này, cho đến thành Phật vô cùng tận, đều trong Hiền Kiếp, được Phật truyền thọ. 
Phàm sanh ra nơi nào, thường gặp Tam Bảo, được sanh về chư Phật quốc, sáu căn đầy đủ, không đọa tám 
nạn, được ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp đầy đủ. Nếu được một lần, năm vóc sát đất lễ bái, miệng 
tự tuyên nói: Con nay lễ khắp hết thảy mười phương ba đời chư Phật, cho đến lễ ngàn Phật mới đứng lên, 
tất cả phước đức như nói ở trên, lúc trì công đức này, nguyện cùng hết thảy ngũ đạo chúng sanh trong cảnh 
vô thường, được sanh về Vô Lượng Thọ Phật quốc và lập đại thệ nguyện, khiến chư chúng sanh đều sanh về 
nước đó. Sanh nơi đó rồi, thân chư tướng hảo, trí tuệ biện tài và được phước báo cũng như Chư Thế Tôn và 
Phật A Di Đà.

 Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh

未 來 星 宿 劫 千 佛 名 經
	wèi	 lái	 xīnɡ	 xiù	 jié	 qiān	 fó	 mínɡ	 jīnɡ
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 Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

七 佛 滅 罪 真 言
The True Words of Seven Buddhas 

for Eradicating Offenses

 Ly bà ly bà đế Cầu ha cầu ha đế

離 婆 離 婆 帝。 求 訶 求 訶 帝。
	 lí	 pó	 lí	 pó	 dì	 qiú	 hē	 qiú	 hē	 dì

 Đà ra ni đế Ni ha ra đế

陀 羅 尼 帝。 尼 訶 囉 帝。
	tuó	 luó	 ní	 dì	 ní	 hē	 lā	 dì

 Tỳ lê nễ đế Ma ha già đế

毗 黎 你 帝。 摩 訶 伽 帝。
	 pí	 lí	 nǐ	 dì	 mó	 hē	 qié	 dì

 Chơn lăng càn đế Ta bà ha (3 lần)

真 陵 乾 帝。 娑 婆 訶。 （三遍）

	zhēn	 líng	 qián	 dì	 suō	 pó	 hē	 (3	times)
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 Bổ Khuyết Chân Ngôn

補 闕 真 言
The True Words for Patching Flaws 

in Recitation

 Nam mô tam mãn đa Một đà nẫm A bát

南 無 三 滿 哆。 沒 馱 喃。 阿 缽
	 ná	 mó	 sān	 mǎn	 duō	 mò	 tuó	 nán	 ā	 bō

 ra đế Yết đa chiết Chiết nại di Án

囉 帝。 喝 多 折。 折 捺 彌。 唵。
	 lā	 dì	 hē	 duō	 zhé	 zhé	 nà	 mí	 nān

 Kê di kê di Đát tháp cát tháp nẫm Mạt

雞 彌 雞 彌。 怛 塔 葛 塔 喃。 末
	 jī	 mí	 jī	 mí	 dá	 tǎ	 gě	 tǎ	 nán	 mò

 ngõa sơn đính bát ra đế Ô đát ma đát ma

瓦 山 叮 缽 囉 帝。 烏 怛 摩 怛 摩。
	wā	 shān	 dīng	 bō	 lā	 dì	 wū	 dá	 mó	 dá	 mó

 Đát tháp cát tháp nẫm Mạt ngõa hồng

怛 塔 葛 塔 喃。 末 瓦 吽。
	 dá	 tǎ	 gě	 tǎ	 nán	 mò	 wǎ	 hōng

 Phấn ta ha  (3 lần)

癹 娑 訶。 （三遍）

	pān	 suō	 hē	 	 (3	times)
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Tán

讚
Praise

 Vị Lai Thiên Phật Hạnh nguyện huy hoàng

未 來 千 佛， 行 願 輝 煌，
	wèi	 lái	 qiān	 fó	 hènɡ	 yuàn	 huī	 huánɡ

	Nhân	 gian	 thiên	thượng	 thị	 sanh	phương

人 間 天 上 示 生 方，
	rén	 jiān	 tiān	 shànɡ	 shì	 shēnɡ	 fānɡ

	Vạn	 đức	 nghĩa	 viên	 chương

萬 德 義 圓 彰，
	wàn	 dé	 yì	 yuán	 zhānɡ

 Xuất một my thường Chuyển hóa vĩnh lưu phương

出 沒 靡 常， 轉 化 永 流 芳 。
	chū	 mò	 mí	 chánɡ	 zhuǎn	 huà	 yǒnɡ	 liú	 fānɡ	

 Nam Mô Thiên Phật Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lạy)

南 無 千 佛 會 上 佛 菩 薩 （三拜）

 ná	 mó	 qiān	 fó	 huì	 shànɡ	 fó	 pú sà (3 bows)
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 Tam Quy Y

三 皈 依
Three Refuges

 Tự quy y Phật Đương nguyện chúng sanh

自 皈 依 佛。 當 願 眾 生。
	 zì	 guī	 yī	 fó	 dāng	 yuàn	 zhòng	 shēng

 Thể giải đại đạo Phát vô thượng tâm

體 解 大 道。 發 無 上 心。
	 tǐ	 jiě	 dà	 dào	 fā	 wú	 shàng	 xīn

 Tự quy y Pháp Đương nguyện chúng sanh

自 皈 依 法。 當 願 眾 生。
	 zì	 guī	 yī	 fǎ	 dāng	 yuàn	 zhòng	 shēng

 Thâm nhập Kinh Tạng Trí tuệ như hải

深 入 經 藏。 智 慧 如 海。
	 shēn	 rù	 jīng	 zàng	 zhì	 huì	 rú	 hǎi

 Tự quy y Tăng Đương nguyện chúng sanh

自 皈 依 僧。 當 願 眾 生。
	 zì	 guī	 yī	 sēng	 dāng	 yuàn	 zhòng	 shēng

 Thống lý đại chúng Nhất thiết vô ngại

統 理 大 眾。 一 切 無 礙。
	 tǒng	 lǐ	 dà	 zhòng	 yí	 qiè	 wú	 ài

 Hòa Nam Thánh Chúng

	 和 南 聖 眾。
	 hé	 nán	 shèng	 zhòng
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 Hồi Hướng Công Đức (1)

迴 向 功 德 一
Dedication of Merit (1)

 Nguyện  dĩ thử công đức Phổ cập ư nhất thiết

願 以 此 功 德。 普 及 於 一 切。
	yuàn	 yǐ	 cǐ	 ɡōnɡ	 dé	 pǔ	 jí	 yú	 yí	 qiè
 Ngã đẳng dữ chúng sanh Giai cộng thành Phật đạo

我 等 與 眾 生。 皆 共 成 佛 道。
	wǒ	 děnɡ	 yǔ	 zhònɡ	shēnɡ	 jiē	 ɡònɡ	 chénɡ	 fó	 dào

 Hồi Hướng Công Đức (2)

迴 向 功 德 二
Dedication of Merit (2)

 Lễ sám công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phúc giai hồi hướng

禮 懺 功 德 殊 勝 行。 無 邊 勝 福 皆 迴 向。
	 lǐ	 chàn	 gōng	 dé	 shū	 shèng	 hèng	 wú	 biān	 shèng	 fú	 jiē	 huí	 xiàng

 Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát

普 願 沉 溺 諸 眾 生。 速 往 無 量 光 佛 剎。
	 pǔ	 yuàn	 chén	 nì	 zhū	 zhòng	shēng	 sù	 wǎng	 wú	 liàng	 guāng	 fó	 chà

 Thập phương tam thế nhất thiết Phật Nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát

十 方 三 世 一 切 佛。 一 切 菩 薩 摩 訶 薩。
	shí	 fāng	 sān	 shì	 yí	 qiè	 fó	 yí	 qiè	 pú	 sà	 mó	 hē	 sà

 Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

摩 訶 般 若 波 羅 蜜 。
	mó	 hē	 bō	 rě	 bō	 luó	 mì



 Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Bồ Tát

南 無 護 法 韋 陀 菩 薩
Namo Dharma Protector Wei Tuo Bodhisattva
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